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   V           ọ  

                           , 

 K                                      . Chúng tôi bi t rằng các vị                       

mình sẽ         ợc k t quả cao                 . 

 Tuy nhiên, xin hãy nh  rằng, trong s  các em, nhữ       i có mặt tạ        ,        i sẽ là 

m t ngh    ,     i không c n hiểu sâu v  Toán. 

        i sẽ là m t doanh nhân,     i không c n phả                 n lịch sử      ă    c 

Anh. 

        i sẽ là m t nhạ    ,     i mà v i h ,     H     c sẽ chẳ                     u. 

        i sẽ là m t v     ng viên,     i mà vi c rèn luy n thể chất sẽ quan tr               

V     , gi              ng viên Schooling c a chúng ta. 

 N u con bạ   ạ   iểm cao,            t là tuy t v i. N       u con không thể,      ừng làm 

mấ        t  tin và nhân phẩm c a con. 

 Hãy nói v i con rằng: ổn thôi mà,      ỉ là m         .       ợ                 i cho những 

   u l n lao nhi          . 

 Hãy nói v i con rằng,  ù   ểm s  c a con là bao nhiêu, cha mẹ vẫn yêu con và không h  phán 

xét. 

 X                 y, và n u các vị th c hi          , hãy ch  xem con mình chinh ph c th  

gi i. M                    ểm s  kém sẽ không thể gạt b       ữ                  ă       trong 

c a các con. 

 Và cu i cùng, xi   ừ g  ghĩ  ằng chỉ     ĩ    h        ĩ   i là nh  g  g  i h nh phúc 

duy nh t trên th  gi i này. 

 Trân tr ng, 

 Hi      ởng. 

    T     B           ạ c a th y hi      ởng Singapore gửi ph  huynh khi n nhi       i 

phải suy ngẫm, http://kenh14.vn          – 8 – 2016) 

                                                                                            

           : X    ừ         ằng chỉ                       i là nhữ       i hạnh phúc duy nhất 

trên th  gi i này. 
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          i h h   

Dẫu trôi nổi, dẫu c c khổ th  nào mặc lòng, miễn là có kẻ                   ấ     ởng ng i 

trên, có kẻ áo r      ă                ạ     i,   ă         ă                   ! D        

mà chi! Dân ngu mà chi! Dân lợi mà chi! Dân hại mà chi! Dân càng nô l , ngôi vua càng lâu 

dài, b n quan lại càng phú quý! Chẳng những th  mà thôi   m       i làm quan m t nhà có 

    c   d u tham, d    hũ g, d       é , d u rút tỉa của dân th       ũ g  hô g  i phẩm 

bình; d u l y củ             n sắm ru ng, xây nhà làm cử   ũ g  hô g  i  h    i. N   i 

                ắc th i,     i nhà thì d           , khi n những kẻ ham m                     

                               ợc! 

(Phan Châu Trinh, V  luân lí xã h i ở    c ta, Ngữ  ă  11,  

T p hai, NXB Giáo d c Vi t Nam, 2017, trang 86 – 87) 

Hãy vi                     ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  ý ki n: D u 

tham, d        , d         , d u rút tỉa c a dân th                      ẩm bình; d u lấy c a 

           n sắm ru ng, xây nhà làm cử                       . 
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         Ba 
TU  N  HỌN V  GIỚI THI U NH NG  O N VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

A    N   NH NG  O N VĂN QUA MỘT SỐ VĂN   N V    U  HU  N 

 

 
   

  

Đ          i s ng c a mỗ      i cao hay thấp hãy nhìn vào th i gian nhàn rỗi c a h . 

       i làm vi c    u tắt mặt t i  không có lấy chút nhàn rỗ .        i phung phí 

th i gian ấy vào các cu c nh u nhẹt tri       .        i bi t dùng th i gian ấ   ể phát 

triển chính mình. Phả           ể mỗ      i có th i gian nhàn rỗi và bi t sử d ng hữu 

ích th i gian ấy là m t vấ     l n c a xã h       ă     . 

Đ          i s ng m t xã h          ải xem xã h i ấ      ạ     u ki               i 

s ng v i th i gian nhàn rỗ          nào. Công viên, bảo tàng,        n, nhà hát, nhà 

hàng, câu lạc b , sân v     ng,   ể          …      ững cái không thể thi u. Xã h i 

càng phát triể                    n ấy càng nhi u,          ạng và càng hi    ại. Xã 

h             ă                   n ấy,        ẫn còn ch m,  ò        ,            

                c, nhất là ở các vùng nông thôn. 

Th i gian nhàn rỗi chính là th i gian củ      h      ph     i n. M       i và toàn xã 

h         ă        i gian nhàn rỗi c a mỗ      i. 

(Ph ng theo H u Th , d n theo SGK Ngữ  ă  11 N       , T p hai, NXB Giáo d c 

Vi t Nam, 2017, trang 94) 

 Hãy vi t m                 ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  câu 

nói: Th i gian nhàn rỗi chính là th i gian c    ă                 ển. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. M     n 

– Trong cu c s ng b n b  c a công vi                 n ph i có nhu c u ngh                 

2. Phát triể     n 

a. Giải thích 

– Th i gian rảnh rỗi là kho ng th i gian không dành cho h c t p và công vi c. 

–                 : N           ất thi n                  i r t vô b , có th  d     n nh ng 

vi c làm có h i. 

–           v  m t tích c c, nhàn r i v i nh ng hình th              i th  hi n chính n       

hóa và s  phát tri n c                

                                       ng l a ch              th i gian nhàn r i không 

tr                

b. Lí giải, ch ng minh, phê phán hi      ng trái v i    ghĩ        i 

– Lí gi i: 

+ Th i gian cu i tu n và nh ng khi r nh r i h  có th t nhi u s  l a ch n khác nhau: có th  

ng                                                                                  n bách thú 

  n b o tàng nhà hát hay các câu l c b . Xã h i nào càng phát tri n thì nh ng hình th            

k  trên ngày càng nhi u. 

+ Nh ng thú vui c a chúng ta khi r nh r i th  hi                   a b n thân. Có nh ng 

    i tiêu t n th i gian c a mình vào nh ng vi c vô b           n game online, nghi n 

Facebook. 

– Ch ng minh: 

+ Trong m t kh o sát c a trang web Global WebIndex vào tháng 10 – 2014, Vi         ng 

th                     c nghi n Facebook nh t th  gi i. 

https://vt.tiktok.com/ZSrvKs6S4/
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– Bác b : 

+ Nh ng th              ng không giúp ta phát tri n mà nó                       ng c a 

nh ng sai l m c a mù quáng không th  b         c, và nó còn làm n                      c t t 

h u v i s  kìm hãm c a các t  n n xã h i. 

– M  r ng: 

+     c l i n                                                                            

sóc thiên nhiên, thì tâm h           i ta tr  nên nh  nhàng thanh thoát; có th i gian bên gia 

                           g n k t tình c m các thành viên hình thành nên m t t   m, m t t  bào 

t t c a xã h i. 

3. K      n 

– T t c  nh ng thói quen nhàn r         góp ph n xây d ng, kh      nh m t xã h             

v        

 

 
   

  

Bạ    , n u b n mu n s ng m     i mà không ph m chút sai l m nào,     g     c n y, 

 h     h ặc là b n ả     ng, hoặc là b   hè   h       c cu     i. 

M                          ợ thất bại,              ợ sai l m là m       i sợ hãi th c t , 

tr n tránh th c t , và su     i không bao gi  có thể t  l     ợc. Bạn sợ sặ     c thì bạn 

không bi      ; bạn sợ nói sai thì bạ              ợc ngoại ngữ! M       i mà không 

chịu mất gì thì sẽ k       ợc gì. Sai l                ặ . T           ại tổn thất,       

              n bài h         i. 

 (Theo Ngữ  ă  7, T p hai, NXB Giáo d c Vi t Nam, 2017, trang 43) 

 Vi     t               ng 200 ch                                       quan ni m 

c a tác gi           n trích: N u bạn mu n s ng m t   i mà không phạm chút sai l m nào, 

làm gì   ợc nấy, thì    hoặc là bạn ảo   ởng, hoặc là bạn hèn nhát     c cu c   i. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Không phạm chút sai l m nào là không m c nh ng sai trái, l m l c trong nh n th c, suy 

                            l i nh ng h u qu          c. 

– Ả    ởng là không có th t, xa r i th c ti     i s ng.  

– Hèn nhát                                     i m t v                       

2. Bình luận 
– Kh                          n. 

– T i sao mu n s ng m     i mà không ph m chút sai l m nào là         :             i s  

ph m sai l m thì s  không dám xông pha, m o hi m, không có ý chí ph                    ng 

thu mình trong v  b c bình yên, cách xa v i th  gi i bên ngoài. Nh ng k        d n d n t       

m t ý chí, ngh  l                  thành k  hèn nhát trong cu     i. 

– Phê phán: nh ng k  hèn nhát, s    i m t v                     ,       ng, vi n vông, xa r i 

th c t . 

3. Bài học nhận th c và hà    ộng 

– Nh n th      c tính ch t hai m t c a sai l m. 

– Luôn t              m, dám tr i nghi m, dám d                            n thành công. 
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(1) Tôi tên là Nick Vujicic. Khi bắt tay vào vi t quyển sách này,               ảy tuổi. 

Khác bi t v i h u h t m       i, tôi không tay, không chân ngay từ lúc m i l t lòng. 

Hoàn cảnh nghi         ở               ấ                   i khát v ng s ng mãnh li t 

                n thắng s  ph n     

(2) N u tôi th t b i, tôi sẽ thử làm l i, làm l i và làm l i n a. N u b n th t b i, b n sẽ 

c  làm l i ch ? Tinh th        g  i có th  ch      g    c nh  g  i u t  h      

 hú g       ng.  i u quan tr ng là cách b          h. B n sẽ        h   t cách 

m nh mẽ ch ? 
(3) Bạn sẽ gặp khó   ă , bạn có thể khuỵu ngã và cảm thấ        ể mình không còn s c 

mạ    ể   ng d     ợc nữa. Tôi bi t cả         . Tất cả            u bi t cả         . 

Cu c s ng không phả                ễ                    n thắng những d c gh nh c a 

cu c s ng, chúng ta sẽ mạnh mẽ    , và càng quý tr          ữ        i mà chúng ta 

     ợ . Đ  u th c s  quan tr ng chính là nhữ            p s ng bạn chia sẻ v i tất cả 

m                               ẹp và cái cách bạn k t thúc hành trình ấy. 

(4) Tôi yêu cu c s ng c a bạn            c s ng c             . H     n v i nhau, 

những món quà dành cho chúng ta là rấ         ạc nhiên. 

                                                (Trích Cu c s ng không gi i hạn c a Nick Vujicic) 

                            ng 200 ch ) trình b                                    

         V                n trích: N u tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại 

nữa. N u bạn thất bại, bạn sẽ c  làm lại ch ? Tinh th           i có thể chị         ợc 

nhữ      u t                    ở  . Đ  u quan tr ng là cách bạ          .  ạn sẽ cán 

       t cách mạnh mẽ ch ? 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Thất bại                 c m                           ;                   u mình mong 

mu    

– Làm lại và làm lại nữa          u l i công vi               c hi            t b           t 

   c m              ra. 

 Ý ki n c a Nick Vujicic mu      c     n s c m nh c a ý chí và ngh  l c c           i. 

Th t b         u không th  tránh kh                i l n th t b           i c n có ý chí, ngh  

l c, ni m tin, bi      t lên chính mình. 

2. Bàn luận 

– Trong cu c s ng, m                                           i. Trên                  i 

m                         th t b i do nhi u nguyên nhân (HS nêu d n ch ng). 

–    u quan tr                c th t b                      c b  cu c, ph                  

  u v                 thách, bi t rút kinh nghi m, bi     ng d y làm l i t    u (HS nêu d n 

ch ng). 

– Khi làm l i t    u, chúng ta ph        ng l c và ni m tin (HS nêu d n ch ng). 

– Câu nói c        V                  c ý chí, s  t  tin trong m i chúng ta; giúp chúng ta 

m nh d     i m t v i nh ng th  thách trong cu c s ng. S c m nh tinh th n l n lao có th  giúp 

             t qua m             

– Phê phán nh        i hay n                                       ng tiêu c c khi g p th t 

b i. 

3. Bài học nhận th            ộng 
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– Câu nói c a Nick Vujicic bao hàm m t quan ni m s ng tích c c và là l i khuyên b  ích: hãy 

làm l                        m sau m i l n th t b i; ph i có ý chí, ni m tin, n  l           ; 

        u hàng s  ph    

– Liên h  b n thân (tr  l i câu h i c a Nick Vujicic). 
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H ỚNG   N VI T  O N VĂN 
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–                                                                                  ỷ      

                        

        ọ    ậ                ộ   
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–                                                                          

–                                 

 

 
   

  

                    : 
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                    ợ      
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                  ấ     
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Bi         ôi           . 

  T     Dặ      – T               –                        XX  

 Hãy vi                     ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  l i cha 

d n con   kh     : 
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A                        
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                        . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 
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                                               :                                              

                                                                                             

       

        ọ    ậ                ộ   

– T                                                                                         

–                                                                          : N   i yêu 

    i, s ng  ể yêu nhau  T        
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Đ QH (Đạ    ể          ) Tôn Thị Ng c Hạnh (Đắk Nông) cho rằng nhữ            

SGK hi n tại  quá tải,          t th c  là chính xác. Bởi th c t   h              ất vất 

vả, th                th         ể h c   

L  G                L   S  , Thanh Hóa, Đ QH L  T ị H                  n SGK 

hi              ò      u hạn ch :               ặng n , quá tải,          t th c, nặng 

v  trang bị ki n th           t,             ng th c hành; tổ ch c giáo d c thì ch  y u là 

dạy h c trên l p,                    ă      c hành, hoạ    ng trải nghi m; thi cử lạc 

h u, phi n di n.  

Theo bà,                              n h c sinh Vi t Nam luôn y u v           c l p, 

 ă     c phản bi n, phát hi n, thi u t  tin trong giao ti p và y u v  ngoại ngữ, tin h c. 

T     Đ      ổi m i,  ù        i tr c ti p giảng dạy,    H          ẫn còn nhi u phân 

vân, nhi u câu h i. Chẳng hạn, n u cùng song hành nhi u b  SGK thì thi cử th  nào? 

Li u có nả                     ? Đổi m i mà không gắn v    ổi m i giáo viên,     ở v t 

chất thì li u có thành công? 

PGĐ Sở Giáo d c – Đ    ạ  H  N   P ạm Thị H    N                             

giáo d c nặng v  dạy chữ,   i phó v i thi cử mà thi                    ă     ng hi n 

             n h c sinh Vi t Nam thua kém nhi u so v          c khu v c và th  gi i. 

Phát biểu nghị     ng rấ       chú ý là c   Đ QH N   ễn Kim Thúy (Đ  Nẵng). Dẫn 

l i m            ạm:  M     a trẻ không phải là chi c l  h       ổ  h         c mà 

là ng n lửa c      c thắp sáng   bà cho rằng giáo d c không thể là vi c nh i nhét. 

Trong th c t , chỉ vì m        ịnh c a B  Giáo d c – Đ    ạ        thi theo SGK mà các 

th             ải   ổ   y   ể h          i phó v             . 

(Theo https://laodong.vn/chinh-tri) 

 Hãy vi t m                 ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  câu 

nói: M     a trẻ không phải là chi c l       ể  ổ            c mà là ng n lửa c n 

  ợc thắp sáng. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. M     n 
–             n s  phát tri n c a xã h i t  s  giáo d           i, r t nhi u v      hi n nay 

c                  T            c giáo d c tr  em làm                    t v      quan tr ng. 

Ý ki n: M     a trẻ không phải là chi c l       ể  ổ            c mà là ng n lửa c     ợc 

thắp sáng khi n ta ph           . 

2. Phát triể     n 

a. Giải thích 

 Câu nói bàn v  cách giáo d c tr  em: 

– Khi coi tr  em là chi c l           i l n s  ch                                           

theo nh       u h  cho là ph i. 

– Khi coi tr  em là ng n l        i d y s  nhóm và truy n l                              cách 

      c th  hi n b                 c tr i nghi          ng thành. 

 Vì v y, câu nói là l i khuyên m                                 ng và xã h i c n ph i có 

cách giáo d c tr                                    u ki n t  phát tri n. 

b. Lí gi i, ch ng minh, phê phán hi      ng trái vớ  ý    ĩ       ó  

– Lí gi i: 

+ Giáo d c tr  em là vi c làm không th  thi u c a xã h           ng, xã h i ch  phát tri n khi 

có s  giáo d c   m      :                   ng và xã h i. 
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+           i l       ng cho mình quy          y tr                  m cá nhân c a 

mình. Nhi       ng h                        giáo d                ng ép. Tr  em b  gò theo 

khuôn. 

+ Giáo d         n cùng ph                     c giáo d c có kh          giáo d c. Vì th , 

    i d y ch  nên giúp cho tr                    t  khám phá th  gi i, cu c s ng xung quanh 

mình. 

+ M               u có m t cá tính riêng. Vì th  không th  có s  giáo d c r p khuôn, ép t t 

c  ph               n ph i coi tr ng s             a giáo d c. 

– Ch ng minh: 

   S                              

– Bác b : 

+ Th                  ng ai giáo d c tr  em b                                   

3. K      n 

– C n d y cho tr                      tr  em b       t hay ỷ l i. 

– Truy n c m h ng cho tr  t  khám phá. 

 

 
   

  

Có bao gi  bạn t  h i giá trị th c c a cu c s ng không? Tại sao cả         i, chúng ta 

c  mê mả        ,   ă    ở                              ị c a nó? 

Phả    ă    

Cu c s ng là m      ng chạy marathon dài vô t n, n u ta không c  gắng thì sẽ mãi bị b  

lại ở phía sau và không bao gi  t       . 

Cu c s ng là m      ng ch      t rào, n u ta không c  gắng ta sẽ không th     t qua 

b           ản nào. 

Cu c s ng là m      ng chạ     c rút, n u ta không c  gắng ta chỉ        i chạy cu i 

cùng. 

Cu c s ng là m      ng chạy ti p s c, bi         ỡ nhau chúng ta sẽ chi n thắng. 

V y cu c s ng c a bạ        ng chạ     ?… H       ất cả?… 

          http://khotangdanhngon.com/danh-ngon-cuoc-song) 

                                                                                  : 

Cu c s ng là m      ng chạ    ợt rào, n u ta không c  gắng ta sẽ không thể   ợt qua 

bấ          ản nào. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 1. Gi i thích  

 – Đ  ng chạ    ợt rào                  ng ch y có nh ng rào ch          i s c b         t 

                    c nh ng rào c n m i v                 

  Cách nói hình                         ng: nói v              i v i nh ng tính ch t và yêu 

c          i khác nhau, song có m                         i luôn ph i c  g ng n  l c h t s c, 

b ng kh         a b n thân và k t n i v i m                             c m               t 

   c m t m                    t ra. 

 2. Bàn luận, m  rộng v      

 – Có th  kh        :         i c a chúng ta không th  ch  là m t trong nh           ng 

trên mà ph i là s  t ng h p linh ho t c a c  b          ng, tùy t ng ch ng, t            n khác 

nhau c a cu     i. 

 – Dù   ch            u quan tr ng và c n thi                  t qua và chi n th ng là: 

 + S  c  g ng n  l c c a b n thân. 

 + S         t, chung s c, h p l c v i nh        i khác 



                                        18 
 

 – Tuy nhiên, cu c s ng không ph                            ng ch y, nh ng cu        

nh               u h n, h                  c s               i s  n  l c, c  g ng b n b     có 

nh ng cu                t ngo n m c. 

 – Phê phán: 

 + Nh        i không n  l c, c  g ng trên hành trình s     

 + Nh        i d a d m, ỷ l                   

 3. Bài học nhận th            ộng 

 – T  nh n th          n v                  u ki n, s c m                         i xác 

        c ý th                   m i ch            i c          u có th  g t hái nhi u thành 

công, s  s ng nhi u giá tr              

 

 
   

  

                       : 

TIẾ   VỌ   RỪ   SÂU 

                ỗ    ị           ị  ẹ    ể       . N             ẹ,       ạ      

                ạ        ừ      . Lấ              ,            : T             . Từ 

     ừ                  ạ : T             .       ả                       ò    ẹ      

     ở.                 ể    ợ   ừ            ừ    ạ                   . 

N      ẹ  ắ         ,       ở  ạ       ừ  . Bà nói: G                          : Tôi yêu 

     . Lạ  ù       ,      ừ                               ạ : T            . L      

       ẹ       ả            con   ể :       ,        ị                            

        .                      ẽ             . A                ặ     . N         ù      

                       ù         . N                                           

          . 

(Theo Q    ặ               X  T          

 T                                                                                  

                                               

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ               

–                                                                                        

                                                            T                              

                                                                             au. 

– T                                                                                      

                                                                                       

                                                                             ai  gieo gió thì 

                                                      h                                     

                       

–                   T           ừ      . 

   G          

– Yêu l                                                                               

                                                                                             

                                                                      

– Ghét l                                                                                 
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   P                       

–                                                                                     

               

–                                                                                :    

                                                   . 

–                                                                                         

                                         

–                                                                                     

                                                                                         

                                                     

– T                                                               

–                                                                                   

                                                                  

   L            ể            ố   ố            ữ           ậ          ộ   ố     

–                                                           :                           

                                                                                        – 

                         

–                                                    

–                         i                            

–                                                        è                            

                                                                                          

này. 

                   ộ   

–                                          

–                                                                                      

                               

– T                                                                                  

                              S                                                   

–                                                                                       

tì                                                                                     T     

                                                                                        

                                

        ọ    ậ                ộ   
–                                                             :                           

                                                                              

–                                             ;                                           

– V                                                                :                    

                                     

7  K ẳ    ị          

–                                                                                  
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                                                                    Q                    

                          . 

–                                                                                      

                                                                                               

             

 

B
ài 

9 

          ! Lử                ạ   

Nă         ,              ù       

                   ả   ò       ắ   

N                                   

N    ả          ă  ,      è           

N          ,  ò    ạ    ẳ             ? 

 hi     ,  hỉ      i       

 hi     i,        h       h     

                            T     T                 –         V     N ữ  ă  12  T         X  

         V                          

                                                                                   

   :  

K      ở,   ỉ         ấ  ở 

K        ,  ấ                ! 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G          

–                     :                                                                        

                

– T  ở –  ấ  ở:                                                                             

– T     –  ấ             :                                                                  

                               

   K ẳ    ị    ặ   ú           ỏ  ặ      

–                     V        : 

  V               :                                                                           

                                                

  V                                                 :      è                          

       

          V                                            :                xa nhung      

–          : 

                               

                   : 

 Đấ              ù       / V    ă         ả    ạ /  -                T           

 V               T            / K          T           ị                : Q       T    

                 T                                   

 T     Q       T        – Gi       

         ậ         ộ   

–         :                                

– Ý      :                     V                                                            

             

–        :                                                                    
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Ông bà anh yêu nhau th                 

Ông bà anh yêu nhau th                   

Ô                         ạo quanh  

Trên con ng a sắt Th ng Nhất màu xanh  

Ô                        ắp ph  xa  

Bà ng i trên gác baga chi       ạ            

Ông mua tặng bà anh m            

V                  u tiên  

 

Ôi tình yêu,           ẹp lắ          

Nhữ    ò              t v i, những l i ngây 

      u môi  

Và th i ấy, bình dị lắ          

Chạm tay nhau m t giây thôi, là nh  nhau 

cả   i  

 

V          i ông nói v i anh, ông có m t tình 

               

V          ững l i ông nói v i anh, ông có 

m t tình yêu xanh ngát xanh  

 

Anh và em yêu nhau th i xe máy ô tô  

Anh và em yêu nhau th i Facebook, zalo  

Anh và em yêu nhau th i tay c m Oppo  

That's Right? 

Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi 

mau vì  

Ta chẳng nói chuy n gì v i nhau  

Ng i bên nhau c      n thoại th t lâu  

Và có nhi u lúc em gi n dỗi khi, anh 

chẳng mu n khoe em v i thiên hạ hi u 

kì  

 

Ôi tình yêu, th i nay m              

Gi n nhau không nói m t l i, chỉ vì 

không rep inbox thôi  

V       , th i nay m                

Anh mu n tình yêu tuy t v i,         

bà anh  

 

Ôi tình yêu,           ẹp lắ          

Nhữ    ò              t v i, những l i 

           u môi  

Và th i ấy, bình dị lắ          

Chạm tay nhau m t giây thôi, là nh  

nhau cả   i.  

 

V          i ông nói v i anh, ông có m t 

                    

V          , em có hiểu lòng anh?  

Anh mu n có m t tình yêu xanh ngát 

    ...               . 

 Bài hát Ông bà anh        T                  c r t nhi u b n tr  yêu thích. Có 

    i cho r ng: Đừng ai b    ò                        – tình yêu nay mà làm gì. Dù 

                                    ẫ   ẹ           n th  mà thôi. Hãy vi          n 

                                                         câu nói trên. 
 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích ý ki n 

– Ý ki n kh      nh: t               i v n v                       i v  b n ch t m c cho 

nh ng khác bi            

2. Nguyên nhân 
V                                         n th            

– M i th     i, quan ni m v  tình yêu c           i khác nhau khi             p trong tình 

               ng chu n m c riêng bi t. S  khác bi t gi a quan ni m tình yêu c a m i th  h  

                         nh quan ni m tình yêu và v    p c                              i: 

+ Tình yêu th                  p   s  bình d  mà sâu s c: yêu nhau t  nhữ    ò           

vi t v i, những l              u môi, dù chạm tay nhau m t giây thôi       nh  nhau cả   i. 

+ Tình yêu th         p   s  m nh m          i ph  n  khi phía sau, khi k  sát s  thành công 

c                ;   s  chia s          i ch ng sau bao t t b t h i h  c a m t ngày làm vi c v n 
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cùng v  gánh vác lo toan vi c nhà;   khát v ng chinh ph c nh ng hoài                 i tr  c m 

                    t qua nh                      i ch ng h  s  hãi. 

– T                      u b     u t  nh ng c m xúc, s         ng c           i, ch  có 

hình th c th  hi               i d a theo nhu c u c                   u ki n cu c s ng t  th i 

này sang th i khác. 

+ D n ch ng: n                i v              i bao nhiêu ngóng trông ch                

ti n k t n i c a tình yêu th                  i nh  nhung  y trong tình yêu th             dàng 

      t khi m     n tho i ra                                  r t g n. 

– Vì s          ng trong b n ch t, tình yêu th                      i nay luôn có nh       m 

g p g  nhau, b                     ng trong tình yêu thì không phân bi t th i gian và không gian 

h  sinh s ng. 

+ D n ch ng: 

•          n Du   th  k  XVIII                  t lên trên l      ng mà  ă   ă   ă     i 

   n khuya m t mình tìm g                                      c cho m t khát v ng chân 

             i c           i khi yêu: khát v       c g p g  và hòa h p. 

•  hi Nguy n Thi n Hi u vi t nh ng l i ca Ông bà anh                         9X           n 

ra tình yêu hi     i v n c           a vào nh ng giá tr                ng ngày m i m t gi n 

nhau không nói     l i, chỉ vì không rep inbox thôi. 

3. Lậ      c v      

– Không nên hoàn m                                                        h n ch  b i xã 

h i và th     i. 

– T                          m cái k t bu                                                  

    ng nam khinh n    

– Th     i công ngh , tình yêu ngày nay d    n d                      t cái like và khô khan 

             F                           i ta có th  nói l                    n b            

            u b                  c smartphone b           d ng ch  không h              i 

b n. 

4. Rút ra bài học 

– B i b n ch t c a tình yêu qua các th     i v n v n nguyên, ch  khác nhau   quan ni m và 

cách bi u hi n, vi                                   làm r            ng cách gi a các th  h , 

                                            n ph c t           i u. 

– B i tình yêu hi     i v n c     n nh ng giá tr              i tr  hãy s ng ch          i 

       n r i hãy yêu, chân thành và không toan tính. 
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D      phải  i    ử    

Ch      g g      h       h   i      . 

1. D        ả        ử   . Sử     ạ           ữ           ẻ           ổ        . D     c 

ta là con R ng cháu Tiên, có nhi       i tài gi         ắc dẹp Nam, yên dân trị    c, 

ti     ể        i.  

2. T             G   L           c ta cho Tây,    c ta vẫ            c l  . Đ i nào 

                   ù          , võ gi i,                             ổi giặc c u 

    . Đ i Tr n,      N                 ợ   ấy, chi     ợ     c Tàu và nửa châu 

Âu, th  mà ba l n bị ông Tr   H    Đạ          .                  L  Lợi và ông 

Nguyễn Hu            ổ       T                     c l  . N   i già nh      L  

T   ng Ki t quá 70 tuổi mà vẫ       Đông dẹp Bắc, bao nhiêu l     ổi giặc c u dân. 

Thi            Đổ   T     V    ,        n 10 tuổ                      c, c u nòi. 

Tr n Qu c Toản m i 15, 16 tuổ              T    H    Đạ             ặc Nguyên. 

Ph  nữ           T    , Bà Tri u ra tay khôi ph            . N ững vị anh hùng ấy vì 

   c, vì dân mà làm nên s  nghi                    ịa. Nh  những vị dân t c anh hùng 

ấ               ợc t       c l p, lừng lẫy ở Á Đ   . V     n giành làm vua mà Gia 

L           c ta bán cho Tây. Th                ấ                      u, con Lạc, 

cháu H ng hóa là trâu ng a. Từ      n nay bi                 i oanh li     ng lên 

khở             T  ,         P    Đ nh Phùng,     H     H   T   … 

3. Sử ta dạy cho bài h c này: L                                                 c ta 

  c l p, t  do. Trái lại,                             t thì bị    c ngoài xâm lấn. V y 

nay ta phải bi          t,        t mau,        t chắc chắ                  i ng n c  

Vi   M     ể        ổi Tây – Nh t, khôi ph c lạ    c l p, t  do. 

(Theo http://www.baomoi.com/ N        ử    –                  V    N             

        – 1942) 

                                                                                    

   : 

D        ả        ử    

                            V    N  . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–         V                                                                               

                                               T                                          

V                                                                      .                      

                                                                           :                     

                                                  V                                         

   G          

–       ử                                                                                    

                                                                                         

–                                                                    V                     

                                   

                                                                                            

                                              

   P         

– T                                                                    
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–                                                                                          

             

–                                            

         ậ  

–                                                                                    . 

–                                                           

–                                              

–                                                  

        ọ    ậ       

–                                                                       

–                                                                                    

–                                                     

–                                                                                           

                                  

 

 
   

  
 

Chúng ta vẫ      ng nghe m       i tằn ti                i khác là phung phí. M t 

                             i kia là keo ki t. M       i thích ở nhà chê bai kẻ khác 

b             . V                     ả               i ở nhà không bi     ởng th  

cu c s   …                 ữ            ỗi ngày,   n khi m t m i,   n khi nh n ra 

rằ             ải ph t l  tất cả nhữ          i khác nói và rút ra m t kinh nghi m là 

 ừng bao gi               i khác m t cách dễ     . […] T ỉnh thoảng chúng ta vẫn 

gặp nhữ       i t  cho mình quy     ợ               i khác theo m    ịnh ki n có 

sẵn. Nhữ       i không bao gi  chịu chấp nh n s  khác bi  . Đ          ả        u t i 

t  nhấ . Đ  u t i t  nhất là chúng ta chấp nh n buông mình vào tấ        ịnh ki     . 

Cu c s ng của ta n u b  chi ph i b i   nh ki n của bả   h          i u r t t , nên n u 

b   i u khi n b i   nh ki n của nh  g  g  i khác hẳn còn t  h    hi u. Sao ta không 

thể thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình? 

 T     Lắng nghe l i thì th m c a trái tim – Ph m L  Ân) 

Hãy vi                     ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  ý ki n c a 

tác gi                    n trích: Cu c s ng c a ta n u bị chi ph i bở   ịnh ki n c a 

bả                u rất t , nên n u bị    u khiển bở   ịnh ki n c a nhữ       i khác hẳn 

còn t          u. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 1. Bàn luận v  ý ki n 

 a. Cu c s ng c a ta n u bị chi ph i bở   ịnh ki n c a bả                u rất t  

 –   nh ki n có th  khi           i m                       n th c t     chính xác. 

 –             nh ki n v  chính b n thân mình, chúng ta s  t  gi i h n mình l i, không dám 

                        – nh                         khám phá cu c s                     

l c c a mình. 

 – N           nh ki n v      i khác, ta có th  không th      c nh       u t     p c a h  và 

               s  khi                          t             c. 

 b. N u bị    u khiển bở   ịnh ki n c a nhữ       i khác hẳn còn t          u 

 – Nh m m t tin theo nh      nh ki n c       i khác r t d  khi n ta m                   n 

c a riêng mình, khó có th                       n, có th  làm n y sinh các mâu thu n không 

          i nh        i xung quanh. 

 – B    nh ki n c       i khác chi ph i ta s  không dám s ng th t v i b n thân mình. 
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       :              S   n có d n ch ng kèm theo. 

 2. Bài học nhận th            ộ   

 – B        nh ki n chúng ta có th  làm gi m thi u nh ng l m l n trong cu c s ng. 

 –            nh ki n chi ph i, ta s  s ng công b ng và thanh th        

 

 
   

13
 

W              ừ      :  K                          ạ    M       ở    ấ           . 

Không bao gi  có ai gi           . V                có ai gi         ạn. Giữ        ỉ 

    i khác, bạn là duy nhất. M t bản thể duy nhất t n tại hôm nay. 

Th  thì hôm nay, bạn có là chính mình? Hãy t  h i. Bởi vì không còn lúc nào thể hi n 

chính mình t              . T         n l i c a tri t gia Herodotus:  Thà chấp nh n r i 

ro phải gánh chịu m t nửa những chuy n xấu mà ta từng d           c,  ò        ữ 

mãi s  vô danh hèn nhát vì sợ nhữ      u có thể xảy ra   M t l i nói tuy      . 

K      ởng thành, ta chấp nh n những ni m tin tiêu c c, những giả  ịnh sai l m, những 

nỗi sợ            ại th  gi i quanh ta. Chúng trở thành rào cản vô hình. 

K         u v i những rào cản trong công vi c,         i s ng, ta thoái lui. Ta tin rằng 

gi i hạn là có th t. Vì th      ù           c tất cả nhữ                  ở thành,      

làm,        . 

Th  nên tôi mong bạn t  h i v  rào cản vô hình c a mình. Ý th c v  chúng. Quan sát 

chúng. Thách th        . Để khi m t trong s           u v i bạn, thay vì chạy mất, bạn 

sẽ dùng s c mạnh ý chí và nhi t huy t c             ể lao qua nó. Ti n v  mi             

mà cu     i bạ         ợ    ởng. 

Cu c s ng r ng ra hoặc co lạ   ù  vào ý chí mu n ti n thẳng vào nỗi sợ c a mình. Hãy 

th c hi n những gì bạn sợ, bạn sẽ     sáng. 

T   c h t, bạn sẽ thấy nỗi sợ chẳng qua chỉ là ảo giác. Th    n, bạn nh     ợc ph n 

   ở        ò        ảm, bởi vì bên kia cánh cửa c a bất c  nỗi sợ            u có 

sẵn những món quà l ng lẫy. 

Ta hình thành nhân cách qua các cu c nói chuy n. Ta bị ả     ởng bở      ởng mình 

       ợc và bở                      n. 

Mỗ      i bạn ti         u bi t ít nhất m t th  mà bạn không bi  . Đừ    ể h           

           ợ     u gì. 

Sáng nay tôi th c d y v i những l i trong m t bài hát:     mị chẳng ích gì, chuy n trôi 

qua nhanh lắm   Đ           . Cu     i th c s                   ắm. 

Sao l i trì hoãn nh ng vi c có th  làm hôm nay cho nh ng lúc rảnh rỗi     g     g 

lai x  xôi       ? Sao lại ch n chừ th    ởng những gi  phút tuy t v i và ch    n khi 

v  già? 

V              y ngày tháng v i nhi u hoạ      .    i nhi u lên. Yêu nhi      . Ư c 

       . N           i xả    n trong những gi  t i, hãy ch p lấy. Bởi vì tháng ngày 

           . Rất nhanh. 

 (Theo https://www.facebook.com/kns.edu.vn – Đ           ắ         X  T    

                                                                                

   : Sao lại trì hoãn những vi c có thể làm hôm nay cho những lúc rảnh rỗ              

                 ? 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G          

– T                                                           
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– V                                                                                      

             

–                                                   

   P                        

–                            T                ấ             : Đ           ỉ                

                    ,  ừ    ể   ữ    ă              ổ    ẻ   ả                    . 

–                                                                                       

                

–      T             : H              ,        ể               ể              ữ   

               ử                    . 

3.       ậ         

–                                                           

– S                                                                    

–                                                       T                                   

               

        ọ    ậ                ộ   

–                                                                                           

                        

–                                                                   

–                                                                           

–                                                         

 

 
   

  
 

 i u gì phải thì c       h        c, dù là m t vi c phải nhỏ.  i u gì trái, thì h t s c 

tránh, dù là m    i u trái nhỏ. 

T   c h t phải yêu Tổ qu c, yêu nhân dân. Phải có tinh th n dân t c vững chắc và tinh 

th n qu c t        ắn. Phải yêu và tr          ng. Phải giữ      ỉ    t. Phải bảo v  c a 

công. Phả                 i s ng c a nhân dân. Phả          n tình hình th  gi i, vì ta 

là m t b  ph n quan tr ng c a th  gi i, m i vi c trong th  gi     u có quan h  v      c 

ta, vi                                 v i th  gi i. 

Thanh niên c n phải có tinh th n gan dạ và sáng tạo, c n phả              ă          

tinh th n ti n lên,   ợt m         ă , gian khổ  ể ti n mãi không ngừng. C n phải trung 

thành, th t thà, chính tr c. 

    (Trích M t s  l i dạy và mẩu chuy n v  tấ         ạ    c c a Ch  tịch 

H  Chí Minh – NXB Chính tr  Qu c gia, 2009, trang 176) 

 Hãy vi t m                 ng 200 ch                      c a Anh (Ch ) v  ý ki n 

                  n trích: Đ  u gì phải thì c               ợc, dù là m t vi c phải nh . 

Đ  u gì trái, thì h t s c tránh, dù là m      u trái nh . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

 – Đ  u phải                  u t           i l  ph           i quy lu t, t t v i xã h i, v i m i 

    i, v i T  qu c, v i dân t c. 

 – Đ  u trái             c làm sai trái, không phù h p v i chu n m         c xã h i và b  

                c. 

 – Nh            m vóc nh , di n ra hàng ngày, xung quanh, có th           ý. 
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  L i d y c                 :   i v      u ph i, dù nh , chúng ta ph i c  h t s c làm cho kì 

   c, tuy                                     ng nh       u nh                     i v      u 

trái nh  ph i h t s c tránh, tuy     i không làm. 

 2. Phân tích 
 – V         u ph i chúng ta ph i c                c, dù là nh ? 

 – Vì vi c làm ph             c c           i. Nhi u vi c nh  h p l i s  thành vi c l n. 

 – Vì sao vi c trái l i ph i tránh, dù là nh ? 

 – Vì t t c    u có h                                                 u x u s  tr  thành thói 

quen. 

 3. Bàn luận, m  rộng 

 – Tác d ng c a l i d y: nh n th                c bi t cho th  h  tr . 

 – Phê phán nh ng vi c làm vô ý th c, thi u trách nhi m. 

 4. Bài học và liên h  b n thân 

 – L i d                                                               làm ch  cu c s ng, 

                       c v ng. 

 – Liên h  b n thân. 

 

 
   

  
 

Có m       i xây d            p bằng hai bàn tay trắng, r i trở            . Ô     i 

xử hào hi p v i m       i, nhi t tâm v i s  nghi p từ thi n. 

M t hôm, ông tìm hiể                 è , cu c s ng rất khó qua ngày. Ông cảm thông 

cho hoàn cảnh c a mấ              , quy    ịnh quyên góp cho h . 

M              t s c cảm kích, vui vẻ        n lấy s        ỡ c a ông. 

M                 ừa do d  ti p nh n,         a là sẽ nhấ   ịnh sẽ hoàn trả lại. 

M             ả      ò    ảo tâm c a ông,        ại cho rằ         ỉ là m t hình th c 

b              ừ ch i. 

(Theo https://www.facebook.com/thanhxuan1234/posts) 

 T        n trên Anh (Ch ) hãy vi t m                 ng 200 ch                      

c a mình v  câu h i sau: C           ể trở           i có ích? 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 1. Gi i thích 
 – S ng có ích là l i s      p, tích c c phù h p v i th     i, s ng hòa h p v i m       i xung 

          c nhi       i th a nh n. S ng có ích còn ph i có nh           ng vi c làm (giá tr  

v t ch t), nh ng tình c m t     p (giá tr  tinh th          i hi u qu  thi t th c                  

               ng. 

 2. Nêu biểu hi n và gi i pháp 

 – Nh ng y u t  c n có và c n làm c a b n thân m       i: 

 + S ng có ích là khi chúng ta bi                i khác, bi t hi sinh nh ng cái nh  nh t, bi t 

t  b  nh ng cám d  c a xã h i và bi t r ng m              có chia s  v i nh ng m      i b t 

h nh. 

 + S             n t  nh           ng thi t th c nh t: bi          i nhân x  th , n u sai ph i 

bi t cách xin l i th t lòng, bi t ch u trách nhi       c sai l m c a mình, bi        ,  ng s  có 

                      t b o v          ng. s ng và làm vi c theo hi n pháp và pháp lu t. 

 + Ph i bi      t qua hoàn c nh, giàu ngh  l                      

 + Bi t tôn tr ng ý ki       i khác, bi t l ng nghe h c h      trau d          ng, nâng cao 

hi u bi t c a b n thân. 

 – T                  i l n c                  o nh                    c cho con tr . 
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 –   i v i N      c: 

 + Lu t pháp ch     ng nh ng bài h c, chu n m      ng công dân có nh                   

  n và  th c thi nghiêm minh, công b      i v i t t c  các công dân trong c      ng. 

 3. Bài họ    ậ                ộ   

 – Hãy là m t t                    t m          ng c           s ng có ích t ng ngày t ng 

gi , hãy luôn làm t t nh t nh ng gì là có th  trong b n ph n, s  m nh c a mình, không làm b   

      c gì làm x            nh c a b n thân, lãng phí th i gian vô ích. 
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N n giáo d c c                  ắ       ổi m              ng ti n b     , tích c c 

   ,           c sinh mu          ạt thì ngoài những ki n th c sách vở, h  còn phải 

thành thạ          ă        i,     ă         ể phát triển toàn di n, h  c n phả    ợc 

trang bị các giá trị chuẩn m c v  tính cách, phẩm chất và nhữ    ạ    c t    ẹp. 

Trong nhữ    ă    c vừa qua, rất nhi                             i Thanh niên Tình 

nguy    ể làm những công vi c khác nhau, từ vi c nh    n vi c l n  Chẳng hạn trong 

su t m t tháng hè h                        ể      ẹ               ng chúng ta: h  

làm v  sinh các phòng  c,       i các b      ng, sửa chữ      ă   Q                

hoạ     ợc những bài h c quý giá cho mình: h  bi t tìm hiểu công vi c, bi t vạch ra k  

hoạch làm vi c, bi t cách làm vi c theo nhóm, bi                 ỗ   ợ lẫn nhau, bi t 

cải ti       ă         ng và bi t sáng tạ              ng. Qua những công vi c mang 

tính ph c v  c               y, mỗi cá nhân cảm thấy gắ         ò    ng v i t p thể 

c                                    Th         ằng những bài h           không 

có hoặc ít có trong các ti t h c Toán, Lí, ti ng Anh  hay Sinh, Sử… 

Bên cạnh những ni m vui,            y vẫn thoáng gặp những hi     ợ           n. Đ  

là khi th y trông thấy m                    ấ                   ỗ,                 ặt 

bàn m                                 t và vẽ b y, hoặc bôi bẩn bằng kẹo cao su,       

khi trên mặ     ng trắ    ẹp bỗng in hằn m t dấu chân bẩn thỉu  Nhữ          ng, 

tuy rất hi m hoi,               ể nào chấp nh     ợ , phải nói thẳ           ững 

       ng không tử t . Là m t h                i trên gh          ng,     c h t các 

em phải là nhữ       i tử t , mu n v y c n phải h c t p và rèn luy       ng xuyên 

ngay trong th i gian cắp sách t       ng. 

Các em thân m n. R                          L     T   V            , các em sẽ    c 

      i bởi nhi          ng khác nhau, do chính mình l a ch n, hoặc do hoàn cảnh 

     ẩy. Th y mong rằng nhữ             c –              ng c a từ này – sẽ giúp các 

em vữ                     c s ng.             ể   ở thành nhữ               ng 

chân chính, nhữ              t có chuyên môn gi i, nhữ       i nghiên c u thành 

công, những doanh nghi p t m cỡ, nhữ             ạo xuất sắc, những chính khách 

uyên bác            c h t phải là nh  g  g  i  ử   , bi        h   g        gi n, 

vì nhân dân, vì Tổ qu    i                ủa chúng ta.  

                                                   T     Bài phát biểu c a th   Vă  N               

ngày khai giả    ă    c      –                 T  T       T   V    –         

Baomoi.vn         – 09 – 2015) 

                                                                                   

                         : Là m t h                i trên gh          ng,     c h t 

các em phải là nhữ       i tử t , bi                  ă     n, vì nhân dân, vì Tổ qu   

V    N             a chúng ta. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 
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T  ợ      tạo d              ể cảm nghi     ợc tin yêu trong tim, ch  không phải 

những ả    ởng v  ti n tài, danh v               làm trong su t cu                   

thể                ợc. Tôi có thể             ợc những kỉ ni m c             . 

Đ     i chính là s  giàu sang sẽ có thể   ng hành v i bạn, là s c mạnh, ánh sáng soi 

sáng cho bạn ti n t i. Tình yêu có thể                  s  và chính vì th  cu     i không 

có gi i hạn. Đ , ti               ạn mu n, c  gắ        ể  ạ    ợc những m       . Tất 

cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay c a bạn. 

                ắt giá nhấ          ? Đ         ng b nh vi n, vì n u có ti n, bạn có thể 

   n tài x  lái xe cho bạn,               ể dùng ti    ể          i mang b nh cho bạn. 

Mất tài sản mình có thể tìm lạ    ợc, có m               ất thì không thể tìm lạ    ợc: s  

s ng. 

Dù      ở        ạn nào trong cu     i, cu i cùng, tất cả phả    i di n khi b c màn s  

s ng kéo xu   . L      hãy nâng niu và nh n th      c giá tr     h     gi     h, tình 

yêu bạ    i và tình yêu bạn hữu, gìn giữ s c kh e cho bạ       ă        ng bào c a 

bạn. 

             ( Theo http://www.daikinguyenvn.com/doi-song/nhung-loi-cuoi-cung-cua-steve-

jobs-lam-chan-dong-the-gioi.html) 

                                                                                   

                              : Hãy nâng niu và nh n th     ợc giá trị                  . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Nâng niu                i tình c m trân tr ng. 

– Nh n th     ợc giá trị c                        u rõ vai trò quan tr ng c                  

cu c s ng c a chúng ta. 

 Ph                              a chúng ta. 

2. Bình luận 

a. T i sao phải nâng niu và nh n th      c giá tr  củ  gi     h 
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–                         i sinh ra, l n lên và hoàn thi                             m kì 

di                 n th    u tiên nh ng giá tr  tinh th n. B t c  th                                  

   m t a thiêng liêng cho m       i. 

–                m t a v ng ch c, là b      bình yên nh     i v i m i thành viên. 

– Ch                          i thân m i có th  bao b                          t cách vô 

   u ki n và tr n v n nh t. 

–                     t v i nh t mà chúng ta có th                                           n 

 o. Tình c                   ng tia sáng kì di u c a cu     i. 

                                      ng l              i h c t          ng. 

b. Nâng niu và nh n th c giá tr      gi     h    phải làm gì? 

–                                                             u hi u và thông c m cho nhau, 

tình c m thiêng liêng          t keo b n ch t g n k                                  

– Ph i luôn có ý th         p tình c             

– Lên án nh ng ai không có ý th         p h                   

        ọ   hận th            ộng 

–                      tr ng tình c             

– Gi  gìn h                               m c a chúng ta. 
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 Ngài phải dạy cho con cháu rằng mả    ấ     i chân chúng là những nắm tro tàn c a 

cha ông chúng tôi, và vì th , chúng phải kính tr     ấ     . Ngài phải bảo chúng rằng 

 ấ                ợc là do nhi u mạng s ng c a ch ng t c chúng tôi b    ắp nên. Hãy 

khuyên bả                          ng dạy con cháu mình:   t là Mẹ. Đ  u gì xảy ra 

v    ấ        c là xả       i v i nhữ     a con c    ất. Con ng            t làm tổ  ể 

s ng,         i giả           t sợ                ổ s              . Đ               i 

làm cho tổ s      , t c là làm cho chính mình.  

Ngay cả   i v       i da trắng, h    ợ      ù               n v                 i bạn 

  i v       i bạn,              ể nào tránh kh i s  ph n chung c           i. Sau h t 

chúng ta có thể trở thành anh em và hãy ch  xem. N        u mà chúng tôi bi       c 

  ợ       n m                   i da trắng sẽ hiểu là chúng ta có cùng m t Chúa, có 

thể lúc này N         N       N   i (Chúa) nên Ngài mu n có mả    ất này c a chúng 

tôi. N     N     ẽ không thể          ợc. N   i là vị chúa c           i và tình cảm 

c   N   i sẽ   ợc chia sẻ công bằ                                i da trắng. Mảnh 

 ấ        i v   N   i là quý giá và làm tổn hạ    n mả    ất là khinh rẻ Đấng tạo th . 

N   i da trắ          y, r i sẽ            ò           ất cả các b  lạc khác. Làm ô u  

nấm m  c a Ngài, thì m              N     ẽ ch t vì ngạt thở       ất hoang mạc c a 

Ngài.    

                                                                       T                                – 

X -  -     T             Q ả                               ể       ữ             N ữ  ă  

6  T         X                  

                                                                                     

            :                                                                          

                          

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 1. G          
 – Đấ     Mẹ: 

                                                T                                      
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    L                                   M    
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T        ấ : 

– Đất s ng v                nào? 

– Chúng tôi tôn cao nhau. 

Tôi h      c:  

– N  c s ng v                nào? 

–                 y nhau. 

Tôi h i c :  

– C  s ng v                nào? 

–                                  ững chân tr i. 

Tôi h       i:  

– N                           nào? 

Tôi h       i:  

– N            i              nào? 

Tôi h       i:  

– N                           nào?  

(H u Th              T    ù         X                               

 T                        ) hãy tìm cho mình m t bài h c v  l i s                  

                      

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích khái ni m (từ ngữ) 

– Tôn cao nhau     ng h                           giúp nhau kh      nh s  t n t i c a cá 

nhân mình. 

– L     y nhau         p, b                   tr  nên hoàn thi n. 
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– Đ                    những chân tr i        oàn k t, g n bó v           làm nên m t kh i 

th ng nh t và v ng m                cu c s ng c a m              c m  r ng ph m vi mà tr  

nên phong phú, l          . 

        m t n t i c     t, c      c, c a c     c l c qua cái nhìn v                 i tr  

thành m t bài h c v  l i s                i.  

 C           i s    i x ng gi a ba câu h              t,    c, c  v i ba câu h i dành cho 

        i. S    i x ng này khi           H i tr                             xu t m t quan ni m 

s ng b i trong câu h            n câu tr  l i. 

2. Phân tích, lí gi i 

–         i c n  ng h          , trân tr            giúp nhau ti n b : 

+ M                  c vào cu c s      u có th  g p ph i nh ng kh           ng m c ho c 

sai l m, v p ngã. N u không có s   ng h           c       i khác s  r t khó có th     t lên, 

không có s  coi tr ng c       i khác. Tinh th n thi         y s  giúp m       i t  hoàn thi n 

mình và góp ph n hoàn thi n các cá nhân khác. 

–    có th   ng h                 p, b                     i không th  và không nên s ng 

ích k , ch  bi                                 s ng riêng r , xa r i các cá nhân khác. Tinh th n 

       t, g n bó luôn là c n thi t cho s  ti n b  m                       ti n b  chung c a toàn 

xã h i. 

3. Bình luậ           

– Trong th c t           i r t khó tránh kh i vi c m c ph           k , s  h p hòi, tính ích k ... 

v n là nh ng bi u hi n tâm lí d              n ch                                       cao 

mình,                                             này phát tri      t qua ngoài s  ki m soát 

c a lí trí, nó s  làm x        i quan h  gi           i v           i và góp ph n t o nên nh ng 

b t       ch l           i s ng xã h i. 

– Tác gi  c           không cao gi ng rao gi          c mà ch  nêu ra m t v     , g i m     

m       i cùng ng            l a ch n và t     u ch nh b n thân. Ở chi             ng c a bài 

         t bài h c vô cùng th m thía v  cách s                       m       i tr              
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H   T         (               ): T                              ẽ) T              

           ù         ữ ! T         t r i,      ể tôi ch t hẳn! 

   Thích: Không thể   ợc! Vi c ông phải ch t chỉ là m t l m lẫn c a quan           . 

Cái sai ấ       ợc sửa bằng cách làm cho h n ông s ng. 

H   T        : Có nh  g   i   i  hô g  h  sử     c. Chắp    g  ng ép chỉ càng 

làm sai thêm. Chỉ       h     ừng bao gi  sai n a, hoặc phải bù l i bằng m t vi c 

 ú g  h  . Vi         ò      kị                    Tị   ng lại. Còn tôi, c   ể tôi ch t 

hẳn  

   Thích: Không! Ông phải s ng, dù v i bất c  giá nào  

H   T        : Không thể s ng v i bất c            ợc,     Đ  Thích ạ! Có những 

     ắt quá, không thể nào trả   ợc  Lạ th t, từ lúc t              ả       n quy t 

 ịnh này, tôi bỗng thấy mình lạ     T            t, tâm h n tôi trở lại thanh thản trong 

              

     T     H   T        ,           ị  –     Q     V   S   N ữ  ă  12  

T         X                           ) 

 V                                                                                  

          : Có nhữ                   ể sử    ợc. Chắ       ợng ép chỉ càng làm sai 

thêm. Chỉ             ừng bao gi  sai nữa, hoặc phải bù lại bằng m t vi    úng khác. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 1. G          

 –                                                                                        

       ;                                                                       

  Ý                                                                                    

                       

 2.       ậ  

 –                                                                                           

                                                                                                  

                         

 – T                                                                                           

                                                                                            

 – S                                                                                      

                                                            V                                 

             

 – Q                                                            

 3.      ọ    ậ                ộ   

 – T                                      

 –                                                                             
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N        thì thấy nghẹn ngào, thấy uất  c vô cùng! Không! Y sẽ không chịu v  quê. Y sẽ 

    ất c     , mặc r i may, s ng bất c  th  nào, ch t th             ợc. Ch t là 

    ng. Ch t ngay trong lúc s ng m i th t là nh c nhã. Y sẽ        ất c n tất cả!… 

N     H  N i vẫn lùi d n, lùi d  …                ù     . Y       ù     m t xó nhà 

quê. Con tàu chở y v . Y   ỡng lại làm sao, bở            ở                .     u hôm 

nay, v    n nhà, y sẽ bảo Liên rằ              ỡ r i, y h t k  sinh nhai, y sẽ      , sẽ    

li  … L     ẽ vu t tóc y,       u y, vỗ v  y, bảo y rằng y sẽ chẳ         . V     ẽ chẳng 

      . Ấ        i y là v y! Y bi t th ! Y        ợc quá, hèn y u quá! Y không bao gi  

  ỡng lại, không bao gi  nhảy xu ng sông, xu ng bể, không bao gi              c vào 

    i bẻ lái và ra l nh cho hắ                    ại. Y chỉ  ể mặ                   

Hà N i vẫn lùi d n, lùi d  …            thì xa r i, khuất hẳn r i. Hai bên b  sông, l n 

  ợt qua nhữ     ng ru ng và những khóm tre, những làng mạc xo ro, nhữ       i nhà 

                                   t nhau v    ất. Trên những bãi sông trong những 

làng mạc, những khóm xanh xanh kia, có bi                 i s         ,             

bao gi        ỡng lạ    i mình. H  là m        ù    . N                t con trâu, 

h  vẫn cắm cúi cày, ă    , chịu r i. Ở bên kia nhữ          ng bùn l y, là rừng xanh, 

cu c s ng t  do, c  ng p sừng. Con trâu có lẽ         t v y,         ẳng bao gi  nó 

dám   , chẳng bao gi  nó dám r     t sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lạ    ng bằng 

     ă             n m t cu     i r           ,  ẹ   ẽ    ? Ấy là thói quen, lòng sợ 

hãi s   ổi thay, sợ hãi nhữ              i. Ấy th            i này lại chẳng có cái gì t i 

hai l n. S ng t            ổi  

 T     S     ò  –           X  V                        

 Hãy vi t m                                                  a Anh (Ch ) v         

                                          : Ch t ngay trong lúc s ng m i th t là nh c 

nhã. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G          

–                                                                 S    –                        

                                    

–                                                                                ;           

                                                             

   P                       

–            -  -                           –                       

– Tr                              V                                     Đ       : H   

                          ạ  / M                     ữ           

–       è  –                 ỷ             V       

–                   Vợ       A P       T       –  ỗ       Mị               ,  ù          

     ùa                ử . 

         ậ         

–                                                                                       

– S                                                      

–                                                                                        

–                                                                      

        ọ    ậ                ộ   

– T                                                         

–                                         
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M      ,                      c ở T      Đại h c York và Toronto (Canada)           

những bằng ch     ể ch ng minh rằng: Đ         ă    c th c s               i trở 

nên thông minh và t           . 

Những nghiên c u c a cá                   ấy nhữ                                ă  

h       ng có khả  ă     ấu hiểu, cảm thông và nhìn nh n s  vi c từ nhi         . 

N  ợc lại, những cá nhân có khả  ă     ấu cảm t            ng l a ch         ă    c 

 ể   c. 

S                ấy m i liên h  hai chi u ở       ợ     c giả        i l n, các nhà 

nghiên c u ti p t c ti n hành v i trẻ nh  và nh n thấy nhữ      u thú vị, rằng những trẻ 

  ợ    c nhi u sách truy       ng có cách  ng xử     ò , thân thi      , th m chí trở 

        a trẻ   ợc yêu m n nhất trong nhóm bạn. 

Đ c m t  n i dung sâu sắc  khác v          c     ă     n  c                   t qua 

các trang mạng. Hi n t i, vi c th c s    c, chìm lắng vào m t n i    g     h c là vi c 

ngày càng hi m th       g   i s  g     g   i. 

Theo các nhà tâm lí h c, vi             c m t n i dung sâu sắc có t m quan tr      i 

v i mỗi cá nhân gi                 i ta c n bảo t n những công trình lịch sử hay những 

tác phẩm ngh  thu t quý giá. Vi c thi                  c nghiêm túc sẽ gây ả     ởng 

t i s  phát triển trí tu  và cảm xúc c a những th  h   s ng trên mạng   

(Trích Đ         ă                                  ?) 

 Vi                     ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  ý ki      c 

             n trích: Hi n tại, vi c th c s    c, chìm lắng vào m t n         ă    c là 

vi c ngày càng hi m thấ          i s           ại. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Ý ki n trên nêu lên th c tr ng v                                                    c, ch  

y     c các thông tin qua m ng Internet m t cách v i vàng theo ki               . 

–          t th c tr               ng trong cu c s            i. 

2. Bàn luận 

 HS có th  l p lu n theo m                ng sau: 

a.   ng tình 

– T           c sách, nh                            mai m t b i s  phát tri n c              

ti n thông tin hi     i có k t n i m            ;                   c trên máy tính, máy tính 

b        n tho i thay cho vi     c sách truy n th ng. 

– Do s  phát tri n c a ngành công ngh  gi          :  him  nh, game show, zalo, faebook, 

instagram... lôi cu n, h p d n và chi m nhi u th i gian c a tu i tr . 

–       a, do nh p s ng hi                               c nh ng tác ph m ng n mang tính 

gi i trí nh t th i ho          t n i dung c              n      c ý chính... 

–                                   n s  phát tri n trí tu  và c m xúc c a th  h  tr ... 

b.  hô g   ng tình 

– Vi                                   n nghe nhìn có k t n i m                     n ra ph  

bi n và r t c n thi t trong xã h i hi     i th i h i nh p. 

– Nh ng tác ph         c có giá tr     c in thành sách v n có s c h p d n l     i v i nhi u 

    i. 



                                        36 
 

– Không ph i t t c  m                                           c. Th c t  v n có b n tr  

                                                   c. 

c. Vừ    ng tình vừ   hô g   ng tình 

 HS k t h p hai l p lu n trên. 

3. Nêu dẫn ch ng 

  S                                                 

        ọ    ậ                ộ   

–                                                                                         

                                  

– S                                                                                    
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Rất nhi                 ừng xem múa r i. Mỗi con r          t vai trò khác nhau, 

       ặt biểu cảm, cử chỉ s                t. N            ẽ thấy những con r i bị 

những sợi dây mả      u khiển. Mỗi biểu cảm, mỗ    ng tác c        u bị            

chúng ta không nhìn thấy kh ng ch . Trên sân khấu cu     i, chẳng phải rất nhi u 

              ng chúng sao? Chúng ta không bi                   ững gì, không bi t 

                 y,              ừng lạ    ợc, gi         ể mặ                     

hình sắp  ặ . T               ò    ỗ                              ởng c a mình,       

vì sao chúng ta c  làm những chuy n không thể khi n bản thân vui vẻ, bản thân không 

mu              ại không thể không làm? Bạn bi t vì sao không? Bạ      ừng h i vì 

sao mình lại           y không? 

(...) Trong cu     i, chúng ta luôn chạy v                     không phả        ng 

c a mình. Chúng ta c             c chân c                     , chạ     ợc chạy xuôi 

v               .    i cùng, ti n không ki     ợc mà vi c mình mu n l              

      ợc. N u chúng ta có thể chú tâm vào vi c mình mu n làm, c ng v i tinh th n và 

s c l             ù    ể chạ                                         ể      ợc thành 

công. 

Li                ừ                     ại bị nhấ                  ông không thể thoát 

     ợ      ? Lẽ nào chúng ta th t s  không bi t mình mu n gì, mu n làm cái gì sao? 

T         ỗ             u có th  mình mu n và vi c mình thích làm. 

(Trích Tìm lạ              ất c u vãn cu     i không vui vẻ – T              , NXB 

V     c, 2017, trang 160 – 161) 

 Hãy vi t m                 ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  v      

                        n: Hi u             . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Làm rõ hi      ng 

–  Hi u               là nh          ng c                                      a con 

    i, khi           i ph i làm theo nh       u mà s                                      t 

mà b n thân l                               n v           

– Bi u hi n c a hi u             :   i s  hãi b                          lo i ra kh i nhóm; 

nh        i không quen bi                                    m       i d           u ng n 

ngu n s  vi  ;                                                                              

                         c a b n thân; nh ng hành vi ph n c m trên m ng d  dàng nh n hàng 

                                                                  ng r t ph  bi n, có th  th y   

b t c         n c nh báo v  s  nguy h i c a nó.  
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2. Nguyên nhân c a hi u          ô   

– Con n   i s ng trong xã h i nên luôn ch u s        ng, chi ph i c a quy lu t chung, c a s  

    ;           ch        s                 ;                   ng quy n l          , có th  

ki                                      i. 

– Do b n thân m       i thi u thô              trong nh n th c, thi u chính ki n, y      i, 

                       n... nên d  b                  i, lôi kéo.  

3. Bàn luận mặt tích c c và tiêu c c c a hi      ng 

– N                  ng        ng tích c c thì hi u                 giúp con n   i k t 

n i v i nhau; b t k                         tránh l c h  ;    c tham v              ng hành 

            n; t p h          o m            ng  ng các phong trào tích c c c a xã h i... 

– Tuy nhiên, hi n nay, hi u                             ng tiêu c      : 

+ Làm m       i b  th  tiêu chính ki             c l p, s  sáng t o vì m i ch                 

                     u này t t y u s  khi n m       i tr  thành cái bóng, không dám s ng th t 

v i chính mình, không làm ch     c b n thân và cu     i c a mình, không bi t mình th c s  

mu n gì và c n ph i làm gì. 

+ Khi n cho m       i không hi u, không n m b      c b n ch t c t lõi c a s  vi c, s  v t vì 

nó luôn b  che l p b i ý ki n c                                   a s           thành tiêu chu n 

c a chân   . Th c t        ng minh trong nhi       ng h p s                     

– Gây ra nh ng h u qu                          i v       i xung quanh và xã h i: nhi u 

    i ph i ch y tr n, tr m c m ho c t  sát vì b                 ;     u v  ph m t i t p th  di n 

ra; t  n n xã h               

 H c sinh liên h  th c t                                   lu n.  

4. Rút ra gi i pháp, bài học nhận th            ộ    ú    ắn, phù h p 
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Mỗ            c sau phả     c m         . 

N   i không ham thích m t cái gì cả là m       i b nh, m                        ng, 

hay là m       i chuẩn bị      ,          t d  . N             ả      i tu hành là 

                  ? V           t ý ni       ng mãnh li                t cái gì 

c  thể. 

Những b c cha mẹ                   ng          a con cái bằng m m cho chúng 

m                i: t p cho con thích vẽ,                      ất là h c.        h c 

hỏi là ni           hô g     gi  phản b i      g  i. 

Ngày nay, bởi có lắm cám dỗ       i ch u tr c ở         ỡng cử                  ng 

h c, mu n cho con mình kh             t         i  t      , cha mẹ            c s c 

làm l ng ki m ti n cho con cái tham gia vào m t cu               (        ,       p 

tranh…) hay m t môn thể thao (võ thu t,       i,        …) mong sao ràng bu c sinh 

l       ă       u c     a trẻ vào cỗ                        i. 

Đ                                 ể                 ữ              . 

Bả             n ngày nay hãy còn vào ra l p h c v i m t ni                 ẻ, ngay cả 

trong những th i khắc không thu n lợi. Ng i nhẩm lại, tôi làm công vi                  

trên b         ă . T    ỗng nhiên t  h i:  cái tôi   ă          cái tôi   ă       ẫn là 

m     ă  ? H                 i còn b                      ? Dẫu mỡ     ng xuyên 

nh  vào chi c         i là ni m khao khát bi t thêm, bi      , hoàn toàn phi v t chất 

và những t  bào não b  sẵn lòng bổ sung cho nhau trong m                      ng 

xuân. 

G      , do m t tr                a hoàn cảnh,               bạc trong su t th i gian 

ấy thì gi            ? Rất có thể           ặc m t chi c áo ren vàng, rua bạc, r ng 

rẻng dây kim khí hoặc có thể bây gi                         ừa qua lỗ rách. 

May quá, tôi chỉ             dạy h c. Tài sả          ể lại g m toàn giấy trắng m c 

         ững nét chữ. 

Đ           t ng n lửa mà các th  h  n i ti p truy n cho nhau. Khổ nỗi, ph n ph t b c 

cao cùng m t lúc là ng n lửa sinh t n và ng n lửa h y di t. Cả hai quấn quýt lấy nhau 

              ể s m loại trừ nhau bấy nhiêu. S ng ch     u bằng m t ng n lử          t 

lên mà thôi. 

 Hãy vi t m            (kho           ) trình bày ý ki n c a Anh (Ch ) v         

                      : Đ        c h i là ni                        phản b i con 

    i. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Đ         nh ng h ng thú, say mê c           i v i m                      c m      u gì 

    

– Đ        c h i    h ng thú, say mê v i vi c h c, rèn luy n ki n th c, trau d i tri th c. 

– Phản b i             l t l ng, tráo tr . 

 Câu nói kh      nh s  b t bi n c a ni m          c h i là không bao gi  ph n b i con 

    i, nó s                      i nh ng l i ích, nh       u t            

2. Ch ng minh 

a. T i            h c t p là ni           hô g     gi  phản b i      g  i? 

– Vì ki n th             c sau quá trình h c là hành trang theo ta su t cu           có th  làm 

nh       u ta mong mu n. 
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– Vì h c t p là công vi c c    i, trau d i tri th c là chuy                                  i 

vi c h c chúng ta s              c nh       u b  ích, nh ng ki n th                     r  thành 

    i t        

–          c t p s                   t qua nh ng th             i m t v i nh              

   t qua nó m t cách d  dàng. 

– Vì cái r  c a h c t                              c a nó l i ng t ngào. 

– Nh     am mê khác có th  có m t trái                c t p thì không, luôn giúp ta chinh 

ph c nh              c. 

b. Bi u hi n củ         h c t p không bao gi  phản b i      g  i 

–          c t p, ta có  ki n th c cho chính b                n cu                       c 

      có ki n th       không tr  thành gánh n ng c                    i. 

– Truy               n nh        i khác (nh        i làm công vi                     i 

vi         n). 

–                   c t p s  rèn luy      c nh      c tính kiên trì, ch u khó vì bi n ki n 

th c là mênh mông, nh ng gì chúng ta bi t hôm nay ch  là h t cát gi a sa m c. 

–          c t                    i, h c t p su     i. 

3. Bàn luận, nêu bài học nhận th            ộng  

–                c t           n có nh                   cu c s                  hoàn 

thi n b n thân, không tr  thành m t sách. 

–          c t      tr  thành ngu i có tri th                n tr                          

         c. 

– Bài h          ng và liên h  b n thân: 

+ Là h c sinh ng i trên gh          ng, s p có bu c ngo t quan tr ng trong cu     i,        

                                             c t p không?     s            th c hi n ni m 

        y? 

+ Th p cho b n thân m t ng n l a sinh t n, nó s  soi sáng cu     i b n. 
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N   i bạn trung th c chính là tài phúc c a ki      ! Đ ng th i, xin bạn hãy nh ,     i 

hay ch    ng thanh toán ti n, không phải do ngu ng c lắm ti n,           i ta coi bạn 

bè quan tr           n bạc. 

N   i mà khi cùng làm vi c nhóm bi t b  qua lợi ích cá nhân, không phả           n, 

mà là do hiể    ợc th  nào là chia sẻ. 

N   i mà khi làm vi c t  nguy n ch    ng làm nhi u, không phải do ngu ng c, mà do 

bi     ợc trách nhi m. 

N   i sau khi cãi nhau t  xin lỗ      c, không phả         i ta sai, mà do hiể    ợc th  

gì m         ể trân tr ng. 

N   i t  nguy         ỡ bạn, không phải do nợ bạn cái gì, mà th c s  coi bạn là bạn 

bè. 

N   i khác giúp bạn là tình cảm, không giúp bạn là bổn ph n, không có th              

nhiên phải th . 

    

                                   (Trích Đ  u khó nhất và phá sản l n nhấ          i     Gia Thành, 

Ngu n baomoi.vn) 

 Vi t m                                                  n thân v  tác d ng c a s  

tr i nghi m. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 
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1. Giới thi      c v      
–                :               ữ              T                                          

       ;                                              –                  –                    

                          

2. Bàn luận rõ v      
– Tr i nghi m là gì? Là qua th c t  (th c hành, luy n t                  u ra v     . 

– Tác d ng c a s  tr i nghi m: v n d ng ki n th                 c vào cu c s ng; th  hi n 

v n hi u bi              ng, vi c làm c  th ; rèn luy            uy, b       ;           c bài 

h c kinh nghi                        

3  Rú        c bài học nhận th c 

– Tham gia các ho     ng th c t  có thêm kinh nghi m cho b n thân. 

– C n g n h c v i th           n                 n th c lí thuy t. 
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Trí tu  cảm xúc là khả  ă      n dạng cảm xúc, hiể    ợ            a chúng và nh n ra 

      ng c           i v i nhữ       i xung quanh. Trí tu  cảm xúc bao hàm cả vi c 

nh n th       i khác: khi bạn hiểu cảm xúc c a m       i, bạn sẽ kiểm soát các m i 

quan h  hi u quả    . 

Nhữ       i giàu trí tu  cảm xúc hiểu rõ cảm xúc c a mình nên không bao gi   ể chúng 

ch  ng . Đ ng th i h        ất nghiêm khắ                ản thân. H  bi            ểm 

mạ        ểm y u c         ể từ               ặc khắc ph c, nh  v y h  có thể làm 

vi c hi u quả    . N         i tin rằng s  hiểu rõ bản thân chính là thành t  quan tr ng 

nhất c a trí tu  cảm xúc  

Bi t cảm thông có lẽ là thành t  quan tr ng th  hai c a trí tu  cảm xúc. Cảm thông là 

vi c bạ    ng cảm và hiể    ợ    c mu n, nhu c u và        ểm c a nhữ       i sông 

quanh bạn. Nhữ       i bi t cả            ng rất gi i trong vi c nắm bắ   ảm xúc c a 

    i khác, kể cả những cảm xúc tinh t  nhất. Nh  v y, h  luôn bi t cách lắng nghe 

    i khác và thi t l p quan h  v i m       i. H  không bao gi  nhìn nh n vấ     m t 

cách r                               ng quá v i vàng. H  luôn s ng chân thành và cởi 

mở  

N     y, trí tu  cảm xúc là m t y u t  quan tr ng giúp b         n thành công trong 

cu c s ng,  ặc bi t là trong s  nghi p. Quả     con n   i và các m i quan h         ă   

quan tr ng c a m             ạo, vì th  nâng cao và v n d ng trí tu  cảm xúc  trong 

công vi c là m t cách thể hi n khả  ă         ạo c a bạn. 

(Theo http://mindtools.com, Trí tu  cảm xúc – y u t  quan tr     ể thành công) 

 Vi t m                                                                              

          : Trí tu  cảm xúc là m t y u t  quan tr ng giúp bạ   ạ    n thành công trong 

cu c s ng,  ặc bi t là trong s  nghi p. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Thành công là thành qu         c sau m t quá trình ph               n ni          ng 

h                     i.  

– Trí tu  cảm xúc là kh          n d ng c m xúc, hi                         ng c a nó v i 

nh        i xung quanh.  

 C  câu nói là l i kh      nh vai trò, t m quan tr ng c a trí tu  c         i v i thành công 

c           i trong cu c s ng.  

2. Phân tích, ch ng minh 
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 Vì sao trí tu  cảm xúc là y u t                   t thành công trong s  nghi p?  

–    thành công trong s  nghi p ph i tr i qua r t nhi               u ch  có trí thông minh 

             mà c n ph i có ý chí ngh  l c, s  kiên trì, lòng quy               i m               

nh ng y u t  thu c v  trí tu  c m xúc (EQ). 

–    thành công trong s  nghi p còn c n có s          c a nhi                           

    i có trí tu  c m xúc t t d                     i không có ho c ít có trí tu  c m xúc, b i vì 

h  bi t n m b t c m xúc c       i xung quanh, bi t thi t l p các m i quan h  t     p v     ng 

nghi    vì v y h  nh      c nhi u s   ng h          t  m       i. 

3. Bàn luận, m  rộng 

– Phê phán nh        i không ch u rèn luy n trí tu  c m xúc, không bi t ch  ng  c m xúc 

c a b n thân, thi u s  c m thông v i m       i xung quanh. H  s            c thành công và 

h nh phúc trong cu c s ng 

– T            thành công không ph i ch  c n trí tu  c m xúc, v n c n h c t p nâng cao trình 

          c chuyên môn. 

4. Bài họ    ậ       

– Nh n th      c vai trò c a trí tu  c m xúc, rèn luy n trí tu  c m xúc  k t h p hài hòa gi a 

IQ và EQ s  d        n thành công vang d i. 
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Ng i cùng trang giấy nh  

T        c mỗi ngày 

Tôi h               ng 

Tr i xanh cùng nắng, bão 

Tôi h c trong n  h ng 

Màu hoa chừng r  máu 

Tôi h c l i ng n gió 

Chẳng bao gi        

Tôi h c l i c a biển 

Đừng hạn hẹp b n b  

Tôi h c l i con trẻ 

V  th  gi i sạch trong 

Tôi h c l i già cả 

V  cu c s ng vô cùng 

Tôi h c l i chim chóc 

Đ           bình minh 

Và trong bia m     

L    ă   ạ    i mình. 

 (T     Ng  ngôn c a mỗi ngày –    Trung Quân) 

 Vi t m t           kho ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  quan ni m 

h c c              T     Q                        

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 Bàn v  quan ni m v  vi c h c c      Trung Quân: 

– Là quan ni          n v  vi c h c. 

– H c không ch             ng l p, trong sách v  mà còn là hành trình m       i t  tr i 

nghi m và khám phá t  cu c s     T                                           i th        i d y 

cho ta nh ng bài h c vô giá. B i h c không ph i ch  là ti p thu tri th c mà còn là quá trình làm 

giàu cho tâm h n b                      ng l          n c , b ng ngh  l            t chông 

gai, b ng s  bi       T t c              có cu c s ng m i d                           t. Cu c 

s                i h c c a m       i. 

– H c là quá trình chúng ta trau d       ng xuyên, m i ngày. Hãy m  lòng mình v i cu c 

s                             th              c s ng này và nh n nh ng bài h              

cu c s ng d y ta. 

 



                                        42 
 

 
   

28
 

   Cái thú t  h                                 ấy. T  h      g là m t cu c du lịch, du 

lịch bằng trí óc, m t cu c du lịch say mê gấ    ă    n du lịch bằng chân, vì nó là du lịch 

trong không gian lẫn th i gian. Những s  hiểu bi t c            i là m t th  gi i mênh 

mông. Kể làm sao h     ợc những v t hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cu c du 

lịch bằng sách vở? 

T         ợc t  do, mu                , ngừ             ừng. Bạn thích cái xã h i ở th i 

Đ  ng bên Trung Qu               ữ             ại tài tả viên  Dạ minh châu  c a 

Đ  ng Minh Hoàng, khúc  N        n        c   D     Q   P        ạn bi t. Tôi 

thích nghiên c     i con ki n, con sâu – mỗi v t là cả m t th  gi i huy       ấy, bạn ạ – 

          J. H. Pha-brow và hàng ch c nhà sinh v t h c khác sẵn sàng kể chuy n cho tôi 

nghe m t cách hóm hỉnh hoặc thi vị. 

Đ       c v  kinh t , thấy chán những con s   ? T                       ảnh h  Ba Bể 

ở Bắc Cạn hay cảnh núi non Th   S , cảnh tr i biển ở Ha-oai. Hoặc không mu n h c 

nữa thì ta gấp sách lại, chẳ        ă   ản ta cả  

                              (Theo Nguy n Hi n Lê, T  h c – m t nhu c u th    ại   X  V       

– Thông tin, Hà N i, 2003) 

 T           p có   ph         n trên, Anh (Ch ) hãy vi t m                 ng 200 

ch      xu t v i Ban Giám Hi           ng ph  thông: xây d                 c sách 

cho h c sinh. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 H c sinh có th                                   m b o m t s  n i dung chính sau: 

1. Giới thi u vai trò c a vi    ọc sách với họ                     ng 

– Giúp m i b n h c sinh có thêm tri th c, hi u bi t, có thêm kinh nghi m s ng... 

2. Nêu tình tr     ọc sách c a học sinh hi n nay 

– Vi c phát tri n công ngh  thông tin khi n cho m ng Internet tr  nên ph  bi n, vi     c sách 

c            b  suy gi m, tình tr             c sách xu t hi n   nhi       i. 

3. Nộ          xu t 

–         ng c n có t  sách phong phú (có th  c a h                         a l p, c a nhà 

    ng). 

–                           c sách tích c c. 

– Tri                     c sách   các l p. 

– Thi: h c sinh gi i thi u sách trong m t d p nh     nh. 

– L y n i        c sách n m trong t ng k             a h c sinh. 

4. Rút ra bài học,       ộng cho b n thân 

– Nh n th      c t m quan tr ng c a vi     c sách, có k  ho      c sách m i ngày cho b n 

thân, l a ch n nh ng cu n sách tiêu bi u và có giá tr       c... 
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Ô    I  V  T      ẾT 

M t hôm,              n c i và gánh v  nhà. Đ  ng thì xa, gánh c i thì nặng, ông già 

ki t s c,  ặt bó c i xu ng và nói: 

– Chà, giá th n ch                   ả           ! 

Th n Ch     n và bảo: 

– T     , lão c n gì nào?  

Ông già sợ hãi bảo: 

– Lão mu n ngài nhắc h  bó c i lên cho lão. 

(Lép Tôn-xtôi, ph ng theo truy n ng  ngôn c a Ê-Dôp) 

                                                                                    

                   . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Nêu v      

        ĩ    a câu chuy n 

– Câu chuy                  i bên b  v c th m và bu c h  ch n l a gi a cái ch t nh  nhàng 

và s  s ng v t v . 

– Qua câu tr  l i c a ông lão v i th n Ch t: Lão mu n ngài nhắc h  bó c i lên cho lão, Lép 

Tôn-xtôi mu n kh      nh: s  s               ;         i dù lâm vào hoàn c nh b t h      n 

       u có g n k  cái ch t, v n mong mu      c s ng.  

3. Bàn luận – Nhữ     y    ĩ   i lên từ câu chuy n 

a.  h      h     h ng minh 

– T     ng bi quan và lòng ham s ng t n t                                           t quy 

lu t, s  s ng luôn giành chi n th ng, chí ít là s  chi n th ng di                             i. 

– Cu c s                                                        i c n có b           t qua 

                                   nh phúc; không nên vì m t phút n n lòng mà có th         t 

c  cu               S                        :    ng b                   i m t v i cái ch t 

             c v n khát khao s ng, ch ng ch i v i b nh t t t ng gi  phút, mu n s               

nh ng ngày ng n ng i còn l i – Ư        a Thúy...). 

b.    h gi  – m  r ng 

– Câu chuy n g i ra m t v                                                  i m t quan ni m 

s          p: ph i bi          i m t cu c s            c, m t b            c cu c s ng nhi u 

th  thách. 

– Hàm ý phê phán nh        i s ng y u hèn, d  dàng g              n cái ch             o 

ngh ch c nh.  

–             u v i ngh ch c nh, s ng m nh m ... là nh ng ph m ch t c n thi t c a con 

    i trong th     i m i. 

3. Nêu bài học   ậ                ộ   

– M           i c n ph i quý cu c s ng c a b n thân mình và ph i s ng sao cho x         

   khi m                      i h i h n. 

– Rèn luy n ý chí, ngh  l c, s ng có ý th c trách nhi m v     i, v i b           dù hoàn c nh 

th  nào v n không bi quan, g          u hàng hoàn c nh. 
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T     ợc tặng m t chi       ạp leo núi rấ   ẹp nhân dịp sinh nh t c a mình. Trong m t 

l        ạ                      , m t c u bé c  quẩn quanh ngắm nhìn chi c xe v i vẻ 

                ỡng m  th c s . 

– Chi c xe này c a bạ   ấy à? C u bé h i. 

– A            ặng nhân dịp sinh nh t c         ấy. Tôi trả l i, không giấu vẻ  t  hào 

và mãn nguy n. 

– Ồ,   c gì tôi... C u bé ng p ngừng. 

D                  t c                     i. Chắc chắn c u ấ              ợc m       i 

           . N                p theo c a c u bé hoàn toàn nằm ngoài d         a tôi. 

– Ư c gì tôi có thể trở thành m                    ! C u ấy nói ch m rãi           ặt 

l  rõ vẻ quy      . S     , c         phía chi c gh                 ,           a em trai 

nh  t t nguy           i và nói: 

– Đ n sinh nh            a em, anh sẽ mua tặng em chi       ă   ắc tay nhé. 

                                                                (T     Hạt gi ng tâm h n, T p 4, nhi u tác gi . 

NXB T ng h p TP H  Chí Minh, 2017, trang 142) 

 Anh (Ch ) hãy vi                    200 ch                        a b n thân v  ý 

ki n: Đừng        ợi m t phép màu hay m          ẽ mang hạ          n cho bạn. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– H nh phúc là gì? H nh phúc là ni m vui c                        c m              ng c a 

cu c s ng và th a mãn v  nhu c u v t ch t ho c tinh th n   th      m nh     nh trong cu c s ng. 

– Phép màu là gì? Là nh ng cách th                 t ng  do m t th  l                     

             i t o ra ni m vui h nh phúc 

 Ý         a câu nói: h nh phúc do chính ta t o ra   m i th      m và hoàn c nh trong cu c 

s ng. 

2. Bàn luận 

– Cu c s ng luôn có nh ng ni m vui và n i bu n, thành công và th t b             t n t i hai 

m t c a cu           ng b i nh ng c p ph                            i ph     i m t v i 

nh       u  y trong quá trình t o ra h nh phúc cho   i mình. 

 –                                    ng và m               ng c a cu                   c 

nh       u  y chúng ta s  c m th y th               ng l      ti p t c c ng hi n cho xã h i. 

        nh phúc. 

 – Cá nhân ph i t n d ng m        i m i th i         làm vi c và th c hi n m c tiêu khát 

v ng c a mình. Khi g                     n n chí, g p ngh ch c nh không h  do d , luôn ch  

  ng trong m i tình hu ng, không ỷ l i trông ch  l  thu c vào ai hay th  l                   

h nh phúc m                 giá tr . 

– Phát huy tác d ng c a t p th  và t n d              t o ra h nh phúc. 

  HS l y m t s  d n ch ng v  nh ng t            t t o ra h                     t lên 

ngh ch c       tr            i h nh phúc, ví d                       Nick Vujiccic  

3. Bài học nhận th            ộng 

–                              ng trong vi c t o ra h nh phúc c a cu     i mình. Không nên 

l  thu c và ỷ l i trông ch  vào hoàn c            i khác. 

– C n tích c c tham gia vào các ho     ng t p th  xã h      tìm ki m và t o ra h nh phúc. 

– Liên h  b n thân. 
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  Để hiể   õ             m c a các bà mẹ Pháp v              a con cái, chúng tôi xin 

dẫn m t ví d  khác từ bà mẹ                         c phổ thông: 

 Không ai bi           ợ           ,                 ợ          c tiên là cháu có m t 

vi c làm mà cháu thích. Tôi không mu n cháu c  phải h c th t nhi u, n u mà cháu không 

thích thú gì s  h          . N u có cháu nào thích làm thợ n  thì c  làm thợ n . Đ  u 

quan tr ng là chúng hạnh phúc v i công vi c c        . T               ẩy chúng h c 

nhi u n                   ù  ợp v i cháu,                     y. Quan tr ng là có m t 

công vi    ể ki m s ng, tôi không nói v i cháu là d t khoát con phả            .       c 

cha mẹ   u mu n con mình tr n vẹn, th p toàn,                    , vì  nhân vô th p 

toàn  mà   – Chị nói. 

Nhi u bà mẹ P              t m                  a h  là giáo d          ởng thành, phát 

triển v  m i mặt, nhất là khả  ă      l    ể            i,  ể s ng cu c s ng c a chính 

mỗ      i con và bi t s ng v       i khác trong m t xã h i nhi u khác bi t, ch  h  

                    ổi bất k  hình mẫu nào theo s  hình dung c a h  n                 

phù hợp v i con. 

V i h , quan tr ng là từ g  g  i con cảm th y h nh phúc, ham thích ngh  nghi p 

    g     g   i  ủa mình, d          gh  chân tay hay trí óc. Chuy n h c hành bằng 

cấ         n thi                ă           l a ch n ngh  nghi p cho con v  sau,       

chỉ là m t trong nhi          ng c a cu c s ng, ch  không quy    ị                    

hạnh phúc c a con  

(Trích bài vi t Cha mẹ Pháp t         u gì v  con cái? – Tác gi  Nguy n Khánh Trung – 

Báo Tuổi trẻ online) 

 Hãy vi t m             kho ng 200 ch                         a Anh (Ch ) v  ý ki n 

                  n trích: V i h , quan tr ng là từ       i con cảm thấy hạnh phúc, 

ham thích ngh  nghi                     a mình, dẫ             chân tay hay trí óc. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– N i dung ý ki n: th  hi                          cao y u t  quan tr ng –         tích c c, 

                    i v i công vi c          n t ng cho l a ch n ngh  nghi            ng cho 

         . 

2. Ch ng minh 

  HS có th                                    c n h p lí, thuy t ph c. D             t s  

   ng gi i quy t: 

– Vai trò quan tr ng c a công vi     i v i cu c s ng c a m       i. 

– T       tích c c, say mê, yêu thích ngh  nghi p có nh          ng tích c                 i 

v           i. 

3. Bàn luận, nêu bài học nhận th            ộng 

– Phê phán nh ng quan ni                      c l a ch n ngh  nghi p: ch n ngh  theo xu 

   ng th       ng, ch  chú tr ng nh ng ngh     c xã h      cao, h a h n thu nh p cao mà 

             n kh                      a b n thân, nhi                    u con mình, còn 

        ng ngh  nghi                    

– Gi i pháp: 

+ Nh n th          n v  t m quan tr ng c                 ng. 

+ Rèn luy           nghiêm túc v  vi c l a ch      ng v  m t công vi                  . 

+             s  tôn tr ng quy     nh l a ch n c                   n c                  n giúp 

con l a ch n t        
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  N       , th c phẩm bẩn chính là kẻ sát nhân th m lặng, ả     ởng và di hạ    n 

nhi u th  h  làm ki t qu  gi ng nòi,             ù       ò     tỉ        ể phân bi t trong 

ma tr n th c phẩ         ă        ạng nh n ấ          ạch,         ẩn hay l c bất 

 ò        ể r i  nhắm mắ             

N u không có bi n pháp hữu hi    ể   ă    ặn kịp th i, r       10, 20  ă       ỉ l  mắc 

                  n c       i Vi t sẽ  ò           ất nhi u. M i nỗ l    ể nâng cao 

chấ    ợng s ng, cải tạo nòi gi ng chẳng lẽ            c nhữ                    c dân 

t c mình! 

Phát triển sẽ là gì n u không phả                            i s ng, tạ          ng 

lành mạnh,          ể mỗi chúng ta s                         i,       th c phẩm bẩn 

          h  hi        h       i         h  h   ả dân t c, n u không cắt b  sẽ     ă  

             ,                             ừ    ể                     u chữa. 

(Trích Vấn nạn th c phẩm bẩn, chẳng nhẽ bó tay? – ThS. T         c Hà) 

 Anh (Ch )                    c v n n n: Th c phẩm bẩ                               

cái u ác tính cho cả dân t c? Hãy vi t m            (kho ng 200 ch )                    

c a                       

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G          

– Th c phẩm bẩn là nh ng th c ph m ch a các ch     c h          ng tiêu c     n s c kh e 

và tính m            i. 

– U                                                      m m ng h y ho i h y ho i s c kh e 

c a dân t c, gi ng nòi. 

   T          

– T                                                          

– H u h t th              u có ch a ch     c h i: th t có ch t t o n c, rau có thu c tr  sâu; làm 

  , ru c b ng hóa ch t  

– Th c ph m b n gây ra nh ng        ng x u v  s c kh           i: ng    c, ti m  n nguy 

                           

3. Nguyên nhân 

– V                                   : 

+ V                  d ng các ch t t o n                  ;     c tr  sâu, thu c kích thích 

         ng trong tr ng và b o qu n th c v t, hóa ch t làm chín trái cây... 

+ S  xu ng c p v                   c và là bi u hi n c a m            nh n th c h p hòi, ích 

k . 

– V                      : 

+ T                  ngu n g c, xu t x  các s n ph m trên th      ng. 

+ T                           p... 

– V                             

+                                                                                

+                                                                                      

                                                                  

   Hậ      

– Th c ph m b n khi                                                                     

nhi         nh nguy hi                  

–                                                             
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 C n s m có nh ng bi n pháp k p th i và hi u qu     x  lí tình tr ng th c ph m b n tràn lan 

                    i có s  chung tay c                  n lí, s  phát giác c       i dân và ý 

th c c       i s n xu t. 

   G         

–                                                                                            

                                                    

– X                                                       

–                                                                 

– Lên án nh ng hành vi nuôi tr ng, buôn bán th c ph m b n. 

– M       i ý th c chung tay cùng xã h     y lùi th c ph m b n b ng nh           ng thi t 

th      
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Con sẽ        ợi m t ngày kia 

khi mẹ mấ       i gi t mình khóc lóc 

Nhữ    ò                     ở lại bao gi ? 

Con h t hoả       c th i gian khắc nghi t 

Chạ          ng qua tuổi mẹ già nua 

mỗi ngày qua con lại thấ        

ai níu nổi th i gian? 

ai níu nổi? 

Con mỗi ngày m t l n lên                                     

Mẹ mỗi ngày thêm cằn cỗi 

Cu c hành trình th m lặng phía hoàng hôn. 

... ta quên mất th             ẹ ng i 

ch  

gi      c mắt già nua không  a nổi 

ta mê mải trên bàn chân rong ruổi 

mắt mẹ già th m lặ    õ           

K                a máu bàn chân 

mấy kẻ        

mấ      i dừng lại? 

Sao mẹ già ở           n v y 

                                  

ta vẫn vô tình 

ta vẫn thản nhiên? 

                                                         (T     Mẹ –    Trung Quân) 

 T  l i s ng vô tình, th n nhiên c       i con v i m              n trên Anh (Ch ) 

hãy vi            (kho ng 200 ch )                            l i s ng th         m v i 

nh        i thân xung quanh mình c a gi i tr  trong cu c s ng hôm nay. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích  

– Vô cảm là không có c m giác, không có tình c                       c m t s  v t, hi n 

   ng, m t v                    i s ng. B nh vô c            nh c a nh        i không có tình 

              ng d             c n                   i, nhân lo i... 

– Hi      ng s ng th          m, thi u trách nhi m v                          a th  h  tr  

hi n nay là bi u hi n tiêu c           i s ng c a gi i tr  – nh ng ch                       t 

   c. Hi      ng nà thu hút m i quan tân và gây ra nhi u b c xúc xã h i. 

2. Bàn luận  

a. Th c tr ng của l i s ng th    

– Th  hi n   l i s ng ích k                              ng th  không có trách nhi m v i gia 

           i. Th m chí có h               n cái ch t ch  vì ba m             ng các yêu c u c a 

mình... 

b. Nguyên nhân 

– Xã h i phát tri n, nhi u lo                     i trí. N n kinh t  th      ng khi           i 

coi tr ng v t ch t, s ng th c d           

– Do nhi                          u con cái. 

–         ng, xã h                  n pháp qu n lí con cái. 
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c. H u quả  

–         i tr  thành ích k , vô trách nhi                      bi t s ng cho mình, không 

                 i thân và nh        i xung quanh. 

– Không bi t c m thông, chia s                i nh ng c nh ng  b t h nh trong cu     i. 

– B  xã h           ng, ch  nh o... 

d. Bi n pháp 

– Th  h  tr  c                  ng s ng, m                    n, s ng t  t  v       i thân và 

m       i xung quanh. 

– M                    ng và l i nói c          u ph i xu t phát t  lòng nhân ái. 

–             ng c m xúc cho tâm h n, lòng tr c  n và bi                 c s ng qua vi c 

  c các tác ph m ngh  thu t, tích c c tham gia ho     ng t  thi n, tham gia các phong trào c a 

                   

        ọ  nhận th            ộng 

– Nh n th c: s            i c n có tình yêu            t quan tâm và chia s  v i c          

                                                   

– Bài h          ng: 

+ M i h c sinh c                     m v  h c t                     c, s ng có trách nhi m 

v i b                          i. 

+ Hãy ra s c ch ng l         nh vô c m qua vi c làm, h c t              Q                

nh        i xung quanh khi g                n n n...               nh      nhi        
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H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G           

–                    :                                                                         

          

 –                                                                                             

                                                           S                                      

                                                                                                  

     

         ậ         

    g      h    ủ      i    ổi  h  h   

–                                          :                                              

                                 S                                                              

  ỹ                        

–                             : 

  V                                                                                  
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  S                                                                           

  R                                                                                         

                                                 

 T                                                                           

         ả  ủ      i    ổi  h  h   

–                                                         : 

                                                                        V             

                                                                                        V    

Nam). 

  S                                                                                         

thiên nhiên. 

                                                                                            

                                                      

                                                                                        

                                                           

– T                          V                                                           

    : 

  T                       T           T           

                       T      

                                              ỹ               T        

  S                               

 T                                                                                     

                                        

      : T                        S                                                       

                    

    iải ph p  h      i    ổi  h  h   

–                : 

                              :                                                          

                                                            

                                               

–         V       : 

                                                                                   

  V                                                                                       

                           

 T                                                                                      

                                                                                          

        

        ọ    ậ                ộ   

–                                                                                          

        V                                                    

– T                                                                                     

                      

–                                                                                       
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... Bao gi  cho t i mùa thu 

trái h           ở            ữa rằm 

bao gi  cho t          ă  

mẹ ra trải chi u ta nằ    m sao 

Ngân hà chả     ợc lên cao 

quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng B m 

b  ao            p ch n 

trong leo lẻo những vui bu n xa xôi 

Mẹ ru cái lẽ ở   i 

sữa nuôi ph n xác hát nuôi ph n h n 

bà ru mẹ, mẹ ru con 

li u mai sau các con còn nh    ă  . 

                                    (Trích Ng i bu n nh  mẹ        – T    T        n Duy, NXB 

H                          ) 

 C        y,                ất bả   ă     a gà rừng và bi n thành con chim trong 

l ng lúc nào không bi t nữa. T                     i thanh niên tu i 18, Anh (Ch ) có 

  ng tình v i nh     nh v  gi i tr                                   ng 200 ch ) trình 

               a Anh (Ch ). 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích ý ki n 

– Bả   ă     a gà rừng    b               c l p. 

– Con chim trong l ng        cu c s ng th    ng, không làm ch  cu     i mình. 

 Câu nói nh     nh th c tr                          t b               c l               c 

s ng th    ng, l  thu c, không làm ch  cu     i mình. 

2. Bàn luận 

 T     m nhìn c       i tr  tu i nói v  th  h  mình, thí sinh có th  bàn lu n theo nhi u 

   ng khác nhau: 

a.   ng tình v i ý ki n 
– Gi i tr  ngày nay thi u kh          l p: 

–    c b  m  bao b c, thi             ng. 

– Không có ý th c v  giá tr  c a b n thân trong vi c ch n ngh                            ng 

    c các v      c a cu c s     

–                                 

b.  hô g   ng tình v i ý ki n 
– Gi i tr  ngày nay có kh          l                     ng, có trách nhi m v i b n thân và 

các xã h i: các t            t khó, các tình nguy n viên, các t            i nghi    

c. C i  h       hi u v  ý ki n 

– K t h p c  hai ý trên trong l p lu n. 

3. Bài học và liên h  b n thân 

– Nh                                                               n trong cu c s ng: s ng 

là không th    ng, ph  thu c mà ph i ch    ng, tích c c. 

–             ng vào b n thân, tích c                       

– Trang b  ki n th                            có kh          l p; ngay t  bây gi  tránh l i 

s ng th    ng, ỷ l           i khác. 

 



                                        51 
 

 
   

36
 

Nhi       i Vi t ki m ti n bằng m i giá,       ổi cả liêm sỉ, danh d   ể có ti n. S  ki m 

ti                        m ti n trên s c kh e và mạng s      ng bào mình? Trung bình 

hai gi    ng h                 i ch t vì b            – m t con s  tàn nhẫ    n rợn 

    i. Bao gi      i Vi t m          c ác v       ? Đ               ă    ở c a không 

bi                                               n th     ểm này h  vẫ        ất l c. 

Làm th       ể         i bi                      ? Đ     ản v                     t 

 ịnh v n m nh c a cả dân t c, cả th  gi      . N   i nông dân chỉ c              i 

tiêu dùng m                   ẫ         i thu     c lên rau c  quả  ể         t chôn 

  ng bào mình và chôn s ng chính mình. Các quan ch c chỉ c n b t lãng phí m t chút 

thôi, sẽ có bao nhiêu b nh vi     ợ                     a trẻ   ợ          ng. 

                                                       (Lê Bình, trích Tạp chí kinh t  xuân Bính Thân – 

Phẳng hay không phẳng, VTV1, 12 – 2 – 2016) 

 Nghịch cảnh không chỉ là m t phép thử c a tình cả      ò                a trí tu  và 

bả                   i (Danh ngôn Pháp). Anh (Ch ) hãy vi t m                       

                        c a mình v  ý ki n trên. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Nghịch cảnh là hoàn c nh tr  trêu, ngh                         i không mong mu n trong 

cu c s ng. Ví d :               n, chi                 t  

– Nghịch cảnh không chỉ là phép thử c a tình cảm mà còn là t          a trí tu  và bả       

n                ch c             i không ch  hi u thêm v  tâm h n, tình c m c a mình và c a 

    i mà quan tr                 c trí tu  và b                 c s ng. 

 Ý c  câu: kh                   a ngh ch c nh trong quá trình nh n th c và t  nh n th c 

c           i 

2. Bàn luận ý ki n 

– Ngh ch c nh là m t ph n t t y u c a cu c s                  i tr i qua ít nh t m t l n trong 

  i. 

– Qua ngh ch c nh, ta hi u thêm v                                i, th      c tình c m c a t p 

th  và c  dân t c. 

–   i di         t qua ngh ch c nh, m       i và c  dân t c s  ch ng t     c t m vóc c a trí 

tu  và b          a mình. 

–  Phê phán quan ni m và        ng sai l m: ch y tr         u hàng ngh ch c nh, thi u t nh 

táo sáng su t khi g p hoàn c nh éo le, ngang trái, d  th t b i trong công vi c, th m chí b  k  thù 

l i d ng. 

3. Bài học nhận th            ộng 

– T  làm giàu cho tâm h n và trí tu     có s c m       t qua ngh ch c                     

trong ngh ch c nh m i giúp ta nh n th      c nhi      u mà ngay trong nh ng hoàn c nh bình 

    ng c a cu c s        ng ngày thì m       i c n luôn có ý th c h c h i, c u ti      rút kinh 

nghi m cho mình, trau d i ki n th c cho b n thân. 

– S                       t, t           cùng nhau chi n th ng. 
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H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Giá trị là tiêu chu      xem xét m                        n m c nào v  m         c, trí 

tu , ngh  nghi              

– T    ởng l                               n b    i v i hi n th c khách quan, v i các v      

xã h i. 

 Giá trị c a chúng ta là ở      ởng             th , t m vóc c           i trong cu c s ng 

th  hi n thông qua nh                n b  v  hi n th c khách quan hay các v      xã h i mà 

           ng hi         l i. 

2. Phân tích 

a. Giá trị c           i không nằm ở v t chấ                 (c a cải,  ấ     , vóc dáng bên 

ngoài) 

–         i nh                  bao la, r ng l    T   c không gian, th i gian m i th  thu c 

v  v t ch     u d  b  bi     i, tan bi n. 

–         i h u h                    ng t n cùng th i gian. 

b. Giá trị c           i nằm ở tinh th n,      ởng, tình cảm ti n b  v i hi n th c khách quan, 

v i những vấ     xã h i 

–         i có trí tu         ng, có s  sáng t o, ý chí, ngh  l    vì v y có th  có nh ng khám 

phá, phát minh, c ng hi n l n lao cho nhân lo i. D           i m                  ng thì còn 

mãi. 

–                    ng t n v i không gian, th i gian. 

– D n ch ng: 

+ Ch  t ch H  Chí Minh: s  nghi     u tranh gi i phóng dân t c. 

+ Nguy   T   :             yên dân. 

+ Các-Mác, Lê-nin: s  nghi p gi i phóng giai c p vô s n, gi                        ng kh i 

ch     áp b c, bóc l t ti n t i là gi                 i. 

+ Nam Cao: ngh  thu t v  nhân sinh 
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GIÁ TRỊ  O    ƯỜI 

Pa-xcan 

N   i ta chẳng qua là m t cây s y, cây s y m m y u nhất trong tạ                 t cây 

s           ởng. 

C n gì cả        tòng hành nhau m    è  ẹp cây s y ấy? M           , m t gi             

   làm ch        . N      ù            è  ẹ      i ta,     i ta so v          vẫn cao 

   , vì khi ch t thì hiểu bi t rằng mình ch t ch                   kia, kh            

nhi u mà không t  bi t rằng mình kh e. 

V y giá tr  của chúng ta là         ng. 

Ta c y cao d            ởng, ch   ừng d a vào không gian, th i gian là hai th  chúng ta 

không bao gi                 kịp. Ta hãy rèn t    ể bi        ởng cho hay,         ,    

là n n tảng c a nhân luân. 

T          ă                     ể thấy giá trị c a tôi, mà tôi trông c y vào s       ịnh 

c        ởng m t cách hoàn toàn,  ù                   ấ                  ải là  giàu 

      vì trong phạm vi không gian này,        nu                 ểm con,             ại, 

nh       ởng, tôi quan ni m,       ù             . 

(Theo Bài t p Ngữ  ă  11, T p hai, NXB Giáo d c Vi t Nam, 2017, trang 114) 

 Hãy vi t                   ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  ý ki n 

c a Pa-                 n: Giá trị c a chúng ta là ở      ởng. 
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3. Bàn luận, m  rộng 

– Phê phán l i s ng coi tr ng v t ch t, coi tr ng hình th c. 

– Ch t l c, h c h                 i c a quá kh  

– Làm giàu v         ng lành m nh, tích c c 

4. Bài học và liên h  b n thân 

– Ph                 i s ng v t ch      i s ng tinh th      có cu c s ng          
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N   i Vi t Nam có thể coi là ít tinh th n tôn giáo. H  coi tr ng hi n th  tr n t           

gi i bên kia. Không phả      i Vi t Nam không mê tín, h  tin có linh h n, có ma quỷ, 

th n Ph t. Nhi       i th c hành c       . N                 , h  lo cho con cho cháu 

                  n c a mình. Tuy là coi tr ng hi n th                        ấy hi n 

th , không quá sợ hãi cái ch t (s ng gửi thác v ). Trong cu c s ng, ý th c v  cá nhân và 

s  h u không phát tri n cao. Của cải v      c quan ni m là của chung, giàu sang chỉ 

là t m th i, tham lam giành gi t cho nhi    ũ g  hô g gi    i    h   g    c. 

N               c thái bình,        ạc nghi    ể     ă           , s ng thanh nhàn, 

thong thả,                 u cháu,   c mong v  hạnh phúc nói chung là thi t th c, yên 

ph n th      ng, không mong gì cao xa,          ng,          .             ợ     

chu               i hi n lành,           . K                                  ng 

    . D     c ch ng ngoại xâm liên t                  ợ    õ. Ð                 n 

th  nhữ                   c – ch  y u là có công ch ng ngoại xâm –               t 

anh hùng xuất chúng, m    õ                    ợ          . T                      

    ng có Th n và B t mà không có Tiên. Th n uy linh bảo qu c h  dân và B t hay c u 

giúp m       i; còn Tiên nhi u phép lạ, ngao du ngoài th  gi i thì xa lạ. Không ca t ng 

trí tu  mà ca t ng s           . K            ă         c, l      c theo sau, bi t th  th , 

giữ mình, gỡ   ợc tình th        ă . Ð i v i cái dị kỉ, cái m i, không dễ  òa hợ        

              tuy     n cùng, chấp nh n cái gì vừa phải, hợp v                      n 

chừ, dè dặt, giữ mình. 

 T     N            ă              – T               N ữ  ă  12  T         X       

    V                         – 161) 

 Vi            (kho ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  ý ki n: Trong 

cu c s ng, ý th c v  cá nhân và sở hữu không phát triển cao. C a cải vẫ    ợc quan 

ni m là c a chung, giàu sang chỉ là tạm th i, tham lam giành gi t cho nhi              

giữ          ở     ợc. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Yêu c u v  hình th c 

–            m b o k t c u c a m                      ng.  

– Có m                n, k      n. 

2. Yêu c u v  nội dung 

a. Giải  h  h    c ý ki n 

– Ch  ra quan ni m, ý th c v  s  h u v t ch t c       i Vi t Nam là không tham lam, giành 

gi t. 

b. Nêu quan ni m củ   g  i Vi t v  vi c s  h u của cải v t ch t hi n nay 

– M t b  ph n l n thanh niên hi n nay v n gi     c nh ng ph m ch t t     p theo quan ni m 

này: không tham lam, giành gi t c a chung, c a t p th  làm c a riêng cho mình. Nhi       i 

còn mang c a c i c                  thi            nh        i có hoàn c              
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– Tuy nhiên m t b  ph n l i ch  lo tr c l                                   làm giàu b t 

chính. 

3. Rút ra bài học       ộng 

– Thanh niên ngày nay ph i bi t c ng hi n, bi t s           i khác, không tham lam, giành 

gi t, bi             n nh        i thi t thòi, thi u may m n. 

 

 
   

39
 

Xin bạn bình tâm 

Tôi chẳng bao gi                   ổi cả 

Danh hi              ng         i khác 

Tôi chỉ mong mình t  do 

Để   ợc là mình 

Vi                    c 

Giữa cái th i s             ổi 

Danh hi u, bạc ti n, gh  cao, nhà r ng 

Tôi ch n t  do 

T      

T         c h t là chính mình 

Không chi u l y mình 

Ng ng cổ nghe l i khen tặng 

V i tôi 

S        ởng m t câu nói vui bạn bè 

Chi                  ng 

Chân mây chi u rạng rỡ 

T  do là tất cả 

Những ràng bu c trong sạch 

Giữ                       i 

        i cùng ngoại v t 

Không ngã giá 

Th t bình dị 

T  do làm tâm h n ta l n lên 

Trong chi u kích       . 

 (T  do – Nguy           m, Tạ      S    H    , s  292, tháng 6 – 2013) 

 Anh (Ch ) hãy vi t m                 ng 200 ch                        a mình v  ý 

ki                           n: T         c h t là chính mình. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– T  do là tr ng thái không b  giam hãm v  th  xác và tinh th n, không b  ép bu c ph i làm 

theo nh       u mình không mu         c t  l a ch                            i ý chí, 

nguy n v ng c a b                  u m i cá nhân và c  nhân lo i                        n và 

             b o v . 

 Ý ki                                 t  do: chính là tr                      c s ng th c 

v                           u mình mu n, không ph i b t bu c làm theo nh             i 

khác sai khi n hay tr  thành     i khác. Ch         c s                                i m i 

có s  t             c.  

2. Bàn luận 

 Ý ki                            n b n ch t c a s  t  do: ch         c s                  

              i m i có s  t             c. Vì sao l         y? 

– T  do không ph               i khác có th  ban phát cho ta, có th  gi ng gi i giúp ta hi u 

mà ch  có b n thân m       i m i c m nh n, m i nh n bi      c mình có th c s     c t  do 

hay không? 

–                                 i vi                           t t c  m i rào c n, khuôn 

kh , ràng bu c v                           gi i phóng cá nhân, cá tính, b      ;    dám s ng 

v i nh                                 ng theo nh                           c t  l a ch n 

cách s                              c quy     nh cu     i, s  ph n c a mình... 

– Ch                        i m i có s  t  do   b t c               t c  hoàn c nh nào, k  c  

khi b  giam c m v  th  xác. Còn n                                         c t  do v  thân th , 

chúng ta v n b  giam hãm trong cái bóng c       i khác, b   c       v  tinh th n, không bao 

gi        c s  t             c. 
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3. Bàn luận m  rộng 

– T                                      i vi               c tùy ý làm theo t t c  nh ng 

   u mình mu                   t ch p các chu n m     o            nh pháp lu t và l i ích 

c a c                                i là th  t  do cá nhân ích k . Ch  khi s  t  do c a cá 

nhân th ng nh t v i s  t  do c a c      ng, dân t c thì s  t  do  y m                 n v ng. 

– Không h n c  s ng là chính mình t           i s  m               c s  t         có t  do, 

nhi u khi chúng ta ph          ng, ph                     m ch ng l i nh      nh ki n h p hòi, 

nh ng ràng bu c vô l i, nh          nh kh c nghi      b o v  quy n t  do c a chính mình. 

4. Rút ra bài học nhận th            ộ    ú    ắn, phù h p 
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                       : 

  Ọ  TRO    Á 

M           ợ                 ợ   ,                      ấ       ả               

    ,       ,  ẽ       ả         ợ      . N    ấ    ắ                    , vô cùng 

       . N       ợ          ấ            . 

T ợ      ấ     ,  ấ             ắ ,            ắ       . A               : Đ      

                  . R   ở                     ,             ể         . K     

  ữ           ấ                      ỡ       ẳ    ù     ợ               ả. A      

 ừ   ấ     ,  ừ   ỗ    ,  ù     ẫ    ổ  ở,   ẳ                   . 

                                  (Theo      ://      .              .   /w   / ổ             ) 

                                                                                 

trên. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                             

+ T                                                                                      

                                                                                                

       

+ T                                                                                        

thôi. 

–                       N            . 

   T         

    iải  h  h    ghĩ   ủ       h     

–                                                                                         

                                                                                              

                                                                                            

                   

                                                                    :                      

                                                                                            

              

   Bi   hi    ủ         h     
–                                                                  V                    

                            :                                                          

                

–                                                                                         
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–                                                                                           

                                             

–                                                                                         

                                                                                              

        

                                                                                           

                                                                                             

                          

   B  h      
– T                                                                                     

                                                                    

–                                                                                          

                                               

– T                                                                                           

                                    

   K        
–                                    

                                                                                          

vông. 

– R                           

+                                                                                           
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                       : 

Ô    ÃO   Â   ẬU 

M          ị   ạ                  . Cô  ấ      ,                                   . 

         : Tạ                   ợ       ữ ?   ẳ    ẽ                     ? 

T                    ẽ,                         . 

– Cháu hát hay quá! – M                     . 

        ẩ       . N      ừ                             ạ . Ô                     

   ,                 . 

Hôm sau,                  ,            ấ              ở                    ,  ỉ  

            .        ạ     . Ô        ă       ắ             ỗ    , nói:  ả          

  .               ắ ! 

      ,        ă          . R           ở                  ổ       . M             , 

cô   ở  ạ                               ỉ   ấ                       . 

– Ô           ấ             .                20  ă     . – N       ă              

                      i cô. 

        ữ        . Thì ra,         ẫ    ă       ắ                            ạ     

           ừ               ò         ợ   ữ . 

                                                                          

             

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ                  ị   ậ  

–                                                                                           
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–                                                                                            

                                                                                                

                                                        

         ậ            y   

–                                                                                           

                                                                                              

                                                                                                   

                                           S                                                   

     V                                                                                        

                                                                                            

                                                                                               

                    

–                                                                                          

                                                   i                                               

                                                                                               

T                  : 

A          ắ                     ạ  

A                ẳ    ạ         . 

(D        ) 

– S                                                                                          

                 ấ   ạ      ẹ              V                                                   

                 V                                                                            

                                                T                                            

                                                           

        ĩ             y   

–                                                                                       

                      Goor-           : K                            ,                      

             . V                                                                            

                                                                                             u 

                                                                                              

                      

–                                                                                         

                                                                                             

                                           V                                                 

                                       

        ọ    ậ       
–                                                                                              

–                                                    è                                       
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                       : 

 Í QUYẾT  Ó   Ạ    ẬU   Ộ    

                 ổ            ,                     ả                          . 

N                                  ,                            ? 

M     ổ     ,                             ạ        : Ở                 ạ , các c           

      ,                    ả           ạ          . A              ,  ạ           ợ  

                ,       ấ   ẽ             ở               ả                  này. 

N          ả  ừ           ò                         ,            ỡ  ấ                

                       ẽ         ắ  . N              ừ      ừ      : R       ,         

               ỉ?   ắ    ắ          ả          ừ       ạ    ,        ,               ả 

  ả            ? A    ả                                  ả                  ợ . 

T                  ấ       . N          ả           ắ            ể                 

    .  ò                                  ừ        . 

Sáng hôm sau,                    ặ                         ặ  ở   . Đ        ạ    

                            ạ             . Ô         :                        ợ  

               . N                : Tấ   ả  ạ                        , n                 

 ắ     : E   ò              ,                ợ ? N           : 

– E                                       ạ          :   ạ     ,   ạ     ,   ạ    , 

  ạ     ,   ạ   ạ  ,   ạ      ị    ,   ạ             ,   ạ             ,   ạ              

S     ,          ấ   ạ            ừ                  ,       ả              . V     , 

              ợ   ằ  ,  ấ   ả  ạ                        . 

N             ẻ                               ẽ   ả                     . 

(P                           ấ ,  X  V            , trang 63) 

                          nh (C                                                     

                                                                        

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   N             ị   ậ  

– G                 

                                                                                             

                            

                                                                                         

                                   

–                   

   G          ý    ĩ         y   

– T                                                                                       

                                                                       

         ậ  

– T                                                                                         

                              . 

–                                                                                      

            

–                                                                                        
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– T                                                                                         

                                                                                               

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                                

                                      

   L        ớ        ọ   ậ               
– T                                                    : p                              

                                                                                 

        ọ    ậ                ộ   

– T                                                                                       

                                                                                  

–                                                                                         
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M        ả   ợ              ị                          ể                           

ở   . A          ị                    ă . T    ă                ả   ị              

 ạ      ,      ò ,             . V        ỉ   ể                      ù    ữ . M ỗ  , 

   ,      ấ                                 ù     ắ    ấ                  ể          

ă           ,         ă   ạ   ổ                                ấ . T       ữ        

tranh giành nhau,      ỗ  ,    ,       ở               ể                 . K       

ă      thúc,           ,   ấ             ò   ă       ạ      ỗ        . 

Q    ợ    ,            ả      ị        ể               . Đ                         

ă . T    ă        ,   ả   ị                              ,       ạ  . Đ              

       ợ   ắ    ặ        ỗ  ,    ,      ấ     .                             ă      

                       ạ              ù     ỗ  ,      ể          ă          . P ò   

ă                   ,               ẻ. 

(Theo internet) 

                                                                            

                             . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 V                   :                                                                     

                                                                                            

nhau.  

                       :  

   G ớ                            xã  ộ   ặ              y   

T                                                                     :  

–                                                                                         

                                                                                             

                                                    :                                       

                            R                                                               

                                                                                              

      

– Ở                                                                                       

                                                     V                                         
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 Ý                     :                                                                  

                                                                                        

   P                   ậ  

– T                                                          è                             

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                        

                                               

–                                                                                            

                                                                                                

                                                                                          

                                                                                           

                                                                     

        ọ    ậ       

–                                                                                             

                                                    i                                        
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                       :  

 O   Ừ   Ủ   Á   Ô    Â  

M           ,      ừ                    ả                                   .     

              ả                                                                       ể 

         ừ     …       ù  ,            ị    ằ  ,         ừ                            

     ằ              ả   ấ ,      ẽ          ể         ả                   ừ   ữ . 

Ô                                    . Mỗ                     ẻ        ấ   ổ     

     . N                        ,      ừ       ỉ   ả       . S              ữ    ẻ   

 ấ          ,                        ,                   ắ            .   ỉ          ấ  

                     ,         ừ    ỉ  ,     ả                           ẽ  ả     

          . N                  ữ         ắ         ở  ể         .                 

            ă                      ,           ạ          ữ             ễ    .    

 ỗ   ẻ    ấ   ổ         ,      ừ   ạ   ắ            ấ                                 

 ấ  ấ .       ,  ừ    ẻ    ấ ,      ừ        ấ . V    ẳ       lâu,      ừ          ể 

                    ,            ạ                      ạ             ấ   ả     

     . 

                                                                                 

trên. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                                    

+                                        

–                          

+ S                                                                                         
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   T         

a. Phân tích, h ặ       ắ   ắ    i    g      h         ú        ghĩ         

– T                                                                                      

                                   

b. B            h  g  i h 

– T                                                                                          

                

–                                                                                           

                                . 

–                                                                                            

                                                           

–                                                                                         

  . 

      h gi ,  h    h      h  h    g 

–                                                     

– V            

                           

                                        

– V            

                                                   

                                           

   K        

–                                                     

+                                                                                         

                    

                                                                                       

                                                                                            

                    

–                      

                                                                                            

+                             ! 
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    câu                     : 

Em tôi                   ể có       ấ  du    . 

T           : Ở    ,            ạ    ẹ ,  ă  minh    xa  ắ       mình... 

      ă      : Mùa      bên này       ặ  , tinh           tranh, thích  ắ … 

Mùa      sau     : Em thèm     chút  ắ   ấ  quê nhà,        ợ       ữ      xá     

 ặ ,    ào,           ợ xôn xao,        …      bao     trên    , em   ổ  theo     

      châu Á,  ể     coi    có   ả  là       V    không... 

                                     (T     X     – S          Internet) 

                                        nêu suy          Anh          câu        

trên. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. G ớ                  ị   ậ   
–                                                                                            
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– Q         –                                            

– T                     

2. G    thích        

– Câu        là hành trình tình      hành trình                   thanh niên    du      ban 

                                 minh        Tây, sau         ra tình     sâu              

quê nhà. 

– Tình yêu quê                   sâu vào                       con       trên hành trình 

                   là khi       xa. 

3. Bàn   ậ         

– Tình yêu quê             là     tình     có khi          trong hoàn          thách         

                      qua      gian          ra      trong     con        

– Tình yêu quê             không                       giá         minh          mà nó       

                gì     bó thân              thành kí                 sâu trong trái tim         

con        

– Tình yêu quê       là     trong                  nên nhân cách và giá                 con 

       

– Phê phán                            coi       giá              mà coi     tình         

       

    ý:                        thí sinh              các     c     tiêu       có            

              minh. 

4. Bài  ọ    ậ       và hành  ộ   

– Bài     cho       con                

+                   sung túc       cô                     tinh       

– Hình thành k            

+ Coi       tình             quê              Nó          có ý       trong xu              

                  nay. 

+              con       khi      ra          không      quên       tiên,                 

luôn có ý          gìn. 

+ T        và phát huy             dân     mình ra       bè       m châu. 
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 ạ   ừ                             ổ        G             R            1.800  ặ   ừ 

N w G          Ú               ị                                  ể           

  ă . Tạ     ,                                     ẫ           ị                   

     ị: 

– T              ấ        ỉ        ,                 ạ                     ỡ         

                                    ạ       ị                   . Tạ       ạ         ? 

N            ẫ         ả         ằ  : 

– N ữ    ỉ                            ,            ả   ấ                           

  ẳ     ể              ợ . T           ,   ữ    ỉ           ạ         ạ        

  ừ                                  ạ     ắ                                     , 

      ...  ể      ạ . V        ị         ữ     ử              ,                   ể 

      ổ               . N   ẫ          ể   ạ    ẽ                     ... 

 T        Hạ                – First News – Theo Internet) 

                                                                             

                         trên. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 
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   G ớ               

–                                                                                      

                                                                 

–                                                        R  f                          

                                            

   G                 

– T                                                                                         

                                             

–                                                                                       

       

3. Phân tích,                      ậ  

–                                                                                          

                                        T                                                 

–                                                                                           

                                è                                        

–                                                                                          

                                    

–          :                                                          

–                    è                                           

4       ọ  và       ộ                

–                        

–                               
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                  : 

 Ứ  TR    V   IẢI T ƯỞ   

M    ị            ả     ở                    ẽ   ợ                 ẹ    ấ             

   . N                      . N         ắ   ấ   ả                       ỉ thích có 

                 ả        ấ     . 

– M              ẽ             ả. Mặ         ấ                         ữ            

                      .                                 ữ             ắ    ị      . 

Tấ   ả   ữ        ắ                     ằ                                           

 ả . 

–                         ữ           ,         ữ                              ở  

  ở    . Ở                            ữ  ổ               è        ấ      . Đổ 

                       ò         ổ        ắ      .                            ẳ   

bình yên chút nào. 

N                   ắ      ,       ấ   ằ        ò                               

     ừ                  ả     . T                                    ổ. Ở   ,   ữ  

 ò                                  ữ, con c     ẹ                         ổ     

    …                 . 

 T    ấ               !  – N               – S                                     

                    ,             ă ,               .                              

         ở                            ẫ   ả    ấ                            . Đ      

                                        . 

                                                                                 

t                                               
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H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ               

– V                                                                                       – 

                                                             : N ữ             ấ             

       ữ    ả    ấ   ằ   ỗ    ấ .                                                         

                                                                                          

– S                                                                                            

            S                                                                                  

                                                                                                   

                                                                           

– Q                            i                                                           

                                                  

   G          

– Bình yên l                                               

–                                             : 

  S                                                                                    

                                                                                           

trong trái tim.  

                                                    

3                 ú    ắ ,      ắ                     ằ           ẽ     ẫ             ể 

– S                                                                                       

                                                                                      

                                                                                         

                                                                                              

                                 

– T                                                                                        

                                                                         : 

  T                                                                                      

                                                         

                                                                                               

                                                                                                

                                

–                                                                                           

                                       

–                                                                                         

                                                                                              

                   

–                                                                                          

                          

   M   ộ          
                                             

–       è                                         

–                                                               

– T                                                                                       
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–                                                            V                               

                                                                                          

                                                                

   L                
–                                                                                         

     ;                                            

–                                                                                           
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T                         

Mặ            ỡ. T         ể ,             ắ               ổ                   ặ      

 ạ  . K                   ,              ợ            ặ     . N ấ                     

              ò        ò        ằ      . T        ,       ở     ợ                  

        ỉ  ừ    ạ  ở                     ò .              ữ                       

                  ả    . N ữ          ắ                  ở         ữ              

     ò    ữ             ở                     ữ    ò              . M    ò          

                             ử                        ổ     . 

         ấ    ,                   ,                ,            ắ   ử . M         

                             ă    ò  . Ô        ạ              ấ                  

    ,       ổ                      ạ ,      ạ   õ         . K      ặ                   ạ  

  ợ        ả      ẹ :  ợ         ợ                       ợ       . H                 

                ,       ữ        ạ  ,                     ị       .      ữ         

lính gác,              ,     ợ       ,                         ò                          

    ấ          ị                ấ   ả.  

H          ù                   ữ                   . H      ấ          ể        

nhau:  ạ    ợ    ữ         ả                       ẹ   ừ   ữ       ắ          . H  

                      . Đ        ỗ       ,  ò                                      

            ặ           ấ            .  

Tuy nhiên,                   ,                   ạ                ợ     ả.       ả      

       ữ            ,  ỗ          ừ                          ấ    ữ                 

 ò                ể   ả.                         ả .          ẻ                       

 ằ                               ể ,     ằ                 ẽ  ạ        ợ               

     ẹ     .  

N       ữ                                 . K     ữ         ă     ,              

                  ạ                                         ữ                . H  

             ả                      ằ                                ẽ              

    ạ       ể  ắ                              ẹ     ,        . 

(Theo      ://www.        .   /     / ạ -     -tâm-   ) 

                                                                                   

                           

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G          

– T                                                                                          
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– L                                                                             

 Ý      :                                                          ;                       

                                                        

         ậ  

– H          ù                   ữ                   . H      ấ          ể            : 

 ạ    ợ    ữ         ả                       ẹ   ừ   ữ       ắ          . H                

kiên trì. Đ        ỗ       ,  ò                                                  ặ           ấ  

            S                                                         ;                          

              S                              

– Tuy nhiên,                   ,                   ạ                ợ     ả.       ả           

  ữ            ,  ỗ          ừ                          ấ    ữ                  ò              

  ể   ả.                         ả .          ẻ                        ằ                      

cát      ể ,     ằ                 ẽ  ạ        ợ                    ẹ     .  T               

                                       :                                                         

                                                                                            

                                           –                     

– T                                                                     ;                      

         ;                                                       S                       

minh). 

–                                                                     
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                                : 

T            MahaKharata                             S            oàng T  

Yuhitara. 

– T    S    H      Hoàng Tử:              ỡ                         T    Đấ ? 

–     ẹ            ,                  ,                  ỡ      ữ     ắ      T    

Đấ . Hoàng Tử   ả    . 

– T    S    H   ạ          :                        ? 

– N         – Hoàng Tử    . 

                             T                                                    

                                                                                  

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ                      ị   ậ  
N      ữ                       

Đ                  ữ  ẹ    . 

–                                                                                       

                                                                                         

                                                            è                                     

                                               

– Cha mẹ –                                                                                   

                                                                                            

                                                                                                 

    

–                           Sông H      Hoàng T                                           

                                     

   G          ý    ĩ       ố        
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– Đấ  t                                     

– T    s                            

– Hoàng T                                                          

                                                                                       

Hoàng T           Sông H                                                        

         ậ     ý       

–                                   ;                                                       

                                                   

–                                                                                        

           T                                                                                      

                                                   

–                                                                                          

                   

–                                                                                          

                                                         

–                                                                                          

                      

–                                                                          : 

                 T    S   

N      ẹ                        ả     

          ặ    ắ        

N      ẹ  ằ                           . 

                ộ                    

–                                                                                       

                                                                                     

– X                                                        :                             

                                                                                               

                                            è                                             

                                                                                        

                                                             T                             

                                        : 

– Đ      ,     ò    ợ   ặ      ẹ  ấ     ?  

–      ẹ           ằ         ằ     ể  

              ẹ      ể  ừ       . 

–                                                                                        

                 :  

  V                                                                                      

                                                                     

                                                                           

        ọ    ậ                ộ   

–                                                                                           

                 

–                                                                    

–                              ;                                                            

                                                

–                                                                               
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–                      ai còn m   còn cha hãy dành       yêu        cho   ƯỜI         

    mai ta không         vì    vô                 gian    qua: 

Ví mà con  ổ       gian   ợ  

Đổ   ả thiên thu        ẹ     . 
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    câu                : 

 Ồ    È   Ủ    ƯỜI MÙ 

Có           mù    trên     con          , trên tay  ạ      theo            è      . 

M           ấ              : 

– Ông có   ấ            mà       ả      theo        è       làm gì? 

N     mù       ỉ         ả    : 

– Tôi     theo        è  này là  ể       khác không         vào tôi. Làm     có   ể 

  ữ an toàn cho  ả  thân mình. 

(Trích Bài          ừ   ữ   câu           ) 

                                                                                 

     làm           mù trong câu        trên. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. G ớ                      ị   ậ  

–            trong                     luôn         trang    cho mình       k        Và     

trong          k          chính là                                   ro      ra          tránh 

               ro không      có.  

– Câu        N     è            mù trích trong Bài          ừ   ữ   câu                 

         cho chúng ta bài         

2. G    thích, nêu ý    ĩ  câu    y   

–      ra             trong                 mình,       mù             phòng tránh      cách 

mang theo  è        Tôi     theo        è  này là  ể       khác không         vào tôi. Làm 

    có   ể   ữ an toàn cho  ả  than mình. Rõ ràng,       mù              c          ro có     

    ra khi ông di        trên       vào           Ông    phòng tránh           ro         

cách mang  è              mù không tìm cách tránh                 mà    tìm ra cách    

               tránh ông.       mù trang    cho mình              phù         hoàn       

thích                    Chính thái                   giúp       mù di            cách       

     

– Câu              mù         chúng ta     bài         nhàng mà      thía                

trong            Không        khi    v        ra     hành          tránh                ro 

không      có, con           có                              là        quan       con       có 

             trong                    hoàn       

3. Phân tích và lí      

a. T i sao      h ẩ           trong   i hoàn  ả h? 

–           luôn      tàng     tình                           con              tình       

       không có                    con       khó có         phó           : 

+ Bên          không      ai      có                         tình         

+           con       con       luôn có                     chí                  

+               và                     ro do                    con       mang      con 

                                  trang                             

– Có              l                 tình               ra, con          luôn   trong        

          có        lí tình           cách nhanh chóng,    dàng:  
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+ S           giúp cho con       có        tin                   khi hành           câu 

           ngôn           vua     thay vì          cho con                  ông       trang    

cho mình         dày             có            trong         hình, con ng             luôn    

thay         thân,                                       thích nghi     hoàn          lí       

tình                   ra.  

+ Có         con           có                  trong                                          

     nguy. 

b. Làm  h  nào có         h ẩ        ?  

–    có                       con                có                                   gì 

mình      có,                       : 

+ T                               thân,                                      tình           

có         ra      cách quan sát             xung quanh, rút kinh                 sai        

                        và trang    cho mình                 có         phó         tình       

        ra.  

+ Khi có                          tình                          tình                  

– T  xa      ông cha ta            kinh           giá                                         

tình                bò     lo làm                 còn             Trong           ngày 

hôm nay,           thành         khoa     công      tiên       con       càng     nên      

    thì                       tình           luôn            

–          : câu        phòng       bão                     con                          

thiên nhiên luôn là                 T                                                          nào 

     không                          tàn phá     thiên nhiên     không có                        

     trong               có                       con       có                nhanh chóng    

dàng. 

– Phê phán 

+ Trong           không      ai                     mù trong câu                        

      tránh           ro.  

+                    chân           không còn là      xa   ,          trong               

nay.                 quan                ra     tìm cách                      

+ Không      lúc nào con                        và chính xác     tình           ra. Tuy 

nhiên,     không có                    con       khó có                  tiêu,            công 

         cách suôn     

4. Bình   ậ  

– Bài     mà câu               luôn                                                          

        mình, con              trong                                       tình           ra, 

thay         thân cho phù         hoàn       thích nghi                    có                   

    con               nên    dàng      tránh                 không may. 

– Liên        thân 

+               nhìn                    cá nhân, xem     thân    có                 cho các 

tình       hay                             sàng thay         thân    thích     hoàn      hay 

      

+ T     rút ra kinh                   cho                       phù      
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                    : 

QUÁ         Ù T ỦY 

                     

M     ù      

Mở                  : 

 – M           

A                     !  

T                     

Từ           

P ù      ló ra nhìn: 

 – A          ?  

 – T                     

M    ạ       ,            ,       ạ …  

 – H                ỉ             

 ò    ả     ,       ả        

Không bán!  

(Thái Bá Tân  ị  ) 

 Anh                                                                             

              

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ                  ị   ậ  

– T                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                               

                                           

–                                                                                         

                                                                                             

                                                                                          

–                              Ấ                                                             

                        Quán hàng phù th  . 

2. P                  ể  ú            

–                                                                              : 

          :                                                              

                : n                                              

  Ý                           : 

H                ỉ             

 ò    ả     ,       ả        

Không bán! 

                                                                                    

            

                                                                                   :           

                                  

3. Phân tích,         ,            ý    ĩ          

– T                                                                                        
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– T                                                                                      

                                 T                            tôi                       :     

                                                                                                 

                              

– T           : 

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                           

         

                                                                                      

                                                                     

                                                                                         

                                         

      : T                                     

4.      ọ    ậ                ộ   

–                                                                                            

             

– T                                                                                  

–                                                                                        

                                              

– Q                                                                                         

                                                                                           

                                                       

–                                                                                        
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                            : 

  Ữ       T Y  Ó   

H   ấ ,                   ạ    ấ    ă                                     ổ           

        ở  ỗ    ă                  ă      . N     ằ                          ữ ấ      

   ,            : V                            ă                   ?           ả    :     

         ừ        . Mẹ        ,           ạ                      ă      . N       

                 ,          ể      ạ    ợ          ạ   ẽ        ị  ạ  . 

(Theo T ổ            X  T       8) 

                                                                                   

                          

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ                  ị   ậ  

–                                                                                         

                                                                                             

                                                                                             

         ! 

– N               ị      ă            ấ                            ...                      

      . N                ả                               ợ                ă ,   ử          

                        . 
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–                 N ữ                                                                    

                           

   Tó             ý    ĩ         y   

– T        T                     

– Ý                 : 

  T                                                                                        

                                            

                         

– S                                                                                         

                                                                                          

                                                                                           

                               T                                      

– T                                                                                Ở     

                                                                                             

                                 V                                                     

                                  T                                      

– T                                                                                           

                                                         

– X                                                                                           

                                                                                              

                                      

–                                                                                  

                                                                                V      

nh                                                                        

                                                                                           

                                                                                        

                                                                                

– Tình                                                                                   

                                               T             : 

N              ,          

Thì        ả     ,            ả       

Lẽ                    ả 

S                 ỉ                . 

(M                – T       

                                        : K       ặ    ạ                       ò        

 ù                                                                                    

– Y                                         ! V                                          

                                                                                               

     T             

                   ộ   

– T                                                                                          

                                                                                         

                            

– T                                                                                       
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– Y                                         ! V                                        

                                                                                                

           T                                                                               

                                                                                            

                                                                                             

                                                                                           

                        T          S                                 : S                  , 

            ấ   ò  ,  ể                     ? Để              

–                                                                                       

                                                                                            M. 

Goor-              : N    ạ     ấ      T    Đấ          ả      ắ                           

                                                                                                

                                                                                             

                                         è                                          . 

        ọ    ậ                ộ   

– T                                                                                           

                V                                                                               

                                                                                              

t                                                                                            

dân có ích. 

–                                                                                          

                                                                                            

                                                                                               

          

– T                                                                                        

                                                                                      

                                         V                                            
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                    : 

T              ù       ò        ở 

T       D                    ừ   

Thuy n và biển vẫn tr     i quấn quýt 

         K -nia in dấu mái nhà rông. 

 

Đ       qu c quân m    ò         

H                                   

quân hành 

Ở       u nỗi nh  là tình yêu tha thi t 

Nhữ                              u 

xanh. 

 

Anh ở   u sông, em cu i sông 

Tình trong lá thi p nh  mênh mông 

Đ i vẫ   ẹp sao dù cách trở 

Tr                       ợ ch ng. 

Anh ở        ,     i yêu hỡi 

Mù               có lạnh không? 

Sợi nh , sợ             ẫn d t 

Nh  lắm chi u nay, nh  vô cùng. 

 

Quả   N             ,            

Làm cây thông sừng sững giữa tr i xanh 

Đ i kèn tí hon, dàn nhạc bé nh  

Những em bé ngoan rấ   ỗi hi n lành. 

 

T            u lại nh  v  anh 

Tia nắng cu i ngày mong manh nỗi nh  

Nhữ               t, tình ở lại 

Đ           ở    ? –     i nhạ         

danh. 

         X          http://vnexpress.net       8 – 7 – 2015)  

 T       : N ữ                ,      ở  ạ                                          
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                               ữ    ị   ấ                                ẹ    ấ     

  ẳ                         ạn n t nào. Đ                                   ẹp nhất mà 

h  từng thấy. Bỗng m t c  già xuất hi n và nói: Trái tim c              ẹp bằng trái tim 

   !             ù              ắm nhìn trái tim c a c . N         p mạnh mẽ       

  y những v t sẹo. Có những ph n c           ị lấy ra và những mả              ợc 

 ắ                   ừa khít nên tạo m t b  ngoài s n sùi, lởm chởm; có cả những 

   ng rãnh khuy t vào mà không h  có mảnh tim nào trám thay th .               i nói: 

– Chắc là c       ù ! T          a tôi hoàn hảo, còn c a c  chỉ là những mảnh chắp vá 

  y sẹo và v t cắt. 

– Mỗi v t cắ                       ợ                     i mà tôi yêu, không chỉ là những 

cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé m t mẩu tim mình trao cho h ,     ng 

thì h        ẽ trao lại m t mẩu tim c a h   ể      ắ           ừa xé ra. Th        

những mẩu tim chẳng hoàn toàn gi ng nhau, mẩu tim c a cha mẹ trao cho tôi l       

mẩu tôi trao lại h ,    ợc lại v i mẩu tim c a tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên 

chúng tạo ra những n p s n sùi mà tôi luôn yêu m n vì chúng nhắc nhở   n tình yêu mà 

             ẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim c                         ợc nh n lại gì, 

chúng tạo nên những v t khuy t. T  h      ôi  ú   hẳng c n s        p       i. Dù 

những v t khuy                              ẫn luôn hi v ng m                  sẽ trao 

lại cho tôi mẩu tim c a h , lấ    y khoảng tr ng mà tôi luôn ch   ợi. 

             ng yên v i gi      c mắ   ă         . A      c t i, xé m t mẩu từ trái tim 

hoàn hảo c a mình và trao cho c  già. C                t mẩu từ            y v t tích 

c a c  trao cho chàng trai. Chúng vừ                           p nhau, tạo nên m t 

   ng lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim c a anh không còn hoàn hả         ại 

 ẹ              h t vì tình yêu từ trái tim c a c           ảy trong tim anh... 

          http://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/SongDep/2013-

2014/09TraiTimHoanHao.htm) 

 V                                                                                 

          : T                  ẳ                       ạ . 
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K    ò    ẻ,                    ấ   ả        ả            –                       ể  ạ  

 ấ  ấ    ợ       õ         ,   ở                    ạ    ợ    ững gì mình mu n. Th  

r              c vào cu     i cha v i tất cả những s  tò mò, láu lỉnh cùng những n  

                                   p trái tim cha và làm rạng ng i nhữ                 

qua. Bất ng  cha nh n ra những k  hoạch to tát cha vạch ra cho chính mình không còn 

quan tr ng nữa. 

Cha nhanh chóng thấy ni m vui l n nhấ          i mình chính là ni m vui cha thấ    ợc 

ở các con. Cha nh n ra cu     i chẳ    ò                         ảm bảo cho các con 

có m           ể   ợc hạ                      ợc h t nhữ                 . Cu i cùng, 

các con à,                         ạ           ổng th ng: vì những gì cha mu n dành cho 

các con và m     a trẻ ở  ấ     c này. 

Cha mu n m i trẻ em c              ợc t       ng phù hợp v i những ti    ă         

có – nhữ            ng tạo ra thách th c, tạo ni m cảm h ng, truy n cho chúng s  ngạc 

nhiên v i th  gi i quanh ta. Cha mu n các bạ                         ại h c, dù cha mẹ 

h  có thể không giàu. Và cha mu n các bạ       ợc những vi c làm t t: những công vi c 

có thu nh               ại cho h  những phúc lợ       ảo hiểm y t , những công vi c 

cho phép h    ợc dành th i gian v i con cái và có thể nghỉ                     . 

                        ẩ           ững b  b             ể con có thể s ng, nhìn 

thấy những công ngh  và phát minh m i giúp cải thi     i s ng, giúp hành tinh sạch và 

           .          mu             ẩy những ranh gi i c a nhân loại,  ể   ợt xa ra 

kh i những chia rẽ sắc t c, vùng mi n, gi i tính và tôn giáo v         ản trở chúng nhìn 

thấ     u t    ẹp nhấ        ữ       i khác. 

Đ                 ửi những thanh niên nam nữ vào chi n tranh và nhi u tình hu ng nguy 

hiể        ể bảo v   ấ     c –                 y cha mu n bả   ảm rằng vi        ỉ 

ti n hành khi có m                        , rằng chúng ta c  gắng hòa giải những khác 

bi t v i nhau bằ          ng hòa bình và làm m i th  có thể  ể nhữ       i lính c a 

           ợc an toàn. Và cha mu n m     a trẻ hiểu rằng nhữ      u hạnh phúc mà 

nhữ              M        ả      ấu tranh không phải t  nhiên mà có, rằng vinh d  

l n tr  thành công dân của qu   gi        ô   i  è    i trách nhi m l n. 

Đ                           ạy cha khi cha bằng tuổi các con,   c cho cha những dòng 

  u c   T          Đ c l p, nói cho cha v  nhữ                               ấu 

tranh cho s        ẳng, vì h  tin rằng nhữ             ợc vi                   ỉ     c 

c                   . 

      T     T    ử               ổ          ắ   ử        O     – 

Tuoitrevn        9 – 01 – 2009) 

                                                                                  

                         : Vinh d  l n trở thành công dân c a qu                    è  

v i trách nhi m l n. 
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 O    Ó V   IẾ   T ỊT 

M                ă ,                  ợ          ị                        ể      

    .                      ẳ               ị             . Sợ              ổ       

         ạ               ể           ẩ       . K         ữ     ,                ò   

sông,   ấ                              ạ          ị        .              ă      

    : T    ả               ị                        ợ . N           ,         ấ , nó 

 è    ả         ị          ạ    ,       ả              ể               ị              

   . Vừ    ả                                 ,     ù    ẫ                     ẳ   

       ợ    ,      ấ                 ổ            ò          . N          ạ  , con 

     ị         ỉ        ò       . 

             (Theo                    ị  – T               V        –        

V          X  V           8) 
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CHIM CHÀNG LÀNG 

      L     ẫ                             ạ                             ẳ       

  ạ . N       ể                              .  

M      ,          ặ           ạ   è            ,                                  

 ỡ      ,       ổ  ấ           .                ,                                , khi là 

                  ò ,       ... A                 ắ                             .      

  ổ    ể    ễ ,                        ị:                                             

b              !       L                            ợ                      , 

      L     ấ   ổ  ấ             ẳ  .  ở      ừ            ,       L      ỉ      

  ạ                                                  ị                                

chính mình.  
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– S                                                                                         
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Ba, da hàng t ị           Q     V                           : K       ể                ằng, 

               ẻ    ợ . T          ợ               ẹ .  
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chính mình? 
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2  N ậ                 y   
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(1) T             ,             ấ             ợ    ấ      ò       ị. Thấy ai có chút 

thành tích, kẻ    kị cảm thấy khó chịu,       ổ           ị mấ         u gì, ti       ảy 

sinh những phản  ng b nh hoạn. 

(2) Trong l p, m t h c sinh có thành tích h c t p gi i,                  kị sẽ nói bóng 

gió là bạn ấy khéo làm thân v i các th y, các cô. Thấy bạn có b     m i hợp th i trang, 

         kị tìm cách dìm, bảo:  Báu gì, hàng thùng ấy mà!   Thấy m        ợ ch     ẹp 

   , hạnh phúc, kẻ    kị li         c mi ng:  R i xem,   ợc bao lâu!   

(3) Hi     ợ      kị trong cu c s           ừ    . Th i Tam qu                 Đ    

Ngô là Chu Du, nổi ti           ợ         ạ             kị. Thấ  G       L ợng tài ba, 

D         u l n tìm cách ch ng t              i tài     nhất thiên hạ           n nào 

      ị thua. Lò      kị còn khi n Chu Du tìm k  sách hãm hạ  G       L ợng,       

l       L ợ                t và thoát hiểm. Khi nh n ra tài trí c a mình không bằng 

G       L ợng, D       ửa mặt lên tr i mà than:  Tr           D , sao còn sinh 

L ợng!                   c l          ng c            kị: không chấp nh n th c t  

                   . 

(4) Lò      kị có thể gắn v i s  hi u thắng, m t tâm lí mu n ch ng t  mình không thua 

chúng kém bạn, th               i. Tính hi u thắng có thể có tác d                   i 

ta phấ   ấu, cạ           ợ          i khác,               n b  nhấ   ịnh. T         kị 

   ợc lại, chỉ là s  bi n dạng c a lòng hi u thắng. Đ  kị là tâm lí c a kẻ thất bại. Đ ng 

                ấ   ấu giảm sút, mà ý mu n hạ thấp, hãm hạ              ể th a lòng 

ích kỉ  ă      . P          ò      kị, nhà tri t h c Hi Lạp cổ  ại A-ri-xt         :  N   i 

   kị sở     ảm thấy dằn vặ        n không chỉ vì cảm thấy mình thua kém mà còn vì 

phải nhìn thấ      i khác thành công   Nhà tri t h        ỉ ra th c chất kẻ    k  là kẻ 

không mu n nhìn th    g  i khác thành công. 

                     S             N ữ  ă  11 N         T         X  

         V            8, trang 96 – 97) 

                                                                                    

                      : Kẻ    kị là kẻ không mu n nhìn thấ      i khác thành công. 
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  I  ẠT     

        ạ       ằ   ạ                  ả    ấ       ỡ.  

Hạ            ấ     :  

– T                          . T             ễ            ò    ấ               ả      

               ấ                ... T         ở      ữ             ị            ấ  

               ù      ... T         ả          ấ              ặ             ở   

       ữ                                   . 

V       ạ             . 

Hạ               ả : 

– T    ợ  ắ . N         ữ          ễ      ò    ấ              ,                 ẽ  ặ  

  ả          ở          ă    . V    ả       ữ                             ,         

trùn   ẽ                       ấ       . M              ,       ữ                    

     ể  ở      ợ            ẻ           ẽ  ặ   ấ      ù     ị       . K    ,             

            ằ  ở                  ả    ấ                 . 

V       ạ       ằ             ợ . 

M          ,                                               ă ,   ấ   ạ       ằ   ạ  

 õ         ặ   ấ   è   ổ             .  

 T                 : Hạ                – Từ   ữ              ị – First News và 

 X  T        T                         
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 Ự  V O   Í    Ì   

Ố                       ẹ: 

– Mẹ   ! Tạ                ừ               ả                ừ   ặ    ừ                 

       ? T                  ợ ! 

Ố       ẹ    : 

– V       ể                          ể        ỡ,   ỉ      ể  ò,     ò            

nhanh. 

Ố            ắ   ắ : 

–   ị                              ò   ẳ        ,  ạ        ị ấ            cái bình 

 ừ   ặ    ừ         ? 

Ố       ẹ   ả    : 

– Vì c ị          ẽ                ,           ẽ  ả       ị ấ . 

Ố           ạ    ắ   ắ : 

– N              ấ                     ,       ò   ẳ        ,                     

  ợ ,  ạ         ấ                      ừ   ặ    ừ         ? 

– V           ấ   ẽ             ấ ,  ò    ấ   ẽ  ả        ấ . 

Ố                  , nói:                          ,                 ả             , 

 ò    ấ         ẳ         ở         . 

– V                             ! – Ố       ẹ           –                            , 

       ẳ            ấ ,                                 ạ. 

 T          I         
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+ Bình tâm        tìm ra gia         thân,                                khó               

mình      ra      à, dù  ằ   trên          này không có ai yêu        ta thì  ẫ  có           

     … chính  ả  thân     … 

–                      

+                                                                       
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 ể                        ả      . N                               ả,         ể         
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          ỗ                                     ả                   . 

N                            ị           ỉ  ẫ ,         ả      ù                        

      .   ẳ    ấ                                       ă                          ặ  
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          ả          ẫ ,        ợ                     ă                            ă . 
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–                                T                                                          

                                                                                              

                                                ? 

        ọ    ậ                ộ   

– Ý                                                                                        

                              è                                                                

           i                  . 

– V                                                                                        

                                  V                                                         
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                       : 

Ô   VU  V    ƯỜI T Ợ  I   O   

M                              ợ                                                  : 

H                          ẫ       ắ                          ể                        

              ạ             ấ    ấ             . N       ợ           ễ           

                          ẫ ,                                ợ                        

 ằ          ả  ă          . A    è                          ể           . N         

                          ò     ữ      ả     ấ . 

    T                                                            

    V                                                                              

                      

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. G    ẫ   

–                                                                                           

                                                       

–                     : V                  ẽ    /             ẽ      

   T       y   y    ĩ    ý    ĩ          ừ        y        

    iải  h  h  gắ  g     i    g         h          p     

– T                                                                                       

                                                                                            

       : 

                                                                            

+ Còn                                                                                      
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–                                                                                          

                                                                                 

   B        

– T                                                      

                                                                                          

                                                                                           

nhiên.  

                                                                                           

                                                                                            

                                                      

– T                                                  

  V                                                                                           

                    

                                                                                             

                                                                                               

qua, không có thành                                                                         

                                                                                            

                   T                                                                   

                                                                                             

                                                              T                                  

                                            : n                                                 

                                                  

                                                                                          

                                         

– T                                               

                                                                                          

                                                                                              

           T                   T    T              : Đ           ả    ả        ữ            

              ợ                                                                          

                                                                                             

      

                                                                                           

                                                                                         

                                                                              

                                                                                    V      

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                            

                                                                                 –            

                       

                                                                                           

                                                                                             

                         

      h gi  

–                                                                                      
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–                                                                                         

                                                                               ;             

                                                                                              

    i   h   ả   hân,  ú       i h    h    h      h  h    g 

–                                                                          

– T                                                                                          

                                                                                 

– T                                                                                          
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VẾT     TRÊ  TỜ  IẤY TRẮ   

        ả      ạ                      . 

– T                          ấ    ắ  ,                                ặ                  

sinh: 

–             ấ          ? 

 ả   ò                      ả    : 

– Đ                    . 

T                 : 

–                ả        . N                                      ấ    ắ    ? 

V               : 

–                                ữ    ỗ            ặ                            

  ữ     ẩ    ấ       ẹ        . K                                         ,           

        ừ                                                 ấ    ắ                ả   

 ạ              ể               ữ                      . Đ             ấ     ,         

              ả         ấ    ắ          . 

T                                                           -   .          -phi  ă  

nào nay chính là Cô-phi An-nan,            ở       Tổ          L                        

     ả                                  ,          ò    ả   ổ                  ừ     ợ  

      ặ     ả  N     Hò      . K     ợ                   ẫ        ữ         công trong 

                                     ị, Cô-phi An-         ể  ạ                         

          ấ    ắ  . 

(T                            –  X  V                , 2018, trang 41) 

                                                                                  

                           

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ                      ị   ậ  
–                                                                                          

                                                                

–            V                 ấ    ắ                                                      

                                  

   Tó   ắ         y   

–                       Y      :         ;                                 

        ĩ             y   

 –                                                                                        
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– T                                                                                         

                                                                                             

                      

         ậ  

–                                V                                             V           

                                                                                             

                                                            

–                                                                                          

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                                 

                                                                     

–                                                                                          

                                                                                               ì 

                                                                                               

                                                                                                 

                                                                                    

–                                                                                             

                                                                                              

                        

–                               k    ạ    ỉ                             ,  ạ           ằ   

                           ỉ            ạ                                                       

                                                                                           V  

                                            

– Tr                                                                                         

                                                                                               

                    è                                                                       

                                                                         k       ả         

                                                    è    è                                     

                                                                 :                                

                                                               –               ! 

–                                                                                         
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BỨC TRANH TUYỆT VỜI 

M t h                    c vẽ m t b          ẹp nhất tr n gian. Ô     n h i vị         

 ể bi     ợ           ẹp nhất. Vị           ả l i:  Đ     ẹp nhất tr n gian là ni m tin, vì 

ni m tin nâng cao giá trị         i   

H            ặt câu h            v               ợc trả l i:  T                 ẹp nhất 

tr n gian, bở                        ắng trở nên ng t ngào;        n n     i cho kẻ 

khóc than;            u bé nh  trở nên cao tr ng, cu c s ng sẽ nhàm chán bi t bao n u 

không có tình yêu   

Cu i cùng h       ặp m       i lính m i từ tr n mạc trở v . Đ ợc h i,     i lính trả 

l i:  Hò               ẹp nhất tr n gian, ở         ò      , ở            ẹp. Và h      

      h i mình:  Làm sao tôi có thể cùng lúc vẽ ni m tin, hòa bình và tình yêu?   

  Khi trở v  nhà, ông nh n ra ni m tin trong ánh mắt c a các con, tình yêu trong cái 

hôn c       i vợ. Chính nhữ                     n ông dâng tràn hạnh phúc và bình 

an. H           ểu th  nào là       ẹp nhất tr n gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông 

 ặt tên cho nó là  G          

(Theo Phép nhi m màu c     i, NXB Tr  TP. H  Chí Minh) 

 T             trên Anh (C                                                        

                  : Duy chỉ            ,     i ta m         ợc ch               ể 

ch ng lại nhữ              a s  ph n (Éuripides). 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 1. Gi i thích 
 – G        là t   m c a m                                                           ng và 

l n lên. 

 – Ch                             tin c y, ch  d a v ng ch c.  

 – T          a s  ph n là nh ng b t h nh, r i ro g p ph i trong cu     i. 

 – Duy chỉ có... m i... là nh n m nh tính duy nh t.  

  Câu nói kh      nh giá tr , t m quan tr ng c              i m       i: là ch  d       m 

t a duy nh      ch ng l i nh ng b t h nh, r i ro g p ph                i.  

    P               ng minh 
 –                          c, là l i nh c nh  th m thía v                   to l n c            

  i v i m       i: 

 + B     :                       nh phúc c a m       i.  

                          ng, ch  che, bao b                                               

vô b  b n c a nh        i thân, nh        i ru t th t.            

 – Truy n th ng, l i s ng và s  giáo d c c                       ng hình thành nhân cách, 

ph m ch t cho m           i – nh ng hành trang c n thi         i m t v i th                ng 

  i: 

                     n t ng, là b  phóng cho m               n v i nh ng thành công sau này 

    u ki n kinh t , m i quan h  xã h i... c                

                                      d a tinh th n v ng ch  :         khi chúng ta v p ngã, 

ti p thêm s c m nh khi chúng ta g p khó kh        ng i, an  i, chia s                      n. 

                                          i v i cu     i m       i mà còn có vai trò quan 

tr ng góp ph n t o nên s  phát tri n c a xã h                   bào c a xã h i). 

 3. Bình luận (bàn b c, m  rộng v     ) 

 – Câu nói trên nh c nh          i c n bi t quý tr               
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 – Phê phán nh        i không bi t yêu quý, trân tr ng giá tr  c               ng th        

c                     n nh                      p lên nh ng giá tr  truy n th ng c a gia 

           

 – Ý ki n c   É                    i hóa vai trò c              i v i m       i, song trong 

th c t : 

                           i còn có nh       m t              t qua nh                  

         :      è                        ng nghi p.  

 + Nh                           m t              ng ch c v n bi                 ng thành, 

tr            i có ích.  

         ọ    ậ                ộ   
 – Yêu quý, trân tr                 n th                                        i v i m i 

    i và xã h i.  

 – B ng nh ng vi c làm c  th  góp ph n xây d               a mình h nh phúc, b n v ng, 

giàu m nh. V     ng nh        i xung quanh cùng chung tay xây d                  t xã h i 

t     p. 
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                       : 

T ƯỢ    Ế  Ũ     Ô    IẾT 

T  ợ       ấ   ấ       ặ              . K   N     ặ        ẫ   ò    ừ          ẩ  

 ấ . 

–  ò   ặ                     ữ ,          ? – N       : 

                          :     ẻ               – tay, chân,    ...        : 

– X   N     ặ           ạ      c. 

T  ợ     ,  ù   ấ     ,                             ể    ợ   ạ             . Ngài trao 

     ấ                      : 

– Này,           ặ   ấ            ạ       . 

(Trích N ữ           ạ        ấ                           – T      , trang 104 – 

NXB Công an Nhân dân, 2018) 

 V                                                                                  

                 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                 

+           ,  ể  ả       ,      ể            ợ                         Z     F            T    

tim chính                                                                                  

                     

                                                                                     V    

                                                                  

–                         

+            T  ợ                                                  

   T         

 a.  h      h      h         ú        ghĩ   ủ       hu    

– T                                                                                      

                                                                         

–                T                                                                          

                                                      V       T                                 
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    ặ   ấ            ạ                                                                      

                     

–             T        : T         ặ   ấ            ạ                : h                  

                   

                                        : h                                             

                                                                    

    iải  h  h 

– Hạ                                                                                          

                      

– K      ẵ   ó                                                                          

phung phí. 

– T   ạ                                                                                       

      

      h      h     h  g  i h 

–                                                                                          

–                                                                                           

                                   

–                                                                              do chính 

con                                            T                        

–                                                                                      

                                                                                        n 

                                                                                         

–                                                                                        

                                                                                         

      h gi           g 

–                                                                                        

                                                                                         

– V                                                                                       

                                                                                            

                                                                           khác. 

–                                                                                  

                                                                                           

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                             

–                   ỷ                                                                  

                          

e  B i h    h    h      h  h    g 

–                                                                                      

                                                                                     

– T                                                                                         

–                                                                                        

–                                       

   K        

–                                       

+                                         
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+                                                                                        

–                               

+                                                                                        

                   

       è                                                                                   
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Q                 ữ  M     V    N              ữ         ă   ả :  i              

         hủ             p     hô g         gi       h       h   p  ặ         h   ủa 

 g  i dân Vi t Nam.   c l p, chủ quy n        g  i dân Vi t Nam quy     nh.  ĩ   t 

           n s  thành công củ         c Vi t Nam. 

Chúng tôi mu n               i quan h    i tác toàn di n v i Vi t Nam. Tôi không còn 

nhi u th i gian nữa trong nhi        a mình,                   n mình có thể      

góp nhi                          c. 

Chúng ta c n hợp tác nhi        ể tạ             ại nhữ        i thị     ợng th c s  

                     c. Tôi hiểu những giá trị m i c a n n kinh t  toàn c u trong th   ỉ 

XXI. N n kinh t  sẽ phát triển,  ặc bi t ở        c có pháp quy                        

         ắn. N n kinh t  tri th c sẽ  ổ vào các qu          tiên cho giáo d c. 

Do v y, bên cạnh phát triển kinh t  c                  n l           i. Đ       ữ      

 ă        ạ                  ữ                     ă  , thay vì khai thác tài nguyên 

           . Đ        ững th  mạ      M       ể hợp tác v i Vi t Nam. 

  Chúng tôi mong mu n khuy n khích cả ph  nữ Vi t Nam, nhữ                 ă    ể 

 ảm bảo v        ẳng gi i ở Vi t Nam. Từ th    ạ         T       n nay,     i ph  nữ 

Vi t Nam luôn mạnh mẽ, t                     ấ     c Vi t Nam ti                c. 

Khi chúng ta có m              t, ph  nữ   ợ       c và có vị trí x         ở     ng h c, 

chính ph , trong gi         ạo thì chúng ta sẽ có cu c s ng t    ẹ     . Đ  u này luôn 

      ể cả ở M           V  t Nam. 

    T                ể      Tổ         O           2000       ở H  N        

VnExpress, th              – 05 – 2016) 

 V                                                                                  

nêu trong           : V    N                                                         

              ể     ặ                    i dân Vi t Nam. Đ c l p, ch  quy n ấy do 

    i dân Vi t Nam quy    ịnh. M   ấ             n s  thành công c    ấ     c Vi t 

Nam. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    G          
 –                                                                   

 – Á   ặ                                                              

  Ý                                     :      V                                         

                                                                                 V        

                                   

    P          
 a  V      V    N                                                                       ể 

    ặ                    i dân Vi t Nam. Đ c l p, ch  quy n ấ         i dân Vi t Nam quy t 

 ịnh? 
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 – V                                                                                      

            T                                                                                   

                              T        V                                                     

                        V         

 – T                                                                                         

                

 b.   ể       

 –                                                                                       

                     

 –                                                                                    

             V         

          ậ         ộ   
 – T                                                                                        

                                                                                              

     

 –                                                                                        

                      T                                                                        

               

         ọ    ậ                ộ   
 –                                                                                      

                                          

 –                 :                                                                        

     

 

 
   

  
 

E   ả     :  Đ      

S        ò        ạ ? 

Em bảo:  A    ừ    ợi  

Sao anh v i v  ngay? 

L i nói thoảng gió bay 

Đ    ắt huy    ẫm l  

Mà sao anh dại th  

Không nhìn vào mắt em 

Không nhìn vào mắt s u 

Không nhìn vào mắt sâu? 

Những chuy n bu          

Xin anh không nhắc lại 

Em ngu kh  v ng dại 

A             ể      . 

  T     E   ả : A         – A. Puskin) 

 V                                                                        : M t 

               ất ni m tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ  ò        ất thêm nhi u th  

quý giá khác nữa (Sách Dám thành công). 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    M       
– Có th                  nh t c a chúng ta là m         m tin trong cu c s ng. T  khi có con 

    i xu t hi               t này là có h p, có tan; h nh phúc và kh     ;                    n 

                            i v n không bao gi  ng ng phát tri n, b i t t c                   u 

        ng trong tâm h n, ý chí mình v  m t ni m tin b n b  v i cu     i vì s  s  l i tàn.  

 – Vì v y, có ý ki n r ng: M                  ất ni m tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn 

      ất thêm nhi u th  quý giá khác nữa.  

    T         
 a. Giải thích 
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 – Ni m tin vào bản thân                                               c, trí tu , ph m ch t, 

giá tr  c a mình trong cu c s                       u mình và t              c v  trí, vai trò c a 

mình trong các m i quan h  c a cu c s ng. 

 – Khi       ất ni m tin              t t t c .  

 – Đ     ất thêm nhi u th  quý giá khác nữa           t nh ng giá tr  c a cu c s ng. 

  Câu nói là l i nh c nh  m i chúng ta hãy có ni m tin vào b                                 

ph m ch              c c a m       i, là n n t ng c a ni m yêu s ng và m i thành công. 

 b. Phân tích và ch ng minh 

 – Ni m tin vào b n thân không ch        i ni m tin yêu cu c s                 i, hi v ng 

vào nh ng gì t     p mà còn là n n t ng c a m i thành công. 

 –          c thành công, có cu c s ng t                i ph i bi t d a vào chính b n thân 

mình ch  không ph i d a vào ai khác, khách quan ch        u ki         ng, h  tr  ch  không 

ph i là y u t  quy     nh thành công. 

 –        t ni m tin ho c không tin vào chính kh                            i s  không có ý 

chí, ngh  l              : 

 + Cu c s ng muôn màu muôn v     y nh            ng cay, ng t ngào, h nh phúc và b t 

h nh, thành công và th t b i, và có nh ng lúc sa ngã, y u m                i không có ý chí, 

ngh  l c, ni m tin vào b n thân s           b              t qua, không kh            c mình, 

m t t  ch , d n buông xuôi, r i d              t chính mình. 

                                        t t t c                  ng th             :      

yêu, h                     m chí c  s  s ng c a mình. Vì v y, con n   i bi t tin yêu vào cu c 

s ng, tin vào s c m nh, kh         a chính mình, bi          n nh ng th              t qua, t t 

y u s        n b n b  c a thành công và h nh phúc. 

 – Ni m tin vào b                           t lên m i th               ng thành. 

 c.    h gi        r ng 

 –  Ý ki n ch     ng m t tri t lí nhân sinh sâu s                  i bi t nh n ra và có ý th c 

gìn gi  chân giá tr  c a cu c s ng. 

 – Tuy nhiên, trong th c t  cu c s ng, có nh        i m i va v p, th t b i l             

không làm ch     c mình, không tin vào mình có th     ng d y mà t           n th t b i. 

 3. K        

 – Nh n th c: 

 + T  tin, khiêm t n, c n tr ng là nh                                  i. Nó d           i 

     n b n b                   c m       i quý tr ng. Tuy          ng quá t  tin vào b n thân 

mình mà d     n ch          ng quá t            c sang ranh gi i c a t  kiêu, t  ph  s  th t 

b i. 

 –        ng: 

 + Ph i c  g ng h c t p và rèn luy                 c t t. Vi c h c ph            i hành, dám 

               t             i, yêu cu c s ng. Ph i bi t tránh xa các t  n n xã h i, ph i luôn làm 

ch  b n thân. 
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                       : 

 IÁ TRỊ  Ủ     Ị    Ả   

N ữ            ở          A                       ỉ  ỗ                      (dùng 

 ể      ỉ,      ả ). 

M    ă        ữ                    ợ             ả  ù  . Nă        ữ              

             ử                    ể                                   ,             

        ặ           ẹ . T               ữ             ắ         ,   ữ                 

 ạ              ạ                        . 

M                                   ă               ị           ử                      

                      –              . V        ả                              

        ợ    ị                 ,      ỗ   ợ           ă         ể          ả      ợ 

         ă       . Kể  ừ                           ấ        ạ . 

V       ạ         ữ                                    ? H                      ả     

              ể               ỉ             ữ                                  ữ   

           .  ở                 ữ                  ẽ                               

     . H   ẽ           ỉ    ă                           ừ                           . 

 V                                                                                  

                  

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                                              

–                          

   T         

a. Phân tích, h ặ       ắ   ắ    i    g      h         ú        ghĩ         

– L    : T                                                                

– T                                                     : g                        

   B  h     ,    h gi ,  h  g  i h            gh       

–                                            : 

                                                        T                                

            V                                                                                   

                                                                                     quý báu.  

                                                                                           

                           

–           : 

                                                  : 

+ T                                            

                                   

–          : 

                                                                                          

công –                     –          

  V                                                                                        

                     è                            

                                                                            

–                                                                   :                         

                             

–        : x                                                     
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   B i h    h    h      h  h    g 

–                                              ;                                       

–                                                                               

–                                         ;                               

   K        

–                      . 

–                                        . 

 

 
   

  
 

N   Tổ           bão giông  ừ   ể  

Có          máu   ị  ở Hoàng Sa 

Ngàn  ă        con theo cha         ể  

Mẹ lên  ừ              mãi T      Sa 

Đấ  Tổ      khi           bóng   ặ  

Các con  ằ  thao      phía T      S   

  ể  Tổ               ngày yên ả 

  ể      lao     áo  ẹ  ạ      

N   Tổ      hôm nay nhìn  ừ   ể  

Mẹ Âu     ẳ  không   ể yên lòng 

Sóng          è lên           ị  

Trong           có      sóng nào không? 

(Theo http://vanhay.edu.vn/ Tổ            ừ   ể  –        V           

 Hãy vi                     ng 200 ch ) trình bày            a Anh (Ch ) v  Trách 

            ổ    ẻ       ể   ả  quê                          trên. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       
–                            V                                                              

                                                                                           

T                                                                                          

                                                             

– T                  V                                                                   

                                    T     tình hình      th ng c a bi n     , t              

                 T                                                                             

                       

2. Tình hình biển   o và nhận th c v  tình hình 
–          V                                       S     T      S               V    

                                                                                             

                                                                                             

                   V                                T                            T     Q    

                                                         V       :             V            

                 V                             V                                        T   

S                      S   

–                                   T     Q                                           

V                                   S     T      S ;                                     

         V                                  V       ;                                     

                                                V           T     Q                – 2011; trái 
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              T                                            O      T                        

          O                                              

– T                                           V                                          

                                                                 T                           

                                                                                 V       : 

Đ     ữ                   ă   ừ    ữ   

L                      ạ          

T                               ở   

S    hiên ngang mà nhân ái chan hòa. 

(Đ        ả    ấ      –          

   T                    ộ                         y 

– V                                                   V                                  

                                                       T                                     

                                                                                           

                   : 

                                                                                          

                                            

  T                                                                                       

                                                                                              

              98   

                   T      S                                                                 

                             T      S                                                     

                        

– T                                                                                          

                                                        V                                     

                                                                                         V    

Nam. 

– T                                                                                          

                                                                                                 

                                                 

–                                                             V                      

                                                                                            

                                                                                             

                                                                                              

             

        ọ    ậ                ộ   

–          V                                                                 T            

                     

– T                                                                                           

                 :         Hù                       ,               ả   ù          ữ 

    . 
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                       : 

  ƯỜI Ă   Ắ   ỪU 

Tạ       ù                  M ,                                     ,      ù         

        ă   ắ   ừ                      ù  . K                     ị  ắ . D        

                  ạ       ắ                         ẫ      ST                         

 ắ  (      ắ   ừ   ữ Stealer). 

K       ị   ổ                 ,                             ù                   ằ   

            ặ         . T               ẳ                  ợ   ỗ            ỗ      

                               ữ  ST                     . 

 ò          ,                 ả           : T           ể  ừ            ẩ            

                           . T                   ở  ạ      ở         .   ẳ    ấ       

                                                                                 . 

A    ẵ             ỡ                 ấ   ả   ữ                ể. T        ,  ẫ       

              ,      ẫ      ST   ẫ   ò      ấ                    . 

Ngày kia,            ạ  ặ                                        ẫ        .            

                   ả    :  T                   ị             ữ       ắ  ấ ,               

                        ,                ữ                                  (Saint). 

(Theo http://www.chuavanhanh.vn/ung-dung/doi-song-pham-hanh/news/977-

chuyen-2-nguoi-an-cap-cuu) 

                                                                                    

mà Anh (C                                  

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. G ớ                  ị   ậ  
–                                          màu     – sáng,      – xanh, tím –     nâu – 

       Con       trong vòng xoay                       có ai         mãi là mình không 

     sai                          vô            –    là       thì     có ai hoàn           sai 

    mà      mình sai và                 là           quý      bao nhiêu. 

– Câu        N     ă   ắ   ừ     cho chúng ta cái nhìn rõ ràng        khía               

      

2. Tóm  ắ  câu    y   
–     sinh làm bài    tóm     câu         

3. Rút ra ý    ĩ      câu    y   
–                                                   : 

                                                                                         

                                                                           

–                                                                                     

 Câu chuy                     :               m                                          

                       ;                                                          

4. Bài  ọ       rút ra  ừ câu    y   trên 

   C    g  i     h   ẽ  ắ    i     

–                                            è                                   

–                                                         . 

   Ch             h  h       i p        g     ử   h     i        h i    h   g xử  h   

nhau 

–                                                                                         

   : 
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–                                                                                   : 

  T                        

                                                     

   Th i     ủ    i  g  i x  g     h        h  g   i      ủ   g  i  h   

–                                                                                        

– T                                                                                       

                                             

5. M   ộ          
–                                                                                         

                                                             

–                                                                          
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                       : 

  ƯỜI Ă  XI  

M         ă            . Đ    ắ            ,       ắ               ,               ợ , 

         ả    . Ô                   . 

T                             ,           ấ        ,           ả   ă     ,   ẳ            . 

Ô    ẫ   ợ     . T     ẳ                   .                      ắ    ặ   ấ              

 ẩ         : 

– X        ừ            !                           ả. 

Ô              ă    ă ,          ở        : 

–        ,  ả         ! N                             . 

K   ấ ,       ợ    ể    :  ả      ữ , tôi       ừ         ợ                   . 

 T   -ghê-               N ữ  ă  9  T         X                       8, trang 22) 

                                                                                    

                                           

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1  M       

–                            . 

–                       N     ă     . 

2  T         

a   h i        i    g      h     

–                                                                                               

        

– T      N     ă                                                                     

b  B              ghĩ   ủ       h     

      : 

                                                                               

 T                                                                                          

                                               

– Ý                                : t                                                    
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– T                                                    :            N     ă             

                                                                    

– S                                                                                       

                     

– V                                                                                         

     

c  B              g ( ặ      hỏi           ) 

 –                                                                                       

                       

               : c                                                                            

                                                                                   

                                                                                             

                                                                è                            

                                           

–                                                          : 

                                                                                          

     

                                                                 

d  B i h    h    h      h  h    g 

–                                                                             :            

                                                                                                     

                                                                                            

                                                                                        

–                 : x                                                :                      

                       

3  K        

–                              

+                                                                                      

–                         

                                                                                           

                         –                                                      
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                       : 

 ƯƠU   O  Ổ SI    O  

Khi sinh con,       ẹ        ằ      ạ      ;                               ằ       

           3         ấ      ằ         . R         ẹ                  ạ:             

                         ị                   . K                         ằ ,       ẹ 

 ạ                   . Đ                                  ợ ,       ẹ  ạ   ẩ          

       ể       ả                        ữ .  

                                                                                  

                         

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. G ớ                  ị   ậ  

2. P                                     

–        : s                                                                            
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–         : m                                 

– Nguyên nhân: 

                                                                                       

                                                                           

                                                                                           

    nhanh. 

                                                  

3       ọ   ừ           

–                                                                                            

                                             ỷ                      

– S                                                                                         

4  T                         ậ      ũ        ố   ặ   ớ    ó     ,             

–                                                                  

–                                                                                           

       

–                                                     

–                                                        

5  Rè    y            ậ ,  ô    y   ý    ,      ĩ  ,   ú               

– T                                                                                         

                                                   

–                                                                                        

                                       

–                                                   

   P       

–                                                                                        

                                                                                            

               

–                                          

 



                                        106 
 

 
   

73
 

         ấ ! 

Đừ             ữ                                     ẻ   ấ           không h      ịnh 

   ng và m c tiêu cho cu c s ng. Tất cả m i chuy     u phải có gi i hạn c a nó, kể cả 

s       . Nhữ               y sẽ không thể khi n con mạnh mẽ    . 

Thay       , rất có thể h  sẽ dẫn con t i những sai l m và sa vào những m i quan h  mà 

con sẽ phải nu i ti c su t ph     i còn lại. H               ể khi n con khôn ngoan hay 

   ở            . H                 a ch n m t cách cẩn tr ng. 

Con c n phải tôn tr ng        ử              i nhữ       i xung quanh,          u 

                                ải luôn mi ng khen ngợ                ất cả m       i. 

Hãy nh  m c tiêu mà con c           n là trở thành m       i t t nhất có thể, bao g m 

vi c không cho phép bản thân xúc phạm bất c  ai, nhất là khi h  phả    i mặt v i những 

   u bất hạnh. 

Con hãy trở           i bi t chịu trách nhi m – v i chính bản thân mình và tất cả những 

gì thu c v  cu c s ng c a con. Mỗ         ng, dù là nh  nhất,   u phả    ợc suy tính 

cẩn th n, bở                  ợi ích c a con và nhữ                          . 

 ừ g    bản thân tr  thành m t kẻ vô trách nhi m. Con có thể phạm sai l m,       

   u quan tr ng là con h c h     ợc những gì từ sai l m ấy và sẽ    c ti p ra sao. 

Đừng lãng phí th i gian vào vi c day d t v  bản thân mình. H         ỡ     i khác 

nhi u nhất có thể. N u con s ng mà không chỉ           ản thân, cả th  gi i sẽ không 

ph  lòng con. M             , có thể con sẽ không nh n ra,         ữ      u t    ẹp mà 

con làm sẽ trở lại và khi n cu c s ng c a con trở                  . Cha có thể h a v i 

           . 

H          ỡ    ể cả trái tim và tâm h n dẫn dắt cu     i mình. Hãy quy           

 ừng lo ngạ     u gì. Sợ           u không thể tránh kh i,            ẽ tìm thấy s c 

mạnh và nghị l    ể   ợt qua tất cả nhữ          . 

Hãy tìm cho mình m          ểm rõ ràng và hợ                   ng hợ      ị      ng 

               ừng hoàn cảnh c  thể, ch  không phải là nhữ    ịnh ki          ẵn trong 

  u. 

          ởng rằng,                                ẽ th c s  hiểu con bở                 

nhi     ể          ng v i con. Con bé sẽ mạnh mẽ và khôn ngoan. Con bé có thể mất 

                             ẽ ti p t                          a riêng mình. 

Bởi v y, sẽ không có gì là sai trái n u con bé từng phạm sai l m trong quá kh , hoặc 

mang trong lòng những v         . Con sẽ bi t rằ                        i bở         

kiên nhẫn ch   ợi m t nửa cu     i mình.  

Đừng ng n ngại nghe theo l i trái tim mách bảo. Và cha tin rằng, nửa kia c            

sẽ có cảm nh           . 

Cu i cùng, cha mu n nhắn nh  v i con m      u vô cùng quan tr ng:                 

tất cả m i th         i... 

     (Theo http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Tam-su/loi-khuyen-cuoc-

song-cha-danh-tang-con-trai        8 – 12 – 2015) 

                                                               Anh (C           

                                              : Đừ    ể bản thân trở thành m t kẻ vô 

trách nhi m. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    G          
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– T                           ;                                                         

                                   ;                                                   

 – Kẻ                                                         ;                                

                                                         

                                                                                       

                                                                                              

                 

    P         

 –                                                                                  ;          

                                                                                             

                                                                                              

 – T                 ừ    ể  ả         ở        ẻ               ? 

   V                                                                                  ;     

                                                 ;                                        

          ;                                            ;                                      

     ;                              

                   ộ   

 –                                    :                                                       

                       ;                                                           ;             

                                               

 – X                                                                                      

                                                                                              

                      T                                                                     

                             

         ọ    ậ                ộ   

 –                                                       

 –              ;                                 ;                                             
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                       : 

 ÁI  É   ƯỚ  

M                 ấ                      . M                ở                   ,     

bé          ặ    ẽ                          ò                   ắ        ể              

 ở ấ . N         ẻ           ạ    ợ      ả. D                   ị                 

 ằ         ắ       ở         ẳ    .                    ợ                  ể     ị 

                   ,                 ạ .                                  ,             

          ẽ         ể  ỡ   ợ       ể   . N ữ     ở     ẳ                 ả      ả. 

T      ,              ẽ   ả              ả               ỉ  ể  ò                ể      

     . N                      ợ .                ể    ợ   ằ                         

                   ả      ắ                                   ể   ấ                 ể    

    ể          ,  ể         ể       ợ                           . 

                                     (Theo Hạ                 F           X  T        T   

                              

                                                                                  

                         

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 
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1  M       

–                                 

                                                                                             

                                                                                          

                     

+                                                                                           

     

  S                                                                                     

                 

–                       

2  T         

a  T    ắ       h     

–                                                       dòng. 

    hẳ g    h    ghĩ   ủ         

–                                                                            è              

                                                           

– T                                                                                        

                                                           

–                                                                                           

                            

–                                                                                      

                                                 

– T                                                      

–                                                                                           

                                          : 

                    è                       

  T                      

                                                                          

c  Bi   hi    ủ         

– T                                                                                         

        :                                                                         –     

                      V                            è                                         

                                                                       

–                                                                    ỷ      

– T                                                                                          

                                                                             ỷ            

                                                                                            

                                         

d  B               

 – S                                                                                         

                                        

–                                                                     

–                                                                                       ỷ      

         

–                                                                                            

                  –                                                         
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e   h  ph            g        

– Phê ph                                                                        

–                                                                                         

                

–                                                       í                                    

                                             

–                                                                                       

                                                                                 

g  B i h    h    h      h  h    g 
–                                                                                     

                                                                                            

                                               

–                                                                                      

                                                          

3  K        

–                                

+                                                                                        

                                                                           

+                                                                                         

công. 

– S                     

+                                                                                         

                         

+                                                                                        
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                        : 

CÁCH NHÌN 

         ở    ả    ấ        ù                    ả        ị        ở      P  . N    

                       ấ                                    : N         ở           

có thói quen mang giày. Ngày mai,      ẽ                    . 

T           ,                                ạ                                    : N   

           ể                                ả.           ẽ             ị       . 

(Trích Đạ           ẹ  –  X  T            8, trang 73) 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                              

–                    

   T         

   T          i    g      h             ắ   ắ     ghĩ   ủ       h     

b. Phân tích câu  h        rút ra ý  ghĩ         
–               Cách nhìn: 

+ Cách nhìn                                                                              

                  

–                                 :                                      
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                            : l                                                                 

                                                                            Cách nhìn này 

                                             

+ Cách nhìn                              : l                                                 

                                                                                              

                            

–                            

  T                                                                                    

                                                                                       

                                                                                        

      

   B  h            ghĩ  g i     ừ      h     

–                                                                                         

                                                                                    

– T                                                                                        

                                                                                      

                                                                                              

                                                                                           

                                                   

–                                                                                             

                                                               V                                 

                                            iá. 

–         

+                                                                                        

                                     

    i   h      ú       i h   

–                                                                                      p 

                                                                                           V  

                                                    

–                                                                                          

        T                                                                              

             

   K        

–                                    

–                              
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Cái quý giá nhấ         i mà mỗ      i có thể góp ph n mang lại cho chính mình và 

                       ă     c tạo ra hạnh phúc , bao g    ă               i,  ă   

l c làm vi       ă     c làm dân. 

Nă                             u phân bi     ợc thi n – ác, chân – giả, chính – tà, 

     – sai... bi     ợc mình là ai, bi t s ng vì cái gì, có trái tim chan ch a tình yêu 

                ò     ắc ẩn. Nă     c làm vi c là khả  ă     ải quy     ợc những vấn 

   c a cu c s ng, c a công vi c, c a chuyên môn, và th m chí là c a xã h i. Nă     c 

làm dân là bi     ợc làm ch   ấ     c là làm cái gì và có khả  ă    ể       ợc những 

       . K                  ợc nhữ    ă        ặc bi t này thì sẽ th c hi     ợc 

nhữ      u mình mu n. K     , mỗ      i sẽ trở thành m t  t  bào hạnh phúc , 

m t  nhà máy hạnh phúc  và sẽ ngày ngày  sản xuất hạnh phúc  cho mình và cho m i 

    i. 

Hạ                         ấ              ợ    ở  . N                       ấ     ai. 

 ạ         ợ   ạ          ẳ              ạ                ể      ợ            . 

Hạ                                                ữ                     . Xã 

h i mở ngày nay làm cho không có ai là  nh  bé  trên cu     i này, trừ khi t  mình 

mu n  nh  bé   A            ể trở thành những          i l n  bằng hai cách, làm 

  ợc những vi c l n hoặc làm những vi c nh  v i m t tình yêu c c l n. Và khi bi t 

ch n cho mình m t lẽ s ng phù hợp r i s ng h t mình và cháy h t mình v i nó, mỗi 

    i sẽ      ợc m t hạnh phúc tr n vẹn. K     , ta không chỉ có những khoảnh khắc 

hạnh phúc, mà còn có cả m t cu     i hạ       . K     , tôi hạnh phúc, bạn hạnh phúc 

và chúng ta hạnh phúc. Đ                    c s   chạm  vào hạnh phúc! 

(Để chạm vào hạnh phúc –      T  T       

T        K       S   Gò  O     , 21 – 9 – 2016) 

 Hãy vi                     ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  ý ki n: 

Hạ          ỉ           ữ            ả            ấ                           ữ   

 ẻ       ù    ạ       . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G          

– Hạ                                                                                  

                          T                                                                  

                                                                                                  

                              

–   ấ                                                                                       

– N ữ    ẻ       ù                                                                     

                                                     

                                                                                        

                        :                                                                         

                                                                           

                       ậ  

–                                                                                         

                                                                              

–                                                                        T             

                                                            V                                

                                                                                              

                                                               à vô cùng phong phú.  
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–                                                                                            

                                                                                               

                                                                                                

                                                                                             

                                             

–                                                                                    T    

                                                                                            

                                   :                                                         

                                                                                              

                                                                                              

                                                                T                              

                                  ;                                                         

                                                        V                                  

                                                                           V              

                                                                                             

                       è                                                                       

mình.  

–                                           ỹ                                           

                                                                                            

                                                                                            

có nó...  

– T                                                                                    

                                                                                            

                                                                                          

                                          

        ọ    ậ                ộ   

–                                                                                    

                                                                                  

–                                                                                        

               

–                                                                                              
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                  : 

 ẬU  É V   ÂY SI  I  

                                . T          , cành lá sum sê,   ả        ặ      . M   

                   . Sẵ                        ,               ắ                    

   .              ,           ấ             ẻ,        : 

–            . T               ỉ? 

– Cháu tên là Ngoan. 

–                     ẹ         ! 

Mặ          ạ      .        : 

–  ả        . 

– Này,                    ắ                   ? N            ả                ?     

   . 

        ù       ,  ắ     : 

– Đ    ắ ,        ị      ! 

– V  , vì sao c    ạ   ắ        ả                              ? 

     T    T         T      

                                                                                    

                                                                         )            

        

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

               ĩ      

H c sinh bi                         lu n xã h i có c u trúc, b  c c rõ ràng, lí l  thuy t ph c  

không m c l i v  cách di     t, dùng t     t câu. 

              ki n th c 

               bài mang tính ch t m  nên có nhi u cách trình bày khác nhau, mi n là gi i 

quy      c yêu c               t ra.   

– T          n m di n bi n và m i liên h  c a các s  vi c, h c sinh c               c bài h c 

toát lên t  câu chuy     c bi t là   l i tho i cu i cùng c a nhân v t cây si: V y, vì sao c u lại 

bắt tôi phải nh          u c u không mu n? Bài h        :    ng gì mà b n thân mình không 

mu         ng         b       i khác ph i nh n 

– Ti p theo là n i dung chính c a bài vi                u h c sinh c n trình bày nh ng hi u 

bi t c a b n thân v  v      xã h      c nh                   n b ng v n ki n th c th c t  trong 

cu c s ng, th c tr ng c a v      v i các m t t t – x         –         – m                 thái 

                    ra nh ng gi i pháp, liên h  m  r ng v     , gi i quy t v      sâu s c và 

thuy t ph c.  

– T  câu chuy n thí sinh có th              c trong cu c s ng, có nhi      u mà b n thân 

mình không mu n nh n (s        n, kh         t mát, b t h nh...). Và dù v n có lúc không 

                   n thân m       i không ai mong nh              n v i mình.  

–                           i khác nh       u mà mình không mu n (n         n, kh       

s  m t mát hay b t h                        ý. 

–          c ích k  hay th                            c h u qu  c a nh ng l i nói hay hành 

  ng mà chính b                          i v       i khác và ph i bi     t mình trong hoàn 

c nh c                 th u hi u, s  chia và thông c     

– M           i không ch  bi         i ni m vui, ni m h nh phúc cho b n thân mà còn c n 

bi                   i khác ni m vui, ni m h          

– Bài h c rút ra cho b n thân trong quan h  v       i khác: 
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+ Hãy bi t s ng ch m l i, l ng nghe nh                         hi                      

tránh gây ra nh       u t                         

+ Bi t nh n ra l i l m c a mình và bi t s a ch a nó. 
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                       : 

QUẢ  Ó       

M                            ù             ,                                      

       ả   ẹ   ữ     ả                  ,   ữ     ả              ắ , xanh,   , tím, 

            ả          ữ . 

                     ,   ạ        ỗ              ,        : 

– Chú   ,   ữ     ả                           ợ        ữ     ả                 ạ? 

N                   ạ ,  ấ         ấ       ữ              ắ   ắ   ă    ẹ           ò 

má,       ỉ       ữ                      ỉ  ò    ữ     ấ           ả           : 

–     

Không bi                             ỉ   ấ           ở          ạ    ỡ   

(Theo Internet) 

 Theo Anh (C                                                                      

                                                                

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. N                 ị   ậ  
–                

+                                                                

–                   Q ả          

2. G          ý    ĩ         y   

–                                                                                           

                                                      : S                     ắ            

             ị                 ,              ữ     ả     . S                ẻ              

                      ả                   ị                      ạ                        

  ể      ợ . 

– Ý                                                                                      

                                                                                              

                                                                                                

nhau. 

3. Phân tích và            

a.             ả    ợ                        ấ      ,        ò         ạ                    

      ở         ữ     ả  ă                     

–                                                                                             

                                                                                               

                                                                                            

                      

–                                                                                           

                                                                                             

                                                                

– V                                                                                     

            T                                                                            
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b. Lị    ử        ạ                                           ữ                  ì          

lao,                                ể                      

–                                                                                          

                                               

– S                                                                                        

                 

–          :                    V        T             O      T         í L              

Cô-phi A-                           

4.        ậ  

–                                                                       è                    

                                                                           

– Phê phán 

                                                                                         

                                                                                          

khác. 

+                                                                                        

                                                       è                                   

                                                                                           

                                                  

5.      ọ    ậ                ộ   

–                                                                             Q           

                                                                                            

                                                                                                

                                                                                     

–                                                                                è        
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                     Su i ngu n              R                                    

R                      : 

Trong nh ng th  kỉ qua,    có nh ng  g  i  ặt    c chân   u tiên của h  trên 

nh ng con    ng m i; h  không    c trang b   ũ khí gì ngoài t m nhìn riêng của h . 

H  có m c      khác nhau,       tất cả   u có m t s     u chung:    c chân c a h  là 

   c chân   u tiên, con    ng c a h  là con    ng hoàn toàn m i, nhãn quan c a h  

không h  do vay   ợn, và phản  ng mà h  nh n   ợc luôn là s   ă  ghét. Những nhà 

phát minh     ại, những ngh    , những nhà      ởng    u phải       c ch ng lại 

những     i cùng th i v i h . Đ ng    máy   u tiên bị coi là ngu xuẩn. Chi c máy bay 

  u tiên bị coi là không   ởng. Chi c máy d t   u tiên bị coi là con ác quỷ. Vi c gây mê 

bị coi là t i lỗ … N     những     i   , v i t m nhìn không vay   ợn, vẫn ti p t c ti n 

lên. H     chi n  ấu, h         khổ và h  phải trả giá. N     h     chi n thắng.  

(Theo http://vanhay.edu.vn/de-doc-hieu-ve-tieu-thuyet-suoi-nguon-ayn-rand) 

 Hãy vi          n     (kho ng 200 ch ) trình bày suy      c a Anh (Ch ) v  ý ki n 

nêu             : Trong những th  kỉ qua,    có những     i  ặt    c chân   u tiên c a 

h  trên những con    ng m i; h  không   ợc trang bị    khí gì ngoài t m nhìn riêng c a 

h . 
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H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Những     i  ặt    c chân   u tiên là nh                                     –        c 

       u tiên t o ra s n ph m v t ch t và trí tu . 

– Những con    ng m i       u không có nh           ng b ng ph ng, ch  là nh ng kho ng 

  t tr            y s              ng m      c khai phá nh  nh n              u tiên c a 

nh        i tiên phong. 

– Không   ợc trang bị    khí gì ngoài t m nhìn là t  tìm tòi theo cách riêng và qua nh ng tr i 

nghi m th c t . 

                   ng         n ph      c hi                  :                        

                 i gi i quy t nh ng v              i s ng xã h          y v i câu nói này, 

            R       quan ni  :        i không có gì là b t bi n. Ch  c           i có khát 

v ng và dám th c hi n khát v ng  y thì s  có kh                  i th  gi i. 

2. Phân tích và ch ng minh 

– Cu c s ng muôn màu muôn v                                                         

  ng v                            thách khác nhau và không ai gi ng ai.  

– C a c i v t ch t trong xã h                  i t                c nó, con n   i ph i lao 

    :     i nông dân cu     t, tr       ;     i công nhân v n hành máy móc; nhà khoa h c 

th c hi n các thí nghi m...  

– C         nh rõ m                     ph     u. Liên h  câu nói c         : N u không có 

m       ,                 ợc gì cả. A                    ợ             ại n u m          m 

    ng. 

– Tìm tòi, nghiên c u, phát hi      ch          ng riêng cho b n thân phù h p v i kh       

và s  thích ch                                     i khác v ch s n. T  l c cánh sinh, dám 

d n thân th c hi                                      .  

                 rộng 

– Trong cu c s ng c a chúng ta, có bi                        n ph      t qua. Nh ng khó 

                  nh lu t t           ta có th  phát tri            ti             có th     t 

       c nh                      i chúng ta ph i có s  kiên trì, b n b . S            i, m i 

    i có m t hoàn c nh. Tuy nhiên, ch ng m y ai may m      c hoàn c nh tr i cho t m nhung 

        n thành công. Hoàn c               ng l     n m       i.  

– Vi              ng riêng r                 i ph i có s  tìm tòi sáng t o và th i gian. C n có 

ý chí và b           th c hi n. Bi t t n d         i: thiên th      a l                th c hi n con 

   ng riêng c a mình.  

– Ch  c n có ý chí là chúng ta có th              c m i tr  ng i cho dù tr  ng               n 

m                                c v                                         t qua khi kh  

             b n thân càng thi u. V y t i sao chúng ta không th  quy t tâm, kiên trì         i 

m                          r i ta có th  nh      c m t thành qu  l                  c? 

– Sáng t                         m  cánh c a thành công.                              

                           i khi g                thách h  ch  bi t ch y tr n thay vì là tìm 

                                i không có ngh  l c s                            i vi c h     

t                  c chìa khóa quan tr ng có th  m  m i cánh c a trong cu     i h  – chi c chìa 

khóa mà do chính h  n m gi . M t xã h i mà có nhi u nh                    y là m t xã h i 

l c h u, ch m phát tri n. 

4. Bài học nhận th            ộng 
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– Cu c s ng c a chúng ta luôn là m t chu                   thách. N u hèn nhát và y      i 

ch c ch n ta s  th t b i và g c ngã.  

– Ngay t  khi còn ng i trên gh          ng, m i h c sinh c n rèn luy n cho mình nh       

       ng c n thi      c bi t là ngh  l c s ng, cách t t nh                                t 

trong nh                      t d     n thành công.  

– Cu c s ng luôn là m t b c tranh muôn màu muôn v , còn bi                             i 

            c. Vì th                            nh và l a ch                            n thân 

        ng nên ch n ch  và do d . Ki n th c, ni m tin, lòng nhi t huy t và s  quy t tâm kiên trì 

   t khó s  là nh        i b     ng hành không th  thi u c a m       i chúng ta trên con 

        i  y.  
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                            : 

CON CÁ CHÉP VÀ CON CUA 

             ạ                    . L                   ,   ấ            ằ ,  ẻ  ặ  

 ấ         ,              è       ạ            : 

–  ạ        ,  ạ             ? 

      ả    :  

– T                ạ   . 

– Ôi,   ắ      ạ       ắ . N      ạ       ạ   ạ    ả             ? 

– H                        ả                                ở           ợ ,  ù  ấ      

                ạ. 

– À,                     ể .  

(N ữ    ẩ                            –  X               8, trang 94) 

 Hãy vi          n     (kho ng 200 ch ) trình bày suy      c a Anh (Ch ) v          

                     

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Giới thi u v      nghị luận 

2. Phân tích khái quát câu chuy n 

– Câu chuy n nh n m      n cách th                                        –          t 

                           l p v                             n m t l p v  hoàn toàn m i, v a v n 

              . M i l n l t xác là loài cua l i l        S                          i r         n và 

    ng g p nguy hi m n a. Tuy nhiên, loài cua không th  l n lên mà không l t xác. 

–    u quan tr ng là cách ch p nh n r t t  nhiên c a cua con v i quá trình l t xác c a h  hàng 

                                         l              ng thành.  

3. Bình luận và phân tích 

– Câu chuy        i cho       ta bài h c nhân sinh sâu s c v  quá trình l              ng 

thành c                        i: mu n l              ng thành, mu         n thành công thì 

t t c                       i c n ph i tr i qua chông gai th  thách, qua nh ng quá trình l t xác 

      n. 

– Cu               i là m t hành trì                       ng d u m c thành công không th  

phai m             u s      ng thành c a m                                          n nh ng 

thành công                                                     n. Quá trình này là t  thân, 

không ai thay th     c chính b                                                         i ph i t  

thân v                                                                                   i t  

l t xác m i l          c.  
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– T       ch p nh n th                             u t t y u trong cu c s               c n 

thi              i có th                                 t t               V  t qua th  thách 

                    th  hi n b                     l c s ng c           i, kh                    

s ng c a m           i. 

– T                        a cua con, câu chuy                 t quy lu t c a s  s ng: s  

s ng là m t s  phát tri n liên t c mà            i thay th               u t t y            i c n 

nh n th      c quy lu t c a s  phát tri n       thích  ng và làm ch  b n thân trong nh ng th  

                                i. M             u c n l              ng thành, t            y 

s  phát tri            a xã h i.  

      : M i lu               u có phân tích d n ch       làm sáng t . D n ch ng ph i tiêu 

bi u, toàn di              

4. M  rộng v      

– Phê phán l i s            c, s                         u v i th  thách và chông gai, 

giam mình trong v   c, c                  n thành công. 

– Phê phán l i s ng ỷ l i, không t  thân v     ng, ng          i, ph  thu c vào     i khác. 

5. Bài học và nhận th         ộng 

–         i c n bi                    u v                                             i s  

    ng thành r                        n nh                            i. 

– Ph i luôn hi u r ng không có chông gai th                i không bao gi  g          c 

vinh quang. 

 

 
   

  
 

  Mỗ   ă  V    N      hàng   ă  nghìn sinh viên,                               ặ  

            ấ     ạ        . H   ẽ      ữ   doanh n                                 

   ,                                                               ể   ấ      . V    ả  

  ấ  thông minh,           ẵ    ,                                                        

        V   . G                            ù                                           

     ,                                        ợ          , cái sai,          , cái ác, 

cái chính,         ể  ừ                                                  ,  ợ       ạ     

         ,                                                  ẹ     . S         V    

N             ạ    ợ    ữ     ả     ở                    V      ợ               ấ  

                ẫ   ạ . Đ                        t                                 ẻ  ể 

             ợ       ă             ,                               ă        ,      

           ữ         ị      ẹ      V    Nam.                    ả    ấ   ắ        

            quê        ấ      . N ữ                                ù   è xanh      

     ữ       ắ                   ắ    ắ   ẽ       ạ        ả        . 

T               ă         ạ                           ỗ                  , tôi       

                                          ẻ                  ữ                       

          ạ . M          ắ           ,       ạ         ợ                        ữ   

  ắ   ể      ể  ắ   ị          ,  ấ      ă           ấ    ợ                 ạ   ă      

          ẻ   ả                       V    Nam hôm nay. 

                      (Theo http://news.hoasen.edu.vn/tin-chuyen-de/dau-tu-cho-gioi-tre      : 

Vnexpress.net       30 – 8 – 2014) 

                                                                                  : 

Giáo d c là    khí mạnh nhất mà     i ta có thể sử d ng  ể thay  ổi cả th  gi i. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 
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– Giáo d c có th  hi            t công c  mà các l                          truy     t và 

g i g m nh ng mong mu           ng vào nh ng t ng l p tr                            c m nh 

c a m t qu c gia.  

 Giáo d                              ng b i không có nó thì có l  xã h            i không 

th            c s  phát tri      t b              . 

2. Ch ng minh và bàn luận 

– Giáo d       c h t góp ph n hình thành nhân cách c           i làm cho chúng ta có th  

nh n th      c thi                      t s             c và hành x         n theo nh ng chu n 

m     o lí c a xã h i. 

– Cho dù là                     a n n giáo d                      i s      p và nh n th c 

   c nh ng gì b n thân c n ph                   c a m           i v          c mình sinh ra.  

– Giáo d c không ch  gói g n trong khuôn kh          ng mà còn có xã h                 ng 

               n cho m           i nh ng bài h c cu c s ng vô cùng quý giá.  

– Giáo d c bên c                         c nh n th c, thì vi          n tri th c và s  hi u 

bi               i chính là m t vai trò to l n có th              c b  m t c a xã h i.  

– Dù b                                           ph  nh n vai trò to l n c a giáo d c, nó th t 

s  là là         ạnh nhấ             i có thể sử d     ể       ổi cả th   gi i.  

– Phê phán nh                                                 vai trò c a giáo d c. 

       y m                ng c a n n giáo d               ng chúng ta h           i, 

s ng có ích, bi t c ng hi n cho xã h i ngày càng t            

3. Bài học nhận th            ộng 

– Câu nói này chính là chân lí, là kim ch  nam cho m i qu                  à xây d ng và phát 

tri n kinh t , chính tr    

– Ph i bi t l y giáo d c làm nòng c            o nên nh                       t c ng hi n và 

xây d           c ngày càng giàu m nh, sánh vai v          ng qu              

–   i v i m i h c sinh, sinh viên nh n th                  a câu nói này ph i càng ra s c 

ph     u không ng ng h c t p nghiên c u tr  thành nh                        tài góp ph n 

           c phát tri                m th  gi i. 

– Liên h  b n thân. 
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                    : 

                yêu hoa 

                   ,                      

                           

P ả              ,                  

M              ẳ            

M                   ẳ        ù       

M               ả           ? 

S      ă            ử             ! 

                                (T     T        – T        X  V                      ) 

                                                                                  

                             

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                : l                                             

–                                                        
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   T         

    h      h  gắ  g         h      ú            

–                      : 

+ T                      :  con ong ,  con cá ,  con chim                                 

               . 

+ T       :      thân lúa chín  –                   mùa vàng,             –               

thành nhân gian.  

 T                         bài                       : s                        ;           

                                             

– T                                                           : 

                                        :                                             ;    

                                                                                            

   ;                                                     

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                              

      giải, phân tích,  h  g  i h,    h      

–                                                                                           

                                                               T                              

                                           

–                                                                                               

                  T                                                          

–         

+                                                                                        

   B i h       h    h   h  h    g 

–                                                                                              

                                    T                            

–                                                              ;                         

                                            : 

  S                                                 

  S                                              

                             

  Q                                                         

                                                                                             

   K        

–                                                     

–                              
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                       : 

 O   Ồ   TẶ    Ẹ 

Anh dừng lạ           ể gửi hoa tặng mẹ                  n nhân ngày 8/3. Mẹ anh 

s ng cách chỗ anh ở khoả   300K . K      c ra kh i xe, anh thấy m                 ng 

khóc bên vỉa hè. A     n và h i nó sao lại khóc.  

– Cháu mu n mua m t bông hoa h     ể tặng mẹ cháu – nó n c nở –              ỉ có 

75 xu trong khi giá bán hoa h        20      . Anh mỉ     i và nói v i nó:  

– Đ            ẽ mua cho cháu. Anh li                     ặt m t bó h ng gửi cho mẹ 

anh. Xong xuôi, anh h i cô bé có c          xe v  nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả 

l i:  

– Dạ,                       n nhà mẹ cháu. Nó chỉ                        n m         

trang,           n m  vừa m    ắp. Nó chỉ vào ngôi m  và nói:  

– Đ            a mẹ cháu. Nói xong, nó ân c    ặt bông hoa h ng lên m . T c thì anh 

quay lại ti m bán hoa h y b  dịch v  gửi hoa và mua m t bó hoa h ng th    ẹp. Su       

                   t mạch 300Km v       ể trao t n tay mẹ bó hoa. 

          Q    ặ            ) 

                                                                                

                                 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

– T                                                                                        

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                             

                

– V             H         ặ    ẹ                                                       

                                        

   N                    y   

–                                                                                    

                                                                 A    ừ    ạ               

 ể          ặ    ẹ. Mẹ                 ỗ        ả   300Km                            

                                                                   –             ! N     

                          ấ                                 ỉ   è                              

–                                                                                     

                                     T                                                     V  

                                                                                         

                                                                                              

                                 ắ .  

                                                                         

3. Phân tích,           ,       ậ  

– T                                                                                       

                                                                                          – 

                                                                                            

                                                                                          

                                               V                                             
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–                                                                                       

                  V                                                                             

                                                              ạ              ,         ị      

 ử       ừ                              ẹ . S                           ạ   300K          ẹ 

                                 . Anh                                                        

                                                                                            

                                                                                           

là bó hoa mà anh g                                                                          

                                          –                                           

       

–                                                                                   

                                                                                       

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                  

                                                                               

                                                                                      

                                                        è                                

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                             

                                                                                      

                                                                                             

                 T                                                          

+   !                                                    T                               

         T                                           V                                        

                                   : 

T                  ẳ  

         õ         

Từ                   

T     ấ       ấ   ẹ 

N    ả         . 

–                                                                                          

                                                                                              

                                                                                             

                                                                     V                     

                                                                    

– T                                                                                      

                                                                                          

                                                                                  –     

                                                                                                  

                                                        

        ọ    ậ                ộ   

–                                                                          
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–                                                                                          

                                                                      

– V                                                                                      

                                                                                                

                                                            : 

A   ò   ẹ      ừ        ẹ      

Đừ    ể           ắ   ẹ           . 

–                                                                                           

Câu                                                                                           

                                                                                             S  

                   : 

T                         

                   ấ       ẹ   . 

–                   
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                    : 

CÁI   IỆT  Ế VÀ MÁY  IỀU HÒA   IỆT  Ộ 

 ạ  có         khác        ữ  cái          và máy      hòa          không? Cái          

            ỉ cho chúng ta                    ừ   vùng riêng     . Ví            cái 

              ạ         ỉ 35    C, và  ạ      nó vào trong phòng  ạ   có          là 

28    C thì nó  ẽ thay  ổ    ỉ        mình  ể phù  ợ                   phòng là 28    

C. Cái          luôn        ỉ    ể hòa  ợ                   môi      g chung quanh. 

Còn máy      hòa          thì    ợ   ạ , nó        ỉ            trong phòng. N   trong 

phòng      có          là 28    C và máy      hòa   ợ  cài  ặ  ở 20    C thì   ẳ   

bao lâu,          trong  ă  phòng  ẽ là 20    C phù  ợ        ỉ        máy      hòa. 

T    ấ ,          các  ạ    ặ   ẽ là cái          hay  ẽ là máy      hòa         ? 

 ạ    ặ   ẽ hòa  ợ  theo môi        hay  ẽ thay  ổ  theo môi              ạ ? 

 ạ    ặ   ẽ ả     ở         khác hay  ẽ  ị   ữ         khác tác     ? 

(Trích Bài               – NXB     T  , 2018, trang 52) 

                                                                                

                        trên. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. H ể       ý    ĩ  câu    y   
– Cái          cho                        vùng riêng      và nó               phù    . 

– Máy      hòa          thì                               trong phòng. 

 T  câu           hai       máy trên    nêu           cách     :  ạ  hãy là chính mình, 

hay  ạ  phả  thay  ổ   ể hoàn        ả  thân.            hai cách        này có mâu       

không? Hai cách         không mâu       nhau, mà còn     sung cho nhau        thành 

      cách        không           trong              con        tùy                         

    cách        có cái      riêng. 

2. Bàn     và      giá 

– Máy      hòa               soát          trong     phòng hay                    cho     

ngành công        nào                máy                 soát           cái bàn     máy     

      Trong         phòng           hòa           máy               ra      cho         làm 

                          khi          trong phòng lên cao           . 

+ Máy      hòa          tiêu      cho     khuyên:      hãy là chính mình . 
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+ Cái          tiêu     :      nên thay     nên               hoàn           thân . 

– Hãy là chính mình:  

+    là     khuyên chúng ta                                       tài      tính cách hay    

thích     mình        thành           hoàn toàn khác. 

+ T   hóa sinh ra           là     cá             không ai là      sao      ai    cho dù 

             hay      Hãy         tin vào chính mình, trong     kì công      gì vì                

tin vào     thân         thành công     . 

– Hãy thay        hoàn           thân: câu nói khuyên chúng ta                             

        thân,      qua        hãi,         rèn          phát                và tìm tòi            

    mình,    mình      là chính mình    . 

 Hai cách      này không       không mâu       nhau, mà              sung cho nhau    

    thành           lí      không           trong              con        V    thay      hoàn 

          thân là luôn luôn                      thay           cái               thôi      còn 

      cái hay,      riêng        a mình thì      luôn     gìn và phát huy. 

 Chúng ta                hai       máy kia,      luôn thay     sao cho có     thích         

     giai                     

3. Bài  ọ    ậ       và hành  ộ   

– Con                 thích nghi      thay        hoàn           thân. 

– S   sàng      lên, thích                       trong          . 

– T             mình giúp ta hòa      nhanh     cái                luôn      thay     và ta 

     thích nghi        thay       . 

– Có khi ta hãy là chính mình      bao     mô             khác. Hãy    phát       khám phá 

    thân mình, hãy mang     cá tính         thân,                                            

                    

–      mình      gì,              mình                                  mình là gì là      

       u tiên     thành công. 

– Hai cách            sung cho nhau, ta      hòa            không hòa tan. 
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                       : 

 Ó    Ắ     Ó   RÂ  

                               . N         ă     ạ ,        ợ   ắ  ,   ợ     . Mẹ 

 ả : 

– N      ạ  ở            . 

T         ỉ     ẹ, có con. 

L    ắ  ,  ẹ            : 

– Đ           ,  ẻ   ắ    ỡ       . 

      . 

Lúc râm,            ,  ẹ  ắ  : 

– Đ                ,             ,  ẻ   ắ              . 

      ỡ      :      ắ  ,           ả     ? 

T     ẫ   ắ  ,  ẫ  râm... 

... M   ẹ        ,           ể :    ,                ả           ! 

                                                                                

             

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1.  ẫ  ra           ị   ậ  
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2. G    thích  ừ khóa 

– Bóng  ắ   là t           cho                 khó             thách      và               

    mà con       có              trong            

– Bóng râm là t           cho                                           thành công,       

           trong           

    hai      này         xen và        chúng ta                   nó. 

– M   ẹ    xanh là hãy      yêu         trân                   xung quanh chúng ta,     

     là             thân yêu,           khi    hãy còn           

 Câu        khuyên con       trong b      hoàn      nào                      mình. Khi 

          không cúi     mà                                lên. Còn khi thành công, chúng ta 

không          quan,    mãn mà                        thành công          Và trong cõi     

này, hãy      trân    ng, yêu quý             xung quanh khi    hãy còn         . 

3. Nộ  dung câu    y   

–                  con    dài hun hút và                       trên con        riêng mình.  

– Con       có khi       khi râm, không           vào ý          quan     con         

–              chúng ta là         qua                   bóng                    con       

    mình. 

4. Bài  ọ               ố   ố   rút ra qua câu chuy n 
– Có cái nhìn                       : 

+          là     hành trình dài                            bình an                         

thách      liên      nhau. 

+ Trong                                    là       khó          thách và                 

        mình.    là cách nhìn                                có quan      và cách      phù 

     

– Có thái                 : 

+ Không nên                                  ra trong            

+ Luôn          mình và chúng ta hãy xem               sinh ra       này là               

phúc:  

 ả          ỗ  sáng mai          

Ta có thêm ngày  ữ   ể yêu       . 

+ Vì sao           nhanh: c        ngoài kia trôi            không         ai.      là trong 

                    công              nay,     không               nó, ta    là          tay, chí 

ít            dang          tính.            i chúng ta                sao cho             có 

        chúng ta trên cõi     này. 

– T   nào là      nhanh lên:  

+       là trân             giây phút                                  cho                 

gian             

+ S                 làm          cách có ích, không nên      hoài,           cho       

                        vô      

+ S    có ý               mình và             xung quanh,     không           nhanh là    

                                   thanh niên      nay           theo. 

– S    nhanh    làm gì:  

+ S    nhanh              yêu        và trao yêu       ;      nhanh              thiên 

      ngay trên        . 

+ S    nhanh    làm       công dân                             cho nhân      này. 

–           yêu        và chia              con       xung quanh. 
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     ý:                        thí sinh              các           tiêu       có            

              minh. 

5. Bình   ậ  và     ộ   
–        và thách            phúc và                    và khó         chia     cho     

       Hãy coi               và khó         là                         là                 ta 

   qua.  

– Bình                           gió              và           có ích,          mình,          

     là không             ai                   phúc có         ngay trong          Và      

phúc hay                   vào cách nhìn, vào thái             chúng ta. 

– Hình thành k           :      có ích,                          phút giây,      yêu        

            xung quanh, không      lãng phí      gian hay          cách          vô     
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Tháng 8 – 2011, m t cô sinh viên     i Hàn Qu c    vi               Tuổi trẻ thể hi n 

s   không hiểu nổi  v  vi c chẳng thấy những     i   n  ă   tin c a T   ng ĐH Khoa 

h c xã h i và Nhân  ă  (ĐH Qu c gia TP. HCM) khi    chịu x p hàng. Ngay l p t c 

diễn     v   ă  hóa x p hàng   ợc mở ra, nhi u     i thấy chuy      c c    và    có 

m t vài         i ta bi t x p hàng. N         b n  ă  sau, vi c x p hàng      khi n 

nhi u     i      rằng    chỉ là trào    , qua từng  ợt r i     lại vào   . Đ n những     

công c ng hi n nay, nỗi sợ hãi vô hình c a nhi u     i vẫn là cảnh chen lấn, giành chỗ. 

M t nhà báo s ng tại Pháp có thẻ VIP khi    máy bay kể lại cảnh  ấn   ợng  tại m t s  

sân bay ở Vi t Nam:  Mặc dù   ợc    tiên không phải x p hàng làm th  t c       cảnh 

chen lấn thi u ý th c từ những vị khách VIP      luôn xảy ra. Có l n tôi làm th  t c ở 

qu y, chỉ có vài khách       ợi   n   ợt. V y mà m t ông từ     x c t i chen vào     c 

chỗ tôi   ng v i vẻ mặt tỉnh queo. Cô nhân viên phải nhắc nhở anh ta m i chịu lùi xu ng 

x p hàng. N     thái    thì không có gì là mắc cỡ. Có vẻ        là thói quen c a vị 

khách VIP    … 

T                  ò   ả    ấ   ă     ă                ử      ỉ            ò ,          

          ữ                 ử      ẳ                        ,               ử     ạ  

         . Trong cu c s ng có những    u     giản nhất mà     khi ta lại quên   . Hãy 

bi t làm những chuy n tử t  nh   ể gom góp lại những chuy n tử t  l n. 

                                                                           (Theo http://nghiadungkarate.com.vn. 

Đ   r i, chuy n tử t ?             , báo Tuổi trẻ) 

 Hãy vi                     ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  ý ki n: 

Tử t  là mạch s             i,  ừng làm nó ch t. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

– T                                                                                   

                                                                                               

                                                                                                   

                                                                                             

                                                        

–           : Tử t  là mạch s             i,  ừng làm nó ch t.  

2. Giải thích 

– S ng tử t                                                                                  

                  S                                                                        
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– Tử t  là mạch s             i,  ừng làm nó ch t                                             

                                                                                                

                                                                                           

     

3. Phân tích và            

– S ng t  t  là cách s ng v a nh y c m, v          ng, v a thích d n thân: 

+ Nh y c m v i nh ng b t công, c m thông v i nh ng n               ng v i các vi          

d n thân vào các công vi             T t c  ch  vì m t t m lòng: không th  th   , bàng quan, 

lãnh c m, an ph n th      ng, hay vô tích s .  

+ Nh  ph m ch            i t  t              ng, tìm ki m các vi            góp ph n xây 

d ng cu c s ng ngày càng t            

– S ng t  t  s           cu c s ng c a mình trôi qua m t cách u ng phí và ti c nu i:  

+ V i lòng nhi t huy t, vi c n ng thành nh , vi c l n thành nh , vi                      ng. 

Nhi t huy t vì vi              c s ng bùng cháy, mãnh li         t tr i không ng ng s  chi u 

soi.  

+ V i nhi t huy t, ta m  ra cho mình các cánh c        i c a vi c t t, vi             c có giá 

tr . Nh         c s                                  i. 

–     i t  t                                                   ng: 

                ng, không trói tâm mình vào danh v ng, l      ng, ph c v  cho cái tôi và 

phe nhóm mình.  

             c Ph t,     i tử t  v              ợ          i vì phúc lợi, vì an lạc, vì lợi ích 

cho s      . V i ph m ch                   i t  t  s ng r t dung d , g         i cu c s ng, 

không ng ng n  l c ph ng s                

– S ng t  t  còn bao hàm nhi u ph m ch                                      m, hy sinh, t n 

t            t        t qu ng m , bi t khai thác s  d ng s  làm cho nó tr  nên có giá tr        

                  rộng 

– S ng t  t  là r t c n thi     i v i cu c s ng m       i. Tr  thành m       i r       ng và 

  i x  t  t  v       i khác không d                      i là b t kh  thi. N u quy t        

l                      i b n thân, b n s  th y m           i x  v i mình khác h             

–                          c nh ng vi c t  t  n                                         ng 

s ng chung quanh chúng ta... Và luôn tâm ni m trong mình r ng: p                            

                                                                                          

                                                                                            

                                                                

–                      T                                                                

                                                                                             

                                                     S                                              

                                     

– C n phê phán m t th c t : trong xã h i v n còn bi t bao nh ng vi c không t  t . 

5. Bài học nhận th            ộng 

– S                                                                                           

            T                                                                                   

                                                                                            

–                                                                              : T           

           ử   ,  ạ      ả         ợ       ?                                               
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– Tử t  là mạch s             i,  ừng làm nó ch t                        S  t  t  mang con 

        n g n v                      m ch t cao quý c           i. Vì v y, b n hãy lan t a 

thi n tâm c           góp ph n xây d ng cu c s ng muôn ph n giá tr        

– Hãy tr            i t  t     không ph i s ng cu     i trong vô c                            

          T  t  là m ch s                  ng làm nó ch                   s  t  t . Hãy tiêu hóa 

s  t  t . Hãy s ng v i s  t  t .  
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                  : 

  IẾ   Ì    ỨT 

M                                ể     ể      . M                         ị             

      ừ         ,                   ỉ  ò       ử ,                  ấ                  

      ả          ,  ò                       ằ   ặ ,  ắ                                

  . M                                     : T             ấ   ấ   ổ        … T   

          ỗ         ỉ         ị                         ợ           ữ           

                              .  

K         –           ả   i –                    

            ữ                            ? 

N             ấ        ỉ                   

                            ? T            ợ  

                                   ạ            

    ấ . T       ữ    ă     ,                   

chúng                  ể              ă     . 

N                            ấ                

                      ? 

               ỗ                    ể                   . 

(Theo https://www.facebook.com/giatrian/photos) 

                                                trên không?                       

                                                                                  

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1.  ẫ               ị   ậ  

2. G          

– V       l                                                                               

       

–              –                                                                        

                                                                                            

3        ậ         

– Trong cu                                                                                 

                             

–                                                                       

+          : t                               , Nick Vujicic                    è       

     

                                                                                 

4                  ộ          
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–                                                             –                           

                                                                                            

          

–                                                                                      

              

–                                                                                          

cho nhau. 

–                                                                                      

                                                              

4.      ọ    ậ                ộ   

–                                                                               

–                                                                                           

                                                         

 

 
   

  
 

Ai  ũ g  h    i    hẹ  h  g 

 i    hổ  ẽ    h ph    i 

Ai  ũ g      h i   ẻ    i 

Cũ g  ừ g  ghĩ      i    h 

 hải          h   ủi  h   

 hải         g      ũ g    h 

 hải  hô g   h, phải  hô g e ? 

        thu c v  m       i 

Không chịu s      i nh  nhoi!  

Xin hát v  bạn bè tôi  

Nhữ       i s ng vì m       i 

N               ữ  ất tr i  

Rạng rỡ      ừng mai nở chi u xuân. 

 T     M           i, m t rừng cây – Tr n Long Ẩn) 

                                                                                   

                         :  

A                   ẹ       

G      ổ  ẽ              

A                  ẻ      

      ừ                    

P ả                    ị  

P ả                          

P ả           ,   ả          ? 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G          ý    ĩ              

– Là l i kh      nh, l i nh n nh  chân thành, tha thi t v  ý th c trách nhi m c a m       i 

trong cu c s ng. 

–                                                                                           

        T                                                                                     

       

         u nh  nhàng,         ng sâu s c b     u g i cho ta m i quan h  gi a cu     i m i 

        i v i c      ng, v i dân t c mìn         ng. 
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   P                       

– N                                        m c      ng s        y cho ai. M t câu h i r t 

gi n d        t l i t  v      c tho i, mang tri                 i nghe không có c m giác b  giáo 

hu n, mà th m thía cái ý             c v  ý th c trách nhi m c a m               c c      ng, 

              nhìn l                 i di n v i b n thân mình, r i t  h i: Mình là ai? Mình s ng 

   làm gì? Cu     i mình s                     dùng cu     i mình vào vi                   

   c gì cho nh        i xung quanh, cho c      ng, cho dân t c. 

– T                                                                                      

                                                                                            

                                                                    :                  

       V   T                                                                   T    T    

                                               ;          :                T      S      ng Sa 

                                          Lặ    ẽ S  P     

–                                                                                            

                                                                                            

                                                  T                     :           : Ă   ỗ    

     ,                                                      ;                                  

                                                                                                

                                                                                              

                                                                

–                                                                                              

                                                                                           

                                                    è                                       

                      

 – T                                                                                      

     è                                        

                   ộ          

–                                n nay v n còn nguyên giá tr , nh t là trong lúc ch           

nhân, l i s ng v                   ng tr i d y. Ý th c c           i v  trách nhi m c a cá nhân 

    c c      ng xã h         t n n t           t l                g tìm m           thu vén 

cho l                                 i ích c a c                  n a, nhi u cá nhân còn làm 

t n h     n l i ích c      ng.  

–                          n lao khi m t b  ph                                i thi     nh 

   ng ngh  nghi p, s                   ng, thi                               t h c, ch y theo 

l i s ng không lành m nh, coi tr ng giá tr  v t ch            ng k                t và các giá tr  

                    ng buông th , sa vào t  n n xã h     

        ọ    ậ                ộ   

 – T                                                                                         

                                      T         

–                                                                                             

                                                                           è   

–                                                                                              

                                               è                                                 

                 

–                                                                       
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                  : 

VẾT  ỨT V   O   IẾ  

K        ở                   ,            ấ                                          . 

                           ấ           . 

 ò   ợ         ,            ạ    ả                                 - ă  . N   ừ    ạ  

        . T                   ặ           ạ ,   ặ         ẽ           ò               . 

N          .           ặ                                  ,              ợ       ợ  

     ằ         ò             . Đ             ,           ạ                                

hành trình. 

H    ả       ấ    ợ                ằ    ạ                   ể                         , 

       ữ     ở   ạ ,       ă                                                     

                 . 

                                                     (Theo The Crack and The Aunt – Hạ                5 

– Ý               g   X  T  ) 

                                                                                    

                      

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                             

+                                                                                      

                                                                                 Chính khó 

                                                                                              

                         

–                       

+            V                                                                             

                                                 

   T         

a. Phân tích và                 

– T                           

+                     là b                                                                     

                                         

                                                                                                

                                                                                                

                                                                         

                                                                                    

                                                                                             

                                      ;                                         tin. 

        ghĩ       ghĩ       h     

–                                                                                    : 

                                                                                             

                    V                                                                       
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+ Khó kh                                                                                    

                 V                                                                

      :                       l                                           

–                                                                            :  

                                          

                                

           ỷ       è                                                                       

                         T                                      

 T                                           

    hẳ g    h            ú       i h           g 

–                                                                                       

                                                                                                 

         

–                                                                                     

                                                         

   K        

–                       

+ V                                                                                         

                                                                                               

                                                                                          

                                                                                           

          

–                  

            è                                                                          
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                       : 

 ÂY SI TRO   VƯỜ  

N                     ă                    ấ       ạ ,                ă . Từ   ò   

             ,      ấ   ử      ,          ể        ấ         ấ . T                    

              ỗ        ể     ,            ù     ạ                    ạ    , ngày nào 

                                  ử    ò      . N                  ,               

   ,                 : P ả    ă                ị  ù? H    ị                      ? 

S       ả          ợ     ả    ,  ạ                              .                , anh 

       ị                 ử    ò       . T      ắ              ả     ợ        ẹ   ẽ: 

M                           ẫ                ấ      ,       ể ở                       , 

                             ,        . V                                   chán  cây 

               ỗ                        ấ                        cây si      . N     

                ể                       ẹ   ẽ    ,                

(Theo https://www.facebook.com/mangxahoivanhoc) 

                                                                                    

                     

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G          ý    ĩ             y   

–                                                                         
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–                                                                                              

                       

                                      ạ ,                                                  

         ấ                                         

 T                                                                                        

                 

          ậ     ý    ĩ             y   

–                                                                                       

                                                   V                                          

                                                            

– X                                                                                    

                                           

– T                                                                                         

                                                                                             

                                                        

           và     ộ          

–                                                                                   

      

– T                                                                                         

                                                                                          

                                                                                      

        ọ    ậ                ộ   

– Nên trân                                                         

–                                                                                         
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                       : 

  U    Ử  SỔ 

M    ặ   ợ       ở                   ể           ạ   ă          ở    ạ   . H        

            ữ                    ấ      . N      ợ                      ị         

                ,   ấ                        è . 

M     ổ      ,                ,      ợ            ă      . Q          ử   ổ,    

       ấ                         ấ     ,   ị  ợ         : 

–                    ặ                 ấ   ả   ẫ                       ,         ò  

     ă          ử   ổ         ! 

V               ,            ử   ổ,        ợ  ạ    ấ                    ấ     : 

– Anh nhìn kìa,                       ặ          ạ    ẽ        ,                  ! 

– K       ả         ,              ử   ổ         . H        ,                     

 ặ           ... 

                                                                                     

                           

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                   

   T         

     i    g,    ghĩ       h     

–                                                          : 
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  Q                                                                                      

       

                                                           

–                                              

                                                                                  

b. Ch  g  i h       h      

– T                                                               :                         

                                                                                  

–                                                                     

–                                                                                           

                                                                                

– T                                                                                      

                                                                                               

   K        

– T                    

– R                                                                  
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A           

Mây treo ngang tr i những cánh bu m trắng 

Phút chia tay, anh dạo trên b n cảng 

Biển m t bên và em m t bên 

Biển  n ào, em lại dịu êm 

Em vừa nói câu chi r i mỉ     i lặng lẽ 

A              , lắng sóng từ hai phía 

Biển m t bên và em m t bên 

 

Ngày mai, ngày mai khi thành ph       è  

T                    i chùm sao xa lắc 

T ă    ẳ     c tr i,                      c 

Biển m t bên và em m t bên 

Đấ                             bình yên 

Bão thổ                     ững vành tang trắng 

Anh   ng gác. Tr i khuya. Đảo vắng 

 

Biển m t bên và em m t bên 

Vòm tr i kia có thể sẽ không em 

Không biển nữa. Chỉ mình anh v i c  

Cho dù th  thì anh vẫn nh  

Biển m t bên và em m t bên... 

(Trích T            i lính biển – Tr n            

 Hãy vi                     ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  hình 

                             bi                                               n trích: 

Anh   ng gác. Tr i khuya. Đảo vắng. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. M       
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– Nh        i lính c m cây súng ra v i bi          i quy t tâm và s          ng. B i vì các 

anh không ch  b o v  vùng bi n mà còn mang trách nhi m xây d              o c a T  qu c 

   c yên bình,  m no.  

– Sóng gió ch  th          c cát b i ch  không th  th i b                                   t 

và s  v ng vàng, ni m tin yêu mà các anh dành tr              c.  

2. Phân tích và ch ng minh 

– Khi chi                           i lính bi n v n ti p t c c m ch c cây súng b o v  cho 

vùng h          c bình yên.  

–                         , hình                            o v                n h        

v n luôn r ng ng                             ng, làm  m thêm  ni                            

– Ngày hôm nay, khi bi n                  i hai qu           T   ng Sa, Hoàng Sa ngày 

càng tr  thành ni m t  hào b i nh ng giá tr  tài nguyên vô t n, khi k  thù v                

chi m l y bi          c ta b ng nh              m ác thì nhi m v  c a nh                 o 

l i càng quan tr                h t. 

3. Bàn luận v  hình                            ữ biể                

– H                        m v  thiêng liêng cho T  qu                    m l       canh 

gi  bi n tr i T  qu c. 

–        i m t v i nhi                          gi  v ng ch  quy n. 

– H  là nh                            i m t v i quân thù và bão t ;                   ng và 

                c, yêu T  qu c thi t tha. 

 Chúng ta c m thông, chia s , c m ph c, trân tr ng, bi                i lính bi        

                                    T        

4. Bài học nhận th            ộng 

– T   c tình hình an nguy t i v n m nh qu c gia, ch  quy n dân t  ;   ng hành v i dân t c 

Vi t Nam; th  h  tr  chúng ta c n nâng cao ý th c trách nhi     i v          c b ng nh ng vi c 

làm thi t th c.  

– Thanh niên c      ng h ng và tích c c tham gia các di                                   n 

            i chúng, trên internet, kh      nh ch  quy n bi     o c a Vi t Nam trên các di n 

       ng th i k ch li               u tranh tham gia         n các hành vi xâm ph m ph m ch  

quy n bi     o Vi t Nam. 

– Thanh niên là h              d a tình c m v ng ch     i v i các lính bi     o, b ng 

nh ng vi c làm thi t th                 n các lính H          chia s    ng viên và ti p s c cho 

các anh thêm ngh  l      trông gi  bi           u quan tr ng, thanh niên c n không ng ng tu 

   ng ph m ch       i Vi t Nam m i, tích c c tham gia xây d           c giàu m          nh 

                                       t o nên s c m nh b o v  ch  quy n bi     o.  
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                       : 

Tạ        ị   ấ      ở T       N  ,                          J      ừ          ữ     

                 P            . N           ,                          P          

không –                    . V ợ       ả       ă   ă ,              ữ            ả  

   , J           ạ                   ằ  ,        ,                              ấ   ả. 

V              ắ       ạ , J              ử        ổ        ở             ị   ấ     

         ấ    ấ      ò     ữ: Paco,           ở       .           . H    ặ     ở     

vào sáng mai con nhé! Sáng hôm sau,     J          ử      ,             ỉ       , mà 

     ả          ù          P                          ợ  ở  ấ ... 

                                                           (Theo Jack Canfield và Mark Victor Hasen – 

      ẻ                 ặ            ) 

                                                                                    

                     

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1.  ẫ               ị   ậ  

   G          ý    ĩ             y   

–                                                                                            

                                                                                   

–                                                                                          

                     

3        ậ  

– T                                                                                      

    : 

                                                               :                          

                                            ;                                                

                                                 

                                                                           ;              

                                     

                                         :                                                   

                                                                                            

           

–                                                                                         

                                                               

4  L           ú          ọ  

–                                                                                

–                                                                                              

–                                                                                       

– T                                                                                       

                                                                                            

mình. 
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                       : 

  I  É  V   Ế  È  

Mù        ấ        ẹ , D  Mè        ẩ  ở  ử      ,              É    ấ              è  

   D  Mè   ạ                . Mè        ả  . N                        É          ấ  

  ả   ị:          É                                  , Mè             ữ . T       ả 

    ù          . M     ng nàn,       ấ   ợ   ả ,                . D  Mè         . S   

                    . Mè       ợ           ,                 ả       ả               É  

                       ỉ. S              ẳ         ợ         ể  ạ                   

               ? N    là làm, D  Mè           . V          è         ấ          

                 . 

                                                                      T                               

T ò                         H         ò) 

                                                                                    

                           

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    ẫ               ị   ậ  

–                                                                                             

                                                                              

–                                D  Mè          É                                        

                                                          

        ĩ             y   

–      É                       è                    : 

                                                                

  T             è                                     

  T                                                                                        

                

                                                              è                  : D  Mè  

     è         ấ                           . 

–                                                                                         

nay: 

                                                                                          

                                                                 

                                           :                                             

                                X                                                            

                                                                   

 3.      ọ    ậ                ộ   

–                 É     D  Mè                                                       

                                                                                             

          : 

                                                  :                                            

                 

                                              :                                              

                                                                                         

                                                                                           

vào chính ta.  
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                                     :                                                       

                                                                         

                                                       :                                       

                                                                          

                                                                                 :       
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                       : 

D ễ    ả L -ô Bu-sca-gli-          ể                               ả . M            

                         ẻ                                ấ . N       ắ               

            ổ . 

N                                     ừ   ấ   ợ. N      ấ          ,         ạ      

                      ò      .           ấ           ỉ             . K    ẹ              

  ò                   ấ ,          ả    : K               ạ.       ỉ  ể     ấ      . 

(Theo P                      –  X  T                9   

                                                                                    

                     

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    ẫ               ị   ậ  

   G          ý    ĩ         y   
–            -ô Bu-sca-gli-                                                                 

                                                                                            

                                                                                             

                            

–                                                                                        

                                                                                              

                                                                                           

                                   

 Q                          -ô Bu-sca-gli-                                            

                                

         ậ         ộ          

–                                                       :                                

                                                   

– S                                                                : 

  T                                                                                      

                                                                                                

                                                                                              

                                    

  S                                                                                      
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–                                            :                                               

                                                S                                               

                              

– Q                                                                                       : 

                                                                                             

                                                 

–                                                                                      

                     

        ọ    ậ                ộ   

–                                                                                 

–                                                                                           
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                : 

                                                                             .         

                                                ợ . 

N         ẫ             ạ  . Nă            ổ ,     ị        ổ                 . S   

          ,     ị                     ả                       ể . Nă         ổ ,       

        ắ           . Đ    ă            ổ             ể     ạ                          

          ị     ở                                  .                                ạ  

            ù  . N ữ    ă                         ấ   ả                    inh,       

                . M                     ừ              ẫ                  ổ         

  ở                                  . V                    ắ                     . Từ 

     ở                    ắ          ấ   ả                            . S            

        ợ                     O      .       W     R        W     R             

                         

(Theo https://www.facebook.com/hocvanvanhoc) 

                                                                                 

tin trên. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    ẫ               ị   ậ  

   G          ý    ĩ               
–                                                                                       

W     R        T                         :                                                   

                            W     R                                                               

                                                                            S                  

                                                        S                                       

                                 O        

–                W     R                                                               

                     : W     R                                                             

                                                                          

         ậ         ộ          

– T                                                                                        

                                                                                           

            

–                W     R                                       : 
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  S                                                                                 

                                                                                          

                                                             

– T                                              : 

                                                       

                                                             

–                                                                                           

hoài bão. 

   L                    ú          ọ  

–                                                                                         

                                                                   

–                                                                                       
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H   20%   c sinh tham gia khảo sát c a  Tổ ch c Phòng ch ng Bạo l c Thanh niên  

cho bi t h  là nạn nhân c a bạo l c h      ng. 

Park Han-wool, 17   ổ ,                 ị         ,  ắ   ạ             ă      . E   ị    

             ,  ị                                     ị                                

                               .       ể         ẹ                              

       ả.     ẹ               ấ              ữ   ạ   è   Han-wool nói. T      ạ     ở 

            ỗ  H  -w        ị     ả          ử             ặ                       

 ù    ả            ă    ợ    . Thông ti       ữ           ợ      H  -w            

  ấ        ấ                                                  .                ạ       

 ấ      ạ  . Nạ        ị      ả            ặ , ă   ắ ,  ị      ạ          ,        ữ    

               ể. V     ữ                     ạ    ạ      ở               ,             

          :        ẻ     ấ       ?        ả    ,                          ,  ằ  ở       

 ả    ấ   ạ                              H   Q      Ở           ,                    

     ạ   ù           ạ   è                      .             ằ          ả        ạ  

                        J  -mi,                 ạ  V    T   ấ  T          H   Q    

        . 

S   ỗ   ợ                                          ả       ẹ         ể       ạ          

                         ở                       ấ      ạ                       ạ       

    ẻ         ợ                ắ           J  -     ả       . N ữ                  

       J  -        ằ    ă                   ạ                           . Cái mà các 

                               ạ        ể             ă                    ả        

     ấ          ả      .  

Đ              ạ                             ả  ă              ả         ấ           

                                                        ử                     ùng. 

T          ả       ă  2010      Tổ      P ò          ạ      T                20% 

                 ả                   ị  ạ      . T          ,     30%                

 ử. Tổ                       ,  ă       ,                     ấ              ử  ă    ấp 

            ă          .                     ằ            H   Q                    

         .      ổ          ấ                                        ả    ừ     ạ    ữ   

 ẻ            ả          ạ      . G       H  -w          ù        ạ               

â    ạ   ể                        ạ               ,      ấ                        

            ợ                   . 

 T           T      ẫ   ừ      NNS     Th  sáu, 20 – 01 – 2012) 

                                                                                  : 

 ạ                         ấ   ạ                                      V    N  . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                                                                         

                                                                                            

                                                                       

– V                                                                                ng 

chi                            n ph c t p và tr  thành m t v      nóng b ng, m t v n n n nh c 

nh i khi n m       i không kh i bàng hoàng, kinh ng c. Ph                       t d  báo 

                                     c th c tr         i chúng ta c n có nh n th c và hành 

             nào? 

   T         
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a. Giải thích 

– Bạo l c h      ng là nh ng hành vi thô b              c, b t ch              o lí, xúc 

ph m tr          i khác gây nên nh ng t             tinh th n và th  xác di n ra trong ph m vi 

    ng h c. 

– B o l c h      ng hi n nay                                      n ra   nhi                

gi i, hi               p và lan r ng   Vi                       thành m t v n n n nghiêm 

tr ng c a toàn xã h i. 

   Th       g                h       g 

– Bi u hi n 

+ Xúc ph           , x  nh c,                   p nhân ph m, làm t             m t tinh 

th           i thông qua l i nói. 

         p, tra t n, hành h , làm t n h i v  s c kh e, xâm ph                  i thông qua 

nh ng hành vi b o l c. 

– S      : 

                                                                        :        9   %    

                                                                                           % 

                   8%                

  Q                                                                :       %             

                  

–          : 

                                                                                           

                                 T  T T         T                                             

                                                                                               

                                   

               T  S    T  T                                                 – 3 – 2015 

                            . 

+ L p nên các nhóm h i ho     ng                 ch c. 

                   p, xúc ph m t i nhân ph m c a h                                 c 

                         n chú tr ng nh                          là hi      ng hi h          c 

chú ý). 

    g      h    ủ                 h       g 

– Nguyên nhân khách quan: 

+                                                                                         

                             m v  giáo d           i: Tiên h c lễ, h u h    ă . 

+ Xã h i th                                                  ng m c, nh ng gi i pháp thi t 

th      ng b , tri              h c sinh cho r ng b o l c h                                     

lên ti ng vì s  liên l y, s  mình s  là n n nhân ti p theo, vì th  mà không dám báo v i th y cô 

hay chính quy                 t b  ph n h c sinh khác thì th                     ng, ho c 

th m chí c        ng tình v i b o l c...). 

+                                      ; tình tr ng b o l                            t ph n 

nhân t         ng không t t. Và m t khi b o l              n còn t n t i thì b o l c h      ng 

s  v                                                  nh b o l c di n ra kh           p các 

       c, b o l c sân c , c u th                n luy n viên ch i tr ng tài, c    ng viên cho ng 

nhau; b o l                          tranh giành th  ph             ng ph  xe taxi húc vào 

xe c                  l i c nh sát. R i b o l                          a cha m , m         p con 
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                                   n ng t x         t nhi u hình th c b o l c khác, không 

riêng gì b o l c h      ng).  

–                     : 

+ X y ra vì nh ng lí do tr c ti p r            :                                    i yêu, 

không cù     ng c p... 

+ S  phát tri n thi u toàn di n, thi u h t v  nhân cách, thi u kh          m soát hành vi  ng 

x  c a b n thân, non n                   ng, sai l                  m s ng. 

+ Do        ng t                       o l c: phim,                                     o 

l c (ki m, súng). Các game b o l              n phá h y tâm h n và nhân cách các em, bi n 

các em thành nh            i d  t n. 

+                                                                                            

                                                                                                

                                                                                              

                                                                                 thân và cho 

            

+                             :                                                              

                     T                                                                       

                                           

d.       ả  ủ          h       g 

– V i n n nhân: 

+ T             th  xác và tinh th n. 

+ T n h                     i thân, b    è     i b  h i. 

+ T o tính b t  n trong xã h i: tâm lí lo l ng b t an bao trùm t                          n xã 

h i. 

–     i gây ra b o l c: 

          i phát tri n không toàn di n: phát tri       c tr  l                      c l i tính 

          t d n nhân tính. 

+ M m m ng c a t i ác m t h            i sau này. 

+ Làm h            i chính mình, gây nguy h i cho xã h i. 

+ B  m       i                            

e. Bi n pháp 

–   i v i nh        i gây ra b o l c h      ng: c  g ng m  r ng nâng cao nh n th c gi  

cho trái tim luôn                            a ng                                             

t o nên. Ý th c rõ ràng v         ng và h u qu         ng do b n thân th c hi n. N    ạnh nhất 

không phải là Bắc C                                 . Nh n th c rõ vai trò s c m nh c a tình 

    i. 

– Xã h i c n có nh ng gi          ng b , ch t ch  giáo d                                 

    ng, trong toàn xã h i; coi tr ng d                        i nh       u chân – thi n –        

        quy t li                           c c i t o, bi n pháp tr ng ph t kiên quy             

        i khác. 

– B n gi i pháp c p thi t xóa b o l c h      ng: 

+ Toàn xã h i c n ph i c ng c , nâng cao ch                 ng xã h                n b . C n 

có bi n pháp qu               n và ch  tài hi u qu  nh ng ho     ng có tác h               ng 

             i. Nghiêm c m các game b o l c. 

  Q                                   T                        i l n ph                   

ti p  ng x         c, m nh d n lên án và lo i b  b o l c ra kh     i s              X     ng 



                                        144 
 

       ph i h p ch t ch             ng giáo d  :          –         ng – xã h                

báo chí ph i quan tâm th          i v                           c và ch p hành lu t pháp c a 

m       i dân. 

+ Xã h i và ngành giáo d c c         nh rõ l i vai trò, v  trí c       i th y, quy n h n và 

trách nhi m trong nhi m v  giáo d         c h             i th              ng ph      c b o 

v  danh d                                              ng c n phát huy trách nhi           

giáo viên ch  nhi m trong vi c k p th i n m b                n v ng c a t ng cá nhân h c sinh. 

  T                                      c hi u nghi m nh           n b o l c h      ng. 

g  B i h    h    h      h  h    g 

–                                                                                          

                                                                                              

                                    S                                                        

                                                                                          

                                            

– V                                                                                       

                                                                V                              

                                                                                vai trò trách 

                                                                   V                         

                                                                                            

cùng. 

   K        

–                                                                                     

                                                          Không nên mất ni m tin vào con 

    i. Nhân loại là cả m    ạ       . N u m t vài gi               ạ        ấ      ẩn thì cả 

 ạ                      th  mà trở           ẩ    ợc (Mahatma Gandhi). 

– Hi      ng trên ch  là m t ph n r t nh  c a xã h i nên không ph i vì th  mà chúng ta m      

ni                   i vào th  h  tr . C n nhân r ng nh ng t m lòng cao c                 i 

t t vi c t      n hình.                      ng c m, s                                i nói 

chung, th  h  tr  nói riêng ti n t i nh ng v    p nhân cách chân – thi n –                 ng 

truy n th                    o t               c khi chúng ta ph     i phó v         nh vô c m 
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Đ                    ò     …       ẹ  

Đ                                   ? 

N     ắ    ạ                   ạ  

Ngó           …     vô  ả ,      … 

 

T          ợ                     ả  

V                      ẹ        ! 

  ỉ       ắ                 hoài bão 

S                    ,                 . 

 

Sẽ                                 

V                ấ               

N              ,        ữ                  

Vẫ           ,        ả ,               . 

 

T                  ẫ               

              …                       

A            ữ             ,        

Để        ,        ả                . 

 

Lò        ắ     ả     ,                

H          ,       ắ   ả             

T                         ạ        

S                       ấ . Y         . 

 

                          ả            

H              ằ                        

   g  ả      ẻ  hi ,             g         g 

Để           ẻ  ẹ              . 

(Theo http://tuvientuongvan.com.vn/van-hoc S        là – T     T    T    

                                                                                   

                         : Đ     ả      ẻ     ,  ấ                     . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                            : N    ạ     ấ          ả      ắ                              

                                                                                           

                                                                                            

mòn trong cô                

–                                                                                            

                                                                                           

                                                                                           

                                  T     T    T                         S          : Đ     ả  

    ẻ     ,  ấ                     . 

   G          

– Đ     ả                                                                               
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–       ẻ                                                                                

                                                                         

                                                                                

         ậ         ộ          

– T                                 

  T                                                                                   

                                                                                 

+ M                                                                                :        

                                  è                                                    

                                                                                               

                                                                                             

           

– S                                                                                      

                                                                                               

                                                                                              

                                                                                          

                          

–        :                                                                               (C   

                                                                                              

                 

        ọ    ậ                ộ   

–                             : K                   ,             ỉ                      ị 

           ở   ò                                                                                

                                     

–               è                                                                            

                                              

–                                                                                           
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                       : 

K       ể   ằ           ,      ạ                             ể             ,  ị       

                         ấ                 ấ              ị ,                  ể     

 ạ              ,         ể              ,       ù                   ị                 ấ  

 ẻ             ạ     . N            ,                   ạ              ỗ               

                          ấ              ẹ . 

(Theo http://vanhay.edu.vn) 

                                                                                    

                     

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ                      ị   ậ  

–                                                                                         

                                                                                            

                                 è                                              è            
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–                                                                                               

               è                                                                                 

                                                                                             

                                                              

–                            ạt cát                                                       

   G          ý    ĩ         y   

– Hạ                                                                                  

–                                    ấ   ẻ             ạ                                    

                                                 : 

                                                                                          

                     

  V             :                                               

                                                                                          

                      

   P                       

–                                                                                      

                                   : 

+ Hình                                                              

                                                                                         

                                                                                               

                                                                                           

                    T                                                                          

                                              

–                                                                                           

                                                                                           

                  

– V                                                                                          

–                                                           T                             

                                                                             ;                  

                                                                   

–                                                                                          

                          

–                                                                                        

                                                           : 

                                                                                      

                                                  

                                                                                           

                                                     

                   ộ   

– T                                                                                            

                                                                                             

                                                                      

–                                                                                         
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– T                                                                                            

                                                                                           

                                                                                              

    

–                                                                                         

                                                                                      

–                                                                                               

                                                                                          

                                                                                                 

                                  V                                                        è        

                                                                                           

                                                                                               

                              

–                

  T                                                                                        

              

                                                                                          

                                                                                             

                     

                                                  ;                                           

l                           

  T                                                                                

   Rú          ọ    ậ                ộ   

–                                                                                       

     

–                è                                                                     

–                                                                                    :  

                                                                                         

                                                          

  T                                                                                         

                                                                                  

–                                                                                           

       V                                                                                    
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Tôi càng   c nhi u sách thì càng làm cho tôi gắn bó v i th  gi i, cu c   i càng trở nên 

r c rỡ, có ý         i v i tôi. Tôi thấy rằng có những     i s ng khổ c c    , khó   ă  

    tôi,    u    an  i tôi ph n nào, tuy vẫn không làm tôi th a hi p v i cái hi n th c ô 

nh c. 

T          ấ   ằ        ữ                                                           

                                              . V                 ỗ     ể           

                    ạ ,                        è   ẹ                :          ữ       

      ừ                               nh. M                   ổ                  ,     

                 ằ    ò                ,                              ẹ     ,         ở 

           ,  ễ   ể     . S              ắ        ấ ,   ắ                      ỗ       

             ẹ     ,     ỗ                                       ợ       ạ         ấ  

 ằ     ữ    ấ            ữ    ừ,   ữ    ấ            ữ    ừ ấ            ở          

    ,  ễ  ắ     ,                               . 

N                              :       ể                                 ,      ở     

                            . L        ằ       ị                                   , 

            ả        ấ    ữ         ử   ắ          ,       ị                         

       ,      ẽ       ỡ          ,      ò             . 

N     ữ                                  ổ     ,                                   ạ   

                        ,                ạ                               ạ          

              ẹ . V          ,        ò                                     ạ       ă   

hái. T     ở                  ,     ở         ,           ợ                          ể   

            ữ                                 . 

Mỗ                                                    ,                        ể      

                 ,                                     ẹ    ấ             è            

     ấ . K                     ấ    ữ                 ợ ,  ả    ấ                   

               ấ               ,               ữ                 ,   ữ           ợ     

 ấ ,  ể               ữ                     ừ   ể  ừ   ắ                  . Hãy yêu 

sách, nó là ngu n ki n th c, chỉ có ki n th c m i           ng s ng.  

(Theo https://www.google.com.vn/T                         ? – M. Goor-ki) 

                                                                                   

                     : Hãy yêu sách, nó là ngu n ki n th c, chỉ có ki n th c m i là con 

   ng s ng. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                                                                            

            T                                                                                   

                                                                S                                

                                                             

–                                                                -         : Hãy yêu sách, 

                     ,   ỉ                                                                    

                                                                                        

                                                  

   G          

– Sách                                                                                         

                                                         S                                       
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                               S                                                                

                      

 V                                                                                           

                                                                                              

                                                               

         ậ                

– S                                                                                       

                                                                                               

                                  

– S                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                 

                                                                         

– S                                                                                   

                                                   T                                          

                                                         T                                     

                                                                                                

                                                                                                    

–                                                                                         

      S                                                                                   

                                                                                           

                                                                                              

                    

–                                                                                            

                                                                      T                  

                                                                

–                                                                                          

                                                             –                                    

                                                                       

        ọ    ậ                ộ   

– K                                                                                      

                                                                                                

bây gi . 

– S            è                                                                          

                   V                                                                          

nó.  

 – Hãy yêu sách,                      ,   ỉ                                   . Sách là kho 

             V                                                                                 

                                       è                                                   
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Chắc có lẽ trong mỗi chúng ta ai      luôn    tìm cho mình m t câu trả l i v   ất    c. 

Đất    c v n là khái ni m trừu   ợng, mà thoạt   u con     i khó có thể cắt       cho 

th t gãy g n, rõ ràng. N     những     i thân     ông bà, cha mẹ, anh   … thì lại vô 

cùng c  thể và   ợc mỗi     i cảm nh n trong những m i quan h       vô cùng c  thể. 

Đó là m i quan h  gắn bó máu thịt hình thành ngay từ khi ta cất ti ng khóc chào   i và 

sẽ    theo ta su t cu c   i v i bi t bao bi n c ,   ă   tr m, bu n vui, hi v   …  

Từ cái nôi gia     , mỗi     i   u có m t tuổi     gắn li n v i kỉ ni m v  cây   , b n 

n  c, sân     ,     tre, mái     ng, th y cô, bè bạn. Theo th i gian, những kỉ ni m ấy 

d n d n trở thành sợi dây tình cảm neo giữ tình yêu c a mỗi con     i v i gia     , quê 

     … Và có thể nói,                        gia      và quê       sẽ      ngu n cho 

tình yêu  ất    c. 

(Theo http://vanhay.edu.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-van-truong-thpt) 

 Hãy vi          n     (kho ng 200 ch ) trình bày suy      c a Anh (Ch ) v  ý ki n: 

Gia      và quê       là chi c nôi nâng  ỡ cu c   i con. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

     M       

Q                   u bi c 

Tuổ            ả        ng 

Q                 ò     

               c ven sông. 

(Q         –    Trung Quân) 

– Ngu n c                a m                                                      u không 

th  thi u trong cu     i c a b              n c i  y s  là chi                        su t cu c 

  i m       i.  

2. Gi i thích 

– G                    , có cha, có nh        i thân yêu ru t th t c                           

b c, che ch           m                               ng thành.  

– Q                            t r n c                                                 i ta 

quen bi t thân thi t, có cánh di u vi vu, có nh                  ng bên b    è               

–                 ỡ                                                                    

                                                                                              

                                                                                          

        :                                    n c                      hình thành nên tình 

                         i. 

3. Bàn luận 

–          t        n nay v                                  a tr       Ở             y  p tình 

             m tin trao g i. Ở           a tr     c l n lên trong s                   c, ch  

che. M                                                                ng nhau s     l i d u  n 

tuy               i s             a tr . 

–                                 bình yên cho m                                           

luôn t  nh c nh  ph i nh  v                           c hành trình c a ta su t cu     i.  

– M       i ch  có m t c i ngu n, vì v y mà chúng ta ph i bi t trân tr ng, yêu quý tình c m 

c                                      n phát huy nh ng giá tr         c                       

b                 i ngu                a m           i.  
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– Ngu n c i c a m                                                                           

sinh ra và l                     T  qu c. Chúng ta ph i bi t yêu quý, trân tr       giúp c i 

ngu n                                          t m       i. 

4. Bài học nhận th            ộng 

– Gi                n nay v                                  a tr       Ở             y  p tình 

             m tin trao g i. Ở           a tr     c l n lên trong s                   c, ch  

che.  

– M           i trong cu         u c                 sau m i l n th t b i hay m i khi b  g c 

          c ch p cánh thêm ni           ti p t c s                –                   !  

– M           i trong cu         u c                 sau m i l n th t b i hay m i khi b  g c 

          c ch p cánh thêm ni           ti p t c s                                           ng 

                Ơ                              c s  là chi c nôi h           : V      ấ     c 

          . Ấm áp trái tim quay v              con tr                         thách trên m i 

ch            i.  

–                         c nh ng hành vi: phá ho         v t ch t. Nh                    t 

v           :                  è                               c h u, không mu n nh n quê 
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Bả               ạ          ,                       s ng t t. Mu n có bả        ạn 

       ải kiên trì luy n t  .              ng yêu thích nhữ       i có bả         ng. 

Bả                    ỉ      ợc khi bạn bi    ặt ra m                        ể  ạt 

  ợc m          . N u không có ph                              ạ         ắm mắt 

chạ              ng có nhi u ổ gà. 

Cách th c ở           ấ        ả . Đ u tiên, bạn phả       ị     ợc hoàn cảnh và môi 

        ể bả         ợc thể hi           ,         , không tùy ti n. Th  hai bạn phải 

chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ        t  tin, ý chí, nghị l c, quy      … Đ  u 

th  ba vô cùng quan tr ng chính là khả  ă     a bạ . Đ       ững k   ă        ợc trau 

d i cùng v i v n tri th c, trải nghi m. M       i mạnh hay y u quan tr ng là tùy thu c 

vào y u t  này. 

Bả         t là vừa ph c v    ợc m                 ừ       ợc s  hài lòng từ những 

    i xung quanh. Khi xây d      ợc bả      , bạn không chỉ thể hi     ợc bản thân 

         ò    ợc nhi       i thừa nh n và yêu m      . 

(Theo https://www.google.com.vn/Bả +    +  +   + ạ +   +     Tuoitre.vn – Xây 

d ng bả              ) 

 Hãy vi t m            (kho ng 200 ch )                       ý ki n: Tuổi trẻ c n 

s ng có bả        ể             u v i m         ă    ử thách. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Bả       là s  t  kh      nh mình, bày t  nh            m cá nhân và có chính ki n riêng 

trong m i v           i b                    u v i m i th                  u mong mu n. 

2. Phân tích, ch ng minh 

 Ý         a vi c s ng b        

– S ng b                                c s  t  tin trong cu c s ng, t        ra nh ng m c 

tiêu và dám th c hi n chúng. 

– Bên c            i b                dàng th a nh n nh ng sai sót, khuy      m c a mình 

và ti p thu nh ng cái hay, cái m i, cái hay. 
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– T   c nh ng cám d  c a cu c s         i b                         t  v  và t  ý th      c 

   u c n ph i làm. 

3. Bình luận, m  rộng 

– Là h c sinh, b           c bi u hi n qua nhi                                          

quy            cho b n thân mình quay cóp, chép bài trong gi  ki                    n s n sàng 

  ng lên nói nh ng sai sót c a b n bè và khuyên nh  h . Khi m c sai l m, b n t  giác th a nh n 

và s a sai. 

4. Bài học nhận th            ộng 

– Không ph                         c b                    a m            c tôi luy n qua 

nhi u gian lao, th  thách. B ng s        m, h c t  nh ng th t b      ng d y t  nh ng v p ngã  

m                   n t o nên m t b                ng. 

–                   :                                                                      

                                           

 

 
   

10
3 

(1) Ứng xử           , hành vi, l i nói thích hợp trong quan h  giao ti p giữ      i v i 

ng  i, giữ      i v i thiên nhiên. Thu t ngữ  ă       ặ      c  ng xử                

  m chi u cao phẩm chất, chi u r ng quan h  c       i  ng xử.            i là có 

cách  ng xử giữa h  v i nhau, giữa h  v           ng s   . N      ă       ng xử   ợc 

hình thành từ      ă               ển ở m t cấ              ằm diễ   ạt cách  ng xử 

            i v i thiên nhiên,   i v i xã h        i v i chính mình  

(2) Ở các n    ă                      chuẩn không gi ng nhau,        ẫn có giá trị 

     . Đ                  ởng, trung v      c, hi u v i cha mẹ,               i v     ng 

bào, trung th c v i bạn bè, giữ chữ tín trong m i quan h . T      ă             Đ   , 

Khổng Tử khuyên m                  ỡng tín v i sáu chữ: nhất nh                    . 

Đ i v       i Nh t,            ă        ợc công th c hóa: thi n, ích,  ẹ . N  c ta coi 

tr ng m c tiêu giá trị: chân, thi n, m . Ở châu Âu,     i ta nói tính cách, khi bàn giá trị 

nhân cách tiêu biểu dân t  . T         N     ợc thể hi n ở  ò         u, tình th y 

chung,       cử qu c t  cao cả. Khẩu hi u tri th c là s c mạ     ợc nhi            ản 

châu Âu vi n dẫn và ả     ởng t                 ấ    ă   ă .                 u c a 

    i Do Thái là s  tr ng h c,    cao vai trò c a trí tu , tôn sùng h c vấ          ă  . 

Để con gái lấ    ợc h c giả, hoặc lấ    ợ          i là h c giả làm vợ thì không ti c 

tài sản. Tuy nhiên, h                  c mà thi u th c tiễn chẳng khác nào chú lừa chỉ 

bi t th                  ở. 

(Theo http://vhnt.org.vn/tin-tuc/y-kien-trao-doi) 

 Hãy vi t m            (kho ng 200 ch )                       cách  ng x  c a con 

    i v i chính mình. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

– Cách  ng xử v i chính mình l                                 chính b n thân mình. 

2. Bình luận 

– T               i c               ng x            i chính b n thân mình? 

+  B i vì b t kì m                    n hi u rõ b n thân mình. 

+ T  ch  hi u rõ b                 i ph                                n, tích c c v  chính 

mình thì t       i có thái                     c v      i khác. 

– T        ng c            i chính b           c bi u hi           nào? 

+ Hi         m m        m y u c a b n thân. 
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+ Bi               m m nh, h n ch , kh c ph      m y u. 

+ Không t                      b               ng th                 h  th p mình. 

+ Trân tr ng, gi  gìn c  v    p hình th c và v    p tâm h n. 

– Ý         a vi                       ng x  v i chính b n thân: 

+ Nâng cao giá tr  b n thân. 

+         , n n t ng trong quan h   ng x  v i nh        i xung quanh. 

3. Bài học nhận th            ộng 

– T   c khi nh n th                    i khác, c n nh n th                chính mình. 

 

 
   

10
4 

        ừ         ặ      ặ   ạ                         ạ    ẻ, là        và           

D                                                     ừ     ả       ả         . 

      . Đ          ạ   ả    ấ               ạ          ữ                 ,      

                             ẫ    ấ                    ,       ù    ạ   è      ù     

 ẫ             :  N           ể   ò      ? 

      . Đ                  ổ               ò                     ù     ,  ể  ả      ẹ 

           ạ               ấ . L           ấ            ị                                

               . L           ấ                               ỗ            ẳ         

   . V   ấ           ,   ỉ         ỗ            . 

                    ạ         ợ.                 ạ             ằ           …     

 ù .                   ấ      ằ                  ở                       ữ     ò 

games, c         ặ    ấ      ằ         ắ .           ă                       . 

N                    ị                             ể                     . Í           , 

              ạ              ,               ả    ấ                 ỉ  ò            ả   

            ợ,             :   hải              p      h ả g     g        ?  

                                                                                : P ả  

         ể  ấ         ả                ? 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. G          

–                                                                                         

                                                                                            

xung quanh. 

2.        ậ  

 T                                                                                         

–                                                                                           

                                                                                           ;     

                                                                

– T                                                                                        

                     

        ọ    ậ                ộ   

–                                               

–                                                             

–                                                                                  
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B
ài 

10
5 

                                         : 

 M          10   ổ         ị            õ J         ù                           ấ  

               ạ        .              J             õ    N   . 

N                       ,        ỉ  ạ               õ       ấ .                : 

– T        ,   ẳ    ẽ             ể       ợ           õ         ? 

Ô     ả    : 

– Đ           õ       ấ        ạ         ,                       õ       ấ             

  ả     . 

T           ể                           ở   ở         ,                          . N     

tháng sau,  õ     ẫ                                  J   .         ấ    ạ        khi 

  ấ         ắ    ễ                      ấ . T                 ă                    

   ,             ấ         ẫ             ò   ấ      ,                     ử           õ 

           ắ  . Vẫ             ạ                              ,                          

         . L      ,                         õ             ,                 ạ       

          . V                 ,                            ò                ị     

           ả . H           ,  ợ         ị       ,                    ể                ấ  

                                         : 

–     ể                . –  Võ           . 

N                  ấ   ắ       ạ ,              ạ    ả                      : anh ta 

                       ấ   ả       . N                    ù        õ       ấ           

                              ặ                 .             ạ           ị  . T    

        ,            ò     ạ                      ừ         ấ . L                      

         ả                     ả                   ấ         : 

– T        ,                  ể   ở           ị     ỉ              õ        ? 

–             ắ               . – N            ả    . – L           ấ ,                    

      ợ              ữ             ể            ả   ấ           õ    . L            , 

           ấ                           ợ       õ            ả    ữ   ặ                

         ạ  –         ạ                            

(Trích N ữ                                 Q    ặ            ) 

                                                                                

                 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                                    

                                                                       

–                          

  Ý                                                                         

                                                                 

   T         

   T    ắ , ph      h   i    g      h         ú        ghĩ         

–                                :                                                        

võ. 

–                                                                                             

                                               

–                                                                                    ng thành 

công. 
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–                                                      

                                               

                                                                                  

                                                                                             

                  

   Ch  g  i h,    h            ghĩ       h     

–                                                       : 

                                                                                          

                           

                                                                                 

–           : 

                                  

                                           

   Rú       i h    h   ả   h   

– V            

                                                                                             

                                                                                       

                                                                         

– V            

                                                                      

   K        

–                                 

–                         

 

B
ài 

10
6 

 

         Vẻ  ẹ                                                                     

T ổ    ẻ                                                                               

                    : 

                       ạ   ễ        ạ        ả                  . K           ả   ợ  

            ể               ữ ,  ấ                ở    ,   ỉ              õ              

        ạ               ẽ   ợ                ể     

       ỗ           ạ         . 

Trong các quán cà phê, trên taxi, ở          ,     

              ữ                        ấ      ,   ừ 

                  ẩ       ẩ       ,  ắ            , 

 ặ        . X      ở   ,                          

 ẩ                                 ạ  . 

T         ừ             ,                     , 

     ừ,         ừ                                ,  ừ 

                    ễ        ,            , like, share, 

còm,      ạ , theo dõi,      . T     ạ  ,       ỉ     

                        ể   ả      . 

                                                  

                                       

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    ẫ               ị   ậ  
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– Mê man                                                                                  

                                                         T                                    

                                                                                                

                                                                         

– T                                                                                         

                                                                                 V             

                                                                                            

                

–                      Vẻ  ẹ                                                               

                                      

   Tó                   S              

   G          
– Mạ                                                                                        

                                                      

– Mạ                                                                                        

                                                                                           

     

   T          

– T                                                                                           

                                                               

–                                                                                    

thân. 

–                                                                                           

                            

5. Nguyên nhân 

–                                                                                         

                                                                    

–                                                    è                                    

                       

   Hậ      

–                                       

– T                           vô ích. 

–                                                                     

–                                                                                             

                                               

7            

– T                                                                  

–                                                                                               

                

–                                                                                          

                                                                                            

8  L                

–                                                       V                                    

                                               

– S                                                                                       
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10

8 
                    : 

Nấm m  xanh 

    m t gi t l        

trên hình hài Tổ qu c 

chúng tôi   n bên anh     lá xanh non cúi nhìn c i rễ 

m t màu thạch thảo thanh tao. 

Từ     nào mẹ    tiễn anh   ? 

mái rạ, b     hàng cây, góc ph  

   vẫn xanh và b  cây còn    … 

Từ        … 

 ắ         a li 

               ợ             ỉ      

 ấ             ử   ạ  

                 ả  ừ       

A     ở            ặ      

 ặ                  ị                ắ   

 ù                  ẽ                

 ấ                            … 

                         ò      

                 ù       ò    ữ 

         ổ            ấ                ò  . 

 (Theo http://dantri.com.vn/blog/V                   vô danh – T     Nga) 

                                                                                   : 

N ữ      tôi có,                         

N ữ                  ắ ,                  ở    ù   

N ữ                   ,                 . 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

– T                                :                                                          

                                                                                              

                                          T                                                 

                                  :  

N ữ            ,                         

N ữ                  ắ ,                  ở    ù   

N ữ                   ,                 . 

V                                                                                       

   T         

    iải  h  h 

– N ữ            ,   ữ                  ắ                                                   

                                                 khác. 

– N ữ                                                                                        
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 V                                                                                           

                                                                                                  

                                                            

   B            h  g  i h 

–                                                                                            

                                                                         

– V                                                                                   

                                                                                              

                                                      

– T                                                                                     

                                                             :      S                       

                                                                                            

    T   T                                                                              

                                                      T                                    

                                                                                               

          è                                  è   è                                     

                                                                                         

                                            

– T                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

–                                                                                          

                                                                                    T            

                                                                                         

–                               V                                                          

                    V                                                                           

                                                                                                 

                                                                

   B i h    h    h      h  h    g 

–                                                                                        

                                                                                          

                                                   

– T                                                  :                                 

                                                                                            

                                                                        

– T                                                                                      

                                                                                                

                                                                                        

                                                                                               

                               

   K        

– Q                                                                                       

                                                                                               

                                                                        .  

–                                                                                          
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B

ài 
10

9 
                           : 

Công ti JFK (Đ  ) chuyên nghiên       ị                                             

           ạ                ằ        ể                         ( ừ 15   ổ    ở    ) 

           ò        ẻ                  ấ . K     ả       ấ ,                 N   . Có 

    38%       N               ò          ạ               . T                   N    

         A   (20%)               N            H   Q    (cùng 19%). N ữ           

 ỉ                   ò     ấ       ẻ                            M  L -tinh (    ừ 60% 

    70%      ò          ạ              h). T                      M  L -tinh là Tây 

Ban Nha, Đ      T ổ N   K . N ữ                        JFK  ò    ợ            ở     

  ợ                  ẫ          ẩ                       Á             . Các chuyên 

        JFK           ằ                                   ổ   ừ 15     19           

                  ẻ                        ấ . 

(Theo https://www.facebook.com/yeuvan/tap-chi-van-nghe) 

Anh (C                                                                                

                                                                                    

                           

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                                                                             

                                  T                                                          

                       X                                                                        

                                                                                        

                                                     

– V                                                                                      

   T         

   Th       g 

–                                                                                          

                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                             

                                             

– V                                                                                         

hìn                                          : 

                                                                                      

                                                                                              

               S  Dừ      V                                                                

                                                                 

                              T                                                         

                                                                                      

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                            

                        V                                                                

                : 
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                                                         9                            út cho 

                                                                                             

                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                               

                                         ỹ                                                     

                                         

    h  g ả h h   g  i       

–                                                                  T                       

                                                : 

                                                                                          

                                                                                        

                                                                                             

                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                              

                                                                                         

           S                                                                         T   

                                                            T            T                

                                                                                            

               T                                                                            

                                                                                           

h                                            

– X                                                                                    

                                                                                           

                              : 

+ T                                                                                         

                                      

                                                                                      

                  V                                                          T   T            

                                                                 :  H                    ă  

     ạ   ạ            ẻ  ẹ               ă          . Tấ   ả   ỉ  ể                    . Đ         

    ạ       ă      V    N                  ò ,                                   ả   ắ      

   ,  ạ   ò          ạ ,       ữ        Tây Tây         . N ữ                     ẽ  ễ         

                     ạ      ,  ẫ                 ử   ặ ,  ử     ,  ử   ằ . R    ò        ữ   

            ? R    ò       è                                               ?   

   B        

– T                                                                                         

                                                                                         

                                                                 V                         

                                                                                         S    
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                                 V                                                           

                                                                                    :            

                                                                             

–                     :  T                                                                    

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                           

                                                                                              

                                                                        V                 

                                                                                              

                                                                                            

                                                                               

   K        

–                                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

                                

–                                                                                          

                                            

 

B
ài 

11
0 

Remember me 

Ở                                

N     ắ         ừ        

Ở                                                      

Đ                    ạ    ă   

Ở         ẽ           ợ                 

Ô   ấ           (       ấ          ?) 

    ẽ              ợ    ấ              

G ả                        

G                                       ! 

    ẽ   ữ    ỗ                     ở             

N ữ              ắ              ở      ạ    ẽ     

 ả      ấ   ả  

 T                          Remember me           S   T     T                    

                                                                           

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       

–                                                                :                       

                                                         –                               – 

                                                                                            

                                                                 

– T                                                                                    

Remember me     S   T     T  –                                                –          

                                                                                                

                                                         :  T          T     
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   T         

    iải  h  h   i     hú  
–                                               Remember me                                 

                                                                                               

                                                                T                             

                                                                                            

                                                                                                

                                                                                               

                            :                                                                  

thành côn                                                      T                             

                                                                              Q          

                                                                                            

                                                                T                                

                                                         

    h      h     h  g  i h 

–                                                                                          

     T                                                                                       

                   T                                                                              

S                                                                                   

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                                  

                            X                                                                  

                                                             

–                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                        S                   

                                    : N    ạ          ể       ổ                     ổ          

               ạ . Ch                                                                           

             :           V                                                                

                                                                 T                           

                                     T                                                 :  õ  

                 ỗ                 ò        ả        ả  ằ                                          

                                                                                             

                                                          ! T     ỉ      ể   ở           ẻ    

                                                                                             

                                                                                             

                          T                                       – S   T     T            

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                                

                                                      T                                        
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–                                                                                 : 

                      

  ữ                ữ             

Đ        ấ                  

      ừ          ẫ                  . 

(T      K   ) 

                                                                                           

                                                                                            

                                                      V      T                          : T    

  ! P                           ? (V          ử  T ù   Đ   –            T                

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                               

                                                                                           i 

                                                                                          

            

   B        

–                                                                                           

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                            

                                        

– Remember me –                             :                          S              

                                                                              T               

                                             Ê-  -                                               

                                         è                                                     

                                   –            V                                          

                                                                                                

                                           

   K        

–                        : L                                  ạ ,              ả    ẩ      

         ấ .  

–                                                                                         
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B
ài 
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1 

 Ả   Ợ   Ồ    UỐI  Ù   

  ổ                                    

Và rao lên:  Nào,                           

Ô                          , 

                  . 

Ô    ắ              ả  

 T                   ằ                     

N                                     ể, 

             ạ     

D                        

N ữ                  ử          . 

T                                          

M                  ,                  . 

Ô                 ả : 

 Ta  ẽ             ằ         ạ           

Ô        ấ          ,                        

                      . 

              ,           ở             . 

M                ẹ           ả  

 T    ẽ           ằ                

N                      ạ     

và tan             ắ , 

        ở                            

Á    ặ                          

         ỗ        

M                         ă        

      ẩ                                        

       :  T                              ắ    

V   ừ      ả   ợ         ợ                     

                        . 

(T   T -go  –                  X    Q    

                                                                           Bả   ợ  

           ù                  

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 V               :                        T -  :                                             

                                          

   G ớ                  ị   ậ  

   P         ý    ĩ              

–                                                                        :                   

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                                

                                   :                                                                
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– Ẩ                                                                                         

                                                                                            

                                                                                                

                                                                         T                     :     

                                                                                                 

                                                                                          

           

         ậ                         T -go 

    iải  h  h  h i  i   

– T                                                                                          

khá                                                                                         

                                              

– T                                                                               T        

                                                                                               

      giải       i    ủ  T -go 

– V                                                                          

                                                                                       Q     

                                                                                         

                                                                                            

                                                 

                                                                                               

     –                                                 

– V                                                                     

  T                                                                                    T     

                                                      V                                           

xác.  

  T                                                               T                           

                                                 V                                                 

                        

– T                                                                                     

                                                                                   

      h gi        i    ủ  T -go 

–                                                            

– Q                                                                                    

                                                                                               

   M   ộ              

– T                                                                                            

                                                                                          

                                    

– T                                                                                     

   :                                         

– T                                                                             

–                                                                                       

                     

        ọ    ậ                ộ   

–                                                                                            



                                        167 
 

–                                                                                        

                   

 

B
ài 

11
2 

                       : 

M                              . Dù   ổ                            ẻ  ấ   ấ ,           

  ữ                                         ẫ                                       

         ể                            .   ổ       ,        ả    ò                , gió 

 ắ           ạ    ù        ấ      . Mẹ                        ẽ  ợ                   

            ữ      ẽ        ể       ặ                       . T         ừ    ợ   ấ  

         ữ                  ữ                         ắ                . Lò          

 ắ  ,                                                     . V     !                   , 

          ỗ                     ,        ạ   ừ    ạ ,                   ỉ      . K      

           ẹ           ạ          ,       : 

–               ? Tạ              ừ    ạ      ỉ              ?        ? 

           ạ : 

–                             ẹ         T  ợ                       ả          . 

(Theo Q    ặ            ) 

                                                                                   

                                                        

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    ẫ               ị   ậ  

   G          ý    ĩ         y   
–                                       :  

                                                                                           

                                 

                                                                                     

T                              

– Ý                 :                                                                     

                                                                  :                            

                                  :                                                                

                     ;                                              

         ậ         

– T                                                                                          

                                         

– T                                                                                        

                                                                                               

                

        ọ    ậ                ộ   

– T                                                                                    

                                                             

      :                                                                                
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B
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                       : 

 Ì T I  Á     Ớ 

Tạ                               ,       ị   ỉ           Q            ữ 8 – 3,       

    ổ                   ắ                                     . 

              ả        ả                              . N                       ù  , 

                                                                          ặ        . A  

                                  ẫ   ặ                           ỗ    ổ        

                          ấ         . 

(Theo Vặ                ả    X  V       T              , trang 41) 

                                                                                  

                 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ                  ị   ậ   

     ỉ         ý    ĩ       ẩ     y   
–                                                                  :                     vô 

                                                                                              

                                   

         ậ     ý    ĩ             y   

–                                                                               : 

+ C                                                                                        

                                                                                        

                                                         

  T                                                                                         

                                                                                                 

tích). 

      :                                                                                    

                  

 

B
ài 

11
4 

                       : 

M              24   ổ      ử               ẻ    …             ả    ấ        ị          

     ừ          . 

           24   ổ                 ử   ổ        ,  ắ        ỡ,                 : 

 Cha,        ữ                  ạ   ù                 !  

N          ỉ      . M    ặ        ẻ                         ể                          

  ẻ               .   ắ                             ợ                          . 

 Cha,   ữ                  ạ        húng ta!              24   ổ   ạ          ,          

          ạ . 

Đ          ,  ặ              ể   ị    ợ   ữ   è                         : 

 Tạ                                       ặ                                 ỉ?  

N                    ổ   ỉ      , c           : 

      ừ             . V                     ở     ừ          .                        

 ị         ị  ừ                 ,                                  ể        ấ         .  

K                ữ … 

 T        Góc trái tim,                              9 – 4 – 2017) 

 V                                                                               

trên. 
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H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    ẫ   ắ ,   ớ               y                ị   ậ  

   Tó   ắ         y  ,     ý    ĩ   ú      ừ        y   

– Ý                     :  

                                                                     

                                                                              

                                                         

                                               

         ậ     ý    ĩ             y     e         ể       ể                      

V                                                                     

–                                                                                            

                                                                                                

               

–                                                                                          

                                                                                            

     

–                                                                                      

                         V                                                                  

                                        

 

B
ài 

11
5 

V                              

Ngày 6 – 04 – 2017  ạ  H  N  ,      ễ            ị              ấ    ợ            

      V                        ị   ở           . N                      V               

      ,                             ỗ,             ă      ,                         ẫ  

 ạ ,  ể            ả            V    N     ở      ẹ             ắ   ạ   è        . 

 ù              ,      ữ                ả       ễ         Hù  . H   7                

 ổ           ,  ừ                    ấ      ,  ừ                ở                        

nghỉ  ễ. T ở    ằ        ẽ         ễ              . N            N      ả       ữ   

 ẩ                     ,   ữ                ấ              ẻ              ,   ữ       

  ợ             ả    ợ               ị   è                      . N             ợ        

           ẻ                     ,   ả              ả    ò         ù  ù    ạ     , xô 

 ẩ . K       ỉ ở  ễ     Đ   Hù  ,         ả         ấ       ể  ặ  ở  ấ        . Đ     

 ỉ     ù  Đ   , Y   Tử. Đ      ễ      ấ      T   ,                                 

n      ỉ  ể   ợ    ở       Tổ. Đ       ữ              ị               ỉ    ,            

 ấ      ị          ,       ễ       ắ   ặ   ả       ẩ ,           ,               , 

               . Hẳ               ù                        d                  ẩ     ,    

  ở      ỉ  ễ                       ? 

(Trích Hỗ    ạ  ở     Hù  ,                    ấ  ở N              ị        

         ả            V                     – T   T    T    

                                                                                   

                             V                  

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       
–                                                                                         

                     V                                                                          
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                                                                              –               

                                      

–                                                                                           

          V         

   T         

    iải  h  h  h i  i   

– X        là                                                                               

                                                 

– Vă                                                                                     

                                                                                              

             

   Th       g 

– R                                                                                          

                            V                                                           è 

         T                                   :                             V                  

        

– V         V                                                                               

                                            T       X                                   

                                               S                                      è      

                                                                     

           : 

          V                                                                             

                                                                                             

                                                               

                                                                                       

             ;                                                                   V         

                                                                        

 T                        :                              T                             

                                                                                            

                                            !                                                

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                   T       

           

c. Nguyên nhân 

–                                                

– T                

–                                          

         ả 

–                                                                V      m ta càng ngày 

                                                 

           : 

                                                  V    -                Ô                
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                                                      -                        Ô             

                                         

 T                                                                                       

                                                                                            

                      -                                                                      

                                      X                                           T          

siêu                                                                                         

                    T                                                             

                                                                                     h 

                       IS                                  – 11 – 2015. 

–                                                                                     

           : 

                                                                          

 V                                                              

                                                                                        

                    

–           V                                                         

e   iải ph p 

– V                                                                                          

                                                                   

–                                                                                   

f        i        

–                                                                                          

                                                                                           

                                            

–                                                     ;                               

3  K        

– V                                                                           V         

V                                            

–                                                   V                              è      
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                           : 

                     

M                            ,       : 

– T        ,                                       ể,                . 

N                                      ả        ,   ạ                                 

       ,        ả           ả    ,         ị      ,                   ỡ    . Lúc này nhà 

    ừ        : 

– Đ            ắ   ẽ      ! 

Vấ       ,  ạ        ả   ợ   ổ                               ? 

                hai 

M                            ,        : 

– T        ,                                       ể,                . 

N                                  ả         ,   ạ                             ừ      

pha xong. 

                         : nóng quá!            ẫ                         ể   ừ     

                                                ả         ấ   ấ      . Lúc này,        

 ừ        : 

–                                ỡ   ữ            ẹ            . 

Vấ         ạ                  ả                   ò       ể                 ẹ     . 

              : T                        ạ     ,   ỉ                                       

                              .  

(Theo http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/2-cau-chuyen-can-doc-khi-nan-long) 

                                                                                  

                                                                  

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    ẫ               ị   ậ  

–                                                                                       : 

                                                                                         

                                                                                             

                                                   

–                                                                                        

                                                                                           

                                                                                        

–                                    ạ     ,   ỉ                                          

                                                                                       cô gái 

                                                                       

2. Phân tích,                      ậ         y   

–                                                                                           

                                                                            

–                                                                                          

                                                                                             

                                                                                          

–                                                                                         
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–                                                                                          

                             T                                                       

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                             

                                                                     

–                                                                                             

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                              

S                                                                                       hông 

      

–                                                                                          

                                                                                            

                                                      V                                         

                                    S                                                       

                                                                                           

                                                                                               

                                                                                                   

                                                                                

– T                                                                                        

                                                                                               

                                                                V                                

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                :   ể   ặ         

          ữ                                                 

                   ộ   

–                                                                                            

                  X                                                                              

                                                                                     

– T                                                                                   

                                                                                             

     T                                                                          T          

                                                                                        

        ọ    ậ                ộ   

– S                                                                                       
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–                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                           c 

                                               : P          ữ    ỗ          ổ            ạ  

                                                  ị               . 
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                       :  

  I  IỂ   Ồ 

Ở P    -              ể . M     ể                                  ă  . V             

               ắ .           ả                                  ễ     ò     ể   ể     

 ấ                       .          J       ạ          ể           ò         ấ       

  ả         ừ   ữ           .                .   ể                      ắ  .     

                      ổ ấ          ữ                  ể . Đ       ể  G     . 

R        J        ả           N    ổ           ể      . Ở                ,       

           ,                    ,                  . K                  ò        ở 

  . 

Đ        ạ                 ? K       ả              J     ,  ở                  ả     

 ù        ò                 . K       ả      ị     ,                              

quanh. 

S               ở   ỗ   ể  G                             ữ  ạ                  ò   

                         J     ,   ể  G                 .   ể           ỉ    . N  

không chia  ẻ  ấ                           ợ               ả.   ể                  . 

N    ợ               ể      . 

(Theo Hạ               , T       X  T        T            , trang 102) 

                                                                                

             

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    ẫ               ị   ậ  

– T                                                                T                          

                                                                                                 

                               T                                                          

                                                                                           

                                                                                               

                 

– T                                          H     ể                                    

                                                                                              

                                                                           không? 

   K                y   

– T                                                                       -                   
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cá                                                                                            

                                                    

– T                                                                                         

                                                                                                

                                                                                           

                                                                                         n 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                      

         ậ         

– T                                                                                         

                                         

– T                                                                                          

                           :                                                                 

                                                                                              

                                             T                   S                           

                                         V                                                     

                                                                                            

                                                                             

– T                                                                                     

                                                                                         

chúng ta kh                                                                                  

                                                                       

                   ộ   

– H     ể                                                                                   

     Q                                                                  :                    

                                                                                 

– Chúng ta –                                                                             

                                                                                            

                                                                                                

                                                          :                    –                  

                                                                                                 

                                                                                                  

                                                                             è              

                                                                                                

        ọ    ậ                ộ   

– T                     ữ                ợ ,                        ữ                           

s                                             ử        ẻ             ử         . Đ           ở 

           ợ         .             ở              ,                                        

                                         

– T                                                                                     
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                    : 

L                     ở        ạ  

                  ạ         ,                

                   ắ     ,      ở    

             ,   ắ      ễ        

Nó không dài,                                              ạ         . 

 

N                   ấ  

N          ấ            

N             ạ                         

N                 ạ   ạ    ẽ     

Nó không là       ạ          

V                          . 

 

N                ẫ                   ấ  

N ữ    ẻ                   ấ   ể   ở        ẻ      

N ữ    ẻ  ừ                   ấ   ể   ở                

       ễ       ạ    ợ    ữ                   ạ    ợ                    

        ở                      ữ                 

L               ể      ạ ? 

(Đ      ắ  –                 

                                                                                  

              

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1.  ẫ               ị   ậ  

–                                                                                            

                            è                                                              

                                                                                              

                                                                                         

                                                 

–                                                          Đ      ắ : 

L                     ở        ạ  

                  ạ         ,                

……………………………………………………….. 

        ở                      ữ                 

L               ể      ạ ? 

   G          

–                                                                                           

                                     

–             ắ  –                                                                     

                                                   

                                                            :             –         

    ;                              –                                                      

                                                                                                

                    

         ậ         
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–                                                                                          

                                                           T                                  

                                                                                               

           T                                                                                 

                                          

–                                                                          : 

              ấ  

N          ấ            

N             ạ                         

N                 ạ   ạ    ẽ     

N                 ạ         . 

–                                                                                        

                                                                                                

                                                                                               

                                                          :                                       

                   

Kẻ                   ấ   ể   ở        ẻ      

Kẻ  ừ                   ấ   ể   ở                

       ễ       ạ    ợ    ữ                  

 ạ    ợ                    

        ở                      ữ                . 

–                                                                                         

                                                                                                

                                                          V                                   

                                                                                             

                                                                                               

                                                                         

        ọ    ậ                ộ   

–                                     V                                                  

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                              

               

–         Đ      ắ                                                                        

                                                     –                                          
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                    : 

 ƠI  Ự  

N                 ắ                        kia 

K      ặ   ẹ    ẻ           ữ              ... 

Đ       ẫ    ẫ         ạ       

H                                   ,                                  ạ 

V                                       ,                       ừ      

A          ,       ẻ  ò        ữ         ạ                    ữ                         

        . 

N                   ỡ                     ? 

Đ    ắ                                ắ                                . 

            ò                        ,       ừ             ẩ . 

A                             ò   ữ    ạ                                                 

  ữ     ử      . 

(T                     T    T   T    ắ     X  V            ) 

                                                                                  

           

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

    ẫ               ị   ậ  

– T                                         T    T                  : Đ     ả    ả      

giông                  ợ                                                                     

                                                                             

–                                                                                        

co                                                       N                       T       

                                               

   G          

–                                                                                           

                    N                       ặ    ẻ  ẹ             ữ                      

                                                                                            

                                                                                        

                                                                                            

                       

–                                                                                            

                                                                                               

                                                                                              

                                                                                           

                                                                                                

           

                                                                                      

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                                

           

         ậ         

a. Khái quát chung 
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– V                                                                                       

nhàng và                      T                                                            

Q                                                                                               

                                                                                          

                 

   Ch  g  i h        

– T                                                                                      

                        T                                                                         

                                                                                                   

              

– T                                                                                      

                                                                                           

                                                                                                

minh). 

–                                                                                             

                                                                                             

                                                        

–                                                                                          

                                                                                

   M   ộ          

–                                                                                           

                                                                               

– T                                                                                        

          ỷ                                                                                    

                                                                                           

           

 

 

B
ài 

12
0 

                       :  

G            ấ                   ù    è    ổ              –                  ẫ  

                   . M      , ông lão khoe:  K                 ể        ử          

      ù                G                                          ấ     :  Chúc 

 ừ      ,              !   Ông lão mù nói:  T         ! N             ấ      ừ       

                                                       

            N ữ    ấ   ò        ả) 

                                                                               

                     

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   M       
–                                                                                                 

                                                                                           

      

–                                                    è                  N ữ    ấ   ò   

     ả                                                                                      

                                           

   T         

      ghĩ       h     
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–                                                                                       

                                                                                               

              è                                                                            

                                                                                          

        : T         ! N             ấ      ừ                                                     

               V                                                                        

–                                                                                      . 

T                   V                  :                                                   

                                                                                            

                                                              ! 

b. B               

–                                                                                          

                             : 

  V                                                                è                  V  

                                                                                           

                                                                                :              

                                                                                            

                                                                                               

  V                 è                                                                         

                           V                                                              

                                                   V                                         

                                    –                                      

–                                                                                        

                                                         è                                V   

                                                                             

– T                                                                                è       

                                                                                           

                                                                                  

   B i h    h          g 

– T                                                                      :              

                                    è                                                      

                                           

– T                                      è                               :             è  

             è                           è                                           è       

                 :                                               

                                                                                         

                                                                                           

                                                

   K        

– T                        :                                         

–                                                è             

–                                                              
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G                      :  

 T      ò              ấ                   

M                        ả     ắ       

L   ắ   ẹ        ằ             ắ   ù  T                  

Đừ             ẹ             ù         ỉ          ù         ẹ   

L                             ẫ       ẻ      è            

 Ch  g   ấ     g  ẹ                     

A          ợ   ạ ,                                    ằ       ẹ    

L              ợ    ạ         ả   ạ                   ử                   ợ   ẻ.  

Cô gái                :  

     ẹ         ! H    ò         ắ                     

Ô       –                    ể    ò  –                                                

                         ợ    ấ            

T        ! N ữ                    ả        ằ         ạ       ữ                          

ái. 

  T     L                   – T     T       

 Anh (C                                                                            

                              

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   G ớ                      ị   ậ  

–                                    : L         ẳ    ấ          . L                   ừ  

 ò                               :              ử                     ử                       

                                                                

–         T     T                                                                        

                           

         ậ         

     i    g         ặ         g   i  h   ủ  T     T   Hy 

–                                                                                             

                                                                                                

                                                                                                

     T                                                                                          

     

– T                                                                           :                

                                                                                           –     

                             S                                                                   

                                                                                          V  

                                                                 V                              

                      

–                                                                                          

                                                                                         

                                                              

      h gi        i    ủ  T     T   Hy 

– R                                                           :                               

                                                 :                            –                

                                          –                                                   

                   –                                                                            
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                                                                                            ả  

      ằ         ạ       ữ                       ân ái).   

– R                                                                                             

                           T                                                                   

                                                                                             

                                         

– R    h                                                                 :                  

                                                                                             

                                                                                        

    i   h      ú       i h   

– T                                                                                         

                                                                                                   

                           

–        : 

                                                                                               

                                                                                           

                         V                                                                    

                                                                                               

    –                                                                                        

                                                                         

                                                               S                               

nên                                                                                               

                                                                   

                 ẳ    ị              

–                                                                                          

                                                                                  

–                                                                                         

                                                                  i                                
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                    : 

–   ị   ...! 

  ỉ       ợ      thôi 

Anh                     ỗ     ấ     ẹ      

K                  ò       ổ : 

  ị  ặ  hoa          

M  anh ấ  ở bên tay trái 

  ỉ có     vòng hoa   ị mang  ừ quê  ạ  

Hoa          bên này    có chúng tôi! 

–   ị   ể  ý em     

Xin cho   ị  ặ  hoa trên       

 ả cánh rừ     ỉ có hai ngôi    

V        anh có   ị            . 

(V           – T             

 T          trên, Anh (C                                                         
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1. G ớ                  ị   ậ   
– X                                                                          T             

                                                                                               

                                                                                                

                      

–                              V               T                                        

                                                           

2. Nộ                   

– T               :                                                                     

              : 

  V                                                                                    

                               

                                                                                        

                       l   :                                                                 

–                                              –                                            

                                  

–                                     : 

  T                             –                                                         

                                                      

                              le, tr                                                         : 

                                                                                             

                                                                                    

3. T       y   y    ĩ                   ĩ                

–                                                                                          

                                      

–                               :                                                          

                                                                                            

– T                          quan tâm,                                                       

                                                                                                

                                                                                  

4. Bài  ọ    ậ       và hành  ộ   

–                                                                    T                     

                                                                                             

                                                                                                

                sâu. 

–                                                                                           

                          chông chênh khi c                                                 
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N           A  N              ẹ  ă           T            ễ   ả     ở        ạ    ạ  

 ằ                  . H                  ,       ử      P      ữ         ấ       

            ấ         ,           ử                P -ri-ê (Perrier)      ợ        ị 

  ể                 ă            Â . N           A  N    ị T                  ở   

 ằ             ặ    ữ                                     Â      ẽ              

                            ợ       ạ         ể  T         . 

T        ù  ị      ă           Â                                   ạ       . V    ỉ    

  ữ              ể        ữ            ă                   ả  ă      ở            

     ă         ạ      . N ữ     ể                              ă         ữ            

           ữ         A  N     ợ                        ữ         ở Đ    D     

        ă       P   ,           ằ     ữ         A  N    ị T         ẳ        ợ  

         ă          . V     ừ     ă                        ẹ  ẻ   ả              

      A  N                        ò      ắ  . 

  (Trích T      ẹ  ẻ – N       ả                     ị        –                 

N ữ  ă  11  T         X           V                 ang 89 – 90) 

 T                       T      ẹ  ẻ – N       ả                     ị            

                                                                                   

                                                                            ay. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

   y       m  nên HS có thể t  do trình bày theo cách c a mình song c          c các 

yêu c             : 

 – Thanh niên hi n nay r t c n s  d ng thành th o ti                  phù h p v i nhu c u 

hòa nh p. M       i ít nh t nên thành th o m t ngo i ng                      u ki n c a b   

       S       n ch ng c  th ). 

 – Vi c h c t p và hi u bi t sâu s c ti       c ngoài nh t thi t ph i g n v i vi c làm ch     c 

nó, tránh tình tr ng hi u bi t m t cách h i h t d     n s  d ng không hi u qu    S       n 

ch ng c  th ). 

 – Vi c h c t p và s  d ng ti       c ngoài thành th                                    ng 

v n ngôn ng  dân t c vì m                          t càng ph i bi t trân tr ng ti ng m    . 

 – Thanh ni n hi n nay c n th      c l i ích th c s  c a vi c h c ngo i ng  ch  không ch  coi 

vi c h c ngo i ng                         c bi t, c n tránh s                i, h i h t, l m d ng 

ti       c ngoài m t cách tùy ti     S               u bài vi t Chữ ta c a nhà báo H u Th  vào 

bài làm). 

 – Rút ra bài h c cho b n thân. 
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Hò          ể cho lửa, cành cây có thể cho lử . N       ỉ            i m i bi t nuôi 

lửa và truy n lửa. Lửa xuất hi                   , ít ra là hai v t thể tạo lửa. Lửa là k t 

quả c a s  nhi u. Cô bé bán diêm là s     .          t vì thi u lử . Để r i từ         

          ảnh giác thắp n n su    ù  G           ể cho không còn em bé bán diêm nào 

phải ch t vì thi u lửa. 

 N  c Vi t hình chữ  S   hi n thân c a s  nhi u, lẽ nào không bi t nuôi lửa và truy n 

lửa, lẽ nào thi u lửa? Không có lửa, con r ng chẳng phải là r ng, chỉ là con giun, con 

rắn. Không có lửa làm gì có  n ng  nàn,  nhi t  tâm! Làm gì có  s t  sắng,  nhi t  

tình,    c tu ! Làm gì còn  nhi t  huy t,  cháy  b ng! Sẽ       i  lửa            ? 

Vi c mẹ cha, vi c nhà, vi      c, làm gì v            ạnh lẽo,     ? Không có lửa em lấy 

gì  hun           ,  nấu  sử         ? E …        i th c v                      , mắt 

lá,   u cành, thân c …        : Bi t   lử   ể giữ nhân cách –     i, nhân cách – Vi t. 

Tuổi trẻ là mùa xuân c a xã h i. Th       : N u không có lửa làm sao thành mùa 

xuân? 
(Trích Thắ        ể sang xuân                            

Hãy vi                (kho ng 200 ch                         a Anh (Ch ) v  ý ki n 

   c nêu      n trích: N u không có lửa làm sao thành mùa xuân? 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 HS            ộ         ớ    y  ể                
 – Mùa xuân – mùa kh     u c a m               v n v t h i sinh, tr i d y. Y u t  làm nên 

mùa xuân c     t tr i là s c s ng; còn y u t  làm nên mùa xuân c a cu     i, c           i là 

l a. 

 – L a là nhi t huy t, khát v           ;                l c, ni      ;                      a 

        i v i co         

 – Có l              i m nh m , t                                                          

Có l           i m i s ng h                                                   i s ng 

  ƯỜI                                            i nh ng t m cao m i, l a làm n y n  nh ng 

búp ch i h          

 – N u l a ch  cháy trong m t cá nhân ch ng khác nào m t ng n n                          

Ng n l a ph i lan t a, chúng ta cùng cháy m i có th  th                   
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Đ                      ải công khai lên ti ng v  AIDS. Dè dặt, từ ch     i mặt v i s  

th t không mấy dễ chịu này, hoặc v                   ng loại c a mình, chúng ta sẽ 

       ạ    ợc ti      hoàn thành các m           ra, th m chí chúng ta còn bị ch m 

     ữa, n u s  kì thị và phân bi     i xử vẫn ti p t c diễ       i v i nhữ       i bị 

HIV/AIDS. H    ừ    ể m t ai có ả    ởng rằng chúng ta có thể bảo v    ợc chính 

mình bằng cách d ng lên các b         ă         ữa  chúng ta  và  h  . Trong th  

gi i kh c li t của AIDS không có khái ni m chúng ta và h , trong th  gi i   , im lặng 

   g  ghĩ    i cái ch t. 

     (Trích T        p nhân ngày th  gi i phòng ch ng AIDS, 1 – 12 – 

2003, Cô-phi An-nan, N ữ  ă  12  T         X           V                     8   

Hãy vi                     ng 200 ch )                      a Anh (Ch ) v  ý ki n 

                  n trích: Trong th  gi i kh c li t c a AIDS không có khái ni m chúng 

ta và h , trong th  gi     , im lặ                i cái ch t. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 1. Gi i thích 
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 – Khái ni m AIDS: AIDS là tên vi t t t c a c m t  ti                    i ch ng suy gi m 

mi n d ch m c ph i (còn g i là b nh li t kháng ho c SIDA). 

 – Chúng ta và h : 

 + Chúng ta: ch  nh        i kh e m nh, may m n không m c ho                 nh AIDS. 

 + H : ch  nh                        nh AIDS. 

 – Im lặ                i cái ch t                        u gi                       p nh n 

cái ch t. 

  Câu nói kh        :  I S      i d ch vô cùng nguy hi m, là th m h a c            i. N u 

mu                 nh này, chúng ta c n ph i quan tâm, chia s           h            c kì th  

hay phân bi     i x . 

 2. Phân tích 

 a. AIDS là th  gi i kh c li t 

 – Th c tr ng c a b nh d ch AIDS   Vi t Nam và th  gi i: AIDS v n không ng ng phát tri n 

và có chi                          lây lan nhanh chóng. 

 – Nh ng h u qu  c             I S    l i: 

 + Tu i th  b  gi m sút nghiêm tr ng, thi t h i v  tính m ng. 

 + Thi t h i v  c a c i v t ch t. 

           i các giá tr        c. 

          n s  phát tri n c a xã h i. 

  AIDS là m t th  gi i kh c li t, là th m h                    n ch  di t vong. 

 b. Trong th  gi i kh c li t c a AIDS không có khái ni m chúng ta và h  

 – Khái ni                              t th c t         y ra trong xã h i. 

 – Chính th c t  xã h         tình t o nên hai th  gi  :                     Ý    n c a Cô-phi 

An-nan không ch  nêu lên th c t  mà là l i c nh báo, nh c nh          sai l       

 c. Im lặ                i cái ch t 

 – Khi m       i không lên ti ng v    i d ch AIDS thì t      lây lan càn             

 – Khi m                    kì th , phân bi     i x  v    i d ch AIDS s  t o thành hàng rào 

            i v       i nhi m b nh. 

 3. Bài học nhận th            ộng 

 – Nh n th c s  nguy hi m c     i d     I S     c cu c s ng c a nhân lo i 

 – Gi                     i d ch: 

 + M       i c n công khai lên ti ng v  AIDS. 

              ng ph m ch t t t, có l i s ng lành m nh. 

 + Tham gia các ho     ng xã h i cùng c      ng phòng ch          nh AIDS. 

                          i x  t t v       i b  nhi    IV  I S  
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… V     ạc uy quy n không làm ra chân lí 

Ó                   ể   ợn vay 

Bạ   Đằ      , Cửu Long nay 

Tắm g i lòng ta chẳng bao gi  cạn. 

 

Ta tin ở s c mình, vô hạn 

N          ở tuổi 25 

C a chúng ta là tu     ă    ằm 

Dám khám phá, bay cao, t  tay mình bẻ lái. 

 

Ta tin ở          i thúc nhanh th    ại 

Nhữ        T            c, bên trong 

Chảy v  xuôi,       ẹp xanh dòng 

Lịch sử vẫn m t sông H        ạ … 

      (Trích Tuổi 25 – T  H u, sách T  Hữu Từ ấy và Vi t 

Bắc   X        c, 2014 trang 332) 

Hãy vi                                                      a Anh (Ch ) v  ni m tin 

c a tu i tr                    c g i ra t     n trích. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

1. Gi i thích 

 – N        là s         ng, tín nhi m vào nh       u có th  làm trong cu c s ng d           

s  hi n th c nh     nh. 

 – Ni m tin vào chính mình là tin vào kh         a mình, tin vào nh ng gì mình có th  làm 

   c, không g                           ng i c a cu c s ng, ta có th                  c th i 

cu    

 – Ni m tin t     n trích là tin   tu i 25, dám khám phá, bay cao, t  tay mình b  lái,   loài 

    i thúc nhanh th     i. 

 2. Bàn luận 

  Vì sao phải tin vào chính mình 

 – Có ni m tin vào mình ta m i có th  dám xông pha trong m          c c a cu c s ng, m i 

kh            c kh         a mình, t o nên s c m          t qua m                ng i c a 

cu c s     

 – Cu c s ng c a chúng ta không b ng ph ng mà luôn có nh                  ng i và m t 

mát, nên c n có ni          v  t qua nó. 

  Tin vào mình là y u t  quan tr       chúng ta có th         c nh                     

  Biểu hi n c a ni m tin vào chính mình 

 – L               i, không g                          thách; có ý chí, ngh  l        i m t 

v i m                th                    

 – T           ch                                  c nhi u ngã r  c a cu c s            m 

tin c a mình v i m          

 – L y d n ch ng: th  h  T  H u tin vào tu i tr  c a mình có th  chi     u ch ng l i k  thù 

giành th ng l i. 

 – M  r n :                                                            n ph i d a vào kh  

        c t  c                                  kiêu, t       

 3. Bài học nhận th            ộ   

 – M i chúng ta c n ph i t  tin vào chính mình, tin vào nh ng gì mình có th         c. 
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 – C  th  hóa ni m tin vào nh           ng c a b n thân: h c t p, rèn luy n, c ng hi n cho 

T  qu    
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Phả    ă               ể h c cách t  yêu lấy bản thân mình khi ta bi                 i 

ta s ng v i nhau không hẳ                 u ki n. Yêu lấy bả        ể không ai làm 

tổ           , yêu lấy bả             ể trân tr ng nhữ        i, những thử thách  

Phả    ă               ể bi     ợc cu c s           u và không ai có thể        i 

hoàn hảo. N                    u không t t v         g không nên sân si, oán gi n. 

L n r i phải bi t cách tha th  và cảm thông. Không ai hoàn hả                   ể 

mắc sai l                         ả là h  bi t sửa chữa những lỗi l m c a mình. L n 

r                       n thêm ra,    bao dung và ấm áp cho tất cả m       i. 

Phả    ă               ể bi t hoàn thi n bả               , không chỉ v  tâm h n mà 

còn là v  hình dáng bên ngoài nữa. M t nhân viên t t n u có thêm ngoạ               

và phong cách chuyên nghi p thì sẽ ph c v  t                   c phải không nào? 

Phả    ă               ể bi                   i ta nên h c cách chấp nh n những thất 

bại, có những c  gắng h                ẳ                ặc là k t quả             

mu  . Đừng bu n vì cu c s ng thử thách quá khắc nghi t v i mình, m i s         i 

xả       u có lí do. Khi bả              những v t tích c a cu c s ng, tâm h n bạn trở 

nên rắn r i và bình yên. Ngoảnh nhìn lại r i bạn sẽ thấy  h   h   hô       h    ặn 

         g  i b n hôm nay:    ởng thành – mạnh mẽ –                 c bão táp c a 

cu     i. 

     (Anthony Robbins, Đ                           ng trong bạn, 

NXB T ng h p TP. HCM, 2015) 

Hãy vi t m                 ng 200 ch                        a Anh (Ch ) v  ý ki n 

c           R                         n trích: K     ă                ặn nên con 

    i bạn hôm nay. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 1. Gi i thích ý ki n 

 – Gi i thích các t  ng : k                   

 – Khái quát n i dung ngh  lu  :                    a nh ng tr  ng i, thách th              i 

g p ph                              c a b n thân. 

 2. Bàn luận 

 – Kh                       ng         u không tránh kh i trong cu     i m       i. Cách mà 

     i di n v               t o nên hình             i mình   hi n t i ho                    

 – Khi bi t trân tr ng c  nh ng th  thách, dù r t kh c nghi            i m         c s      ng 

thành, m nh m  và bình yên trong cu     i. 

 – Ch  ra nh ng h n ch  c           thi u t  tin, y      i, hèn nhát; ho c ch  quan, thi u s  

t                        

 3. Bài họ    ậ                ộ   

 –                                                                                    
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Ở th     ểm này, chắc chắ          Á   V         ợc nhắ    n nhi u nhất trong làng 

    V  t Nam. Những v     ng viên khác cùng d  Giả      ịch th  gi i r             

Cúp th  gi i v   A   V        H     Q   P   c, Lâm Quang Nh t, Tr n Duy Khôi, Lê 

Nguyễn Paul (v     ng viên Vi t Ki               ng tạ  M )                t phá v  

chỉ s  chuyên môn, thấ                   t nhấ      c giải, v  lâu dài, những v     ng 

viên này có lẽ   ỉ   ù  ợp v i nhữ                  c hoặc ti m c     ạ             ở 

châu l c. 

Á   V       liên ti p tạo nên những c t m                       V  t Nam tạ          

th  gi                               i Vi t Nam c n có thêm nhữ   Á   V        .     

         ă   ữa, n u giữ            ển hi n nay, Ánh Viên sẽ còn mang lại nhi u ni m 

vui cho l                   ể thao Vi   N  . N                i k  thừa cô,  ể        

bài bản chuyên nghi p v i quy trình h             ạo Ánh Viên ngay từ                 

quá mu n. 

                     (Minh Quang, c n có thêm nhi u Ánh Viên, In trong báo Hà N i m i, 

s  ra ngày 14 – 08 – 2015) 

       o huy n tho i c a Apple, Steve Jobs t ng phát bi u: Đ        ạn sẽ mắc sai l m 

khi sáng tạ . Đ  u quan tr ng là phải nhanh chóng thừa nh n nó và ti p t c phấ   ấu. 

T                                                (kho                                

            vai trò c a s  sáng t o trong cu c s ng hi     i. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN  

 1. Gi i thích 

 – Gi i thích t  ng : Sáng tạo là ho     ng c           i khi tìm th y và làm nên giá tr  v t 

ch t và giá tr  tinh th n m i m                       

 – Gi i thích ý ki n: Đ        ạn sẽ mắc sai l m khi sáng tạo mu n nh c m i chúng ta ý th c 

v  vi c r            u hoàn toàn có th  x y ra khi chúng ta sáng t o b i không ph i c  sáng t o là 

   c công nh            i nh ng k t qu              ng gì chúng ta mong mu n. 

  Tóm l i: câu nói c a Steve Jobs mu n kh      nh sáng t         u vô cùng quan tr ng 

                       u d  dàng trong   i s ng m           i, c n ph      t qua nh ng khó 

                 t b i trong quá trình sáng t      ti p t c c  g ng hoàn thi n công vi c c a 

mình. 

 2. Phân tích, bình luận ý ki n 

 a. Sáng tạo trong cu c s ng thể hi      i những hình th           nào? 

 – Sáng t o là tìm ra nh ng th  m i m                                        c s ng là 

chu i nh                          i ph i tìm ki m m t cách có ý th c và b  nhi u công s c m i 

th      c. Khi tìm th y m                                                   n ho          ng 

bi                          u tiên c a vi c sáng t o. 

 – Sáng t o còn là làm nên nh       u m i m                                             

th  là vi c t o nên m             t phá trong công vi c ho c t                      n thành 

nh ng s n ph m th c t , hi n h u. M t s  sáng t o thành công là khi sáng t                   

trong th c t              c s  d ng trong công vi c. Khi sáng t         n m      cao nh t, nó 

   c hi n th c hóa thành nh ng phát minh khoa h c, nh ng b ng sáng ch  có giá tr  c a nh ng 

                       t qu     c công nh                           i nhi u l i ích cho xã h i. 

 b. Trong cu c s ng, sáng tạ       ạ              i những lợ            khi n công vi c trở 

nên hi u quả    ? 
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 – Xã h i có nh            i bi t sáng t o s  tìm ra nh ng giá tr  m i, khai phá thêm nh ng 

chân tr i tri th c m i. Công vi c s     c gi i quy t m t cách hi u qu                  i bi t s  

d ng s  sáng t o c a mình m                     i hoàn c nh. 

 –         i mang trong mình b n ch t sáng t o s  v                   t cách tích c c, 

không d a vào nh       u s n có mà b  quên nh           c ti m  n hoàn toàn có th  phát huy 

c a b                 i là m t cá th  riêng bi t không gi ng ai, t t c    u có th  t o nên nh ng 

          t phá, nh ng sáng t o có ích trong xã h i. 

 c. Cu c s ng sẽ trở thành th  nào, xã h i sẽ trở nên t t h u ra sao n u không có s  sáng tạo 

c           i? 

 – Cu c s ng không có s  sáng t o là m t cu c s ng nghèo nàn b i cu c s              t ph  

thu c vào nh     i u có s                      sáng t          i ch  bi t làm theo nh          

       nh hình t      c mà không bi t phát huy nh ng cá tính sáng t o c a mình, không phát 

       c nh ng giá tr                i vì th           nên trì tr , không phát tri n vì không có giá 

tr  m      c hình thành. 

 3. Bài học nhận th            ộng  

 – Sáng t o là ph m ch t t         c khuy                  i bi t sáng t                  

ch                                  d     n h u qu      c l i. Có nh        ng h p phá cách 

               s  d     n nh ng h u qu          ng. 

 – Bên c nh s  sáng t o, m           i c n phát tri n các ph m ch t khác trong h c t p hay 

công vi          kiên trì trong công vi c, s  quy                 c gi  v ng l       ng c a b n 

        làm cho ph m ch t sáng t      c phát huy m               nh t. 
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TTO – Lợi d ng lúc nhữ       i lao xu ng h  c u nhóm h                     i h  

G   N    , Nguyễ       Đ       Vă  T    P             ấ      ạc, tài sản c a h  r i 

b  tr n. 

Sáng 7 – 4, Công an thị    G   N      ỉ   Đắk Nông cho bi       ắt hai trong s  b n 

      ợng liên quan v  tr m cắ      ạc c a nhóm h        T   ng Trung cấp ngh  Đắk 

Nông trong lúc nhóm h c viên này lao xu ng h     c c       i bị         c tại h  

trung tâm thị xã Gi  N         u 5 – 4 – 2017. 

H         ợng bị bắt g m Nguyễ       Đ    (19 tuổi, trú huy n Krông Ana, Đắk Lắk) 

   Vă  T  n Phong (33 tuổi, trú thị    G   N    , Đắk Nông). Tham gia tr m cắp tài sản 

trong v  c       i bị         c chi u 5 – 4 còn có thêm hai       ợng khác, hi        

b  tr n. 

Tạ                 , Đ       P             n chi u 5 – 4            ng ở g n h  Gia 

N           ấy nhi       i t p trung theo dõi hi       ng nhóm h                c ở 

h . Nhìn thấy trên b  có nhi       ạc, ví,    n thoại c a nhữ       i nhảy xu ng h  

c u các nạn nhân b  lại,            ợ       ợi d        ở lấy tr m r i r i kh i hi n 

    ng. 

Qua xác minh, Công an thị    G   N          ịnh s  tài sả               ợng tr m cắp 

là c a anh Hoàng Tr ng Hi          H     Đ c Thắng –           c viên c   T   ng 

Trung cấp ngh  Đắk Nông. Theo trình báo c a anh Thắng và anh Hi p thì chi u 5 – 4, 

khi         c t p g n h  Trung tâm thị    G   N                ấy nhi       i kêu c u. 

Thấ         i ch i v      i h     c, cả                       ể c u nạn nhân. Khi lên 

b          ạc, tài sản b  lại trong lúc c             ị mất  

     (Bắt hai kẻ tr      c       i xu ng h  c u h                c. 

Tuoitre.vn         – 04 – 2017, 16:35) 

Anh (Ch ) hãy vi                    200 ch                  a mình v  hi      ng 

tr m c p v t hi          n t i trong xã h i ta hi n nay. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 HS               ý   ớ    y  ể                
 – N n tr m c p v t là m t hi                 n v          n t i trong xã h i ta hi n nay 

(tr m c p v t ngoài xã h i, công s       ng h                                    c, ngoài 

        

 – Nh ng k             i d          thi u c nh giác ho c hoàn c nh éo le c a m            

th c hi n hành vi tr m c p. 

 – Hành vi n y sinh t                i bi ng, ch  mu      ng th  mà không bi             

 –                  u,                                 i, làm x            nh c a c  m t 

th  h , c  m t dân t c. 

 – C n có nh ng gi i pháp m nh m                m d t th c tr            n này: (x  ph t, 

giác ng     
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N            c mắm dùng chi c gáo nh  xíu làm bằng s  quả dừa xiêm dẹt, chỉ l       

th  gáo c a bạn hàng d u v n làm bằng s  quả mù u, l                    . N   i hàng 

mắm v c gáo vào  thõng                   , rót m t tí vào cái chén con sạch sẽ,     

m  .             ấy chén,            , ngửi qua, mắ              ại giữa khoảng không, 

ngẫ      , thẩ   ị  … X   , m t cách th n tr ng, cô m        ỡi nhấ        c mắm. 

R i lặng lẽ tr     , cô trao cái chén v  phía thím tôi  

N              t sắng, nóng nảy,                      ẫy g i.  Và thím chuyển ngay 

chén mắm sang bà. Lại ngửi, lại n  . S     ,       ợt thím tôi: lại ngửi, lại n m  

Thím phát biểu: 

– K            ă   ắ         c. 

Cô tô        ng dè dặt: 

– Nhấm qua thì nó dị     ,         ị chi p cho lâu lâu thử coi. 

Bà tôi nh    ịnh: 

– Nè, mấ    a thấy sao?                           ừa ý, mà mùi vị c                

 ằ     . 

T             i bán hàng xoắn xuýt quanh bà, thì cô tôi thong thả       ổi m t nh n xét 

v i thím: 

– N           c, m i nhấp không thấy ngon lắ               ẩm nó ng t ng t hoài 

       ỡi: càng chi p càng ng  . N                      u. Chị nh  không:  ă        

           ặp phải  

Cu      ởng th c phẩm bình kéo dài. S          ợc m i tham d  vào mỗi lúc m t 

    .                      ợc chuyển m                 i kia: nhữ       i khách 

        ừa m     n nhà, và lắm khi cả nhữ                                 ữa. Ồ, góp 

l i vào cu           u ý ki n v  m t chuy n có tính cách ngh  thu t rõ r         y có gì 

        ạ    n phong cách c a hạ              ? 

     (Theo Võ Phi n – Ă    ng s      ng in trong t p tùy bút Quê 

          – NXB Th     i, 2014, trang 28 – 29) 

T  n           n trích, Anh (Ch ) hãy vi t m      n                                   

c a mình v                 c m           i s                      m th c truy n 

th ng c       i Vi t. 

H ỚNG   N VI T  O N VĂN 

 HS            ộ         ớ    y  ể                
 –    c m m là thành qu        ng, k t tinh c a công th c pha ch , sáng t              o nên 

mùi, v , th m chí c  màu s                      i vùng, mi n. 

 –        c m m là m t ngh  truy n th ng, cùng v          t h i s n, góp ph             i 

s                             o nên m t truy n th ng c       i vùng bi n. 

 –    c m m mang theo quan ni m s ng, ch t ch                  ng, n p s ng, sinh ho t c a 

nh ng vùng ven bi n m n mòi n ng gió. 

 –    c m m là gia v  không th  thi u trong b          i Vi t, góp ph n t o nên nh ng món 

      c coi là tinh hoa c a  m th c Vi t, mang b n s c  m th c Vi t. 

 

   TU  N  HỌN V  GIỚI THI U NH NG  O N VĂN     SẮ  

 

    1 Có ý ki n cho rằng:  hi    h i      ừ g     h  g    h i    g   ôi    . Hãy 

vi    ộ                ng 200 chữ) trình bày   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý 
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 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                           

                                                                                       – lão – 

     –                                                                                         

                                                                                                  

                                                                      : K               ừ    ể 

  ữ                         T                                                                 

                                                                                                 

                                                                                              

                                                                                                  

loà                                                                                               

                                                                                                 

                                                                                              

                                                                                               

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                                

                                   T                                                             

                      T                           -                       T                    

                                                                                                 

                                                    -                                          

                                                                                           

                                                                                               

                                                                                       

chúng ta.                                                                                       

                                                                                              

                                                                                           

                                                                                               

          .                                                                                       

                                                                                           

                                                                                                

                                                                                             

                                                                                                

                                                                                            

           V                                                                              

                                                                                        

     

 

Bài 2 
 ó ý           ằ    C  g hi   h      h, h   g  h    i       ph   g  h   

   g    h      ủ       g  i hi     i,   ô  phù h p   i   i h     ả h. Hãy 

      ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị     ý 

           

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                         

                                                                                              

                                                                              T               
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                                 :                   ,   ở                                  

                                                                                               

     Q                                                                                Q    

                :                         ở                                                  

                                                                                            

                                                                                           

                                :                                                             

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                          

                                                            :                                 

                                                                                                

                                                                                            

                                                                                                   

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                            

                                                                                                

                   ở         ả    ă                                                  hôm 

nay. 

 

B
ài 

3 

 ọ      ý        ớ    y  

     ị   H      M     ó            h i      ằ g  ù  x   ,       i  h i     

 ừ   ổi   ẻ  T ổi   ẻ     ù  x     ủ  x  h i. Các-M    ũ    ã  ừ              

Th  h  i       gi   ũ g gi    i   ò          g     g  i       hừ     ph     i   

 h  g  h  h      ủ   g  i  i      . Hãy       ộ                         ữ  

        y   y    ĩ     A      ị         ý            

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                                 

                                                      h.                                   

                                                                                             : 

M    ă    ở       ằ    ù      ,           ở       ừ   ổ    ẻ. T ổ    ẻ     ù                 . 

Còn Các-                          : T                         ữ       ò                  

          ừ             ể    ữ                               . Ý                                 

                                                              T                                 

                                                                                           

                                                                                             

        è                          T                                                          

                 T                                                      V       T               

                                                  ừ                  ữ                   T    
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                è                                                  

 

    4 Hãy vi    ộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) 

v      ô     

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                       : Ă              – 

Qua             – Đ ợ                                                                       

                                                                                              

                                                                                     S        

                                          T                                                     

                                                                                                 

          ! S                                                                   Đừ    ò      

 ấ                         ,                                        ấ      .                   

                           F                                                                 

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                                 

                T                                                                                 

                                                                                         

         

 

    5 A     F  Le       ã  ừ    ó    ừ g     hi phải  e            h,   i       i 

   g           Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ 

    A      ị          ó        

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                      

không xanh n                                                                          

                                                                                               

                                          T                            F                   

    : Đừ    ợ       ả                 ,  ở                   ở                                

                                                                                               

                                                                                      S          

                                                                                                

                                                                                             

                      T                                    Q                                

                                                                                               

                                                                                                

                 V                                                                           
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                                                           T                              

                                                                                       

b                                                                                              

                                  Q                                                             

khuyên: Đừ    ợ       ả                 ,  ở                   ở              F              

nay                         

 

    6 Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị  

              ữ A    Không phải   i g    g   h  ũ g       g. 

 O N VĂN THAM KH O 

                       T                      T                                            

                                                                                            

                                                                                                

    V                                                                                        

                                                          V                        : K       ả  

                           .                                                    !          

                            T                                                                

                                                                                            

                                                                                        

                                                                                                 

                                    k       ả                             . T               

                                                                                            

                                                                                                 

 è                                                                                           

                                                  ng: K       ả                   ng là vàng 

                               è    è                                                          

                                            :                                                      

                                         –               ! 

(Theo https://www.facebook.com/Vanhoccungtuoitre) 

 

 
   

7 Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị     

câu nói:        g     g    è   hỉ     g.  hô g           g  h   hô g    

ph   g h   g  i      h,     hô g    ph   g h   g  h   hô g            g 

(L. Tôn-xtôi). 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                               

                                              S                                              

                                                                                            

                          V   L. Tôn-xtôi thì lí t                                               

 è                                                                                             
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                                –                                                            

cho ta                                 ng.                                                     

                                                                                            

              ;                                                           ;             

                   Ở                                                                       

                                                                                              

               

 

 
   

8 

Q                ở  ẹ  

M           ạ    ả       

Q                ở  ẹ  

A                        

 

Q              ù            

          è       ỗ        

Q                          

        ợ                 

 

Q                           

T ổ            ả            

Q                 ò      

                           

 

Q                         

Mẹ                        

L                         

            ấ           è 

Q             ò       ấ   

     ằ        ữ           

Q                  ă       

H              ắ               

 

Q                         

L                          

L                     

M             ắ             

  

Q          ỗ          ỉ      

N        ỉ      ẹ       

Q                          

Sẽ            ổ             . 

(Q         –    T     Q     

Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị     

     y              

 O N VĂN THAM KH O 

T                        V                                                  thiêng liêng 

                  nh ra,                                                             Q   

                                                                  Q                              

                                Q                                                           

                      V                                                                        

t                         Q                                                                    

                                                                                               

                                                                                              

                            T        T                                                     i 

                                                                                         

                                             quê                                            

                                                                   Q                        

                                                                                               



                                        198 
 

                    Q                                                                       

                                                                                              

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                               

                                                                                              

                                     

 

    9 Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị  

        ó       ữ        ĩ,      ĩ  ặ   T  y T       i phải   ải     giô g 

    h  g,  hô g       úi           giô g   . 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

                                                              V        T    Tr            

                                                 ;                                          

                            : Đ     ả    ả              ,               ợ                      

  .                                           a cu c                i ph      t qua, ph     i 

m t v           p nh             là bi t ch p nh n bão táp c a cu     i, nhìn th      c m i 

vi                c m                   c, v n ti              p nh                      ra 

                            u t   c giông t               m chân t i ch      c bão táp phong 

ba, ph i có ni m tin, l c quan trong cu c s       ng th                 n chí, ph i c  g ng 

                  y r y nh ng hi m nguy phía     c. Chúng ta ph i bi t ch p nh            vì 

m t khi ch p nh n nó thì ta s  bi              t qua b ng chính ngh  l c c a b n thân, ph i bi t 

  i di n v i m i th  thách trong cu c s ng.                                                  

                                                                                               

                                                                                           

                                                                 ;                           

                                       T                           ;                       

                                                                                            

                                                                                             

           

 

    10 Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A   

   ị     câu nói sau:  ghè              h    ễ  h  ,  ghè             h   

 h   h  . 

 O N VĂN THAM KH O 
                                                                                         

                                                                                          

           V                                                                                     

                                                                                            

                                                                              V                 

                                                 è                                               
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             è          è                                                                    

                 T                       è                                                   

             T                                                                                   

không                                                                       T                 

                                                                                                  

                                                                                               

                                          T                                                  

   è                                                             è                       n mê 

                                                                                           

                                            è                                               

                                                                                               

ít                                                                                          

                                                                                  R         

                                                             è                                

                    è                                      T                                 

                                                                                 ! 

          ặ   P      T     

 

    11 Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị  

        ó :          hô g        h   g,  h  g  g  i h   phải    Tổ     . 

 O N VĂN THAM KH O 
T                             ;                          T         T                  

                                                                                          T  

                                                                                            

                                        c                ,  ẹ               trong câu hát dân 

gian.          T                                                            ;                 

                                        ;                                     lòng. N      

     T                                                                : Ô    ữ             

      ả     / D                               (Đấ                                          

                                        : Nghe xót xa nh               (             Đ    ). 

V              Đấ  N                            (Đấ  N    –                          

                                                     ;                      ù           

           (T          Đ      ) trên                                  –        S         

                     T   T             Á  Q                                               

                                                                                             

    V                                       T         S                                       

                                                                V                            

   T        Ngày                                                                       a tri 

                                                                                              ... 

                                                                                                    

                                          i chúng                                      T       
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    12 Hãy       ộ                         ữ                    A      ị     

                   ú  

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                          

                            –                                 V  T                          

                                                                                                

                                                                                           

                                                                                              

                                                                          T                      

                                                                                               

                                                          T                                       

                                                                                 ung trong 

                                                                       ;                     

                                                                                       

                                                                                          

                                                                                               

                                                                                             

                   :                                                                       

                                                                                          – 

                                                                                        

                                                                                               

                                                                                                  

                   –                                                                         

                                                                                           

                                     T                                                      

                                                                                            

                                                                –                          

                                                                                      V      

                                    T                                                          

                                                                                               

              

 

 

    13 
Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A   

   ị          ó                  F  S  e  T  h         i           e    i 

h  h phú   h   g  i  h  . 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                           

                                                                                           

S                                                                                           

                                                                        Ý          F  S       

                                                                                             

   : T                            ạ   ạ                                         F  S         

                                                                  T                         g 

                                                                                               

                                             T                                               
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                                              T                                                

                                                                      S                     

                                                                                         thành 

                                                                                          

                           è                                                       

 

    14 Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị  

      ĩ                    h  ù        h. 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                           

                                                                                                

                                                                                                 : 

Nhiễ            ấ           / N                      ả               ù   hay M            

   ,  ả                                          :                                          

                                                                                             

                                 ;                                                             

                                                                                          

   è                                                                                           

                                                                                            

                                     : T ấ                        / R               ặ ,     

           ă .                                                                 V           

                                                                 T                            
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15
 

Đ                          ,                             õ                      . 

Lò           ă . L          ấ   ả    ,           è        ợ . Vừ       ừ     ,          

          :  Tạ       ằ         ữ              ,          ấ               ẩ       ả 

     ,       ả            

L       ,                   ẫ                   . Từ   ,                ấ              

       . T                 ể                          ,      ẫ   ẩ        ể          . 

        ẫ       ă                                               . V   ấ       ,      ẫ  

    :  K       ả   ỗ   ạ                              ,         ạ                      

         ữ . T               ở                  ấ     ! T                 è        ợ  

ngay. L           ẽ     ỗ   ạ     ! 

Hôm qua,      ạ                                . T              ,      ẩ           ò   

             ạ                     ị.  T                      !   Hôm nay,      ạ      

              ả                                            ,  ằ     ẳ  ,          

   . 

C       g   ô   h      g  h  g  hử  h  h,  h     i.      ũ g  ả      hi  , 

khám phá,  h    h     i h    ừ  h     i                           hi h ph    h  g 

        g  ủ         i.  

  (Theohttp://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/bai-hoc-tu-cai-ho-tren-duong.        ạ  

  ả        ổ           ạ            ạ  – Gandhi. Haley d       Thebuddhist) 

Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị     ý 

                                C       g   ô   h      g  h  g  hử  h  h,  h   

  i.      ũ g  ả      hi  , khám phá,  h    h     i h    ừ  h     i             

              hi h ph    h  g         g  ủ         i.  

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                      

                                                                                              

              :                            ữ     ử      ,   ấ   ạ . H         ả   ạ    ể , 

khám phá,                    ừ   ấ   ạ   ể   ợ                                ữ             

                                                                                               

                                                                                         

                                                                                          

          è                                                            è                    

                                                                                                  

                                                                                              

                                                       è                                       

     è                                                                                     

                                               è                                         

                            T            :      ữ             ợ                            

  . N                                                 Q                                     

                                                                                            

                                                                                           

            S   è                                                                            

                                                                                              

                                                                                           

                                                                 V   ãy              : T ấ   ạ  

    ẹ               . 
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    16 
T     ữ P     ó      Ti           g  i            g  h  h        g  i  hủ 

x  . Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A   

   ị           ữ       

 O N VĂN THAM KH O 

T                                                                                          

                                  T                                                           

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

                                                                  ;                          

                                                                                       

thoát ng è                                                                                    

             V                                                                          : 

                             !                                                  cái nghèo 

                                                            Ngoài ra                          

                                                                                                  

                                            V                                               

                                                                                           

           T                                                                                  

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                              

                                                                                          

mình. 

 

 
   

17
 B    h             g   ôi      ẽ                ắ     h     g      h  h ặ  ả  

   g        g   i  Chỉ  ằ g    h    g        i    h     g  ừ g  h ả g  hắ   ủ  

nó,      ẽ    g       ẹ   ừ g  g    ủ    i    h  L       T    G     ố   ậ  

                ó   ớ              Hãy       ộ                         ữ  

        y   y    ĩ     A      ị            ể        

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                            

                                                                                          

                                                                     T                      

Co                             :  ạ       ể                     ẽ         ạ      ắ             

          ặ  ả                   .   ỉ  ằ                                  ừ      ả     ắ  

      ,  ạ   ẽ            ẹ   ừ                mình.                                    
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                             ỷ                  Ư                                             

                                                                                           

                                                                                             i 

                                                                                             

                              V                                                                

                                             

(Theo http://www.vanonthidaihoc.edu.vn) 

 

 

    18 
Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị  

        ó          ey  Khi      h     i      h  ,  ò    i  g  i x  g 

    h    i.        g      h       hi           i,   i  g  i  h  ,  ò     , 

       i. 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                      :      – 

lão –      –                                                                                    y 

                                                                                                   

                                     : K    ạ            ạ      ,  ò                       

    . H                               ,               ,  ò   ạ ,  ạ      . Câu nói trên mang 

                                                                                               

                                                                                            

K             ạ      ,  ò                           . Vâ  ! T                            

                                                                                          

                                        R                                                     

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                          y 

      T                                                                                       a 

                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                            

                                                                                                

                             V                                                                  

                                            V                                              

       è                                                                                     

lai                                                                               

P    T ị     P      

 TT V    V      V      T    
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    19 
Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị  

         ị              h       g           ắ   ôi  h  g  h      i   i (M. 

Goor-ki).  

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                               

                                                    T                               Alecxây 

                                Goor-                                                         

           – N                                                                                 

             T                                           Goor-                              

chân                             : S     ở                ắ        ữ                .            

                                                               T                              

               S                                                                             T    

                                                       T                                 

                                         y b                                                  

                                       S                                                         

                                                                                             

                                                                                           

                                               S                                              

                                                              S                             

                                                                                             

                                                                                               

                 

 

    20 Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A   

   ị      ậ                    g      h   hỏi phải x   x … 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                               t                              

                                                                                                  

                                                                                                

                                                                                             

                               è                                       T                       

                                                                                                 

                                                                                           

      T          V                                                                        

                                                                                           

                                               è            è                             

                                                                                               

                                                                                             

                                                                           –             : 

k                             V                          :  Dân giàu,                 i 

                               T                                                              

                                                                                           ; 

                                                                       T                       

                                                                           : Tin             ổ  

  ẻ               ạ      ể       ắ            .                                  g, hoài bão và 

                Cá        ấ                            ,             ỉ                ,   ả  
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                    ả        ,             ữ    ă                ,            ả   ổ   ẹ     

  ữ    ă                 ,           S                                                     

                             

 

 

    21 
Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A      ị  

    ậ                     g  i  h   hô g  h      g    ô g    h  úi    

 h      ò g  g  i  g i  úi e  ô g. 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                              T                            

                                                                                                

                                                                                            

hay: Đ                           ă                           ò           ạ            . Câu 

                                                                                                

                                                                                             

                                                                                                 

                       T                                                                      

                     T                                                                        

                                                                                              

                : 

K                    

  ỉ  ợ  ò             

Đ           ấ    ể  

Q         ắ         . 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                            

T                                                                                               

                                                     è                                           

                                                                                           è  

                                                                                              

                                                                                               

                                          !   

 

 

    22 
 ó ý           ằ    Bi       hẳ g    h    h         òi hỏi      hi     i 

  i  ỗi          g  i     g         g hô     . Hãy       ộ           

              ữ          y   y    ĩ     A      ị     ý            

 O N VĂN THAM KH O 

T                                                                     T                      

                                                                                             

                                                                                           

                             :           ẳ    ị                ò                         ỗ      

                                 . Câu nói này                           ẳ    ị           
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ni                                                          T    V                       

                                                                                           

                                                                                                  

                                                      T                è                      

                      V                                                       .           ẳ    ị   

 ả                             è                                                            

                                                                                              

                                                                                            

                                      T                                                      

                   S                                                                       

                                                                                           

                                   T                                                         

                                                                                              

                                                                                              

                             ẳ    ị                         ò                         ỗ      

                                                                                              

                                                                                           

cò                                                                                               

                                                                                         

                            è                                                                    

          

 

 

       

Trong cuốn sách   ghecx     ủ   ôi – R x   G  z      ã    t: D       

 hỏ phải               . Hãy vi    ộ                ng 200 chữ) trình bày 

  y    ĩ   a Anh (Chị) v  vị th  c a dân tộc Vi t Nam trong ti n trình hội 

nhập th  giới? 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                             

                                                                                 T          

sách Đ ghec             – R                     : D             ả                          

                             n                                      –                       

                                  l                                                       

                                                                                               

    ;                                                       Dâ      V                           

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                   V        

                     Q    T                                                               

                                                 .                                             

                 O                Q                                                            

              V                                                                V         V    

                                                                T    T            T           

    T                           T     T                                      Q     T     

                                         V                                              

                                                          T                                     
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                                                                    – 11 –       V        

                                     T                    WTO                          

                                                                                              

                                                                                              

                                                            Ý          R       m              

    :                                                                                          

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                                    

                                 

 

 

       

Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

ý ki n sau:  g  i bi quan luôn th    h   h       g   i    h i.  g  i l c 

       ô   h      c nh  g    h i trong từ g  h   h   (N. M. Bulter). 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                           

                                                                                      

                                                                                          

                                                                                              

                                                                              T             

                                                            thành. Ý                            

                                                                                                

                         S          n                                                     

                                                  ;                                           

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                  S                             

                                                                                              

công                                                  T                                      

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                          

phúc.                                                                                        

                     ! 

 

       Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A   

(C ị)     ố   ố            . 

 O N VĂN THAM KH O 

Ẩ                                                                                       

                                                                                                   

                                                                                               

                                   V                               è                      
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      T            V                                                                        

                                                                                              

                                                             S                           

                                  L                                                          

                                                                                                

                                                                                             

                                                   –                                             

                                                               U                             

nhà nông trang                                                                                  

                                                                                           

      V                                                                                    

                                                                                                

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                             è  

                                                                                                 

                                                                                          

              è                                                                                

                                                                                                  

giàu                                                                                        

                                      

 

       Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A   

   ị                                  ộ   ố        ỗ             

 O N VĂN THAM KH O 

R t nhi                              i cu     i b n,                  i b n th t s  m i có 

th     l i d u chân trong tim b n. Th t v y, tình b n giúp chúng ta nh n ra cu c s ng th     p, 

th             T      n là m t thu t ng     c dùng bi u th  s  h p tác và hành vi nhi t tình gi a 

hai ho c nhi                c bi t là m i quan h  cá nhân v i nhau, bao hàm m t m i quan h  

v  ki n th c, s  quý tr ng và        ng l n nhau...                                         y, 

cu c s ng không th  thi u v ng tình b n. M t tình b n chân thành s  m ng cho ta nhi u ni m vui 

     ng l c cho cu c s ng. Nhi u lúc c m th y tr ng v ng và ch ng mu n nh ng chuy n nh  

nh t làm                                  t cái n m tay si t ch t c a tình b                   

      n nào n i kh  tâm trong lòng. Th t may m                      i b n th t s  c a mình   

trong xã h i mà hi n nay ch  toàn gi     p lên nhau mà s ng. V     u c n thi t cho m t tình b n 

       là ta ph i s ng th t, s ng chân tình, bi                  i b n c a mình.          y ta 

m i       c tình b n th t s  cho riêng mình. 

 

       Vi t mộ           (kho          ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý 

ki n: Hãy h c su   ghĩ  ằng trái tim và hãy h c cảm xúc bằng lí trí. 

 O N VĂN THAM KH O 

G n k t nh ng y u t  ng  r ng r t mâu thu      i l               i trái tim, c m xúc v i lí 

trí), ý ki              c nh  chúng ta c n có s  k t h p hài hòa lí trí và tình c m, c          s  

có cân b ng trong cu c s ng. Qu  th t, khi tìm gi i pháp cho m t v           i ta c n su       

                                               hi u bi t, chúng ta nh n th y r ng có nh ng vi c, 
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nh                   c tình c              n ph i nghe theo c          n m t m               

nh ng hi u bi t lí trí và c m xúc hòa quy n vào nhau, th ng nh t v i nhau m t cách không th  

tách r i và m                          dù có tính xúc c m, v n luôn  n gi u bên trong ti ng nói 

c      trí. M i cá nhân c n tránh nh                                   n h n ch  cách s ng lí 

tính c                        i khô khan c               ng duy lí c ng nh c. Chúng ta nên 

       và s  d ng h      c                  này trong vi c gi i quy            m i v      sao 

                              n t ng d  xây d ng m t xã h i công b               

 

       A      ị   ãy       ộ                         ữ         lòng v  tha 

trong cu c s  g  ủ       g  i. 

 O N VĂN THAM KH O   

Trong cu c s ng luôn có nh       u mà ta ch ng bao gi  hài lòng, có nh ng l i nói khi n ta 

b  t                           i x  làm ta bu                       u quan tr ng là sau t t c  

nh             ta v n có lòng v  tha. Ng n ng  có câu: Hãy tha th  và hãy quên           n l n 

             ng c m th y quên d          u so v i vi c tha th  cho m                          

          vi c tha th        i m       i ph i có t m lòng nhân h u sâu s c, bi                i 

    i và b  qua t t c  t i l i mà h                     i th c t , ch ng m y ai có th         c 

      y. Song n u nhìn l i, vi c tha th  cho m                       khi n ta c m th y th t s  

thanh th n, nh  nhõm. N u c  g m nh m nh ng n               s  ph c thù, ta s  b  hao mòn c  

v  th  xác l n tinh th n. Tha th  s  là m t li u thu c gi     c m nh m . Tha th     c th  hi n 

qua nhi u        ng trong cu c s ng h ng ngày, vui v  n  n                               m 

ph i chân mình, hay ch ng ch       i b n ng                                c a mình trong 

gi  h    Nh ng vi             khi                                 t c a m       i. Vì v y, 

hãy h c cách s ng mà có lòng v                 c tính quý báu c a m           i chúng ta. 

 O N VĂN THAM KH O   

T                                   n cháu con: 

Nhiễ     u ph  lấ            

N   i trong m      c phả               ù  . 

Dù xây chín b c   ù    

Không bằng làm phúc c u cho m       i... 

T t c  nh ng l i khuyên  y t u chung l           c h u th  mai sau s  bi t s ng v  tha gi a 

cu     i. V  tha là có tinh th                            n l i ích c       i khác mà hi sinh l i 

ích c a cá nhân             y, lòng v  tha           i ch ng t  m t tinh th n vô cùng bao 

dung, nhân ái. Lòng v  tha th  hi n                                                           i 

khác làm m t vi          T       p có h c sinh h              n không dè b u, xa lánh mà l i 

g n s                b n  y h c t t. Trong t p th  có thành viên m c l           u sai trái, b n 

không lên án gay g          c l i, b          , t o m      u ki      giúp h  s a sai... Trong 

nh ng hoàn c nh  y, n u b                  y, có th  kh ng   nh r ng b          i có lòng v  

     T       i s ng xã h i, ta có th  nhìn vào ho     ng tình nguy n c a th  h               t 

   c m            è   n. H  không qu n ng                  v i vùng cao, vùng g p khó 

               mình v     ng bào, cùng   ng cam c ng kh          h                  c lòng 

v               i s  c m th y thanh th       c cu     i b i th y r                        , h  

       c m       i m n yêu, quý tr ng. Nh ng vi c h                     p, thêm giàu cho xã 

h i. Không ai có th  k  h t giá tr  c a s  bình yên mà nh ng chi                              

t ng ngày t ng gi  th m l                       c. Không ai có th  nói h      c ni m h nh 

phúc, lòng quy                      kh i s                     a nh                      h 
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công, nh        i l m l     c lòng v  tha c u giúp. Cu     i này c     n nh ng t m lòng dù 

ch     gió cu                             gieo m m, n             t l . Trong hoàn c      t 

   c ta hi n nay, còn r t nhi               è               tha c a h c                  c th  

hi n trong vi             ng h  nh              y. Thi t th c nh t, ta hãy s ng vì nh        i 

thân yêu quanh mình h c t                 ông bà, b  m , th y cô vui lòng. N u có th , chúng 

           b n bè cùng trang l a trong h c t          ng          y, s ng v                     

là ph i làm nh                    ng, l            c l      c tính       c ghi nh n   nh ng 

vi              n nh t. V y thì t i sao chúng ta không xây d ng cho mình m t l i s      p? 

Trích: loigiaihay.com 

 

       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

tác h i và cách  ng x  c n có với lo                        p. 

 O N VĂN THAM KH O 

                                   c phân ph i s n ph m hàng hóa linh ho t c a nhân lo i, 

               i nó phù h p cho m i n n kinh t     c bi t là v i nh                       n 

    V                         p ngày càng t  ra nguy hi         hình kinh doanh này phân 

ph i nh ng s n ph m kém ch      ng, làm ki t qu  s c dân trong t ng l p dân nghèo, góp ph n 

  y m nh s  b n cùng hóa trong m t b  ph                     y s             c ác trong m i 

                 o l n nh ng giá tr        c. Vì th      phòng tránh l    hình kinh doanh này, 

m       i c n c nh giác, th n tr        c nh ng l i m i tham gia h p d n v  lãi su t, nh ng h a 

h n hão huy n hay s                hình th c và v       . Chúng ta c         nh n      ng ti n 

    ng và các l i ích kinh t  khác không ph i t  ho     ng kinh doanh mà xu t phát t  vi c d  

d , lôi kéo ng  i khác tham gia vào m              p thì ch c ch n có d u hi u l     o. N u 

xu t hi n nh       u trên thì m i cá nhân nên ch m d t vi               ng th i t  cáo        

quan ch          ng t  ch c                                hình kinh doanh này. 

 

B      Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

              ọ   

 O N VĂN THAM KH O   

Xã h                n n n kinh t  c a ki n th                c ki n th c v ng ch c, thì tinh 

th n t  h c l i là y u t  quy     nh. T  h c là s  ch    ng, tích c c tìm hi u ki n th c qua 

   ng d n c a th y cô. T  h c mà không c       i khác nh c nh  mình. T  h c giúp chúng ta 

ti p nh n ki n th c b ng ni             ng thú, ch    ng. Còn giúp chúng ta có thói quen 

không d a d m vào nh ng th  có s n, mà còn giúp ta sáng t o, linh ho               i vi c. 

Mu n th c hi                  h             ng giúp ta bi              thành hi n th c. Chúng 

ta c               c nh ng ki n th c tr ng tâm, sáng t o trong cách h    không ch  ti p nh n 

ki n th             ng h c mà còn c                         i. Dù   hình th c nào thì t  h c v n 

là y u t  quan tr ng nh t, có v y thì chúng ta m                   c l i, bên c nh còn có nh ng 

        h c t p không t      :          i phó v i th y cô, h c mà ỷ l i vào b n bè mà b n thân 

không t  làm l    Q               i c n rút ra bài h c cho b n thân: chúng ta c n có tinh th n 

ham h c, say mê tìm tòi, giàu khát v                            ng chinh ph c tri th c. Ch    ng 

sáng t      c l p trong h c t p        y, m i có th  ti p nh          ki n th             i 

nh             a mình. 

 O N VĂN THAM KH O   

Trong cu c s ng, chúng ta ph i có tinh th n t  h c vì vi c h c t p có t m quan tr ng r t l n 

  i v i m           i. N u không coi tr ng vi c h c thì chúng ta không th             c nhu 
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c u trí th                         i m i c          c hi n nay. M t trong nh                

h c t p hi u qu         i h c ph i có tinh th n t  h     T                                     ng 

           ng c               T  h             ng h c t p, th c hành, t  thu th p ki n th c t  

    i khác ho c t  sách v . V             n t  h            c t  ch , t  giác trong vi c ti p thu 

ki n th c, luy n t               ng bi u hi n c  th  c a tinh th n t  h                     h y 

cô gi                         tr ng tâm bài h c, t  giác làm bài t p và ch    ng tìm ki m thêm 

các tài li u hay bài t                   m  r ng ki n th                   h c ch c ch n s  

mang l i n n t ng ki n th c v ng ch c và nh ng k t qu  h c t p t                       c h n 

v i l i h c th    ng, ch  trông ch          i khác. Tóm l i, m i h c sinh nên t  rèn luy n cho 

mình tinh th n t  h      vi c h c t              c hi u qu  t t nh t. 

 

       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ c a Anh (Chị) v  

hi      ng học t , học v t. 

 O N VĂN THAM KH O 

H c t , h c v t là nh ng cách h     i phó r t ph  bi n trong gi i h c sinh và chúng mang l i 

nh ng h u qu  không nh . V y h c t , h c v t là gì? H c t  là cách h c c                và ch  

h c nh ng ph                s  ra. Cách h c này mang tính may r i r t cao và có th  gây ra 

nh ng h u qu  nghiêm tr ng, nh t là khi các b n h                    thi. H c v t là h c mà 

không hi u bài, không n m rõ ki n th c c a bài mà ch  c  h c thu c lòng t ng câu ch  m t cách 

                       c ch c ch n không mang l i k t qu  cao trong h c t                 

chúng ta không hi u bài là l i h c nh i nhét thì ta s  mau quên nh ng ki n th c quan tr ng. 

Nh        i ch  bi t h c v t, h c t  s  không bao gi                         ng h c v n. 

Mu n n      c ki n th c m t cách nhanh chóng và hi u qu , h c sinh ph i có cách h        

  n. Chúng ta nên chu n b          c                                        y cô gi           

hi                 u có gì không hi u, chúng ta có th  h i th y cô ngay ho c l p nhóm h c t p 

   cùng th o lu n. Khi v  nhà, chúng ta ph                             v n d ng ki n th      

h c m t cách thành th o. Cách h          n trên s  giúp các b n h               t k t qu  cao 

trong h c t p và không còn m t m i hay h i h              c t , h c v t n a. Tóm l i, h c t , 

h c v t là nh ng cách h c sai l m mà t t c  các b n h                     không ph i ch u nh ng 

h u qu          c v  sau. 

 

 

       

Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

     x y             ú                 ữ    ữ              y   

 O N VĂN THAM KH O 

Ô              ng nói b                          m b               o canh ng t, mùa hè 

có bát canh rau c i ng        i vài mi      u ph  sao mà ngon th                         

canh s t, tuy ch ng ph                   v           t phù h p v i yêu c u c a các thành viên. 

Vì sao v y? B i vì b                                   u k    t ti                     i n u 

        c h          i v       i m                  n s  thích c a ch ng con: con nh           

tr ng rán, ch ng thích vài mi ng th t lu                                           u d m chua. 

Mùa hè, c                 u ph  v i rau mu ng lu                       m chua, ch m v      c 

m m chanh,  t, t i... Th nh tho ng c  nhà m i có b       c i thi   , giò ch  cho tr  con, hay 

nem rán, th                i l            y b                   c h t là phù h p v i kh u v  

t        i, t                         u c    n s                                             

                              chú ý cho h                        Ă                          
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     mãn nhu c u v t ch t c a mình th y vui v , ph                            r t tho i mái 

                                p, t  do l a ch n, không ph                ng th i, qua b       

l i giáo d c cho m                 c bi t là tr  em, bi       ng nh n, có mi ng gì ngon c n chú ý 

   ph           i khác, không dành l        t.                   c c  th , thi t th      i 

    ng, v  ý th c san s  vui thú hay kh                                             r ng ra ngoài 

xã h i, c      ng. T  ch c t t b                                           là cung c        

   ng v t ch t c n thi t cho s  sinh t n c a các thành viên, b      ng s        cho h  mà còn 

ch     ng nh ng giá tr  tinh th         , tình c m sâu s                        n tâm tr ng vui 

bu n c a m                     p nh ng m i quan h  tình c m  m áp gi a các thành viên     

                                           c m c nh ng l               t bao! 

(Theo GS. Lê Thi, Trung tâm nghiên c   G           P   nữ) 

 

       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị      

             ố                 ắ     

 O N VĂN THAM KH O 

Khi ta ở, chỉ         ất ở  

K        ,  ất        tâm h n.  

(T                 –         V     

       T       c ph                – m t kho ng th i gian quá ng                 y là 

m              p nh t trong cu c   i m           i. B i, cái h n nhiên trong tr o c a th i áo 

tr ng m     p làm sao; L   ễnh nhìn ai qua cửa l p; V       ặt ép cánh hoa xinh! Ngoài kia 

                          ng n ng nàn trên lá; mà sao n     i v                         n 

l ? H    n r i    Nh               y ch t ch a bao nhiêu k  ni m, nh ng lúc không làm v a ý 

th          r i b  r y la; nh ng lúc cùng nhau ch     u gi i bài toán khó; nh               

                                         ng. Th  r i: ve, n         ng, và thi        là h  

  n! H    n r      Nh ng s c màu c a h  r ng r , lung linh. H     là h  c a chia xa: nh ng cái 

b t tay h               ng r . H  tím là h  c a bâng khuâng, c        ng khép – nh ng l        

k p ng . H  vàng là h  c a mùa g t hái nh ng thành công qua bao tháng ngày gian khó. H  xanh 

là h  c a nh       c chân lên r ng xu ng b :           t, tay d ng nhà, tay ch p bút cho em 

      ng con ch  – h  c a nh ng s          ng c m v i m             c da có th            

                                         chai thêm mà t  hào c ng cáp. Th  thách có th  cao 

thêm mà ch ng h          c. Cu     i có th  r                          ng thành.        

ch                               c trao t  th y cô, gi                           c vào cu c 

s ng m i. Cái quy lu t kh c nghi t c a cu c s ng là v                  ng l      c. Lá xa cành 

                                             i là lá ch ng c                  n ch       n lúc lá 

ph          –          n nh              i nh       u m i l : v i m                           

             c. Gi                n! Nh ng bu n vui hi n lên trong ánh m t trìu m n c a th y cô, 

nh ng n     i c a b n bè s            ni m. Góc sân, gh          c bàn c a th y cô và cái b ng 

                  i vào mình ta nh       u th t l : bâng khuâng, bùi ngùi, xao xác c  n i lòng! 

Ch t nh            a Pháp: Đ        t trong lòng m t ít. Ch t! B                      i l        y 

m t ph n h n. Ve s u g i, n                             ng ai g                         ng, 

c        ng khép – nh ng l          p ng . Ánh m t ai xa v ng u bu n                n – 

               y xa cô! H    n r    !    t hi      i là nh ng chuy                     n. Không 

mu n th              è                     nh qu  u bu             y ph i là m t d i phù sa. 

B i l , phù sa âm th m b     p cho nh ng bãi b , nh ng châu th , b n sông ngày m t t         

                  . Phù sa t         i v n l ng l  ch y trôi mà ch           c            
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                     thân vào nh ng mùa màng b               n s c cho bi t bao ng t ngào 

         ! 

 

 

       

Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

     ó      G        Tôi        h  hô g  h  g          g             ò  

      g         h  .  

 O N VĂN THAM KH O 

S           i b n thân thi t c a m            c nh ng cu n sách hay chúng ta có nh ng phút 

        c t             i nh                                        theo h n câu ch  mà 

không b     ng b n b i b t c  th  gì. Nh  v           i ta v      c ti p thu thêm ngu n tri 

th c b  ích, giúp m  mang trí tu , v a có c m giác thanh th              c tr  v  v i chính 

mình sau vòng quay ngh t th  c a công vi c, c a s  b n r n m                               i 

nâng cao hi u bi      c sách có m t kh         p trung ki n th c, kinh nghi m r t nhi u; sách có 

th  cung c p cho ta m t ngu n tri th c kh ng l        c              ng và chính xác   m      

cao. Ngu n tri th c mà sách cung c             c v                                  thu c vào 

                    :   c nhi u mà ch     t qua thì ch      ng l                      c c n 

ph              t suy ng m và ti              y vi     c sách còn rèn luy                  

nghi n ng m, phân tích, t            c ti p thu ki n th c m t cách tr c ti p, t  mình c m nh n, 

không ph           i trung gian. Nh       c sách không nh ng giúp ta có thêm hi u bi t mà 

                 c d n d n chín ch           t t                    c m i v     . B i v y, vi c 

           i v i l a tu i thi u nhi, tu i m i l n là vô cùng c n thi t và b  ích. M  mang trí tu  

không ch  là vi c ti p thu tri th c mà còn là s  rèn luy n nh ng n            sáng t o.   c sách, 

không ch             c m  mang trí tu  mà còn c m th y tâm h               c thanh l c và 

nh                n tri th c t  sách là hành trang quý báu    m            c vào cu c s ng, 

s ng và kh      nh mình gi a cu     i. Do v      c và ti p thu tri th c t  sách giúp ta t  tin 

                      i c             c nh ng gì mình c n ph          s ng m t cu     i ý 

       

(Theo http://loigiaihay.com) 

 

       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý 

th c giữ gìn v  sinh chung c       i dân trong thành phố ta hi n nay. 

 O N VĂN THAM KH O 

Thành ph  H                                      i nh t Vi                n nay m t b  

ph       i dân thành ph  v                c gi  gìn v  sinh chung. Ch  c                  ng, 

chúng ta s  b t g                     t rác b                  ng, hay ch                   

   c b n lênh láng kh p l     ng. Các hi      ng x             c b n, phóng u  b         u là 

nh ng hành vi x                            phê phán. Không nh ng làm m t v                , 

nh                                          ng, tr  thành nh ng nguyên nhân gieo r c m m 

b           a, ý th c kém c                  h  s  t o nên       ng không t t v      i Vi t 

Nam trong m                   c ngoài. V                          nâng cao ý th c gi  gìn v  

sinh chung c a m                                              ph i có k  ho ch tuyên truy n, 

giáo d c ý th c c a m i     i dân. Bên c nh vi c giáo d                    ra các bi n pháp 

x  ph t th t n      i v i nh        i vi ph       góp ph n gi  hình       p c a thành ph  

chúng ta, m i h               ng  ng phong trào gi          ng l p s      p và luôn có ý th c 

gi  gìn v                  ng. 
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V                           ữ   r      y   y    ĩ      A      ị     ý 

          C    g  i sinh ra không phải    tan bi    i  h    t h t cát vô 

danh. H   i h             i d u  n trên mặ    t,     g    i  i   g  i khác 

(Xukhômlinxki). 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                             

               X                              :         i sinh ra không phải  ể tan bi      

      t hạt cát vô danh. H           ể      ại dấu ấn trên mặ   ất,                    i khác. 

Q                                                U                                      

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                              

                     V                                                   –            

                                                        :                                 

                                                         –                                     

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                             

                                                                    

 

 

       

V                           ữ          y   y    ĩ      A      ị     ý      

sau: T   g  h  gi i      hú g     hô g  hỉ x   x       i   i    h  h   ng của 

nh ng kẻ x u, mà còn vì s  im lặ g    g    của cả nh  g  g  i t t (M. King). 

 O N VĂN THAM KH O 

                                          : T                                   ỉ           

l                 ng c a những kẻ xấu, mà còn vì s  im lặ         ợ c a cả nhữ       i t t. 

T                                                       :                    è                 

                                                                                                

                                               T                                è          

                                                                                               

                                                                             V             

                                                                                       

                                       V                                                      

                                                                                          

                                                                                              

           T                                                                                

                                                         T                                     

                                                 :                                             
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      J     ừ    ó   Không dám m o hi        i   g      h  h       m o 

hi m l n nh t v i cu     i b n  A      ị   ãy       ộ                   

      ữ        y    ĩ                   ó        

 O N VĂN THAM KH O 

Hãy b     u b ng vi     t ra cho b n thân mình nh ng m c tiêu th c t , xem m i m           

           c ti         ng t i m          n l                  b n c n ph i c  g         t 

   c t ng m c tiêu m t, c  th c hi                   ng xuyên, không bao gi  b  cu       c 

hoàn c nh thì b n c m th y quen d n và th y r ng m i vi                    y r t d  dàng vào 

  i b n mà không h  có c m giác b  ép bu c hay chán n n. B n s  th y m i ngày trôi qu    i v i 

mình là m t ni m vui và b n luôn hào h           n nh ng ni m vui m i khi ngày mai b     u. 

M                                                                                p cho 

nh                       a b n tr  thành s  th t. Hãy xem t t c  nh ng th  thách, nh ng công 

vi c m i m , và k  c  nh ng th t b                m kh     u cho cu c hành trình c a b n. Có 

nh                m kh     u h t s c thu n l                                      i l i g p 

b t tr c ngay t            u tiên, tuy nhiên h  s              c thành công n u bi t v n d ng 

h t nh ng kh           ng ngu n s c m nh ti m tàng c                    ng kho nh kh c 

chùng xu         i chính là nh                y và nh      ng l      ki m nghi m ý chí và 

      i cho b n nh ng bài h c c n thi t. M i ngày s  là m      m kh     u cho chúng ta tr i 

nghi m và v           c ti p. M i c  g ng c a chúng ta hôm nay mang l      u chúng ta mong 

mu n, và cùng v i nó, lòng t     ng và s  t                    n. Chúng ta s  tr  thành nh ng 

    i quy                                                    a mình. Th t b i s    n v i 

nh ng ai luôn mang tâm tr ng t  ti, nhút nhát không dám kh      nh chính mình, luôn lo âu và 

s          c nh       c kh                                        ng th  hi n s c m nh b n 

thân. B n v               i l a ch                   a mình. B n mu      cho s  s  hãi và n i 

ám  nh v  nh ng th t b i l n át, kìm gi  mình l i, hay b n s               n nh ng th           

                   c c a mình? Ni m vui chi n th ng, s                 i di n v i thành công 

s    n và cho b n s c m       s               n nh ng th  thách m i. 

(Theo https://khoanhkhacrieng.wordpress.com/2012/08/12/thuc-tinh-suc-manh-tiem-an) 

 

 
   

  
 

H            ổ,        ! 

– Không, ngoài kia chắc lạnh lắm! 

– Hãy bay,  ợ    n khi nào nữa? 

– Không, chúng con sẽ      ất! 

– D     ả     ! Đừng sợ! 

– Có sao không hở cha? 

Những chú chim bé b ng 

Run rẩy trèo lên tổ 

Chim b     i, xô xu ng 

Và chim non bi t bay. 

 (Appollinaire) 

A      ị   ãy                             ữ   ó           ũ        

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                       cao r ng ph i c n 

                             a Appollinaire qua câu chuy n chim b  d y con t             cao 

ph m ch          m c           i. Chim non bi                   c chim b  d y d , khuy n 

        i m t v i hi m nguy rình r p           i. Th                m? Ấy                   ng 

        u v                 thách không ng i gian kh         ;                            b o 

v                    hi           m là ph m ch t quý báu trong tâm h           i, là s c m nh 

   t lên hoàn c nh. Nguy n Ng                  u v i nh                                 

   vi t ch , nh                 ng ph               b o v  bình yên cho nhân dân, nh ng li t 

s  x            c l    t t c    u là minh ch                          a s  dung c m. Lòng 
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       m giúp ta t n t i, thành công và b o v  nh ng gì t     p trong xã h        c l i, hèn nhát 

ch              i tr  thành n n nhân c a hoàn c nh, thành gánh n            i khác. Tuy 

nhiên, c n phân bi t gi          m và s  li          a nh ng k  mù quáng, b t ch p t t c . Tóm 

l i, bài h c c a chim b  là l i nh n nh  v                   c hi sinh và lòng v  tha. Hãy là 

             m, ch    ng d n thân, tôi luy n trong th  thách. 

 

 

       

Hãy vi t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ   a Anh 

(Chị) v  ý ki n: T  h    ũ g là m t cu c du l ch, du l ch bằng trí óc, m t 

cu c du l ch say mê g p        n du l ch bằng chân, vì nó là du l ch trong 

không gian l n th i gian (Nguyễn Hi n Lê). 

 O N VĂN THAM KH O 
T  h c mang l i l i ích l                         thú cho ta. Nguy n Hi n Lê cho r ng: T  h c 

          t cu c du lịch, du lịch bằng trí óc, m t cu c du lịch say mê gấ    ă    n du lịch bằng 

chân, vì nó là du lịch trong không gian lẫn th i gian. Khái ni       h        vi c t  mình tìm 

hi u, khám phá, chi               c v  thiên nhiên và xã h i. T  h c có tính ch t t  ch , thu n 

ti n, không b  bó bu c b i b t c  gi i h                , v                    m          c: l ch 

s                                c       a có th  gi i trí v a b i b  ki n th                    

hi n t i, quá kh  và c                     i mi n xa xôi trên th  gi i. B ng t  h c, chỉ ng i xó 

nhà ta có thể bi t h t danh lam thắng cảnh thiên hạ,   i di n v       i mấ        ă      c 

(Phan K  Bính). Tuy nhiên, du l ch b            g có giá tr  riêng, b                      ng 

m t th           t ngày      h c m                        n d       thuy t vào th c ti        

n a, không ph                 u ki        c sách v . Nguy n Hi                            a 

     t  h           a c n k t h p c  hai cách h c: h c sách v  và h c th c t                  

hóa cho b n thân. 

 

 

       

Hãy vi t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ   a Anh 

(Chị) v       ó            x  :  hô g      i h i          ằ g  hô g  h   

 ử     h.  

 O N VĂN THAM KH O 

           i, không ai trên th  gian này là hoàn h o, toàn di n t t c                 ng sai 

l                               ng nh t c           i. Th            u quan tr ng khi n m t 

        i n i b t lên gi a nh       u thô           y chính là s  t  giác phát hi n ra nh ng sai 

l m  y và t  bi t s                  y thì h  m i có th                ng thành công m t cách 

vinh quang nh                  t. Nói v                            : Không có cái hại nào l n 

bằng không chịu sửa mình.  Không ch u s a mình  t          ng b , ch p nh n nh            

t t x u và d n d n, t  m                      ng, nó tr                                   n, 

   u khi          ng c           i, d               n nh           ng l m l c, th m           

vào vòng xoáy c a t i l    T         t x u thâm nh               i t  bu              nh ng 

thói nh      c tái ph m nhi u l      :       i, n i x u... thì khi ta càng l n, thói x              

                    , tr  thành thói quen x u không d  gì t  b  c                    y tác h i, 

h u qu  c a vi c không ch u t  s a mình là không th            c. T  m t sai l m nh  có th  

d     n nh ng sai l m ti p theo l           m tr                                             

sâu c a t i l i. M       i không bi t t  s                          i s          d n d n trong 

nhân cách và cu i cùng là s         t chính mình. Sai l m là do ta t  t o ra và chính ta ph i t  

s a sai l            i giúp ta t                      ng xây d                                 

        m i làm cho xã h i t                   nh                      T  s a mình là hành 
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  ng thi t th c nh      giúp m           i hoàn thi          nhi u m t. B                 ng 

sai l m dù là l n hay nh , sai l                             c                      u ta không 

bi t t  s a mình thì nó s  tr  thành cái h i l           ho                   n t     p nh t c a 

        i. Th          i câu nói: Không có cái hại nào l n bằng không chịu sửa mình. 

(Theo http://loigiaihay.com) 

 

 

       

A      ị   ãy    t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ     

             ó      V      e   i       x     ổi    x       i h      :      

 ả ,  h i h      ù g  ú g.  

 O N VĂN THAM KH O 

               : Đ       i không phải là m t ngày h i,              ải là m t ngày tang tóc, 

mà là m t ngày c n lao                               ng và làm vi                            

cho cu c s ng, ni m vui và h nh phúc. Bàn v  vai trò c                     V            i Pháp 

nh     nh: Vi             ổi xa ta ba m i hoạ l n: bu n nản,             ù       . V i cách nói 

gi n d         ng vào v      mà không c     n b t kì m t hình  nh  n d , m t l         y tính 

ngh  thu                                 c tác d ng to l n c a vi c làm h u íc    i v i hai giá 

tr  c           i: giá tr  tinh th n và v t ch          n ni m vui,  m no và s  rèn luy         c 

thay cho bu n n                                                                        n vi c 

làm b ng chân tay hay b ng trí tu . M t m t co      i s  d ng s c m nh c        p, m t khác 

l i s  d ng b         làm vi c, tuy hai cách th c làm vi c khác nhau         u là m t quy lu t 

s ng c a xã h i, c            i. Nh                         i, xã h i phát tri n. Tr  em sinh ra 

ph i múa may chân tay, bi t bò         ... Do v y, vi c h                        i m  mang 

ki n th c, chu n b        i m t cách có h  th                 n cho s  ti n b  c a cá nhân và xã 

h i sau này. Ngoài ra làm m t vi                                  c h         gu ng máy xã h i 

chuy                                   a nh ng kinh nghi      công vi c t        V    y có lao 

  ng m i ch ng t  s  s ng v n còn t n t i và phát tri n. Làm vi c không ch  là m t quy lu t 

s                                 c s  bu n n             Khi ta làm vi                 c s  

cân b ng c  th  ch t l n tâm h n, vui khi thành công, bu n khi th t b i và quy t chí th c hi n 

cho thành công. Không làm vi c s  sinh ra bu n n n nên ph i tìm trò gi          xua tan n i bu n. 

Khi  y ta d  cu n vào c  b c                      i t        n y sinh ra tr m c       p gi t, 

gây        ng x u cho xã h i. Không làm vi c s  tr  nên cùng túng. B               o t c. Có 

             i, th t v         n k t li     i mình. V              i làm vi c, không ch  là trách 

nhi m v i b n thân, v                                                                       

dung và nh  nhàng. Câu nói c   V                            ng, trách nhi m cho thanh niên và 

        i th i hi                                 i làm vi c, không ng      u tranh cho t  do, 

công b                                            V                     ng thì ph i làm vi c 

b ng c  s c l c c           sau này s  th y nh             

 

 

       

A      ị   ãy    t mộ                ng 200 chữ)         y   y    ĩ     

        ý          A-mo-ni-mus: C       g g    h          hỏi gi          

 i x           . 

 O N VĂN THAM KH O 

Cu c s ng v n ch     ng nh                  thách. Không có m t gi i h n c  th  nào cho 

bi                                         thách s  x     n trong cu     i m       i. Vì th , 

hãy chu n b                             s           chinh ph          V          A-mo-ni-

mus:        ng g n nhấ   ể ra kh                                                          
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tránh. T                                                                                     

                                                                                                  

                                                                .                     

                                        ấ                            –                    

                                                    Ý           -mo-ni-mus mang tính 

                                                                                     T         

                                                                                                  

                                                                                         

                                                                                           

                                                                         

 

       Hãy vi t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) 

v  ý         : T  i  i  h     hi         i  i      hi    ả h   .  

 O N VĂN THAM KH O 

Cu               i l                       ng tâm h n, t  tâm h n xây d ng nên m t trái 

tim c a tình yêu, l  s ng và d n d n trái tim  y ch        long lanh tr  thành m t trái tim hoàn 

thi n. Và không bi t t  bao gi  m                 : Trái tim hoàn thi n là trái tim có nhi u 

mảnh vá. Ph                                 nh                                   là trái tim 

  p nh t trong nh                     y, ch c h n trái tim  y là m t trái tim hoàn thi          

trong m t khía c nh nào dó. T n t i trong m i quan h  xã h     i s ng loài                      

thi n                            t t c  ph m ch t t     p c           i. Ph m ch t  y bao g m t t 

c  nh ng tình c m, c         a m                                          n v            i 

là t o v        i và hoàn thi n nh t c a t o                      i th t lên r   :          i – tôi 

                          S       i  y không ch  riêng là trí tu  v i lí trí s c bén mà còn là m t 

tình c m thánh thi n bên trong m t trái tim hoàn thi n. M t trái tim hoàn thi n luôn ng  tr  trong 

c       i giàu lòng nhân ái, v  tha, c  m t cu     i luôn c ng hi n, dâng mình t t c , luôn bi t 

dung hòa gi a cho và nh n vì m t l , vì m    i u duy nh                               i v i 

    i. Nh            i                   n t i m t trái tim luôn luôn bi t l ng nghe, luôn luôn 

bi t th u hi u, bi                    chia ch p nh n hi sinh b                       n ni m vui 

        c cho nh        i xung quanh.  Trái tim có nhi u m nh  vá là trái tim ch u nhi u t n 

th t, ch u nhi u n                 , hi sinh vì nh ng cu     i khác. Xung quanh ta, m       i 

                           ng l i nói, ánh m t, c  ch  m t l                        t l n con 

tim l i m  lòng, th n th     n kì l         c s  hoàn thi n c a trái tim, lòng nhân ái, v  tha là 

li u thu c m         gi i t ng m t mã khó nh      gi i thoát m                    p trong l m 

l                          . Lòng nhân ái, v  tha bao gi                                  ng c a 

  c v ng, c                                    n nhau. Nó bao gi             n cho trái tim 

m t tinh th                      , bi t cúi mình xu           n bao n         t h nh, san s  

nh ng gì có th  dù cho r t nh                                 m t mi             ằng m t gói 

khi no. Nh ng ngày b n r n cu i cùng c             i t t c  công vi c b n r n, m       i cùng 

                           i còn nghèo kh , gom góp t                                      

                          ng tâm h n bé nh                     i không có mái              

        i Vi t Nam tr i qua muôn ngàn gian kh                   t mát m i gây d       c 

m                                                      , m t mát là th , h                

         a mình, t        n h                        t nhiên l              c bao n         a 
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    i khác kém h                          i             i Vi t Nam  y, h    u có trái tim 

Vi t Nam hoàn thi n nh t. M                                ng v  phía m t tr       ng v  

             c m nh      c ánh n ng m t tr                  nó bi t r ng nó v n còn t n t i. 

V                   y, ch                i còn s ng, h          ng thi n trái tim h  s n sàng 

        n m i trái tim, s n sàng xích l i g                  i c n t i nhau. S          y m i 

x                      i hai ch                              t trái tim hoàn thi n trong vô 

vàn cái hoàn thi n. 

(Theo http://taplamvan.edu.vn) 

 

 

       

Hãy vi t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) 

v       ó      S e e J   : Cách duy nh      thành công m t cách th c s  là 

hãy làm nh ng vi c mà b n tin rằ g        h ng vi c tuy t v i. 

 O N VĂN THAM KH O 

                                      c s                            giúp ta m  ra cánh c a 

 y? Theo Steve Jobs: Cách duy nhấ   ể thành công m t cách th c s  là hãy làm những vi c mà 

bạn tin rằ           ững vi c tuy t v i. Thành công,                     c k t qu , m            

d    nh. Ni                   i v i công vi c s       ng l c m nh m     m            t qua 

nh                  ng i (c  khách quan và ch           thành công. Ta không th  thành công 

n u không có ni m tin vào công vi                         c t t (tuy t v            y, chính 

S               i sáng l                     i b  sa th i b i Apple, n u không có ni m tin, sao 

có th  quay l                         o huy n tho i c a t                  hãng phim Pixar? 

Nick Vucijic, v i ni m tin r ng mình s  ti p thêm ngh  l c s ng cho m                 thành di n 

gi  n i ti ng th  gi                     n tr  l i m t ni                  ng mình l a ch n, và 

vì th                     u trong bàn c  cu c s ng. Tuy nhiên, ch  có tình yêu, ni m tin thôi 

       ; c n ph i có hi u bi t, k          th c hi n công vi c và c n c  nh ng y u t  khách 

                nh, th                 i thành công. Tóm l i, ý ki                           

khích l                               n  l          i trong h c t            ng, vi t hoa tên ta 

trong cu c s ng. 

 

 

       

N       R  T -     ã  ó   ằ         ả      g    è       h    g  ủ    , 

 h  g  h        g  i      è     g  i    h      g     g      V     ộ  

                       ữ          y   y    ĩ     A      ị     ý      

trên. 

 O N VĂN THAM KH O 
T                                                                                     bình 

                                    –                                                          

                                                                                           

                                                                                             

                                                  V                                R  Ta-

          : H    ả           è                    ,                           è            

  ẫ                                 è                      è                              

                                     è                                                     

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                     :                          

                                                                                      hôi, 
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                                              –                                          

                                          R                                                    

                                                                                        

                                                                                                

                                                                                            

           V                                                                               

T                                                                                          

                                                                                               

                                                             V               V             

                                                                                              

          T                                                                                    

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                             

                                                           

 

 

       

Nữ   ễ          e      y   e       Mĩ  ã  ó    g           h   g ả h 

     h     i      h              i   i  h  h    h  h      ũ g     g   

         g  h  h. V     ộ                         ữ          y   y 

   ĩ     A      ị          ó        

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                  –           

                                                                                T               

                                                                                               

                                                                                               

                                 V            : N     ạ       ể    ả             ạ             

 ở                                             ạ     ở                                       

                                                                                                

                                                                                             

                                                                                        

không                  S                                                                    

                   T                                                               :            

                                                                 S                       

                                                           Q                                    

                                         ;                                                   

                                                                                           

                                                                                                

                                                           : b                                   

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                            

nào                            V                                                            

                                         T                              
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Nguyễn Trung Hi u (THPT Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) có hoàn c nh          

  ó          ph i ch y thậ   ể duy trì s  sống, bố ph i nghỉ vi c            ô   

nội b nh nặng, c  nhà sống nh                  a ông nội). Trong bài nghị luận xã 

hội v     c vi     ới d ng một b         i cho     i m , em  ã             : Con 

s  ti n mà l i mu n có ti n. Con ghét ti n mà l i quý ti n n a mẹ  . Vi t mộ     n 

    (kho          ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý ki n trên. 

 O N VĂN THAM KH O 

Ti n xu t hi n v i ch                     n thanh toán, là th     c lu                    

ph c v         i hàng hóa và d ch v      các qu c gia hay n n kinh t . Theo ý ki n trên, ta nh n 

ra nh            mâu thu      i l p c               i v     ng ti n chính là tính hai m t c a nó 

trong cu c s ng. Xã h i càng phát tri      i s ng v t ch                  ng ti n càng có v  th . 

  ng ti n có th  nâng cao dân trí, c i thi     i s                c phát tri n, c i thi n v  th  trên 

th  gi i. Th          u giá tr    ng ti          i t t c  thì nh ng giá tr  khác c a cu c s ng d  

dàng b  b  quên, nh t là nh ng giá tr  tinh th          c. Ti n b c có th  mang l i ni m vui 

                       n h nh phúc, ti n có giá tr  th                  i là t t c  vì có nhi u 

th  không th                 i b ng ti n. Chúng ta c n lên án l i s ng th c d ng l nh lùng 

            c s  d      ng ti n sai m           ng th i m       i c n ph i t        ng ti n 

b ng công s           ng, b ng cách th              n chân chính, và s  d      ng ti n h p lí, 

có hi u qu  t t nh t cho b                          i. 

 

       Hãy       ộ                         ữ    y  ỏ ý ki n c   A      ị     

  ô      p: Hãy gi  cho mình ni           h    i t. 

 O N VĂN THAM KH O 

Mỗ      i   u phả     c m         . Đ      – ng n lửa sinh t n hay ng n lửa h y di     u 

do t  tay mình thắp lên                  t hay c a B u Ý v  ni                             a, 

  c bi         a n u m       i có m t ni                  t.                 t  là ni m say 

                       i m t s                         t không trùng l p v       i khác. Hãy giữ 

cho mình m t ni                  t là m t câu nói khuyên chúng ta nên tìm ki m cho b n thân 

m                       thu c vào b t kì ai. Vì sao l i gi  cho mình ni                   t? 

                        i ngu n c m h ng cho cu c s ng t         ng l     nh m     chúng 

                        bi                   n th c. Nó giúp ta t p trung toàn b  trí l c không 

ng ng sáng t      m  ra nh ng c      ng m i m        n nh      nh cao ngh  nghi p, giúp ta 

kh      nh mình t o d    n riêng cho b n thân,                   kích thích s  sáng t o và phát 

tri n c a xã h i có nhi u giá tr  nhi u thành qu  m                            V  – là ông 

ch  c a        T                                                                      c 

ngh              ,                     ng l p nghi p ông g p không ít th                    n 

                        t doanh nhân thành công. Bên c nh t               ng Lê Nguyên 

V         i có nhi       i s ng phù phi m, không bi                                        

                         i. Tìm ki m và s ng v                                  i m i cá 

nhân ph i t                trí tu ,                t qua th  thách và m i b                  u 

c n ph i tìm ra m             c s  cho chính mình trong cu c s ng.  

                     Châu Hi n 

 

 

       

Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý 

ki n sau: Mỗi quan h  giáo d   gi     h gi a con cái và b  mẹ Vi t Nam r t 

t    h  g   i quan h  gi a h c sinh v i xã h i l i       u. 
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 O N VĂN THAM KH O 

Ý ki n trên qu            t ra v      khi n nhi          ng c n ph             T   em Vi t 

                                              h m chí chi u chu ng r t m c, nên có th  

kh      nh m i quan h  giáo d               a con cái và b  m  Vi t Nam r t t t. Th         

chính vì s                  c  y mà tính t  l p c a tr  em Vi                         xã h i 

và c      ng không t t, thi u           ng do ch  t                                          

y       u  y s  khi n tr  em quen v i s  d a d m, không th  t  l c th c hi n m t s  vi c mà 

b n thân v n có th         c, s ng th    ng khép kín, ch       ng thành v  nhi u m         

    quan h  gi a h c sinh v i xã h      c c i thi n, ph  huynh Vi t Nam c n rèn cho tr  tính t  

       nh , cho các em tham gia nhi u ho     ng mang tính c      ng, t p th     có nhi u tr i 

nghi m th c t , t                                    m quan tr ng chu n b                 

 

       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý 

ki n sau: Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ,  ắng cay. 

 O N VĂN THAM KH O 

Trong cu c s ng, m       i có nh                        a riêng mình. M t trong s        

hi v                                     c ánh hào quang c                       i ph i bi t 

b  ra s c l c, th               i: Không có vinh quang mào mà không trải qua gian khổ,  ắng 

cay. Gian kh       ng cay b i m i công vi     u có nh                                       

thì ch ng ph i t t c  m                                      t vi c gì t c là ph i chi n th ng 

m i cám d     dành công s c, th i gian, ti n b c dành cho công vi c  y. M                  c 

                        ng tr i qua th t b i. Gian kh         ng là   ch  ph                     

c a công vi c, chi n th ng m i cám d  c      ng và bi          y sau nh ng th t b      ti p 

t                   n thành công, vinh quang và gian kh         ng ta nh  t i nh ng v  tr ng 

nguyên n i ti ng c                             è                       h c ph i l           t 

l a, l i có v                          n n i     láng gi                                     

M                      t gi                               u xí mà nhà vua ra ý khinh b . Ông 

      ng khái vi t bài Phú hoa sen trong gi ng ng      t  chí mình. Ngày nay, v               

sáng r        è                            nhà bác h c Ê-  -x   –        c a nh          è  

                         n cho nhân lo i th  ánh sáng di u kì             ng b  h ng, b  v  

hàng       chi         è     u Ê-  -x     n chí thì li u gi                      ch s  nhân lo i 

v i ni m bi            c            i? Ở    c ta, trong th                        t hi n r t 

nhi u nh            i bi      t qua gian kh                    c t          ng vinh quang. 

                i h           è     t khó h c gi i, nh        i nông dân chân n m tay bùn 

sáng t o khoa h c... Còn nh , bu i chung k                  O                                

danh m       i b n c               è                      h c t                  ôm tr n 

vòng nguy t qu  trên tay... Và còn bi t bao, bi t bao nhiêu t                a. Ch       ng 

nào r      c trên hoa h ng, bàn chân không th                                ng d     n 

thành công có nhi u gian nan v t v                      i v i m i chúng ta luôn bi            

      ng t         ng c a mình. 
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       Vi t mộ                ng 200   ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

trách nhi m c a thanh niên vớ        ớc. 

 O N VĂN THAM KH O 

Ô  Tổ                       ị  

N    ẹ cha ta,      ợ        ng 

Ôi Tổ qu c, n u c n, ta ch t 

Cho mỗi ngôi nhà, ng n núi, con sông... 

(S           ắ  ) 

Nh                   a         V           hi                  p c a th  h  tr  th i ch       

c         Q              nh c nh  th  h  tr  chúng ta hôm nay: b t c  th     i nào, m i con 

    i chúng ta nh t là th  h                          i ý th c vai trò trách nhi m c          i 

v             T   c tiên th  h  tr  ph                  ng, tình c          ng s ng c a mình: yêu 

                 c, t  hào t  tôn dân t c, có ý th c b o v  ch  quy n lãnh th  c a dân t c; lao 

  ng, h c t      kh      nh b                                c v  c ng hi              c, s n 

sàng có m t khi T  qu c c n. Th     i ngày nay, xu th  toàn c u là xu th  h i nh p, khoa h      

thu t phát tri n v i t      cao, v y th  h  tr  c n ph i h c t                        góp ph n phát 

tri          c theo k p th     i, h i nh p v i xu th  phát tri n chung c a qu c t . Bên c        

ph i rèn luy n s c kh      có kh         ng hi n và b o v              ng th                   

c                       n tình hình chung c          c, t                     ng c a mình 

không b  k  x u l i d ng. V  v      ch  quy n bi     o, thanh niên c      ng  ng và tích c c 

các di                                                 i chúng, trên Internet, kh      nh ch  

quy n bi     o c a Vi t Nam trên các di          ng th i k ch li               u tranh tham gia 

        n các hành vi vi ph m xâm ph m ch  quy n bi n, h     o thiêng liêng c a T  qu c, 

ph                                 u l            y, xây d ng và b o v  T  qu c là trách nhi m 

thiêng liêng c a thanh niên nói riêng và c a m           i Vi t Nam nói chung. 

 

       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

     ó          -ninh:           ỏ    h      h  T  i      ẽ  h  h       .  

 O N VĂN THAM KH O 

Tình yêu trong câu nói c a Brao-ninh không d ng l i   cái b n ái tình – m t tình c m mang 

tính khoái l c ch  th                  ng chi                            m có tính v  tha, cho 

nhi                                                            p gi           i v           i 

và v n v t. Có th  k  ra nh         lo    tình yêu: tình yêu l      ;                    ;  ình 

yêu cha m , T  qu c; thiên nhiên... Tình yêu nâng tâm h           i thoát kh i s  t       ng, 

            i xu t phát t  s  hi sinh, lòng v  tha v i nh ng rung c m chân thành. Hãy bi t s ng 

       i khác và vì th  mà c    -          l i m t ki                  c hi sinh. Chi c lá là 

              nh phúc là có th t: Giôn-        ng. Câu hát dân gian Vi t Nam nói v  tình yêu 

        c th t là t n t                 ng: Yêu nhau mấy núi c ng trèo/ Mấ              i,      

 è          . V y, rõ ràng khi yêu là mang l i ni m vui và nh ng rung c         p cho nhau. 

Có câu t  còn vi t khi ta yêu trái tim ta màu xanh                           ng ni            

sáng.     c l i, n u m                   ng trong h             k , nghi ng  và chán ghét nhau 

qu  là m     a ng c tr n gian – m t n m m  l nh l o âm u trong lòng nhau. Tóm l      ng không 

có tình yêu t c là con               t nguy n v  c m xúc và d                           có th  

    c m                  a ng                   a Shakespeare. Tình yêu s  nâng tâm h n chúng 

ta thoát kh i s  t       ng. Ch  có tình yêu m i có th         u v i th i gian. Vâng, n u    c 

b                T      t này r t d  tr  thành m t n m m  chôn t t c  m i giá tr                  
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s             i. Chúng ta v                            ng v            ng có trái tim v  tha, trái 

tim có hình ng n l a, s     i  m cho nhau, cho Trái                            

(Theo http://loigiaihay.com) 

 

 

       

Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý 

ki n sau: Ngh  thu t s ng không phải th  hi n   vi c b          h  h i bỏ 

khó  h        vi c b n h      h     ng thành từ nh  g  h   h     . 

 O N VĂN THAM KH O 

Ngh  thu t s ng chính là cách th c làm cho cu c s ng t                        T             

th y ý ki                          s ng t  tin, b                     u v i th                   

Bao gi                          ng chi u chu ng b n thân, th a hi p v i hoàn c nh. Khi ch i 

b                    i s  t o nên thói quen, l i s ng thi u b                       i th  hi n 

b                           c v n s ng, s  tr i nghi p c n thi t. Chính th  thách s  t          

h                t     ng l c, s c b t phát huy kh                         c ti          a m i 

    i. Ch p nh           u v i th  thách s  t o s  ch           c hoàn c nh, khi           i 

có b                                            u ki n rèn luy                                   

       c nh ng kinh nghi              thành công. M       i nên hi              u v i th  

                           tin thái quá, ch  quan và li                                    ng 

viên, kêu g i s  h                                    ;               i hoàn c          u 

ki n, chúng ta c  g ng phát huy y u t          , c n rèn luy                          ng thành 

trong cu c s ng. 

 

 

       

Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

                      g            g  h  g         h h  h  h  h    h    

 hi    h      h      g  i. 

 O N VĂN THAM KH O 

Trong l ch s  phát tri n c            i, b     u t          n c  xu t hi n bi t c m n m, hái 

   m d n ti                                      ng th                             i hi     i. 

         i không ng                sáng t o chính mình, s  d               t o ra nh ng d ng 

c  ph c v    i s ng và t o ra l        u chín th c ph m, thu n hóa thú nuôi, tr ng tr      i t o 

thiên nhiên, không còn   nh ng hang h c mà bi t xây d                                       

cái m            i d n hoàn thi n v  m                               sáng t o nên nh ng công 

                : Kim t  tháp, V          ng thành... các phép tính, khám phá thiên nhiên. Nh  

                  i d         n cu c s                        i –                  thành loài 

         ng trên Trá    t. B n hãy gi  s  trong m t tu n b n không làm gì c , ch  vi          , 

gi i trí. B n nh      c gì, c m nh      c gì, ph             là s  nhàm chán r ng ch ng có gì 

thú v , b n mu n ngay l p t c ph                            thân, ch ng h         c m t quy n 

sách hay, xem l i nh ng bài h        p t c b n th y r t ph n ch n và tràn tr  sinh l            ta 

có th  nói, con     i sinh ra             ng, nh        ng mà phát tri n toàn di n. M          a 

c          i là tôn tr                 i h u ích,             ng s  giúp chúng ta, giúp hoàn 

thi                                              i ý th      c trách nhi           i t  

thành qu                          ng m i có th   n       nhân cách và mang l i s  giàu có cho 

        i t  tinh th     n c a   i v t ch    V   !       ng chính là m t trong nh ng y u t  

             i hoàn thi n nhân cách. 

(Theo http://loigiaihay.com) 
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       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

hi      ng  like là làm  trong giới trẻ hi n nay. 

 O N VĂN THAM KH O 

Có nhu c u mu n kh      nh b                                        , tri th c... nên nhi u 

b n tr                             , ph n c m, l  b ch ch        c nhi       i bi     n l ch l c 

                F  ebook là m ng xã h                          o nh t hi n nay. T t t n t t 

m                  ng vàng h      ;   , n , ái,   c                     c chia s  trên m ng xã 

h i này. Nh ng hình  nh, l i nói, tâm tr                        F              c c      ng 

m ng  ng h  b ng cách like (thích) ho c comment (nh n xét), share (chia s           i khác 

                                 i k t. Không ai ph  nh n m t tích c c c a Facebook trong 

k t n i c      ng. Th                      F                                      ng m i giá 

c a nhi u b n tr  trong th  gi i  o. Khi nh      c nhi                                 ng c     

Có nhi                                                                            a,         

         n khoe nh ng hình  nh s c, nh ng câu nói l , nh ng chuy n gi t gân. Không ít thanh 

                                    ng cách v a ch i v                                         c 

bi t, g          lên hình th c ki m like qua l                                t thanh niên b ng 

               u ki  :    u nh      40.000 like s                         t thanh niên khác 

     :     60.000 like, 15.000 share s  m c qu n lót nh y xu ng sông và u ng h t m         c 

         t n  sinh tuyên b :                         n, 777 share thì mình s  không m c gì ch y 

             T        i h c Công ngh  S                                   ng  ng m nh 

v i l i h           :     100.000 like s  post lên m ng clip quan h  s           S         a, 

m t n  sinh trung h           Khánh Hòa h  :         c 1.000 like s  châm l                

T  ng ch                                    c nh ng l i can gián, nào ng  c      ng m ng like 

nhi t tình, s                   con s                  m chí còn thách th c, thúc ép, gây áp l      

    i câu like ph i th c hi n cho b ng         h                 F         T  y gì t  phong 

          T   c h             l ch l                    a gi i tr . Mu                           

   c n i ti ng, nh        i câu like s n sàng vì m           t like mà làm li u, làm qu         

  i danh d , lòng t  tr ng, th m chí nguy hi     n tính m ng và vi ph m pháp lu t. Còn v i 

                                         là  ng h  mà còn châm d u vào l               mày 

làm th                                l           T                      d ng l i   m      

                                            ng tiêu c                   i s ng c a gi i tr  và 

th t s  nguy hi m n u không có bi                n k p th i. 
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M t câu chuy n kể rằng,            i bạn thân cùng bị lạ     ng trong sa mạc. H  c  

  ,             i m t lúc trong cu c hành trình, h  bắ    u tranh cãi v                  

           ể thoát ra. K        m ch    ợc s  b c t c và tuy t v ng, m              t 

vào mặ      i kia. N   i bị       ấ     ,              ổi gi n, chỉ vi t m t dòng lên 

cát:  Hôm nay bạn thân nhấ               

H  lạ        p, và gặp m t     ảo v i m t h     c l n. N   i bạn bị           i vàng 

u       c và tắm rử         ợt chân và bắ    u chìm d  . N   i bạn kia v i  nhảy 

xu ng c u anh ta lên. Khi m i s   ã qua,     i bạn bị                ắc m t dòng lên 

phi     :  H           i bạn thân nhấ       u tôi . 

N   i bạ                         i c u anh ta th c s  ngạc nhiên nên h i: 

Tại sao khi t         u, c u vi t lên cát, còn bây gi  c u lại khắc lên phi    á? 

N   i kia mỉ             :  Khi m       i bạ            , hãy vi            ể ng n gió 

c a s  tha th  thổ                  ù  .  ò         u t          n, chúng ta nên khắc 

         ,       ắc thành kỉ ni m trong tim v y,                        ể          ợc! 

Li u chúng ta có thể h     ợc cách vi t lên cát? 

(Theo Quà tặng cu c s ng)  

Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị          ỏi 

 ặt ra     ố         y         

 O N VĂN THAM KH O 

L ch s          i hình thành, là m      kì di u c          . T  khi t                           

trong nh                                                                          s          

                   u xây d ng m i quan h  tin yêu nhau. T       t                            i 

thì t o ra nh      o lí. Câu chuy             o lí s ng l y s  tha th  và ân tình làm kim ch  nam 

trong phép x  th . M t câu chuy     p: vi t ch  trên cát d  b     c cu n trôi, d  b  gió th      

có th  xem là m t  n d  v  lòng v  tha. Cu c s ng chúng ta c  mãi l y h n thù tr  h n thù thì th  

h i nhân lo i s                c ch n s  có k t c c l i tàn. L i nh  trong l ch s  Trung Hoa, Hàn 

T        ng b  Phi u M u làm nh c. Th                            i nguyên soái c             

ông tr  v  tha th  cho k  th                      ng c       T            p cho trang s    i 

nhân x  th . Dân t           ng tr i qua nh ng cu c chi n ch ng ngo i xâm. Ba l            

quân Mông –                     n giúp bi t bao nhiêu tù binh tr  v  c  x . Th c dân Pháp t o 

bi t bao t                8            n  c ta, tuy v y   ng bào ta vẫn giữ m           khoan 

           ạo. Sau cu c bi     ng ngày 9 tháng 3, Vi   M                          i Pháp 

chạ             ù                n trong Tuyên      Đ c l p c a          H               

cho th y truy n th           o c a dân t          qu           ng gieo r c chi n tranh khi n 

chúng ta ch u nhi                    t dân t c tu               ợ s ng qu                n 

lòng tha th . Quên quá kh  bu                                      r i tr  thành nh        i 

b n trong th i kì m i: h p tác hai bên cùng có l i. Có th  kh      nh r      c tính v  tha và 

lòng bi                 n chúng ta thoát kh i s  t                    ng y u t  khi     i s ng 

tinh th n tr  nên thanh thoát và cao quý. Nh ng ai l y h n thù làm l  s ng thì ch  chu c l y kh  

            c. Nh                       b  m       i xa lánh và ch           c là b n c a h  

mà thôi. Câu chuy n nh  trên kia là m     o lí s                          à hành trang quý giá 

cho m                           i. 

Nguyễn Thị Thanh Quý, T      T  T      S   
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       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

 v n n n làm nh c  trên m ng. 

 O N VĂN THAM KH O 

Tình tr ng s  d ng các trang m ng xã h      nói x u, bôi nh                     n ra ph  

bi n, ph c t p và khó ki             i ta g i vi c nói x u, bôi nh                    th :   àm 

nh                  ng l i nói ho          ng) xúc ph m nghiêm tr ng nhân ph m, danh d  c a 

    i khác. Bi u hi       :        , ch i r a th m t , c     u, c t tóc, l t qu n áo gi       

             k    n nh ng h i nhóm anti-f        i ch      i) m              i m u, h  không 

ng n ng i công khai ch i r a, bình ph m. Th m chí, nhi u thành                  ng hình  nh, 

tr                                          i b n bè c                                      m 

    i khác m t cách th m t             n vi c hi n có hàng ngàn thành viên tham gia nh ng 

h              i t               i th    rên Facebook. Nguyên nhân d     n v n n n này là do 

ý th             ng x                       c h u qu ; xem vi c xúc ph       i khác là thú 

vui  V  c xúc ph m, làm nh                 l i h u qu                  ng. Tùy vào m      

mà gây t            n danh d , nhân ph m ho c th m chí khi n cho n n nhân m c c m mà d n 

  n t  sát. M ng xã h i không ph i c                                                n có ý 

th                n nay pháp lu                  t x  ph     i v i hành vi xúc ph       i khác 

trên m ng xã h i. Hành vi xúc ph       i khác tùy vào m      mà có th  b  x     hình s . Kêu 

g i m       i không tham gia vào các cu                                         n ph     i, 

phê phán hành vi xúc ph                 ng th i, tôn tr ng và b o v  quy n t n t i c       i 

khác. B n thân m       i khi phê bình m             n t  nh , nh                       

 

       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

t m quan trọng vi c giáo d c giớ        ối với tu i vị thành niên ngày nay. 

 O N VĂN THAM KH O 

Giáo d c gi i tính cho tr  v  thành niên là v      h t s c c p bách và quan tr      T   v  

                     ch c y t  th  gi i là nh                    tu i t  10 – 19, th             

tu i tr             i l n, v             , hành vi có nhi          i. Nên giáo d c gi i tính r t c n 

thi t. Còn giáo d c gi i tính là gì? Giáo d c gi i tính là môn h c nh m chu n b  cho thanh thi u 

niên nh ng hi u bi                       bi t cách  ng x  v i nhau m t cách tôn tr ng và có 

trách nhi              bi t t  b o v  s c kh e sinh s n. Riêng   Vi t Nam, giáo d c gi i tính 

luôn b  coi là ch     nh y c            c th c hi n r ng rãi và ph  bi n                 ng, có 

         mang tính hình th           t, nhi u ph  huynh còn c m th                        

chuy n v i con cái, nh t là v      giáo d c gi i tính. S  li u th ng kê m i nh      c công b  

cho th y trong vòng             2011 – 2015), trên c     c có t i 5.300 v  xâm h i tình d c tr  

em trong s  8.200 v  xâm h i tr                  011, l      ng ch                        i 

                                                            ng. Nguyên nhân d     n tình 

tr ng trên là do nhi                u hi u bi t ho c có thành ki n v  giáo d c gi i tính cho tr  v  

thành niên. Ngoài ra, nh      ng và xã h               ng vào vi c giáo d c gi i tính. H u qu  

   l                    n 30.000 ca n o phá thai, quan h  tình d c s m             n s c kh e 

sinh s n và tinh th n c a thanh thi u niên là không th                       :     m khu n, vô 

sinh, tr m c m, thi u hi u bi t và ý th c t  b o v                        m HIV. Chúng ta c n 

có nh ng gi i pháp thi t th              c gi i tính tr  thành m t môn h                 ng và 

t           ng giáo d c gi i tính thân thi n gi a giáo viên và h c sinh. V  phía xã h i, nh t là   

vùng sâu vùng xa c n tuyên truy n v  giáo d c gi i tính cho c  ph  huynh l n h         T  

vi c hi u t m quan tr ng c a vi c giáo d c gi i tính, là h c sinh c n bi t v  quy n và trách 
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nhi m c a b                         b n bè b o v  b           tránh nh ng h u qu          c 

x y ra. Hãy h c giáo d c gi           t  b o v  mình! 

 

       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

v        G       p th i công ngh    

 O N VĂN THAM KH O 

Cu c s                                  i nh ng công ngh  hi     i. Tuy nhiên, có nh ng 

                             p do l m d ng công ngh    n n i b  quên vi c trò chuy n tr c ti p 

            ng m i quan h          i. Chúng ta có th  hi                         i, ti p xúc v i 

nhau. C  th  gi           i v           i, giao ti p có th  qua: ngôn ng  ho c phi ngôn ng  

(bao g m ngôn ng                              t ng  nói chung ch                n k  thu t, 

máy móc hi           :    n tho i, máy tính... Hi n                              i tu            

        ng nh t chúng ta có th  d  dàng b t g p hình  nh: m i bàn có 5 –                u su t 

th i gian ng i bên nhau, h                                               n v                i 

v       i khác qua các           n công ngh . Ngay c  trong quan h  công vi c, tình yêu hay 

                                          n trên m             u b n tr                 i giao 

ti p h n, quá l m d ng công c  trò chuy n trên nh ng m ng xã h i. Nguyên nhân d     n th c 

tr ng trên là do m t s  b n còn quá l  thu c vào công ngh           t ki m soát b n thân. D n 

t i h u qu  là giao ti p b ng cách trò chuy n tr c di n ngày càng b  ch i b : khi trò chuy n trên 

m ng thì r t thân m           p                                 a h  quen bi t. Các m i quan 

h  b  r n n t ho c m     :  uan h  thân thi t gi a nh                            n bè, xã h i 

                            u hi u và c m thông l            c i thi n tình hình trên, chúng ta 

hãy cùng th c hi n qua kh u hi  :    y t t máy tính, ra ngoài và g                      i m t 

v i v      c a b                     F            n thân m       i c n bi t ki m soát vi c s  

d ng công ngh  c a b n thân. 

 

 

       

Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý 

ki n: T    g   i        ng h    ĩ   i nh t,  h  g    thành công b n c n có 

n n tảng v  m i mặt, thi u nó không chỉ chông chênh mà có khi v p ngã. 

 O N VĂN THAM KH O 

Vi c h c không bao gi                                    c trên ngu n ch y mãi ra bi n 

          i thì bi t h ng l           i cho cây tri th c thêm xanh, k  ch  bi t l      c r a ráy 

dung nhan bên ngoài b ng nh ng t m b ng c p. Mu n h c thì ph          ng, và không ngôi 

                                                             ng       T                       

chuy                      ng th c c a nh ng tr i nghi m. Tr i nghi m th c t  cu c s ng s      

k      c nh ng bài h c th c ti           n t ng v  m i m           hi u là nh ng ki n th      

b n v  t  nhiên, xã h i     c trang b        ng h c mà d                i v            c vào 

                            ng h        i nh               c t  cu c s ng có nh                  

                                ;                       ng tr i nghi       t             

nghi m, hi u bi       :  i t giao ti p,  ng x  làm sao cho phù h p, bi t nhìn nh n, suy xét, ph n 

x  m i v      nhanh nh y, th        T        i còn d           i cách s ng b           nh 

m , bi t g n k                  V                    ng xã h             t môi tr  ng cu c 

s       ta tr i nghi             thích nghi nhanh nh                                     i c n 

trang b  cho mình v n hi u bi t t     n t        n th c v  m i m t – t  ki n th c v  m t t  

nhiên, xã h i, k         ng. N            c trang b     n t ng v  m i m      t cách v ng vàng 

thì ta có th  d  dàng v p ngã. Ví d         ng v n xin vi c. Vi c trang b     n t ng v  m i m    
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quan tr ng là th . Tuy nhiên, th c tr ng ngày nay, nhi u b n tr  thi u trách nhi m v i b n thân 

                            h           trang b     n t ng v  m i m      ng vàng. T  sâu th m 

lòng mình tôi mu n g i t i các b n tr  m      u tâm s , v i hi v ng góp thêm m t chút vào 

hành trang cho nh ng ai s              i. Th i gian là vàng, mong các b n hãy tranh th  th i 

gian h c và làm nh       u h u ích nh        i v i vi c h c hành. Vì: 

Dòng sông th i gian trôi 

Không bao gi  trở lại 

Th i gian là c a cải 

Trong từng phút từng giây. 

 

 

       

Anh (Chị) hãy vi t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ     

        v n n     Ă    ặ      n từ thi n, tr c l i lòng nhân ái (trên m ng 

xã hội). 

 O N VĂN THAM KH O 
Th i gian g          t s  cá nhân và t  ch             thi n qua m ng nh m quyên góp ti n 

cho nh        i thi u may m n ho c cho m t s  m               o khác. Bên c nh vi c quyên 

góp t  thi n qua m ng r                   t th                            i l i d ng hình th c 

làm t  thi n qua m       tr c l i. Và th c tr ng hi n nay, t  thi                 n ch  là m t 

ho     ng n             thành m t ngh  – ngh  t  thi n. T  thi                      c t t t  

                                           n th                                    a dân t c 

                  hi u là m t công vi c t o ra v t ch t cho b n thân. T  thi n v               i 

v t ch t, l i nhu n cho b                    gh  t  thi                 a mai, châm bi m. 

Hi n nay, phong trào t  thi                 c nhân lên t o hi u  ng t t trong xã h i, xoa d u n i 

                        i nhi       i có hoàn c      c bi t, giúp h  hòa nh             trong 

cu c s     S                              ng h p tham gia t  thi n theo phong trào, t  thi      

                                  ! T                ng xã h i hi            i ta còn truy n 

                   thi             T          t s  facebooke                       c tài chính, 

hi n v t t  c      ng, h  ch  trích m t ph n ít trong s                                        

ph n l n gi  l i, theo ki         n. Nguyên nhân d     n v n n n trên là do m t s      i ích k , 

ch  bi     n l i ích b n thân, thi u lòng t  tr ng, vô c m. M t ph                          t. H u 

qu         ng x     n các ho     ng t  thi           t lòng tin c a xã h i. Nh ng hành vi này 

c n ph i lên án, x               không còn nh                thi n làm r u n            ng 

th                           , chính sách h  tr , t  thi n hi n nay có gì b t h               u 

ch nh k p th i. S            i s ng c n có m t tấm lòng   T          S    song lòng h o tâm 

       n ph i t nh táo, g i g                a ch        , t  ch c tin c y trong ho     ng t  

thi                                             n nh ng hành vi tiêu c c núp bóng t  thi n. 

  ng th i c n kêu g i m                 n nh ng cá nhân, t  ch c t  thi                       

 

 

       

Anh (Chị) hãy vi t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ     

        bài học: Tuổi trẻ     ặc ân vô giá mà t o hóa ban cho b n.  ô  ghĩ  

củ    i  g  i       tuổi xuân trôi qua trong vô v ng. 

 O N VĂN THAM KH O 

T                            m hai l n trên m               T  i thanh xuân, tu i tr         

kho nh kh                    p, r o r c c a m           i nh c nh  v  sau. Chính vì l        n 

ph i bi t r ng: B            không ph i s ng hoài s                    t ki             n bi t 

rõ di n tích, tính ch t c a m     a hình thì công trình xây d ng m i phù h p. B n chính là v  
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ki               t k  b n v  và thi công chính cho cu     i mình. Tu i tr  là th i gian sung s c 

nh           ng nh t, b                 n này, nh        i tr  luôn s ng trong b u nhi t huy t 

cháy b        c s           i b n ch t c a mình, mu n làm     g gì mình thích và luôn c m 

th y h                     T  i tr  ta ha     i theo bao hi v                              

                                  n thân m i     i không mu                        c h p có 

s          c l             c ng hi n h                   ng, sáng t o. Nh               y, 

    i tr  mu n dành th i gian, t o l p m i quan h , là tình c               n bè hay nh ng rung 

  ng ch m n  c a tình yêu. N                                 i cho s  s ng v n v           

          a tu i tr            n m t s c s ng m i, thanh l c tâm h                r i m i ngày 

            i tr  luôn mu n tr i nghi m mình b ng vi                    u v                

th  thách. Trong cu c s ng hôm nay, có nhi u b n tr         m trong th  gi i  o, v i nh ng trò 

           mà không bi t r ng mình c             nh                 i tr  th c s              

H                i th a trong xã h i vì l i s ng vô trách nhi m c a b n thân. Không ch  v y, 

có nh        i còn s ng ích k                     r i không có l y m t tình b              m chí 

còn là nh            i ch  bi t nh n mà không bi             ng khép kín, không m  lòng mình. 

B n và tôi, nh                 ng trong kho ng th               p c a cu     i, hãy bi t nói l i 

c                                                               n. Cu i cùng, hãy cùng tôi t o 

nên nh                 nh                     p                            n  n     i và t  

hào v  nh ng k  ni             ng có. 

 

       Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  

     ó   T  h        g     h        g  i  h     hỏi         h   g (Pascal).  

 O N VĂN THAM KH O 

Tình yêu, là nh               m vì nhau, hi sinh cho nhau vì: K                       ửu, chỉ 

có nhữ                   ửu c a tình yêu  Q                  n nào hi u thêm v              

Pascal: Tình yêu nâng tâm h           i thoát kh i s  t       ng. Tình yêu là m t trong nh ng 

c m xúc mà ta không th  ki                    c vi t nên b ng th  m c c a trái tim, là th  

tình c m mãnh li     n m c cái ch                     c kí  c, mang l i s  s ng cho con 

                    i s ng có tâm h n – th  gi i bên trong, nh y c m, bi t vui bu n v i nh ng 

m      i, bi t chia s  và s                      T      u r ng, m t trong nh ng v    p c a con 

    i là v    p tâm h n và lòng nhân ái. Theo tôi, ta ph       ng xuyên rèn luy n b n thân 

mình, tham gia các ho     ng t  thi n, công tác xã h i gi      nh            i có s  ph n b t 

h                                  n cu c s                  tâm h n m m m                

Bên c                   i lên án nh ng tình yêu v  l i, v  k              t ch t và danh l i. Th t 

                 t h nh cho nh            i t       ng, không bi                 n sàng t  

b , ph n b i lòng tin yêu c a nh        i g                   ch y theo danh l i, ti n tài danh 

v ng, ham v t ch t, xem nh  tình c m chân thành c       i khác dành cho mình. M t trái tim 

khô c n s                                    thì không th  có m t nhân cách t          c. B i 

ti n b c và quy n l c không s               ng tình c m chân th t t  con tim và r ng tình yêu 

là tình c               tuy t di u nh t, t n t          u và nâng tâm h n co      i lên m c 

hoàn thi n.               ng nói: N u cu     i này là m t giấc ng  dài thì tình cảm sẽ là b n b  

c a nó. Th i gian r i s                           mãi còn   l            ng tâm h n, giúp con 

         t qua c  nh       u t       ng, vòng vèo nh  nh t c a cu c s       tr  thành m t 

                            :                         , nhân ái và v                          

nghi m: Tình yêu nâng tâm h           i thoát kh i s  t       ng. 

(Theo http://loigiaihay.com) 
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       Anh (Chị) hãy vi t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ     

        ý ki n sau: Hi n t i là t t cả nh  g g   hú g       g   . 

 O N VĂN THAM KH O 

T           bình an tinh th n và hi u qu  c          cth  hi n   kh       s ng trong hi n 

t i c a chúng ta. T          m trên, chúng ta nh n th y chìa khóa c a h nh phúc chính là t p 

trung s ng cho hi n t i. S                    ng ni m vui trong c  hành trình ch  không ph i là 

       n, chu n b  cho m t k  ho ch h nh phúc      ng lai. Khi s ng trong hi n t i, chúng ta 

       i s  s  hãi và lo l                          ng mà không s  h u qu , c ng hi n h t mình 

mà không lo l          c          ng x                    S ng trong hi n t      th      c 

nh                      nê                                                             y, ta 

c n phê phán nh        i l y hi n t      ng y bi n cho cu c s ng cu ng, s ng v i vã và c  

nh ng cá nhân ph  nh n quá kh  ho c       ng v                     i c n s ng tr n trong 

th c t i n        i trân tr ng quá kh                 ng bài h c kinh nghi m giá tr ;   ng th i 

ho      nh nh       u c          chu n b                         

 

       Anh (Chị) hãy vi t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ     

        ý ki n: T   ng   i h c nằm ngay trên k  sách nhà b n. 

 O N VĂN THAM KH O 

H c là quá trình thu nh n ki n th c, luy n t p k              i khác truy n l i. Th         

                     h c còn là s  ch                    do khám phá, nghiên c u các ki n th c 

   hi u rõ b n ch t c a v       T            h c   sách v  là cách h c hi u qu  nh t. Sách v  có 

th  thay th  và h  tr  b t c  bài h                     ng l     i h    S                            

nh       u hi u bi t c           i và                             s  nh ng thông tin, nh ng suy 

                  i v           i. Ngoài vi c h c           i, th c t , t  m       i xung 

                   i b n không th  thi u c a chúng ta. Nó là ngu n tri th c vô giá mà m i 

chúng ta có th  t  tìm tòi trong su t cu                           n ki n th c vô t n c a nhân 

lo          c sách, b n s  có c                    c d n vào th  gi i th c, t       n th y, hi u 

và b t g p nh       u b  ích. M. Goor-        ng nói: Mỗi cu          u là m t b c thang nh  

          c lên, tôi tách kh                n t i g           i, t i g n quan ni m v  cu c s ng 

t    ẹp nhất và v  s  thèm khát cu c s ng.  Ki n th c không ph i c                     n thành 

ki n th c c a riêng mình thì ph                                    i h t thì s  không hi u rõ, 

không n m ch c b n ch t c a v     , sau m t th i gian s  b  lãng quên. Chính vì v y, khi h c 

ph i c  g ng tìm hi u c t lõi c a ki n th c. Chính quá trình tìm tòi, khám phá v        n t n g c 

r        giúp cho ki n th c thu nh      c in sâu trong trí nh . T  h c có vai trò r t quan tr ng, 

giúp chúng ta ch    ng trong vi c h c t p, không ph  thu                                  

h c hi u qu  nh t chính là h c v i sách v .  

 

 

       

M c Blog trên báo Dân trí ngày 20 – 06 – 2013 có bài vi t vớ           ừng 

   lòng t    i         h  ỏ . Vi t mộ                         ữ          y 

  y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý ki n trên. 

 O N VĂN THAM KH O 

Ý ki n trên là l i c nh báo ph n ánh m t th c tr            n trong xã h i là lòng t t, vi c t t 

         nên quá hi      ;                  n th          m v i nh ng b t h             c a 

nh                              t hi n tr ng có th       t phát t  nhi u nguyên nhân khách 

nhau. Cu c s ng th c d ng khi           i ích k  v i tâm                           n nhi u 
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    i khác. M       i b  cu n vào cu ng quay c a h c t p, s  nghi p           th i gian, s c 

l      chú ý nh ng cái gì khác ngoài công vi c c a b           , m       i d n m t lòng tin 

vào cu c s ng do có nhi u hi      ng l i d ng lòng t                    u này s  khi n cho xã 

h i m         ng giá tr         c            i. T        c s ng s  tr  nên nghèo nàn, t  nh t, 

ng t ng t, n ng n , th m chí nguy hi m, ch      ng cu c s ng s  gi              . Mu n c i 

thi n tình tr ng trên, chúng ta c n lên án nh ng k  s ng ích k , h p hòi, vô c m. M              

                  bi quan, hoài nghi mà ph i luôn có ni m tin vào nh ng giá tr  t     p c a cu c 

s ng, tích c c làm vi c t t, s ng t t v i nh                       nhân r ng nh       u t t 

  p. 

 

 
   

  
 

 El Nino   theo ti    T       N                 a con c a Chúa hay còn g i là bé Hài 

Đ ng nam) là từ   ợ   ù    ể chỉ hi     ợng nóng lên dị     ng c a l      c biển b  

mặt ở khu v         ạ               Đ    T         D    , kéo dài 8 – 12 tháng, hoặc 

       ,     ng xuất hi n 3 – 4  ă    t l n,                            ặ          . 

Khái ni m El Nino là k t quả             ữa khí quyể      ạ             ể hi n ch  

y                      ển v i nhi         c biển b  mặt ở khu v         ạo Thái Bình 

D    , s        ổi c a m t phía sẽ gây ra phản  ng c a phía kia. El Nino không phải là 

m t hi     ợng mang tính c c b  ở vùng biể             N   M , mà là m t ph n h  

th                          n, ph c tạp giữa khí quyển v   ạ       . El Nino là m t 

ph n c a b  máy khí h u ở vùng nhi                      n nhi u hi     ợng th i ti t th  

gi i, s  xuất hi n c a hi     ợng El Nino biểu hi n s                        c a khí 

h u toàn c u. 

 La Nina   hay còn g         H   Đ ng nữ) là hi     ợng l      c biển b  mặt ở khu 

v c nói trên lạ       ị     ng xảy ra v                   hoặ           E  N   . 

Để thể hi n s     ợc nhau giữa hai hi     ợ                  i ta dùng khái ni m Anti 

– El Nino (  i El Nino). Hi     ợng La Nina có thể xuất hi n ngay khi hi     ợng El 

Nino suy y u,                      ả        y. 

Nghiên c u hi     ợ   E  N       L  N     ể hiểu bi t v         v     ,  ặ    ểm và quy 

lu t diễn bi              ững h u quả       ng c a chúng, chúng ta có thể cảnh báo 

    c s  xuất hi n c a El Nino và La Nina, những ả     ởng có thể xả       i v i th i 

ti t, khí h u và kinh t  – xã h    ể có những bi n pháp phòng, tránh hi u quả hạn ch  và 

giảm nhẹ thi t hại do El Nino và La Nina gây ra. 

(Theo http://van-hoa-xa-hoi/hien-tuong-el-nino-va-la-nina-la-gi-html) 

Vi t mộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  th c 

tr ng bi     i khí hậu hi n nay trên th  giới. 

 O N VĂN THAM KH O 

S  bi     i khí h u toàn c           n ra ngày càng nghiêm tr ng. Bi u hi n rõ nh t là s  

nóng lên c   T                         c bi n dâng cao; là các hi      ng th i ti t b       ng, 

                          t, h n hán và giá rét kéo dài        n tình tr ng thi            c, 

th c ph m và xu t hi             d ch b nh tr       i, gia súc, gia c m. Nguyên nhân d n t i 

vi c bi     i khí h                ng. Nó có th  là do s         i c           ng thiên nhiên, 

hi u                                     n   m      cao  T                               ng 

l n nh t chính là do         i. Vì m      dân s                              u nhà          

th                                      c cây d ng nhi u  T               ng b  khai thác và 

phá h y, nhi          ng v t hoang dã g                   t ch ng  S  m t cân b ng trong h  

                   n nh           i trong khí h u toàn c u. Vì l i nhu n kinh t      c m t mà 
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các công ti, nhà máy, xí nghi        t ch p pháp lu t th                    c th i công nghi p 

            lí, rác th i y t , rác th i sinh ho t không phân h      c. Nh n th c c           i 

v  ô nhi           ng còn r t h n ch      góp ph           n s  bi     i khí h u chúng ta nên: 

ti t ki           ng v                                         p, s  d ng xe dùng chung ho c 

              n giao thông công c       tránh gây khói b i và ti t ki      c nhiên li u. Qu      

và x        c th i h p v                     nh. Tái ch  các ch t th i nông nghi               

thành ngu                           i s                 n vi c ch t phá r ng và hãy tr ng th t 

nhi u c                                        ta có m t b u không khí trong lành. Và t  nh ng 

       ng thi t th c nh t trong cu c s ng, chúng ta không x  rác b a bãi, không v t rác xu ng 

sông, ngòi. M i cá nhân có th  khuy n khích c      ng vì s  bi     i khí h u t              c 

       ng h c. Khuy n khích nh        i cùng làm vi c và h c sinh, sinh viên ch p nh n và 

th c hi          ng gi m rác th i, ph  th i. 

 

 

       

Vi            (kho          ữ  nêu ý ki n c a Anh (Chị            ểm sau: 

Kỉ lu t nghiêm, quả     chặt chỉ        h  th p nh t trong s          h  lẽ ra 

phải        h      ng. 

 O N VĂN THAM KH O 

Qua ý ki             i phát ngôn không xem tr ng y u t  k  lu t nghiêm, qu n lí ch t trong 

vi                                           m khá ti n b , có nhi u khác bi t tích c c so v i 

xã h                     t n ng nguyên t c, k  lu t. Chúng ta c         nh k  lu t nghiêm, 

qu n    ch t ch     y u t  h  tr  cho vi c giáo d     t hi u qu  cao ch  không ph i là y u t    m 

b o cho ch      ng giáo d           , v i b t k          ng nào, nh              ng, ch      ng 

ho     ng c                                    u. Th                                        

v  ý ki n trên. Không th  xem nh  v      k  lu t nghiêm, qu      ch                 ng vì y u t  

này không ch    m b o cho ch              d c mà còn là m t trong nh ng nguyên t        

         thành công trong cu c s ng. Tuy v y, không nên áp d ng k  lu t hà kh c, qu n lí chi ti t 

              ng vì s  c n tr  s  sáng t o, gây tâm lí  c ch  khi           ng giáo d c tr  nên 

n ng n            c xây d ng m       ng h c, m           ng giáo d         ng c n chú tr ng 

             h c v                   ng d y, nhân cách và kh                n c a giáo viên 

bên c nh y u t          nghiêm, qu      ch t. 

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị  

      ể      : E   ủ      g  h  h  hi e   ủ m nh mẽ    tr  thành m t 

 i m t a,  ù     i m t a của b t c  ai, k  cả chính bản thân mình. 

 O N VĂN THAM KH O 

Tu i tr  th     c bi t bi t m y, nó không nh ng có c  s  nhi t huy t mà còn là s  xông pha 

không ng i v t v                  u hàng c a nh                                     i tr  

chúng tôi không ph                       y nh a s         i tích c c thì luôn r ng r , vui v  

s ng h                                  ph i v i vàng nh    n s  an  i c a nh        i h  tin 

     ;         i tiêu c c, rõ ràng s  luôn hoài nghi v  b n thân, r i t  h i h  s  trôi theo dòng 

      y c m b         n bao gi     u tích c c hay tiêu c                           n m t cái 

            t và có l                  hào nh t: s                T   ng thành là bi t làm ch  

b                 chín ch      hi u r   :     ng thành không ch  là chuy n qu n áo b  ngoài, 

không b  lôi kéo theo nh ng giá tr  nh t th i (mua s m th i trang), không nh t thi t ph i ch y 

theo s          ng t                    i l         c phép làm nh ng vi c c       i l n 

(u                         T   ng thành còn là s  b     u cho m                t s  nghi p, 
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hi n th c hóa cho m               t k  m t tòa nhà trên sa m   S        T                c h t 

ph         m t a cho chính mình. Chính vì nh ng kho ng l ng c a s  t                     ng 

                    i vào n i bu n khi n tôi th y t i thân, mà lúc  y l i ch  mu n làm phi n hay 

d                                                                  cho b n l i khuyên, có th  

khen ng i b                i ch  trích hay h  th p b n, nh ng lúc  y b n c n m t b  l c cho b n 

           m t a luôn luôn có và v ng ch c nh  ;    n thân b       cho b n câu tr  l         

nh    T             n có th  d c b u tâm s  v i m  hay th ng th n nói chuy n v     , b n thân 

c a b n có th  l ng nghe b n hàng gi  hay m       i xa l  b ng nói v i b n nh       u tâm 

                 , khi b n n m bên g                cu c s ng c a b                         i 

qua, b n thân b n s  là ni m tin l n nh t mang l i cho b n câu tr  l i b n mong mu n nh t. 

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị  

   câu nói:  ò g      ả       g  i         i h     g,    h hè   h       

 g  i      n cái ch t (Seneque). 

 O N VĂN THAM KH O 

Y               a ngõ d n t i b  h          X                                    . Trong 

cu               m và hèn nhát là hai nét tính cách luôn song song t     i. Làm th         chi n 

th       c s  hèn nhát và rèn luy      c s                                  c a m       i. Nói 

v            S                 nh: Lò        ả                 n vinh quang, tính hèn nhát 

        i      n cái ch t.                                                                  

                  è                                                                           

                                                                      c m                 i 

s ng m nh m , b                              i có th     t qua nh      m d  c a cu c s       

gi  gìn ph m ch t t     p c a b n thân. N                         u tích c c cho cu c s ng, thì 

    c l          è           d     n nh     i u tiêu c c trong cu c s ng, khi hèn nhát con 

    i không dám th  hi          c cá nhân, t        m                      thành công trong 

cu c s ng. S ng hèn nhát s  khi           i thi        c m nh, b             i m         t qua 

nh ng chông gai, th  thách và d  b  g c ngã, th t b i. Câu nói c   S             t l i nh c nh  

g i lên trong ta v  l a ch n tính cách trong cu c s ng. 

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh 

(Chị) v  bài học từ nhữ                h      hò        , ít nh t là 

 hô g    b  bám rêu (Nguyễ  P      M     

 O N VĂN THAM KH O 

M       i s      u có nh ng m                   ng c                                    

có là gì, g                    ng ng                           ng bao gi     nhi t huy t c a 

mình b  d p t      ng bao gi         t s c s ng, ý chí, b          a mình. Hãy s      y kiên 

                         y sinh l c và nhi t huy t tu i tr , hãy m  cánh c a tâm h         c ra 

ngoài ánh n           n nh       u m i m , thú v  b i m       i ch  có m t l      s ng mà 

thôi. Q       m s ng mà tác gi  mu         n        hính là s ng không ch    i, cu c s ng 

ham d ch chuy n c a nh            i luôn tìm tòi, khám phá nh       u m i m , không ng ng 

h c h                       m, ki n th                          ng v i khát khao hoàn thi n b n 

thân, l     y nh ng thi u xót,        nh      nh ki n sai l          tr i nghi            i thay. 

Cô gái tr               t quan ni m s ng m i m  b ng hình  nh th                             t 

tri t lí s           n vì nó th  hi n b                i tr , nh                     p v  m t 

cu c s ng nhi u màu s c, b n thân ngày càng hoàn thi          t câu h     t ra cho t t c  
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chúng ta, v                                              p nh      c ra kh i vòng an toàn v n 

      d n thân vào nh ng ch       ng nhi u hi m nguy? Có l           u tiên chính là ni       

mê d ch chuy n, là khao khát th                      i v i nhi       i, cu c s           p 

th c s  là cu c s           ng không ng ng ngh      c th c hi n nh       u mình thích, mình 

        V                       t ni                                     n ch  là d ch 

chuy                 ng m nhìn, khám phá nh           t m i, t      ng c m giác nh  b ng 

trên không      cao v i v i, t                     c xanh mát c                          do 

       ng cánh chim tr i. S  thú v  c a nh ng chuy                d ng l i               m   

nh            i mà ta g p trên t ng ch       ng, h  có th  khác bi t v i ta v  màu da, ngôn 

ng , dân t            t c                                   n, chia s  v i nhau nh ng ni m vui 

n i bu n, cùng nhau n m gai n m m      t qua bi t bao th  thách trên nh ng ch       ng xa 

l . Nh ng chuy                           c tr i nghi m nh ng n                              

hi          các dân t c trên toàn th  gi i. B y gi , nh ng chuy                là hành trình th a 

                                          ng mà nó còn tr  thành s i dây b n ch t g n k t 

nh        i b n, nh ng n               ng dân t c trên toàn th  gi                i không ch  

       ng v i m t ni                             ng, mà chúng           ng v i m t s  

m nh – s  m nh g n k t. Nhi u nhà khoa h c tuyên b  r                                   n c  

  ng th       c b                          là khi h  b                           i b     u cho 

m t chuy                     u cho hành trình v  v i b n ngã c                           n v i 

  ng lo i. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị  

        ó   C    i u chúng ta bi t chỉ là m t gi      c. C    i u chúng ta 

không bi t là cả m     i     g. 

 O N VĂN THAM KH O 

Tri th c c a nhân lo i là m                          n nh ng hi u bi t c           i thì có 

h n. Chính vì th  mà nhà bác h c n i ti ng I.                   u r ng:        u chúng ta bi t 

chỉ là m t gi      c.        u chúng ta không bi t là cả m    ạ                u chúng ta bi t 

ch  là gi      c: gi      c là quá nh  so v                                           u ta bi t 

vô cùng ít  i so v      u ta không bi                              t là c  m          ng: so v i 

gi                                     u chúng ta không bi            t còn mênh mông vô t n. 

S    i l                   ng l     t l      thôi thúc chúng ta khám phá, tìm hi u v        , t  

nhiên và xã h i, n  l c h c t p ph     u không ng ng  H c, h c n a, h                  c càng 

cao thì ta càng ph i khiêm t n vì cho dù nh ng hi u bi t c a chúng ta nhi                       

bé nh  so v i nh                                  t                   t  mãn, t  kiêu, t    i cho 

r               u bi t nhi          i r i mà không h c t p, nghiên c u, tìm hi u n a. Câu nói 

      t l i nh n nh  chúng ta ph i bi t h c h i và không ng ng ph     u trong h c t p. 

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh 

(Chị) v  tuyên ngôn tình yêu c           i Vi t Nam trong nhữ       

chố   Mĩ  Khi Tổ qu c c n, h  bi t s ng xa nhau. 

 O N VĂN THAM KH O 

Chia li                           u mà không m t ai mong mu             ng hoàn c nh éo 

le bu c h  ph     i m t v i nó. Khi Tổ qu c c n, h  bi t s ng xa nhau                        

Cu c chia li         y v n luôn là minh ch ng s      ng cho m t th i l                 t lên 

t t c  v                      c, là s  hi sinh tình c              chi     u vì hai ti ng T  qu c 
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thiêng liêng. Nh        i con gái, con trai s n sàng r i xa gi       c, g         b o v  giang 

           c. Chia li                     n thi t. Trong cu c s ng, chia li là chuy n t t nhiên. 

Chia li              là xa cách v  m         , xa nhau vài nghìn cây s  hay cách nhau c  n a vòng 

                           là xa nhau mãi mãi, là cách bi t tr n gian, m                l i. Cu c 

chia li nào mà không gây nh            n xang, th                              ng ch ng ki n 

nh ng cu                                     không tr  v                   c không quên 

trong l i ru c     :                            v i bà, b                                  i 

nh ng cu c ti              c m t nh                   i ch           ng ra m t tr n. Nhìn 

nh ng gi      c m t long lanh trên khóe m t các m , các ch , th  h i ai không c m th y xót 

           y hoài nghi: vì sao l i có nh ng cu          y? Trong nh            n tranh kh c 

li                                        t lên trên h t. H  ch p nh n c  chia li             lên 

   ng theo ti ng g i thiêng liêng c a T  qu c. Nh        i lính  y không ch  ch         n v  

th  xác mà còn ch u c nh thi u th n tình c m, nh                                  i ích cá 

nhân mà h              m v , s n sàng gác n i nh , gi  ch t ni             v ng tay súng, 

ch c quy t tâm b o v  nh        i thân yêu. Trong s  nh ng cu c chia li  y, có bi           i 

                   v , h             n v  v     t m            ng cu c tòng quân v n c  ti p 

t c, nh        i thân yêu v n bu c ph i xa nhau. Chia li    n i li          c, chia li    mang 

h nh phúc tr  l i, thì nh ng cu c chia li                       sao? Ngày nay, s ng trong th i 

          i ta ch  còn nghe th y ti              n n  t      c d i v            mãi không quên 

quá kh                  hùng  y. Ti p n i các th  h                 c, th  h  tr  ngày nay s n 

sàng h c t p, rèn luy      b o v  thành qu                 i không ch  b ng nh ng cu c chia li 

mà còn b ng c                          ng cu c tuy                     quân s  v n di n 

ra       n trong s  h  h i, quy t tâm c a bi           i. Hàng nghìn thanh niên hào h ng lên 

   ng mang theo nhi t huy t c a tu i tr                          rèn luy n ý chí, s c vóc c ng 

hi n cho T  qu c. Hàng nghìn h c sinh, sinh viên v n r              ng, xa vòng tay c a gia 

          n v i n                i qu                                tr  v  xây d ng quê 

       

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh 

(Chị) v  ý           Thành công không bao gi    n n u b n c   ghĩ   i 

mà không bắt tay vào làm. 

 O N VĂN THAM KH O 

T                    n, là m                                    c trong cu c s ng. Tuy 

                c thành công, b n ph i b t tay vào th c hi n ngay nh                        

mình d         p  , b i vì: Thành công sẽ không bao gi    n n u bạn c       mãi mà không bắt 

tay làm. M i k  ho ch, d                  không bao gi  tr  thành hi n th c n u ch  n m trong 

                                                   . Có nhi       i luôn khát khao thành 

              i do d , ng i m o hi m và s  th t b i. Thay vì ng           thành công, t i sao 

                    thành công   b t c         c nào, b n thân m       i ph i không ng ng 

n  l c h c h i và c  g ng trong kh              c a chính mình và   t bi         p nh n d n 

         t qua gi i h n an toàn c                                    t khi ta b t tay vào làm, 

cho dù th t b                                        c kinh nghi m quý báu, b          t b i là 

m  c                               i     i ph i trang b  cho mình ni                ng, s  

t p trung và kiên trì, t t c  nh               giúp ta ti n g         n v i thàng công. 
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N u ti n hành m t cu c khảo sát ngẫu nhiên v                 i và h i li u h  có phải 

       i trung th c hay không,       n sẽ trả l i:  Tại sao không ch ? Tất nhiên tôi là 

    i trung th c   S  th                 ở               i trung th c. Bạn h i m t tên 

lừ   ảo, hắ        ẽ bảo rằng hắn trung th c. Hắn còn giải thích:  T               i ta 

bi t rằng tôi sắ  ă   ắp c a h . V           trung th c c a tôi   Đ  u này nghe có vẻ ng  

ngẩn,         t s      i vẫ              .         i có nhữ          ểm khác nhau 

v  tính trung th c. 

                                    ng là:  Vâng, tôi trung th c,          Hãy nh  

rằng từ         luôn ch     ng những l i nói d          ợc nung nấ           y. S  

trung th c chân chính không thể bị       y,              ể bị lu m . Không có  n u   

 và               nào cả. S  th t là s  th t. Do nhi               ất khả  ă    ảm 

nh n s  thi u trung th c nên h  khó nh n bi t khi nào h  thi u nó. 

                 t l p m t b  quy tắc riêng bao g m nhữ      u trung th c và những 

   u không trung th c. Khi phả    i mặt v i m t tình hu ng,              ng tr n tránh 

s  th t bằng m t     u khoản ngoại l   sẵn có mà chúng ta hay dùng m t cách hào 

phóng:  Tôi trung th c,           lại là m t vấ     khác   Đ    ỉ là m t trong s  hàng 

tri u l i bi n h                  ng sử d ng. 

Khi tôi còn h c ở H c vi n Quân s  West Point, quy tắc danh d         ợc tôn tr ng: 

n u bạn nói d i, gian l n, ă   ắp hoặc dung túng cho bất c                       , h i 

  ng kỉ lu t sẽ   ổi bạn ngay! Có thể bạn nói ra s  th t,        ạn vẫn không phải là 

    i trung th c. 

Vì không mu n bị   ổi kh i h c vi n nên tôi không nói d i, không gian l            ă  

cắp, và th                      t s         i trung th c. Mãi sau này tôi m i nh n ra rằng 

tôi c n kiểm tra lại tính trung th c c a bản thân. Có thể bạn nói ra s  th t,        ạn 

vẫn không phả         i trung th c. S  trung th c không phải là khắc ph c thành công 

m t vài s  c . Trung th c chính là l i s ng, là bản chấ          i bạn, ch            

thu n là thỉnh thoảng m i th c hi         n. Chi n binh nhân từ lúc nào  ũ g  h  hi n 

s  trung th c, ngay cả khi quanh h  không có ai hoặc trong tình hu ng h  có th     h 

 ổi bằng m ng s ng của mình. 

 T     Tinh th n Samurai trong th  gi i phẳng – Brian Klemmer) 

                                                            a Anh (Ch ) v  ý ki      c 

                n trích: Chi n binh nhân từ                ể hi n s  trung th c, ngay cả 

khi quanh h  không có ai hoặc trong tình hu ng h  có thể       ổi bằng mạng s ng c a 

mình. 

 O N VĂN THAM KH O 

Trung th c có th  hi u là ngay th ng, th                    th t, không làm sai l ch s  th t. 

           c tính trung th          i luôn luôn tôn tr ng s  th t, chân lí, l  ph      c tính trung 

th c c                c th  hi n qua cách s ng ngay th ng, th t thà, dám nh n l i khi m c 

khuy      m. Trong cu c s       c tính trung th       c tiên là trung th c v i chính mình, dám 

  i di n th ng th n, nh n l i khi ph m sai l m, không báo cáo sai s  th t, không tham lam, gian 

d i, l y c       i khác làm c a mình. Có th  th y, trung th        c tính c n thi t, quý báu c a 

m       i. N u có tính trung th c, nhân cách c a m       i s  d      c hoàn thi n. B n thân 

m       i s           i khác kính tr ng, yêu m       u quan tr      n c  là b            i có 

tính trung th c s  t  gây d ng cho mình m t hình  nh, m t ch                           i. 

Nh        i s ng chân th           c m                           n. Còn khi chúng ta s ng 

gi  t o, t m b , s ng ph  thu           i khác s  b      i ta chi ph i, sai khi n, ph i làm 
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nh ng vi c không mu n, khi n mình tr  nên xa l         c. Th c t  ngày nay, vì danh và l i mà 

có r t nhi       i ch n cách s                     ng bên ngoài m t n                 này 

         l                c, d n d n h         t chính b n thân mình. V i cách s ng sai l ch 

                     , ngày qua ngày h  d               i thân b n bè. Vì v y, chúng ta ph i 

                         c s ng trung th       c là chính mình m                    T  câu 

chuy n c a nh ng chi n binh nhân t , chúng ta có th  rút ra bài h                            

trung th c v i b           ng t  l a d                   a d i nh        i xung quanh. S  rèn 

luy n là m t quá trình lâu dài, bi u hi n t  vi c nh  nh                               n nh ng 

vi c l n lao sau này, khi nói chuy n v i b t c                            o, d i trá. 

 

 
   

  
 Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý 

          H  h phú    i v i tôi th c ra khác v i nhi    g  i  ghĩ    nh phúc nh t 

  i v i tôi là cả  gi    ò     g   ng. Trong cái s  g        ả ng    g       ắng 

cay. Mình phải bi t là ngay cả   i  ắ g      ũ g  ằm trong h nh phúc. Vì dó là 

cu c s ng (GS Ngô B o Châu). 

 O N VĂN THAM KH O 

Trong cu c s ng, h nh                    g mong mu          c.               i l     nh 

         m nh n h nh phúc khác nhau. GS. Ngô B                t su         a riêng mình v  

h                                  n v        c. N                                          

c n n                     T t c    u tùy thu c vào cách nhìn và s  l a ch n c a chúng ta. Cu c 

s ng không ph                   t ngào và d  ch                     c m th y h nh phúc là h c 

cách ch p nh n. N u chúng ta ch p nh n r ng, cu c s ng này không hoàn h o, b n s  tìm cách 

kh c ph                                         i s  hài lòng, nh t là khi b n c m th y mãn 

nguy n v i cu c s                 n bè và c                i b n. Cu c s ng là m t hành trình. 

Thành công s        n cho b n s  ng               c l i, th t b i s  khi n b         ng. B n 

ph i ch p nh n r ng, n                       có th t b i. V y làm th               c h nh phúc, 

c m nh      c nh       u ng t ngào gi                            ng? Câu tr  l i chính là s  

c  g ng, ch p nh n và hài lòng v  chính b n thân mình, r ng b         t s  c  g ng. 
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T   c khi các em mở               ể       ểm s  c a mình, chúng tôi mu n các em 

dành chút th          c những dòng ngắn ng           . 

                        ểm s . Đ                                ợi bấy lâu nay. Tuy 

nhiên,              ể là con s  mà các em không hi v          ạ    ợc. N u th      u 

    ảy ra, thì vi c các em cảm thấy thất v ng là hoàn toàn t  nhiên. Các th y, các cô sẽ 

thấy ti             ,       g cảm thấy thất v ng thay  cho các em   N                

       ằng, chúng tôi hoàn toàn không thất v ng v  các em. 

Có m                c là trong cu c s ng, m i vi c không phả                 ễn ra theo 

cách mà chúng ta mong mu n. Và r i khi có chuy n xảy   n, chúng ta sẽ mất ít nhi u 

th         ể sắp x p lại cả                    a bản thân mình. 

Các th        u hiểu rõ từ                           c t p rấ    ă    ỉ               

t t. Không m     ểm s  nào có thể    c b             i các em. Th c s  là chúng tôi tin 

rằ                                i các em còn quan tr         ất nhi u bấ       t 

  ểm s     . H            ẽ                  i bất k                        may mắn 

  ợc nh n các em vào h c trong tháng chín sắp t i. Vi c này th c s  vô cùng quan 

tr ng. 

Các em là những cá thể chỉ có m t ở        i và chúng tôi rất t  hào v  các em. Hãy 

khi n chúng tôi ti p t     ợc cảm thấy t  hào dù sắp t i các em có theo h            ng 

         ă    ữ . M            ừng dễ dàng b  cu c khi m i vi c trở nê        ă . 

Hãy l n lên và trở thành nhữ                ởng thành t t b ng, bi t quan tâm, hào 

                  – nhữ       i sẽ tạo nên những s  khác bi t tích c c trong th  gi i 

này nh  chính cách các em s ng cu c s ng c a mình. 

M t l n nữa, các em hãy nh        ỉ      ểm s  c a m t k  thi mà thôi. Nó không thể 

             ợc s  tuy t v i c a các em. Dù bất k     u gì xảy ra trong vòng vài phút 

t i,                            ải t  bi t chúc mừng chính bản thân mình. 

Gửi t i các em v i rất nhi u tính yêu. 

                                 (T     L       ửi kèm danh sách k t quả h c t p c       ng tiểu 

h c Harmony Hill ở Lisburn, Bắc Ireland) 

Với Anh (Chị)    ểm số có th c s  quan trọng? Hãy       ộ                       

  ữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v               

 O N VĂN THAM KH O 

Không ai ph  nh      c vai trò c      m s  trong vi c ki                  t qu  h c t p c a 

h                            c áp d ng trên toàn th  gi i trong t t c  các c p h            ng 

               c giá tr  c a hàng hóa thì ph i s  d      n ti n b c. T     m s      i ta chia 

ra các c      gi i, khá, trung bình, y u, kém. H c sinh n      c v              c c a mình       

   ph     u, cha m  n      c tình hình h c t p trên l p c a con em, th                       c 

ch t kh         a h c sinh, nhà tuy n d ng có th  t           t cách s  d ng nhân s  sao cho 

phù h p. Th m chí v i nhi             m s  còn quy     nh s  thành b i c a m           i 

trong nh       c ngo t quan tr ng. Dù ch                   m th                   i h c, có 

             V     m thi quan tr          y nên m i h c sinh càng c  g ng, n  l             c 

nó, t o ra s               t li t, sôi n i trong h c t       m s  vô tình t o ra s  áp l c r t l n 

  i v i m i h c sinh, bu c h c sinh ph i quy t tâm h c t p b ng m i giá, th m chí là gian l n 

trong thi c . Cha m             m s  c a con mình v           i ta khi n b n thân h c sinh t  ti 

không dám th  hi n. Th                 c sinh theo m t tiêu chu                 i h c sinh 

l i gi i theo m t cách khác nhau. Albert Einstein t ng nói r   :                               

N u b                     ng kh                 a nó, su     i nó s  tin r ng nó là k  kém c i. 
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   m s  th c s  không ph i t t c                         n không c n ph i h c gì c . H c 

không ch  là ti p thu ki n th c mà quan tr            è      n k           m ch t. H c không 

ch     bi                     cùng chung s        kh      nh mình. Vì v y, hãy h c nh       u 

thi t th c và ph i bi t v n d       c vào th c ti n cu c s ng. B n thân cha m , thay vì hàng 

ngày h i con nh ng câu h                   c m                                         c 

gì,                                     giáo d c c          i cách ki                        

không ch  ki m tra ki n th c mà còn ki m tra c         c ph m ch t, hãy coi tr ng m t s n 

ph m  ng d ng h c sinh t                    trên gi           tuy n d ng ph                  

               m lên trên b t c  lo i b ng c      m s  nào. Có v y, chúng ta m i gi i quy t 

   c bài toán khó này. 

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ          y ý          A      ị     ý 

       i            g  hô g phải     hú g        h   h    hô g        hú g 

    ẽ    g  h   h     ? (J. Z. Borysenko). 

 O N VĂN THAM KH O 

Cách s                                   i m t v i m i th          n ra quanh mình, nó xu t 

phát t             n nh           ng c  th . Cách s ng không ph i là khuôn kh            l a 

ch n c a b                 xây d ng cách s ng phù h p, chúng ta c n n  l c và c  g ng hoàn 

thi n b n thân t                 i s  ch n cách s ng tích c c, có trách nhi m, vui v  và tân 

   ng tr n v n t ng kho ng kh c trong cu            i ch n c ng hi n và hi           i l i 

ch n cách s ng bình l ng, kh               n  V              i l i ch n cách s ng tiêu c c, 

lãng phí th i gian vào nh ng vi c làm vô b , sai l m, khi                               ng 

cùng. Tóm l i, l a ch n cách s        th  nào tùy thu c vào cách riêng m                   c 

l a ch n cho mình m t cách s ng phù h p th c s  r t quan tr ng. Nó s  giúp cho m       i 

        ng,                                    ng, có m            giúp ích cho chính mình, gia 

             i. 
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Tình nguy                     

Làm tình nguy n là m                t v i cho c        . T       ại h               

rất nhi                          n, từ      ạn cùng ti         n các d  án dịch v  nhân 

 ạo, gây quỹ từ thi n, tổ ch c giáo d c. Lợi ích từ những hoạ    ng c      ng rất rõ 

ràng: bạ             ỡ nhữ       i c n       ỡ. Đ        t vi c làm cao quý, và nhìn 

chung sinh viên là m t b  ph n c a xã h i v        ởng và nhi t huy    ể th c s  làm cho 

những nỗ l c từ thi        ở thành m t ph n trong cu c s ng c a mình. Vì v y hãy bi n 

                t ph n trong cu c s ng c a bạ .      ợc t m nhìn v  th  gi i bên 

          ng h c không những rất quan tr ng, mà c ng hi n th i gian c a bạn nhằm cải 

thi n cu c s ng c a nhữ                        t vi c làm t  . N      ừng chỉ tình 

nguy n, mà hãy tình nguy n m t cách không  n ào. 

N u bạn mu n th c s  nh     ợc lợ                     từ hoạ    ng c      ng c a 

mình,  ừng nói nhi u v    . Đừng phàn nàn v i bạn bè rằng bạn t n th i gian,  ừng kể 

lể s  hào phóng c a bạn trong những cu     i thoại,     ừng khoe khoang công vi c 

tình nguy n c a bạn trong các buổi ph ng vấn xin vi c. Nói ngắn g n, hãy giữ những 

trải nghi                    . K                                     , bạ           

thanh khi t nhữ                   . G     ỡ     i khác mà không c n nh n lại những 

l i khen và s  công nh n là m t cách tuy t v         ă      ng ý th c v  giá trị c a bản 

thân,      m bản sắc riêng, và làm vững chắc thêm những giá trị c t lõi c a bạ . Đ     

nhữ     c tính sẽ giúp bạn ti n xa trong cu c s ng sau này. 

Hãy làm nh ng vi c t t  hô g       do nào khác ngoài mong mu n tr  thành m t 

 g  i t t. Đ        ẽ giúp bạ       ị    õ                            . 

                                                           T     N   i gi i không bởi h c nhi u, Nhi u tác 

gi    X        ng Xã H i, 2017, trang 44) 

Hãy vi t mộ                ng 200 chữ          y   y    ĩ   a Anh (Chị) v  ý ki n 

                  n trích: Hãy làm nh ng vi c t t không v     do nào khác ngoài 

mong mu n tr  thành m    g  i t t. 

 O N VĂN THAM KH O 

Làm nh ng vi c t t là bi u hi n ph m ch t cao quý c a m                                i giá 

tr  to l n v  m t tinh th n. Là h c sinh, chúng ta s                    ti n nh  bé vào quỹ ch  

th      c                     các b n h c sinh nghèo, có hoàn c      c bi      t qua nh ng lúc 

              i có lòng t                                 y ni m vui trong cu c s           i 

             s  tr  nên hân hoan, có ni                                 có lòng t t c a 

                       è           T         , vui v          c s ng gi           i v i con 

    i tr  nên t            T            n có nh        i làm vi c t t v i mong mu         i 

l i ích cho b n thân. H                                           p thêm cho nhân cách c a 

mình. Lòng v  tha vô tình tr  thành m t n  che gi u s  ích k . Lòng t                c b ng 

ti n, lòng t                 a c i, c a c i có nhi                                          h t 

còn lòng t t thì không bao gi        n. Lòng t t là giá tr  tinh th                          i 

   c nên ngay t                                          ng h t m                 lòng t t 

n y n  t  nh ng vi c làm nh  nh t. Lòng t                       i t t, ngoài nh           y, 

lòng t t b             t r i. 
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Q               i 

                  ợ    ểm qua các th c quà rong ở Hà N i, cả quà ng          ng mía 

lẫn quà mặ           T      Lẫm. Tất cả những th            ng t            ổi lắm 

màu c a s     ởng th c c       i Hà N i, cái phong phú và cái t  nhị vô cùng. Có cả 

m                             , cái r n rợn, th  nào nhỉ? Cả m t chút tà hi u nữa. Ớt thì 

thích  t rất cay, cà cu ng thì rấ   ă  ,                  chanh non c m. Trong cái chua 

dấm d t c      c bún  c, trong cái béo ng y ng t c a thị      , trong cái vị khai n ng 

c a s     , bi         ởng cái thú mình làm ghê mình,     ă         i gừng, kh  dấm 

v      c mắm, ch  không thẳng thắn, không th                 c mạc và giản dị các 

         ằng gạo m i,  ỗ nành nhữ                                   ừa vị mi ng và 

dạ dày. Nhữ       i c a Hà N i b                   ng ph c tạ     ,             

     ù        ỗ ấy. 

N        c, ngày tôi còn nh ,      ợ     ởng th c m t th            ặc bi t g i là 

bánh b      i. Gói quà phong giấy t                 c lào,                . G   

      ẻ; có m t xu hai phong. Kẻ bán hàng là m       i có tuổi, mất sắc và mi        , 

     ả m i chào các c u bé ở     ng v            ẩ       ở v  hè. Ấ                i 

       ấy tôi chỉ có nh    ợc có th ,               ợc trông thấ      i ấy hai l n. 

Xin mãi m     ợ    ng xu m i, tôi v i vàng và hí hửng ra mua th  bánh lạ lùng ấ . Đ   

v  mở ra khoe v i mẹ, thì chỉ thấ        …             . N          ất. Tôi ôm mặt 

khóc, còn cả nhà thì nổ          . N       ởng mất m            ợc m t tr      i (tuy 

   i mình)   ở                  ắt và con m  kia th           ởng ti                   

trúng vào các lòng ham lạ c a trẻ con Hà N i. 

N           c l   ẹ   ẽ ấy nay mất d     … S       ă            ởng th c c       i 

     ă              ắc sảo, ý nhị r     ă  ? Có th  m i      i    c nh ng th  ph c 

linh c   x  h  ỏ và nhây nh t, nh ng th  kem  Vi t Nam  và  Hải Phòng  và 

 Th  ng Hải           h  bà dằn vừa nh t vừa tanh, cái th  ghê g m  chè trân 

châu! glacé ; còn có th  kẹo rắ   h      úi C i  i h  ủ   hú  h  h   p hai thỏi sắt 

vào nhau làm hi u, cái thú th t bò khô v i củ cải (h       ủ?)       m, ch  thêm ít 

phẩ   ỏ, m t th  quà bẩn thỉ       c vô cùng mà các h c trò Hà N i h       h  h… 

T    ò                   kẹo vừng, kẹo b t                            ,             

          ại cho ph      ng Hà N i cái ti                          n c        ẻ bán 

hàng. 

 T     Hà N    ă              ng – Th          X  V                       

  Có thể m            ợc những th  ph c linh cấ          và nhây nh t, những th  kem 

 Vi t Nam  và  Hải Phòng  và  T  ợng Hải       ă      bà dằn vừa nhạt vừa tanh, cái 

th  ghê g m  chè trân châu! glacé ; còn có th  kẹo rắ                 K      a chú 

K       p hai th i sắt vào nhau làm hi u, cái thú thịt bò khô v i c  cải (         ?) 

      m, ch  thêm ít phẩ    , m t th  quà bẩn thỉ       c vô cùng mà các h c trò Hà 

N                 T  câu chuy n trên, Anh (Ch )                   v      an toàn th c 

ph m trong th                                                    

 O N VĂN THAM KH O 

V  sinh th c ph m            t khái ni m khoa h      ch  th c ph m không ch a vi sinh v t 

gây b nh và không ch     c t . Khái ni                m khâu t  ch c v  sinh trong ch  bi n 

b o qu n th c ph m. An toàn th c ph      c hi u là kh          ng gây ng    c c a th c 

ph     i v           i. Th c tr ng thi u v  sinh an toàn th c ph m x          ng xuyên   

   c ta, ch  m           ng nh    th  tr n hay thành ph , c nh quan, hình  nh quán cóc, quán 
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v    è                            thành quen thu c, nh                      t. Th c ph m trôi n i 

bán ngoài th      ng ti m  n nhi                            i tiêu dùng. M m b nh có th  

nhi m vào th c ph m t  khâu s n xu     n v n chuy n và b o qu n. Nh ng b t c p trong vi c 

qu n lí v  v  sinh an toàn th c ph             ng không nh  t i s c kh       i dân. Cách t  

ch c s n xu t s n ph m còn quá kém, tr ng tr                   bi n th c ph m còn nh  l , 

manh mún, công ngh  l c h    T                    c k  thu t canh tác và vi c s  d ng phân 

bón, hóa ch t b o v  th c v                              , b o qu n s n ph m nông nghi p 

th c ph m. Vì v y, chúng ta c n có bi n pháp c p thi t kh c ph c tình tr ng này. S n xu t ph i 

chuyên nghi p, s ch s  t  khâu tr ng tr     n s n xu t và tiêu th . C n có nhi u cán b , t  ch c 

v  sinh an toàn th c ph                          c ch t ch              tài x  lí rõ ràng và 

nghiêm kh                c bi          i tiêu dùng ph i bi t t  b o v                    i 

tiêu dùng c n có ki n th c t t v  v  sinh an toàn th c ph m. Chúng ta nói chúng và nh ng bà n i 

tr  nói riêng lo l ng làm th               c m t cái T t an lành v i m i thành viên trong gia 

                 i tiêu dùng thông minh, và hãy nói không v i m t an toàn v  sinh th c ph m 

nh m ti     n m t ngày mai xanh, s       p. 

 

       A      ị   ãy       ộ                         ữ        y    ĩ             

ý        ừ g     gi    ô g  h       g  i  h  . 

 O N VĂN THAM KH O 

                ng nói: Thói quen ỷ lại là m    ò      ả     c bạ    n v i thành công, mu n 

làm nên nghi p l n, bạn phả                       ng c a mình. Trông ch          i khác là 

thói quen ỷ l i, d a d m vào s          c a nh        i xung quanh, không mu n b  công s c 

c           làm vi c và tìm ki m nh ng công vi c mà mình mu n. Không ai trong chúng ta có 

th  s ng mà không c n s                      c                           là s          trong 

kh         a h              n th t s  không th  xoay x . Ngày nay có khá nhi u b n tr  s ng 

d a d m, ỷ l i. Trong h c t p, khi có bài t p v  nhà không ch            i b n làm r i sao chép 

l i hay khi sinh viên có b ng t t nghi                            c mà ch    i vào m       i 

                      Trông ch  vào n   i khác là m t thói quen x      l i r t nhi u h u qu  

mà ta c n phê phán và lo i b . Hãy t                     a mình và m  cánh c a mà b n mu n 

m  và rèn luy n tính t  l p, trau d i ki n th c, hoàn thi n b n thân. Hãy s ng cu     i c a chính 

            y ta m i có th  thành công, giúp ích cho b                     xã h i. 

 

       A      ị   ãy       ộ                         ữ         s  tôn trọng 

trong quan h  giữ      i vớ      i. 

 O N VĂN THAM KH O 

S  tôn tr ng trong quan h  gi       i v       i là n n t ng c a xã h             T      ng 

    i khác    c th  hi n   ch                    n c m nh               a c       i khác 

    c l               ng c a b n thân. Chúng ta không th  tùy ti                i khác sai hay 

                     ch  bi t trút ra nh ng c m xúc tình c m c a mình cho mình tho i mái, mà 

             n c m nh       i khác ho c làm t            . V              i c n tôn tr ng 

l n nhau? Vì m           u là m t cá th    c l             ng v i nhau. M       i có tín 

    ng, quan ni m s ng, cách nhìn nh                                th             làm quy 

chu                              i khác. Ví d        n th      ng m t ngh               

    i khác không thích th      ng c a b n thì b                     n ép bu       i khác 

ph i thích th      ng c a b n. Ví d                                n c a b                u 

lông, b                     n ép b n c a b n ph                                   c l i, b n 
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nên tôn tr ng s  thích c a h     ng th i, b                                   trích ch         i 

khác có s                           m khác mình.     c l i, không tôn tr        i khác, mu n 

     t kh ng ch      i khác, mu                                 ng tàn ác gi t ch t cái tôi cá 

nhân và quy n t  do cá nhân c a m       i t  khi sinh ra v                           ng 

    c s  kh c nghi                   t c       i khác vào b n thân ta), b n thân chúng ta c n 

t  tin vào chính mình, vào nh                              V    u c n, b n c n quy t li     u 

          c s               b o v  t                       tôn tr ng mà chúng ta dành cho b n 

         c khi mu       i khác tôn tr ng mình.    quan h  gi       i v       i tr  nên t t 

        xây d ng xã h i dân ch                     i (không ngo i tr  b n thân ta) c n tôn 

tr        i khác. N   i không tôn tr ng tình cảm c       i khác, cu i cùng sẽ chỉ làm cho 

                         ă    n (Carnegie). 

 

       A      ị   ãy       ộ                         ữ    y    ĩ      ô      p: 

Tổ qu c là ti ng mẹ, gi  gìn ti ng mẹ  h  gi  gìn Tổ qu c. 

 O N VĂN THAM KH O 

Có th  nói r ng ngôn ng  (ti ng nói) c a m i qu c gia, m i dân t c là m t th  tài s n vô cùng 

quý giá. Ngôn ng  không ch               n quan tr ng trong các ho     ng giao ti p c a con 

    i và xã h        i v i m i dân t c, ngôn ng                    t th               a n n 

                      mà s ng cách ta         th  k , ông ch  bút báo Nam Phong khi di n 

thuy t v  Nguy n Du trong Truy n Ki u      ng kh      nh: Truy n Ki u còn, ti ng ta còn; 

ti ng ta còn,    c ta còn. Chính vì l            gìn, b o v  ngôn ng  dân t c là m t vi c làm 

c n thi          ng tr c c a m           i, m i qu c gia.   i v          c ta, ti ng Vi t là ti ng 

nói chính th ng c a dân t c Vi t. Tr                              c và gi                   t 

bao nh ng bi n c      ng tr m c a l ch s      g ti ng Vi t v n t n t              c m i con 

        t Vi t gìn gi  và phát tri n. Khi Cách m ng tháng Tám giành th ng l                c 

sang m t k  nguyên m i –   c l p, t  do – ti ng Vi                     a v  x                 

thành ngôn ng  quan tr ng trong m i ho     ng hành chính, xã h i c          c. Ti ng Vi t tr  

thành ngôn ng  qu c gia c a Vi t Nam. Và t       n nay, ti ng Vi t không ng       c hoàn 

thi n và ngày càng phát tri           ng nhu c            a xã h             c. Tuy nhiên trong 

xu th  h i nh p hi n nay, cùng v i s  phát tri n c a nhi              i s ng, ti ng Vi           

nhi                c bi t là hi      ng t          t hi n ngày càng nhi u. Không th  ph  nh n 

m t th c t  r         c s  phát tri          ng c a cu c s ng, ti ng Vi           i m  r ng,  

ph i phát tri n v n t          ng nhu c u s  d              m i l  không ph i bao gi       

             i cái tích c           n. S                       a ti ng Vi t trong th i gian g n 

             hi n nh ng y u t  tiêu c c. Chúng ta không th  không b t ng , ng                 

                          c nh ng dòng ch      ng Vi      a th  h  tr  hi n nay. Không ch  

d ng l i   vi c nh              n tho i cho b    è          i cùng trang l a mà nhi u khi các 

em còn s  d ng ki u vi t       giao ti p v i c  anh ch , b  m , th            Ngoài ra do thói 

quen s  d ng nên m t s  h               ng t  l  vào c  v  ghi th m chí c  nh ng bài ki m tra, 

bài thi. Tình tr                           ng và c n có cái             n. Nó không ch  làm cho 

ti ng Vi t m         trong sáng mà còn là nh                     c l i v     o lí truy n th ng, 

v i thu n phong m  t c, làm m        c s c c                 c. Nó chính là y u t  góp ph n 

không nh  t o nên s  h n lo n,                   i s ng ngôn ng . T   c tình tr ng trên, m i 

    i nên t  ý th      c ngôn t  mình s  d ng sao cho h p lí, hãy yêu ti ng Vi           

                                      ng bi n nó ch          n là m t công c     giao ti p. 

Sinh th i ch  t ch H                ng nói: Ti ng nói là th  c a cả      ù         i và vô cùng 
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quý báu c a dân t c. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý tr ng nó nhằm làm cho nó phổ bi n ngày 

càng r ng khắp  V          vi c gi  gìn s  trong sáng c a ti ng Vi t là trách nhi m không c a 

                                       n lí N      c v         c này, c a m i công dân Vi t 

Nam. 

 

       A      ị   ãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     

             ó    h  g g         h   i  ẽ  ò    i. 

 O N VĂN THAM KH O 

Cu     i là dài là r ng n u ch  bi t s                              s ng v                        

không ph i là cu                 Y                                         t mà ta gi  l i 

                            chia, giúp             m t v t ch      c tinh th n. C                

ta h                i, làm cho chính b n thân         thi n và c m nh n cu                      

     Cu                            n, nó luôn ti m tàng nh                c tr  trên con 

                            c ngày mai s                                                   c 

s  h nh phúc, hôm nay th t b                                                              i 

t                                   n s  s  chia ti          ng l      ta chi n th ng cu     i. 

Vì v                     t n t i m t mình mà không có nh        i b     ng hành, không có s  

  ng c m s  chia. Cu c s ng này còn có nhi u m      i b t h nh, h  c n l m m t ánh l a s  

chia t                        là cái n m tay          , c                                              

              chúng ta l i nh    n câu chuy n v  chàng thành niên Nguy n H   Â             

chi c bánh th i gian c                   nh        i b                    n cu i. Cu c s ng 

hi                            i nh ng giá tr  v t ch t m                                 ng 

giá tr  tinh th n b         i. V y mà ngày nay l i s ng v       a m t b  ph n gi i tr            

m t nghiêm tr ng, h  t  bao bi n cho l i s ng  y b           i l i cho cu c s ng h i h  b n b  

                                  ng và t t y u trong cu c s                        nó c n tr  

ta trao g                            nó xâm chi m toàn b                  m mà v n luôn cho ta 

m t góc nh  c a lòng tr c  n và s                   ác b n tr  hãy thôi than phi         l i cho 

hoàn c nh hãy nhìn l              nghiêm túc ki                                         m! 

Chúng ta c n ph i bi t m i ngày s ng là m t tr i nghi m                      c chia s        u 

h nh phúc nh t. Y                                  n l i dù không quá nhi                 

              cu c s                                    là quá mu                    chia v i 

         nên hãy m  r                                           Cu c s ng s  tuy t v i bi t bao 

khi m                                        i v i nh        i xung quanh mình. Chính vì v y, 

ta c n hi u r ng:        ẹ                  / N             i s     ể yêu nhau (T  H u). 

 

       Hãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     A   

   ị          ó   Bản sắc Vi t Nam. Chính là tâm h n Vi t Nam. 

 O N VĂN THAM KH O 

M i dân t     u có nh ng b n s                                  i s ng, cách hành x  hay ch  

        n là nh ng l         ng nói, trang ph c mình m c và nhen nhóm c                   n 

       ng. T t c    u t o nên tâm h n, phong thái Vi t Nam r t riêng bi t. M i dân t     u t  

hào v  nh ng b n s c, nh ng phong t c c a riêng mình. N       T     Q  c hãnh di n vì n n 

                        s       i Nh t l i khiêm t                                V  t Nam 

hoàn toàn có quy n t  hào v  l ch s  hào hùng c a cha ông mà ít dân t             c. Chúng ta 

có tinh th n dân t           t m t lòng, gan góc, d ng c m ch ng l i k                        

      c H  Ch  t ch kh      nh: Dân ta có m t lòng n               c. Đ       t truy n 
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th ng quý báu c a ta. Từ       n nay, mỗi khi Tổ qu c bị      ă  , thì tinh th n ấy lại sôi nổi, 

nó k t thành m t làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to l n,       t qua m i s  nguy hiểm,       ă , nó 

nhấn chìm tất cả                           c.   n nay, tinh th n  y v n luôn hi n h u trong 

sâu th m tâm h       i Vi                            t, s                                      

              T                  c a cu c s ng hi                             ng không ít 

  n b n s                 c. Th  h  tr  bây gi  nhanh nh                                     

        u hi          ng, b i nó ch ng t  tu i tr  Vi t Nam luôn n m b t và theo k p nh ng 

yêu c u c a th     i. Th                           t chút, chúng ta s  th                    ng, 

hi                   t nhi                         u tiên là t  nh ng cái d  th y nh          

                     c, trang       X     ng chung c a gi i tr  là b       c, h c theo phim 

   c ngoài, theo các di                 i ti ng. Nh ng mái tóc nhu m nhi u màu, nh ng b  qu n 

áo c c c n, nh ng c  ch    y ki u cách, nh ng câu nói l n l n Anh – Vi t           u hi n c a 

m t th                          m. S                  n d  mà l ch lãm, trang nhã v n là bi u 

hi n truy n th ng c       i Vi                   c nhi u b n tr               ý. Ch y theo 

nh ng hình th                      u hi n c a vi               i v i b n s                 c,   

m t chi u sâu khó th                                  i s                                    

lên án.    b n s c dân t c không b  mai m                     c h t ph i t  s  t  ý th c c a m i 

    i, ph i th c s  th      c giá tr  c                 c –                              t c a 

m       i dân máu d                                       i chung s                       m 

thêm n a nh ng giá tr                      trà tr n c a nh ng lu                            

gìn                                         y nh ng cái c  h , l c h u. Ph i bi t ch t l c, k  

th a và phát huy nh ng giá tr  t     p nh t, hãy b     u ngay t  vi      u ch nh hành vi, ý th c 

c a b n thân mình. 

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ           y   y    ĩ     A   

   ị          ó   Th        ủ         i  hô g phải     h i gi            

   g hi   (Peter Marshall). 

 O N VĂN THAM KH O 

Trong toàn th         này, th i gian có s c m nh, là báu v t quý nh t trong cu     i con 

    i. Th i gian t o nên cu c s ng, t o nên vô vàn nh ng s    i thay và th                c g i 

là quà t          u c a cu c s                                       c trao t                

ph              t gìn gi                       n. M       i s  nh       n ta, khi ta t n t i trên 

th  gian này? Ch c h n không ph i là th i gian t n t i, vì có nh        i s ng r               n 

         c m       i nh    n. Ch        không    ti n b c hay danh v              i r t giàu 

có, danh v              n lu m  trong xã h i. Ch  có th  là s  c ng hi n, th t v              u 

                                      a cu     i không phải là th i gian mà là s  c ng hi n. 

S ng lâu, s ng th                                                l             ng lâu, s ng th . 

                  i s ng mà không có m               ng thì th                           v      

t                    t n t                          , th m chí có th  làm t n h           i khác và 

xã h i. Th i gian ta s                      n vi                                     nào. Ch  có 

nh        i s                                                         ng tích c c, góp ph n 

vào công cu c xây d ng và b o v    t    c...) m i x                      ng. Cu     i quá 

ng                          t vi                       h                                     

m t vi                                             i khác, vì t p th , m t c      ng. Nh n th   

            giá tr  c           i không ph  thu c vào th i gian s ng mà ph  thu c vào ch t 

   ng cu c s ng, cách s ng. Vì v y, s ng là chúng ta ph i bi t c ng hi n cho xã h i, không 
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buông th , hoài phí th i gian quý giá c a cu                      t l i nh n nh  giá tr  c     i 

    i không ph  thu c vào th i gian s ng mà ph  thu c vào ch      ng cu c s ng, cách s ng. 

 

       
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị                ữ   ừng s  g  he   i        c mu n, hãy s ng theo 

 i u ta có th . 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                 a riêng mình, tuy nhiên không ph i b t c  

                                 a riêng mình. Câu ng n ng : Đừng s                   c 

mu n, hãy s            u ta có thể là m t câu châm ngôn s      y kinh nghi      giúp con 

    i l a ch n cách s ng c                       c mu          ng khát v               c 

     a b                   i luôn n  l                        u ta có th         ng vi c trong 

kh                  i có th         c. Có l                     p   v i nh ng gi        a 

riêng mình, v i nh                             n tr  thành m          ng c a chúng ta. Th  

                        ng khát v ng  y l     i l p v       u ta có th                    

               i mà chúng ta không th  ch m t      c, khi n ta tr  nên h t h ng, tuy t v ng, 

m t ni m tin vào b                      n  l c là hai y u t  không th  thi                      

             a m                    có v                         . Hãy gi  s , n u chúng ta 

     c tr  thành m           i ti ng, v y mà gi ng hát c                     c hay, không 

   c thi n c m thì chúng ta li u có th                  T                        ng vi c phù 

h p v i kh                            i phát huy th  m nh c a b n thân và c ng hi n nhi       

cho xã h i. V y nên câu nói là bài h c nh n nh          i c n ph i có nh                 p 

v i kh         a b n thân. Tuy nhiên, n u c  mãi   trong vùng gi i h n c a b n thân, li u cu c 

s ng c a chúng ta có cò              u chúng ta có th  hi      c b n thân n u không có s  tr i 

nghi m và th  thách hay không? Dù bi t r                       là nh ng hoài bão xa v i, 

                  ng l                         ta có ni m tin vào chính mình và v       c trên 

                                       a, chính nh ng gi              ng l          y s  

phát tri n c a xã h               i không ng ng n  l c nghiên c u, h c h i và sáng t      nâng 

cao ch      ng cu c s ng. Chúng ta có th  th y trong cu c s ng không thi u nh ng t         

               c nh       u không th  c a b            ch m t                               

              i h . Beethoven – nhà so n nh                     c –                      n 

m                            a mình, v y mà nh  có ni                  t v i âm nh c, ông 

      t qua gi i h n c a b           tr  thành bi      ng c a n n âm nh c c     n mà không ai 

trong chúng ta không bi t t i. N u luôn hài lòng và th a mãn v i b n thân, thì trên th  gi i s  

không có nh ng tác ph m ki t xu t, không có nh ng thành t u ti n b     th  gi i phát tri       

lúc này. Và vi c tr i nghi m, th  thách b           th c hi                           c bi      

                               i th t c a mình. Cu c s ng là m t b            c t o nên b i 

nh ng m              c màu, có l  m t vài m nh ghép ta ch  có th  ng                         

nó song song t n t i v i nh       u có th  c         cu c s ng c                   V    ng ng i 

v i nh                i mà hãy luôn n  l c ph     u v          ng mà c               a 

ch n, b i không ai có quy             gi        a chúng ta, và bi                        

chúng ta l i có th  th c hi                                    ng thành công trên ch       ng 

                 y thú v  này. 
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Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

   ý    ĩ                 ữ Châu Phi:       i  h  h h    i        h, 

 h  g           i x  h    i  ù g  h  . 

 O N VĂN THAM KH O 

T        ng nghe m t câu ng n ng  r t hay: Mu                     t mình,       n u mu   

                  ù       . Th t v                ng dài khám phá và ch ng t  b n thân mình, 

chúng ta không tránh kh i nh ng v p ngã, quy     nh sai l m. Nh              y, ai s         

  n, chia s  nh ng ni m vui, n i bu n, truy n cho b n ni m tin mãnh li t r ng b n s         c 

                               i b n. Trong cu c s                                            

m           gi i quy t v      nhanh, g            nh ch  quan c a b n thân vì lú              

s  cân nh                  i c a nhi       i. Tuy nhiên, v i m t s      i còn h n ch  v       

l            t mình không th  nhanh, không th  xa, chúng ta c n ph                     i, nhi u 

b n,    h  b  khuy t cho nh ng m t h n ch  c a mình.                 chia s  nh              

v t v  c a nhau. Câu ng n ng  c a Châu Phi r t phù h p v i xu th  phát tri n c a th     i ngày 

nay, th     i mà yêu c u ho     ng nhóm là ho     ng t t y      mang l i l i ích cho t p th  

                  

 

       
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

    ối sống t  t . 

 O N VĂN THAM KH O 

Cu c s ng hi     i, ch          ng ti n d  khi           i s                i t t c  k  c  

nhân ph m c                             do làm cho cu c s ng hi                     ng con 

    i t  t . Bàn v  l i s ng t  t , v                      i t  t ? Có r t nhi                

          i t  t           i v i b n thân tôi, tôi hi       i t  t         i th t thà, ngay th ng, 

không gian d i, làm vi c b ng chính s         ng c a mình, không tr m c    Tóm l       i t  

t         i t                       n l         ng nói và l i s      u ngay th                   

m t. T i sao chúng ta c n nhi                i nh            i t  t ? B i l  m t xã h i mà 

nhi       i t  t  thì xã h                              c mà có nhi       i t  t             c 

      là m          c m nh v  m i m t t  kinh t    n chính tr .         i t  t     c l i gì? 

M t câu h       ng tr c trong m i chúng ta, b n th           i luôn phân thành hai nhánh, m t 

thi n, m t ác, v y n u chúng ta không s ng cho t  t     ph n    che l p ph n       thì chúng ta 

nhanh ch ng d  b  tha hoá và tr  nên x u xa, s ng t  t          c m       i kính tr ng, yêu quý 

          ng, làm vi                     n ch n, cu c s ng luôn ng p tràn h              S ng 

t  t                   ng có ích, t         c giá tr  cho xã h             i hai ch    O  

  ƯỜI   X    i hi n nay bên c nh s  ít nh            i t  t  thì còn l i s             ng con 

    i vô c               th m chí c  x u xa. S ng ch  ch y theo l i ích v t ch t cho b n thân, 

và chúng ta l     t ra m t câu h i là nguyên nhân t                       d n ra m t s  nguyên 

        :           ng c a cu c s ng hi            c bi t s  chi ph i c     ng ti n quá l n. 

Do s  giáo d c c                            nh        i này là nh        i ít h       i lao 

  ng. S  thi u quan tâm c a các b            n con em     , các b c ph  huynh quá nuông 

chi u con mình, vô hình tr         o ra s          ng và d  d                                

      . Do chính b n thân h  là nh        i không mu               ng mà ch  bi t ph  thu c, 

thích d a d           i khác, s          , tìm m           gian d i m i khi g p                

                    l i. T  nh                                      t s  bi n pháp sau: Giáo 

d           ng c n có bi n pháp tích c c trong s  nghi p tr        i. Các b c ph  huynh c n 

                   n con em mình, tránh chi u chu ng quá m c. B n thân m       i ph i nh n 
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ra t m quan tr ng c a vi c s ng t  t           phòng và tránh xa các t  n n xã h i  Tóm l i thì 

m i chúng ta hãy s ng t  t , s ng t  t                               c giá tr  cho xã h i, ông cha 

                      c l  h u h             ý mu n       y con cháu c n chú tr ng trong vi c 

rèn luy         c nhân cách, l                          n th c hi u bi t, v y mu n nh n th c 

       và hi u bi t nhi       i ta ph i xây d ng nhân cách và b n ch t th t t t. Hãy s ng t     i 

      o, hãy s ng cho t  t  và th t d        . 

 

       
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

        ó      h  ặ g         g        h   i  ẻ  ẽ          hẹ  h  g 

(Ovid). 

 O N VĂN THAM KH O 

Trong công vi c, n u m i th    u suôn s , thu n l i thì ch c h n chúng ta luôn mang m t tâm 

tr ng làm vi c tho i mái, vui v                                                   gi     c m t 

tinh th n l c quan trong công vi c. Nh              y chúng ta hãy nh    n câu nói c a Ovid: 

Gánh nặ     ợc mang m t cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Cu c s ng chúng ta, có vô vàn 

   u t                      i lúc nào m i th              o, suôn s , b ng ph ng. Và m t s  

th t r                   i di n v                 thách chúng ta luôn c m th      g th ng, m t 

m i, chán n            mu                 u hàng, t t c  nh ng c m xúc  y Ovid g i là  gánh 

n ng . Ông cho r ng, n u chúng ta th c hi n nh ng công vi        t cách vui v  thì s c n ng t  

chúng s  tan bi n, m i th  tr  nên nh  nhàng. Khi g                         n l c quan s  giúp 

            t qua t t c  nh                  ng i trong cu c s ng m t cách d  dàng. Câu nói 

c a Ovid mu n kh      nh giá tr  và s c m nh c a tinh th n l c quan        i trong m i con 

               t ý ki n h                n. 

 

       
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

    ố   ố        

 O N VĂN THAM KH O 

S      p là s ng có m                          ng. S      p là s ng có chí c u ti n, bi t 

  ng d y b                     a mình khi v p ngã, bi t b                       t qua nh ng 

th                                                                c bay cao, bay xa. S ng 

  p còn là m t l i s                   t l ch s ; là m t cu c s ng có tri th c, có          i. 

Trong cu c s ng h ng ngày m       i ch n cho mình nh ng cách th  hi n khác nhau hình thành 

lên nh ng cách s ng khác nhau: s      p, s ng có ích và l i s ng ích k , buông th  th m chí 

chìm trong vòng t i l             s         là m t l i s ng tích c c mà m       i c n ph i 

   ng t            ng th  nào m i là l    s                                 a r t nhi       i. 

      không ph i ch           p hình th              th  hi n t  nh                    nh  

nh t trong cu c s      n ngh  l        lên trong m               S             c h t ph i xu t 

phát t  lòng nhân ái, t                                   t          ng h                          

bao dung, th  tha... Xu t phát t                        t c         ng nào dù là nh  nh        

  y s  quan tâm, chia s  gi a nh            i. M                ng b n không s  mu n h c 

mà d ng l i giúp m t c             ng. M i ngày dành d m ti       ng h  quỹ         i 

   è  . Nh           ng  y dù nh  nh           u là nh                   p. S      p là 

s ng có ích cho b                          i. Trong l ch s  c a dân t c có bi t bao t            

s      p: Tr             T          T     T  c, Tr n Qu c To n, ch  Võ Th  Sáu, anh Kim 

  ng, anh Nguy   V   T  i                là Bác H  kính yêu. H  là nh        i s ng h t 

mình vì dân t c vì cách m ng, vì n     c l p, t  do c          c. H     dành c  cu     i mình 
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cho T  qu c. H  là nh                               c, là nh ng t                           

h c t p, noi theo. Bên c                     m nh ng     i có l     ng tiêu c           c v i 

                                           c,              i, nh                c chính dân 

t c mình b ng thu c phi       u c n. Chính h       y b n b  m t xã h i, làm cho không ít dân 

ta tr              c, b n hè            ng t                     lên án và bài tr . Th t v y, 

          p không ph                                t s                                    

ph              t s ng th            p. B i l , cu c s ng hi n t i quá h n t p, có nhi u lu       

   ng khác nhau, ho           u ho            c nhau. Có nh        i s ng thiên v  v t ch t 

                            p c a tâm h n. Trong khi s              i chúng ta ph i th c s  

t nh táo, bi t nh n th c, bi                  t gi  mình kh i nh ng cám d  c           

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

        ó         h                hỗ      h    h  h    h i     ừ  hỗ  h p 

 h   (Syrus). 

 O N VĂN THAM KH O 

M i v                  u có g c r     n t ng v       c. Mu           i l n chúng ta c n 

ph i tr i qua th i gian làm tr  con, mu          c t ng cao nh t c a m t ngôi nhà chúng ta 

không th              t ng th p nh t, nh ng hi                                   n câu nói c a 

Syrus: N u anh mu         ợc chỗ cao nhất thì hãy khởi s  từ chỗ        ấ . Th t v y, nh ng 

ch  th p nh t chính là nh ng n n t ng g c r  b n ch      xây d                                   

  i. T  th     n cao, t  d    n khó, t             n ph c t p là m t quy lu t c a cu c s ng, 

hi      c quy lu                  rèn luy              c tính kiên nh n, bi t ch    i. Tuy 

                              ng                  ng ta có th  b  qua m                        

th  chúng ta ph i ch    ng, linh ho t tr  c m i tình hu ng trong cu c s ng. Câu nó c a Syrus 

      t l i nh c nh , trong cu c s        nh ng khát khao c a b n thân tr  thành hi n th c 

chúng ta nên b     u t  nh                n nh           c nh                                 

               c m t n n t ng b n v ng cho cu     i c a mình. 

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

   ý       Nghèo nàn v  v t ch t dễ ch a, nghèo nàn v  tâm h n thì r t khó 

ch a (Mi-sen Ê- e     Mô  -te-      

 O N VĂN THAM KH O 

       c     n v      giàu nghèo trong cu c s ng, Mi-sen Ê-           -te-    cho r ng: 

Nghèo nàn v  v t chất dễ chữa, nghèo nàn v  tâm h n thì rất khó chữa. V t ch t là nh ng gì 

thu c v  nhu c  :      c, ti n b c, c a c              n... Nghèo nàn v  v t ch               

thi u th n nh ng nhu c u trên. Tâm h                                 i s ng n i tâm, th  gi i 

bên trong c           i. Nghèo nàn v  tâm h n có th  hi u là s ng không có tình c m, thi u suy 

         è         v t ch t s  gây nh                cu c s ng. Có nh ng vi c n u không có 

v t ch t s  không gi i quy                                                                    

                                                                   . Vì v y, c n ph     m b o 

  i s ng v t ch t c n thi t. Nghèo nàn v  tâm h n là không bi                    i khác, s ng 

th          m, ích k . Nghèo nàn v  v t chất dễ chữa b i vì s  thi u th n   bên ngoài ta nh n 

th      c, n u c  g ng b ng ý chí và n  l c có th                     Nghèo nàn v  tâm h n 

khó  ấ      chữa                 nh bên trong, nó ng m ng m, h y ho                         

b n ch t. Tuy nhiên, nghèo nàn v  tâm h n khó ch                 n là không ch      c, có 

th  tuyên truy      ng viên nh ng n   i s ng th          m tham gia các ho     ng t  thi n xã 
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h i. M                                       n, b      ng tình c     p, xây d ng cu c s ng 

lành m nh, vui v , h              

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

        ó   Chỉ     gi   hặ   ả h     hi    g     g  ò g,  hú g     hắ  

 hắ   ẽ            i    g gi  (C. Colombus). 

 O N VĂN THAM KH O 

N u ví von cu     i b n là m t m      t, b n s  mu n gieo h t gi                         V  

v i Colombus ông mu n trên m      t  y h t gi                 chỉ c n giữ chặt mả    ất hi 

v           òng, chúng ta chắc chắn sẽ   ợt qua m i sóng gió. Cu c s ng c a chúng ta, bên 

c nh nh ng thành công, nh       u t     p là nh                               i di n v i 

                                     , m t là bi quan, hai là l c quan. N u bi quan d n con 

           n th t b i thì l c quan, hi v ng s         n cho chúng ta nh ng k t qu  t     p. Th t 

v         ng là y u t  thu c v  li                n, hi v               ng l c, s c m       m i 

                 n nh       u t     p, không có hi v ng, chúng ta khó có th  ch ng tr i l i 

nh ng sóng gió c a cu     i. Hi v                   chúng ta m  ra nh ng cánh c a trong cu c 

s ng, có hi v ng cu c s            i tr                                  i không sa ngã vào 

tr ng thái bi quan. Câu nói c a Colombus nh m kh      nh giá tr  c a ni m hi v ng trong cu c 

s ng, c  hi v ng chúng ta s  thành công. 

 

 

       

T  ti và t  ph     h i  h i    s  g    i  g     h    h  g   u ả h h  ng 

không t     n cu c s ng và công vi c  Hãy       ộ                       

  ữ ,         y   y    ĩ     A      ị                  

 O N VĂN THAM KH O 

B n thân m                        l i s ng, ph m ch                                         

   c th  hi                                  i quá t                      c mình th p kém, có 

    i thì t  ph                                                           nh có             n 

h c t p và công tác. V y t  ti là gì và bi u hi n c              nào? T  ti là t              p 

mình nên thi u t  tin trong công vi c. T  ti hoàn toàn khác v i khiêm t n. Khiêm t n là nhún 

    ng, không khoe khoang. Khiêm t n là m     c tính t                     c lòng m       i, 

   c m       i  ng h  nên r t d  thành công trong công vi        c l i       t         ng 

                               c, s      ng s  hi u bi t, ki n th c c a mình. H  nhút nh t 

    ng tránh xa nh ng ch           i. Không dám m nh d n   m nh n trách nhi      c giao. 

Vì th  h      ng lo s  th t b i nên h  ph i ch u nhi u h u qu          c. Vì s  th t b i nên h  

    ng không có s  m nh d n trong công vi c nên không bao gi  h  thành công. Vì tính nhút 

nhát tránh xa ch           i nên h  r t ít b n và không nh      c s          c a m       i khi 

th t b i. Nh ng k                                  m nh n công vi c, làm             n t p 

th  chung và b n thân... Còn t  ph  là gì và bi u hi n c a t  ph          nào? T  ph             

   cao quá m c b n thân, t  cao t        n m                  i khác. T  ph  hoàn toàn khác 

v i t  hào. T  hào là ni m kiêu hãnh, hãnh di n v  b n t                                  ng 

h nh phúc khi giúp ích cho b             c l i k  t  ph  luôn t     cao quá m c b n thân nên 

r t d  b  xa lánh, ch              ng b  th t b i trong công vi c k  c  h c t        i t  ph  

luôn t                     m i vi c    h  không bao gi  nghe nh ng ý ki n c                 

kh c ph c,     ng hay b o th              c vi         l n lao th m chí t             ng, lên 

m t v       i khác, t  cho mình là gi i giang. Nh ng tính x           ng có        ng r t l n 

  n b n thân, h         b  m       i xa lánh t y chay, ch  quan nên d     n th t b i, b o th  
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không nghe ý ki       i khá     kh c ph c b n thân, chia r  m          t gây        ng x u 

  n h c t p và công vi c. Tóm l i chúng ta c n ph                            n thân. T  tin 

               ti, t                     ph             m                            n b  và 

m       i m i phát huy t t s      ng c a mình. 

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

   ý           Ai  ũ g           i   g                ,  h  g   i  hô g  h   

    ằ g         g           h  h  ừ  h  g  i        hỏ (F. A. Clark). 

 O N VĂN THAM KH O 

M                                        n nh ng m                                   l i 

không nh n ra r ng cu c s       c t o thành t  nh           t nh   V            c nh ng vi c 

l         u xu t phát và b     u t  nh ng vi c r t nh     ng ý r ng, khát v ng làm nên nh ng 

   u l                                      c tôn tr ng và khuy n khích. Tuy nhiên, m       i 

ph i t  ý th      c nh       u nh  bé và giá tr                  h u, nh ng vi c nh  mà b n 

thân có th  hoàn thành t t nh t. Quan tr ng là ph i trau d i, rèn luy n nhân cách và trí tu , xây 

d ng thói quen t t, b i vì nh                       n t                 i th c hi      c nh ng 

                  T                 u ng  i không bi t quý tr ng nh                          

m i mê làm vi c l n mà b                 ng nh ng vi c nh   M i thành công to l     u 

   c t o nên t  nh ng vi c r t nh  và ph i có tính kiên trì, nh n n i và quy          th c hi n 

công vi c      n cùng. 

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị  v  ý    ĩ       ó   N u tôi không cháy lên, n u anh không cháy lên, 

n u chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng t i có th  tr  thành ánh sáng 

(Nazim Hikmet). 

 O N VĂN THAM KH O 

               n thành công s  r ng m        u m i chúng ta dám cháy h t v i nh        

mê, hoài bão c                             t t  chân lí s ng c a Nazim Hikmet: N u tôi không 

cháy lên, n u anh không cháy lên, n u chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng t i có thể trở 

thành ánh sáng.         t tri t lí s                                          phát sáng, bùng 

cháy, lan t                                          n hình                   nói v  s  b t 

phá, ngh  l                    có th  hi u là s  d                     u c                 c 

                      c tr . Bóng t i là bi                                        c l i v i 

nh       u t     p trong cu c s                    u v                              Hikmet 

mu n nh n g i t                      p: n                             ng, không dám d n 

                               mãi ng  tr , ánh sáng không th  xu t hi                     u 

t     p  y không th  t n t          i! Vì cu     i không ph i là th m tr     y hoa h ng nên 

chúng ta luôn ph                kh      nh b                                Xung quanh ta có 

bi                                         a mình. H  là nh            i dám s ng h t mình, 

không ng ng n  l            i m t v i th t b             c m c tiêu c                        

nh                ng lên bênh v                      u tranh vì m                            

Chúng ta không th  không nh     n nh            i b                c l c cùng v i kh i óc 

                  t huy                     h m c ng hi n cho xã h           c. Có th  k  

  n Wilma Rudolph, m                                li           n c  g ng t p luy      theo 

               n kinh c a mình. Sau nhi           luy                                    v n 

  ng viên xu t s c nh        9                 V                  ng ph i ch ng n       
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bi u di            nh b i li t,  y v y mà khúc nh c c                ng hàng tri                

c  th  khúc nh c       c t u lên b i m                      t lên                     i hoài 

                   ng sáng cho tinh th n chi n th ng ngh ch c nh, không ng                  

                   i.                            i s              ng, b                     

   c qua m i th                         i bi t quý tr ng t ng giây phút trong cu     i, bi t 

       n l a c a mình th p sáng cho b u tr i nhân lo i. Th                    n hi n nay, bên 

c nh nh        i s ng x  thân, s ng ngh  l c v n còn nhi       i ch n cách s ng ích k , phó 

m c cho s  ph n. Ch ng h                    u tranh ch                           t b  ph n 

không nh  trong xã h i không dám lên ti ng th m chí tìm m                   th a mãn nhu c u 

cá nhân c a mình. Có nh            i ch  vài l n th t b i song chán n          m vào bi n 

tuy t v       r i ngã g       c giông t  cu     i. Nh ng bi u hi                             u 

c t y u c a m i s                       c ngo t trong nh n th                     mà c n ph i 

có k  ho                      ng ngay vì s ng là không ch    i. S  cháy lên           n xu t 

phát t  kh          c t  c           i. Câu nói c                      l i bài h c sâu s c: 

 T   c th  thách kh c li t c a cu     i hãy tìm cho mình ngu     ng l      th              

lai. Hãy m nh d n phá v  gi i h n b n thân trên hàn                              ng hi n cho 

xã h     X    i luôn c n nh ng cá nhân bi t t                                            i. 

         c ch  hòa vào bi n c  m i không c               i khuyên c                         

l  chúng ta c            ng s          p và cháy mãnh li                ng v                

tr m cu     i.  

Vũ P      T  o, 12A7, THPT Phú Xuyên A –        

 

 

       

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị     ý            ò g  i    h       h    h    h       ả   i  h . B    ẽ 

            g   ằ g    h  p     g  h   hô g phải  ằ g    h   p      i 

    g    (A. H. Glasow). 

 O N VĂN THAM KH O 

Lòng kiên nh n là m     c tính t     p c                  chìa khóa cho t t c            n 

chính là nh n n i, kiên trì, không b  cu             quá trình rèn luy n, làm ch  b n thân và 

ph     u không ng ng ngh            c nh ng m              ho                       qu  

tr ng n  thành con gà c n ph i có th i gian kiên nh n ch   p tr ng                   m, tr ng s  

n . N u quá nóng           p v  qu  tr              n s  không                           ng 

th i, lòng kiên nh             n v i s  hi u bi                                 c nh       u 

x          T        c v i lòng kiên nh n là tính nóng v i, h p t p c a nh        i thi u lòng 

tin vào chính mình, nhanh b  cu c, không có ý chí ph     u. Lòng kiên nh n r          d ng 

xây, chính vì v y ph i tr i qua m t quá trình rèn luy n, c  g ng và rèn luy n m i ngày. Hãy kiên 

nh n, s ng h t mình, không b  cu c và nhìn v           c, b n s                       m  c    

  a và th c hi            a mình. 

 

 
   

  
  Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị     

  ậ  x        M t th c t  phổ bi n hi n nay là v i    ph n gi i trẻ         ng ngh  

chỉ    c coi là l a ch n cu i cùng khi gi      gõ  ử           g   i h c của h  

 hô g        c (Trích Không th  h i nh p chỉ v i  ĩ   , ti    ĩ – Nguyễn Công 

Th o, báo Vietnamnet). 

 O N VĂN THAM KH O 
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V i m i chúng ta, sau khi k t thúc nh                               ng, m       i l i l a 

ch n cho mình m                                               m t th c t  phổ bi n hi n nay 

là v         n gi i trẻ         ng ngh  chỉ   ợc coi là l a ch n cu i cùng khi giấ      õ  ửa 

            ại h c c a h         ạ    ợc. Vi t Nam là m          c nông nghi p ph i tr i qua 

r t nhi u v t v , khó nh          ng m t m i m              c cu c s                       

                m cho r ng: ch           và     m i có th  giúp mình phát tri n, thoát kh i s  

   è                              thành quan ni                 m th                 a m i 

    i. Vì v      i h c luôn là m c tiêu cao nh                         c m                 i, c  

g ng m                 c.                                   u ki n hay may m         c vào 

cánh c       Và khi ni m hi v ng b  d p t t thì nhi u b n tr  mang theo s  chán n n, buông 

xuôi, th t v       l a ch n theo h c nh        ng ngh . N                i h c t             

t o v  tri th c nghiên c                                 o c           ng d y ngh . N u xét trên 

                                 u t  ch         phát tri n kinh t                               

        Vi t Nam thì ngh  ch               chi                       i m t hi                

mà ph  bi n trong c     c. Nói cách khác, nhi                                           ng 

ngh  là m t th t b i c c kì n ng n      u này xu t phát t  nhi                          T   c 

h            n th c. Chúng ta v                      c quan ni m h c ngh  ch  dành cho nh ng 

công vi c chân tay v t v , ph c v  nh ng công vi c thiên v  th  l c, ít c     n nghiên c u hay 

sáng t                n th c t  hay hi u qu  công vi c, trong các cu c thi qu c t , Vi t Nam ch  

       t gi i và thành tích cao   nh ng môn thi v     thuy t còn nh ng b  môn yêu c           

       c ta v n r t hi          c vinh danh. Thi                             i v  c  nh n th c và 

             xóa b  ranh gi i gi a h     i h c và h c ngh . Chính sách phát tri n nên chú tr ng 

                                 o ngh     t      u ki n t t nh t cho vi c h c t p, th c hành 

c a h                         c ngu n nhân l c có tay ngh  cao. M                         i 

nh n th c c a mình. Dù là phát tri                tri th                   t o ra nh ng s n 

ph m h u hình, có giá tr  và thi t th              c trân tr ng và có m t v                     n 

lúc lo i b  quan ni m ch    i h c m i mang l i h                                             

các     ng ngh  tr  thành m t trong nh ng l a ch n tích c c c a th  h  tr                 ng 

t m th i, mang tính gi i pháp khi cánh c     i h c khép l i. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

v  ý           T   hô g      h    h  g  i       hô g     h  ,        h 

    g      h  g  i       hô g  h   h   hi   (A. Lincoln). 

 O N VĂN THAM KH O 

               c lòng tin b n v            i khác là m t vi c không h  d                    

     t l i h a, ta s  nh                           a h                  ng nh t là ta có gi  và 

th c hi      c l i h                              ng d           i h                      n 

                   c ch n        c. Chính vì v y, ta không nên h a nh ng vi c mà ta không 

th  th c hi                       n nh ng h u qu  nghiêm tr ng. L i h a ch  có giá tr  khi 

                      s  ch c ch n th c hi         T             : M t l n bất tín, vạn l n bất 

tin, n u h                   c thì ta s     ng vào nh ng r c r i khác, nh                      

tín và lòng tin c                   cho mình. Vì v                      i h a, ta ph            

chín ch n, ph i d a vào kh          c hi n c a mình và sau khi h a thì c  g ng th c hi      u 

      u vì m                         c hi      c thì ph i tìm cách gi                      do h   

          i khác hi u và thông c m. Gi  gìn và th c hi n l i h                               i 

khác và tôn tr ng chính mình. 



                                        256 
 

 
 

   
  

  T           n Cổ g     ng m  ra, Lý Lan vi t: Mẹ sẽ                  g,         

     ắ         h  ổ g,   i   ô g          i:  i  i    , h        ả     ,  h  gi i     

    ủ     .  

Từ s  hiểu bi t và th c t  c a b n thân, A      ị  hãy vi t mộ                ng 

200 chữ) v  tính t  lập và s  ch   ộng hòa nhập với th  giới xung quanh. 

 O N VĂN THAM KH O 

Th  gi i ngày càng r ng m                      n t  l p, ch              hòa mình v i s  

chuy n bi n c a cu c s ng. Và trong tâm s  c       i m                     ng c a con, Lý 

          t trong Cổ       ng mở ra: Mẹ sẽ                   ,              ắ           

 ổ  ,                     : Đ        ,          ả     ,                        .              là 

nh ng l                 t            i m  mà còn là l i nh n g i r          :    dìu d t, ch  

b            c a cha m  là r t c n thi            t  l p, ch    ng c a m i chúng ta là y u t  

quy     nh s                       c và s  thành công c a m             m tay con mà d    

chính là s  d n d               a cha m  trên nh                     u tiên c               i 

        ng c              dìu d         thay th  b ng nh       c chân con t                  

               c t  do, t  ch . Lúc  y s  là lúc con c     n s        m, b                     

bi n v n v                         gi i c        – con t  mình khám phá và hòa nh p. Hay nói 

                                   l p và ch    ng c a m i chúng ta. T  l p là kh          làm 

vi c, h c t p, gi i quy t nh ng v      cá nhân c a mình mà không ỷ l i, nh  v , d a vào s  giúp 

   c       i khác. Và khi b n thân mình tích c c th c hi n, không ch    i, không ph  thu c 

hoàn c                          ng, m                a t  l p. Không ph  nh n r ng, s       

sóc,                   c c a cha m                i v i chúng ta là nh                       

trân tr ng, là n n t ng v ng ch c cho s  thành công. Tuy nhiên, y u t                    c b t 

chính là s  t  l p. Nó giúp chúng ta có ý th c rèn luy      hoàn thi n b n thân. S  ch    ng 

                                     i hoàn c        t qua m i th  thách, không g c ngã lùi 

         c th  thách. Trong b i c nh cu c s ng hi     i, t  l p và ch    ng là chìa khóa giúp 

m i cá nhân phát tri n, không l  thu c, phát huy tính sáng t             y m          c ánh 

sáng c a thành công. Ch c h n chúng ta còn nh                 Nh t Nam, dù tu i còn nh  

              o nên ti ng vang l                     c b ng chính kh         n thân. Khi còn 

nh , cha m                ng, d n d t em nh                   y em nên h c ti ng A       

th  nào hay rèn luy              r            ng s  t  ch                      l c b ng chính 

           a mình. T  l p bi u hi n               n khác nhau trong cu     i, tuy nhiên là 

nh        i tr     u này càng c n thi           n hình thành s  t  l p, ch    ng, c         nh 

rõ l i s ng, quan ni m s ng d              c b n thân, ph i kh      nh s  t                 è  

luy                                c l        c bi t m i chúng ta ph i bi t l p k  ho ch cho công 

vi c, h c t p, b i có m c tiêu s  t             ch    ng ph     u. T  l                         

                    , xa r i m                c l i c n xây d ng t p th . Hãy t o cho mình tính 

t  ch     c l p t                      ng, t  h c t         i s ng, t  ph m ch     n b            

          n c      ng dân t                               ng vi t: Dù     i ta có nói v i bạn 

nhữ          ữa thì bạn c  t  tin rằng cu     i kì di u và tuy    ẹp. 
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Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị     ý 

                    ẻ  ử g    g   i  h  g g     g  iễ        g  iễn ra trong trái 

tim củ   g  i b n,  g  i anh em, của b  mẹ mình hoặc của b t c  m     ng bào nào 

mà em gặp, n     a trẻ không bi           g  ắ   g  i  h    i      g xảy ra trong 

   i  i   g  i     h    a trẻ chẳng bao gi  tr   h  h      g  i chân chính 
(Xukhomlinki). 

 O N VĂN THAM KH O 

   b                   và giúp m     a tr  tr                i chân chính là m t vi c 

không d          a tr  ph i bi              n vui bu n c a nh                               

c a b    è           ng v i nh ng gì x y ra   cu c s                    i s ng n i tâm và 

tình c m tr  nên phong phú, sâu s c. Và     c l            th            ng s  là b      ng 

            a tr  chan hòa v           i và cu c s ng, th m chí s  hình thành l i s ng vô c m, 

ích k  và nh  nhen. Vi c b      ng, giáo d                                    s ng cho tr  ngay 

t  nh . Hãy d y cho tr  bi t quan tâm, chia s                         n bè t  nh ng vi c nh  

nh      c cho tr  nghe nh ng quy n sách hay, k  cho tr  nh ng câu chuy            và      là 

ph                                             noi         a tr  s                ng thành, tr  

thành m           i chân chính v i trái tim nhân h u n         c s                          

d y b          n. 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

v  ý           S c m nh  ủ  ni m tin. 

 O N VĂN THAM KH O 

Khi còn nh , tôi v       ng tin phép th n kì trong truy n c                         t qua khó 

            c nh                      n bây gi           n, b n thân v                      

v y, ch  khác   ch     u kì di u ch ng                ngay trong cu c s                 c m nh 

    ni m tin. N u nói s c m nh là ngu                 chúng ta chinh ph c m c tiêu. Ni m tin 

            n là c               ng c                             T               i, s c m nh 

    ni                  ng vào s  tin                       c c a chúng ta. Cu c s ng mà, 

ch ng ph i khi nào m i vi               , vì v           i ph i duy trì ni          không n n 

lòng, ti     n thành công. S c m nh ni          c th  hi n   s  l                              

  c bi t ta khô                     t c                  ng l c giúp b n thân         ngh  l c 

trong m                      n v  Thái B o Trâm là ng    è                              n 

ng p ánh sáng c a ni        T   V                         9    i v i thân hình to béo, gi ng hát 

còn khi m khuy             i âm nh c có lúc lu m , lùi l i v i bóng t                   o 

Trâm không b  cu          . S c m nh ni                          bên ch  che su t th i gian 

dài quy t tâm. The Voice 2017, cô tr  l             m 20 cân, gi ng hát bay b ng, ch     n trái 

tim m          T               c chân t  tin trên sân kh u v i s  c m ph c c a khán gi  và 

giám kh o, t t c              d n v          i  y. V y m i nói ni            ng l c m nh m  

                                     n   nh vinh quang. Dù v y, ni m tin c n th c t  v i kh  

                                          t b i b i ni m tin mù quáng c a mình. B n thân m i 

    i c n có ni m tin, b     u t  vi c xây d                   ng b n thân mình s         c. 

Có nh       u chúng ta h ng khát khao, có tr  ng i b n thân không mu         u, hãy nh    n 

   u k  di u mang tên s c m nh     ni                          T         ban t            i 

x                              n chân tr i c a nh               l i phía sau m i khó       

P    T  y      , l p 12C THPT Th c Nghi m 
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Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

v  ý                       h    ,   i             g (M. Gandhi). 

 O N VĂN THAM KH O 

Tình yêu là tình c m chân th t gi           i v                                        

           quan tâm, chia s , th u hi u và mong mu n mang l            u t     p nh t cho 

nh        i yêu quý. Tình yêu s               i v  tha, nhân h u và m             i con 

    i và th  gi i xung quanh. Tình y                 i bi                             và không 

toan tính cái l i s  nh      c v                                 c nh ng ích k , nh  nhen t m 

    ng. N u không có th          c u ng         i s  khô              c s  s             u 

                               i s         t, h p s                                 n s ng cho 

                              T                        ng h u b                             t 

      Trong cu c s ng còn                   t v , chúng ta ph i m  r ng lòng mình    bi t 

                                        t qua nh ng th                              i và cu c 

s ng s  tr  nên t               T  H        ng vi t: 

       ẹ                   

N             i s     ể yêu nhau. 

 

 
        

Trong b         i Hi                              e   ọc, T ng thống 

Abraha Lincoln vi t: Xin hãy d y cháu tránh xa s       . Anh (Chị) có 

  y    ĩ       l i nhắn g    ó  Hãy       ộ                         ữ , 

        y   y    ĩ     A      ị           ắ            

 O N VĂN THAM KH O 

M i chúng ta không ph          c t o nên t  nh ng ph          p, có nh ng góc t i u ám mà 

m       i luôn c  g ng kh c ph c. Và có l , hai ch      k         u mà không ai mong mu n 

           i luôn hi n h u m nh m  trong ta. Trong b         a T ng th ng M  Abraham 

Lincoln g i th y Hi                                                           t: Xin hãy dạy 

cháu tránh xa s     kị. Dù b             c vi                   c                   i nh n 

g i c a ông v n còn v n nguyên giá tr       k        t thói x u ph  bi n trong xã h            m 

giác ghen ghét, h m h c, u t        c s                  c s  uy vi t ho       c uy tín c a 

    i khác.         T                : Thói ghen tị là m t thu c tính c           i – luôn 

luôn ẩn náu trong chúng ta và luôn luôn ch  th       ể nhảy bổ vào chi ph i nhữ           , 

 ng xử,        ng c a ta... cái con rắn ghen t c,    kị sẽ tìm cách khuất ph           ể        u 

d y tác oai tác quái        y, T ng th ng Lincoln không ch  mu n nh n g     n s  giáo d c – 

hãy d y tr  em tránh xa góc t      k                    n t t c  m       i, chúng ta c n chung 

       lo i b  nó. S     k  b t ngu n t       Nó s  xu t hi n khi ta th y x u h  b i không thành 

                                                                i khi ta mu n s  h u thành 

công, danh v ng            i không ch u c  g ng, không h c t          t bao câu chuy n v  s  

   k . Trong truy n c  tích S  Dừa, hai cô ch                   k  v i em l      c S  D a – khi 

             nên khôi ngô mà hãm h i chính em gái ru t c                 i chính h  l i ph i 

gánh ch u h u qu              vi c, m t lo t nh                                     ch  trích, 

bôi nh                            c s  tin c y c                                        ỹ 

t  thi n c            k  gây ra vô vàn nh ng h u qu     i v i cá nhân, nó làm thui ch t nh ng 

tình c m t     p, nhi u m i quan h                                i tr  nên nh t nh o, t m 

    ng, th         c ác, ích k     i v i xã h                           n tr  phát tri n hay kéo 

lùi s  phát tri n c a l ch s . Trong quá trình h c t p và rèn luy      hoàn thi n nhân cách c a 

mình, chúng ta ph          m, ph i kiên quy t lo i b  thói ghen t . Đừ    ể cho con rắn ghen tị 
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lu n vào trong tim. Đ       t con rắ    c, nó gặm mòn kh               i bại trái tim (Ét-môn-

    -mi-xi). Thay vì ghen ghét, hãy coi thành công c       i khác là t            chúng ta 

h c t p, noi theo, ph     u. Cu c s ng s  r ng r                  u không còn s  hi n h u c a 

    k    

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị     ý            ỏi        ,  hỉ         g  h      .  hô g     hỏi  ẽ 

               i (Pitago). 

 O N VĂN THAM KH O 

Trong cu c s ng, không ph                  o, không ph                  i gi i t t c  các 

ki n th c c a nh ng v      khác nhau.                 t câu h i là m t trong nh ng gi i pháp 

   tìm và gi i quy t th c m c, hoài nghi cho m t v     ,    vi c. Vi               t câu h i v  

      i s  hình thành thói quen gi     t. Không ai có th  bi      c h t t t c  m i th     t câu h i 

                      h c h      c u ti n. N u th c m c m t v     , chúng ta c     t câu h      

có câu tr  l                  i s             d             u không h i thì ta s     t c        

Nh        i gi u d       ng t                 i am hi u, bi t nhi u th , và dù không hi u, 

                                   i, h c t p dù không hi u thì h                n h i. 

Nguyên nhân c   thói gi u d t là do ng i ngùng        n, s                i chê. Và thói gi u 

d                    n s  ti n b  c a m       i c  trong h c t p và c  ngoài xã h i. Ta s  b  

thi u h t ki n th c, d     n k t qu  th p, quá trình c ng tác và làm vi c v       i khác tr      

                     y, chúng ta ph              n c u ti n, ch u khó h c h       t qua s  ng i 

ng n cui  b           h c h i và ti n b  nhi        

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

v       ó        ôi  hi     h  b    i  h      ng,  h  g   u b n v n c   i, 

nó có th            ng m i. 

 O N VĂN THAM KH O 

Cu     i m i     i t         t hành trình dài và không ph i lúc nào hành trình              

s , d  dàng, có m t danh ngôn cho r ng: Đ            ể bạ             ng,         u bạn vẫn 

c    , nó có thể           ng m i – m t l i nh n g                  s  c  g ng, kiên trì trong 

cu c s ng. M              u có m t m c tiêu, m                     i. Trên hành trình chinh 

ph c thành công, có bi                                          thách, th m chí c  th t b i và 

tuy t v                       n c m th y b                 nh                 công vi c hay 

cách làm mà b                        t quá s c c a b n thân, không phù h p v i hoàn c nh. 

         u b n v n c                          ng m        c  g ng, c               c ph c 

m i thi u sót, b t ch p m o hi m thì cu i                             y s  m  ra m t cánh c a 

m i c a nh ng k t qu  và giá tr  b t ng                                           n truy n 

c m h      n cho chúng ta. Có bi                     n thành công b ng cách  y. Mark 

Zuckerberg –     i sáng l p Facebook, m ng xã h i toàn c                n d ng chân b i quá 

nhi              c bi t là s  ph     i c a m       i. B i vi c anh t  b  Harvard, t  b  s  

nghi p c a m t v               u ki                                                  m trong 

m t nhi                  i chàng trai tr   y v n ti p t c kiên trì, sáng t o và r         n thành 

công khi sáng l      c m ng xã h i l n nh t hành tinh và tr  thành t  phú khi ch         n 30 

tu                                   ng m                               bao gi  b n t  h i 

li u mình có dám m o hi           hay m i khi g      ng m c, b n s  l p t c lùi l i và t  b  

          u không th                                    n nh            t m           ph  
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thu                 i mòn c a nh                 c th                          là s  l p l i, b t 

          i khác mà thôi. Nh ng d u chân không mang tên chính b    T              i, sáng 

t                               n nhi u n  l c và kiên trì, c  g           ngàn l                

trái ng t, s  thành công mà nó mang l                                   t nhi u. Cu c s ng luôn 

c n nh                                        h  tr     u này càng tr  nên quan tr            

gi  h t, trong công vi c hay cu c s ng hãy luôn sáng t o, dám d n thân vào nh ng thách th c 

m i. Đ            ể bạ             ng,         u bạn vẫn c    , nó có thể           ng m i    

truy n cho tôi s c m nh, ni                p hành trình tu i tr                      c, không dám 

                                                         ng bao gi     b n thân d ng chân   

nh ng l i mòn b n nhé! 

L     N ọ                T      T  T         T  

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị     ý      sau:   i           h . N i              ng (Pauline Kael). 

 O N VĂN THAM KH O 

Cu c s           i th m nhung tr i s n cho chúng ta qua. Ẩn ch a trong nó là vô vàn nh ng 

                                       c chúng ta ph i t     t qua b ng chính s  n  l c, ý chí 

c a mình.    cao giá tr , vai trò c           trong cu     i, s  thành công c a m       i, 

Pauline Kael t ng nói: N               . N                ng. V y chúng ta hi u câu nói trên 

              Ý      là kh               i t              c m c tiêu và n  l               c 

ph c m i                    c m c tiêu                          c hi                     

                                   thành công. Q                           n nh n g i r ng: 

m i chúng ta n u có ý chí s  có s               n v                               c thành công 

nh     nh cho b n thân mình. Chúng ta c n ph i có ý chí b i cu     i là cái hoàn c nh mà con 

    i bu c ph i l a ch n: ho c là quy ph c ho                          y r y nh ng chông gai, 

bi n c              là y u t  c n thi t thi              i                               bi n tiêu 

c c thành tích c c.                       i không ng i th t b                        c nh ng 

tr  ng i, dùng m i n  l      kh c ph                              i m         Trên th  gi i có 

r t nhi u nh ng t                                  chúng ta h c h  :  ó là Jessica Fox – sinh 

ra t                        u tiên trên th  gi i ch                         S                   

                    thi u may m n                           ng l      ti              c khát 

khao c a mình. Hay Hellen Keller, 20tu i b  b        mù,                 có ý chí,    t lên s  

ph n, bà v n h c r ng hi u sâu. Vi      c     quy n sách,       n thuy t kh p châu Âu, châu M  

      c c  th  gi i bi                      ng cho ý chí, tinh th                n th ng s  ph n 

                                   t o nên s c m nh tuy                       p ph ng, san 

b ng m                                tìm ra ánh sáng c a s                      i có ý chí s  

th  hi      c b                       c giá tr  c a b n thân. Song, bên c         n t n t i m t 

s  ít nh        i luôn tiêu c c, không có ý chí ti n lên, ch  bi     u hàng ch p nh n s  ph       

là nh                  phê phán. Tuy nhiên, ý chí ph      c t o nên t  s                  n 

m c tiêu, s  quy t tâm ch  không ph                     tham lam. Bi           ,    t qua 

hoàn c nh là t            i bi      m d ng, không nên làm nh ng gì quá kh        s c l c c a 

mình n u không chúng ta ch ng nh ng không thành công mà s  nh n th t b i. Nh n th c v  vai 

trò quan tr ng, c n thi t c a ý chí trong s                    , m i chúng ta c n ph i có nh ng 

k  ho ch,              th c hi n; c n có nh ng s       :             u,        t qua, dám 

      ;                 bi n m c tiêu thành hi n th       r                     n h            
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sáng cho con thuy      t qua nh ng tr  ng i trên bi n; ý chí s  soi sáng, d n l                i 

   t qua m i bi n c , chông gai, th                                           a cu     i. 

         P   ng l p 12A1, THPT Phú Xuyên A 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

v  ý           Th i   e  gi  g  h    i       p: Chú g         h  h       i 

 ỗi  g  ,     hẳ g             h          ổi (H. Mann). 

 O N VĂN THAM KH O 

                                 i c n xây d ng cho mình nh ng thói quen t t và b n v ng. 

T t c  nh ng gì chúng ta c n làm   u là s n ph      c t                        T              

chính là l i s ng, cách s ng bi u hi n qua nh n         ng, vi          c l        p l i, quen 

thu     n m c không c n ph i su              c hi n. Thói quen t t s  giúp b          c nh ng 

m c tiêu và nâng cao ch      ng cu c s ng. Thói quen t           c duy trì và rèn luy n thì 

càng b n ch          i                 t n i. Chúng ta c         nh s  hình thành thói quen t t 

và thay th  thói quen x u nào c a b n thân và b     u th c hi             c này không h  d  

dàng mà c n nhi u th i gian, s  n  l c, kiên nh n và ni        T            u t  nh ng th     i 

nh  nh           nh rèn luy n t ng ngày s  t o nên nh       c ti           ng. Hãy làm ch  s  

       i c a b           cu c s ng           , h c t p, làm vi c hi u qu  h n b ng nh ng thói 

quen t      c xây d ng t  s  kiên trì và nh n n i c a b n. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị                    C        h    t  làm giàu mình: mỉ     i,  h   i 

và tha th  (Theo H t gi ng tâm h n – NXB T ng h p TP. HCM, 2017, 

trang 53). 

 O N VĂN THAM KH O 

                n th  h i li u cu c s ng c a mình giàu có hay không? Và giàu có mà tôi 

mu         n                     tinh th n. Có ý ki n cho r ng:             ể t  làm giàu mình: 

mỉ     i,                   nh n nh  m i chúng ta v               ng tâm h n.  T  làm giàu 

                          ng và b     p nhân cách, tâm h              V                giúp ta 

làm vi     :            – bi u hi n c a ni m vui, s  l                ;                t quan 

tâm, chia s  v i m                                                ng v i l i l m c       i khác. 

Tâm h           i s  tr                                 u bi t l c quan, s ng s  chia và r ng 

m  t m lòng v i m       i. Ta v n quen v i câu nói: M t n     i bằng    i thang thu c bổ. 

L               i không ch                                        thách mà còn t o ni m tin v  

b                           n khát v ng t     p. Và khi ta bi t s                   n nh ng 

                              n th ng s  vô c m, ích k     s ng giàu trách nhi                 

     Mang l i ni               i khác ta s  th y thanh th n trong tâm h       c s  tin yêu, tôn 

tr ng c a m       i và ch c ch n khi ta g               nh      c s          c       i khác. 

Và n u mu n trút b         , thù h      s ng thanh th n và mang l i ni m vui cho m       i 

                                         l c quan, s                          i còn có th  b i 

             ng tâm h n mình b ng nh ng  ng x  t     p. Hãy xem cách dân t c Vi t Nam tha 

th  cho k                  th      c truy                o, nhân ái c                        

ph           ng nào. Trong      N    ại cáo, Nguy n Trãi vi t: Mã Kì, P             ấp 

cho  ă    ă  chi c thuy n/ V     T    , Mã Anh cấp cho hàng nghìn cỗ ng a. Trong Tuyên 

     Đ c l p                        nh: Tuy v y, dân t c Vi   N       c sau vẫn giữ         

khoan h ng,       ạo v i kẻ thù thất th ... H n là khi vi t l i nh           ng khoan dung, 
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       o  y c a dân t c ta, các tác gi  ph i t  hào bi t bao! S  giàu có v  tâm h              

quy     nh s  hoàn thi n nhân cách c a m       i. M i chúng ta c n có ý th c gìn gi  và b i 

         i s ng tinh th n, tình c m c a b n thân không b  xói mòn và chai s n b i m t trái c a 

cu c s ng hi                                       u t  nh            s ng tích c               

v i b                          i. 

                   

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị         ố       

 O N VĂN THAM KH O 

D i trá là bi u hi n c a s                  c, c a l i s ng thi u trung th               c tr ng 

–         i –       D i trá có nh ng hình th       s                  mà h            l i cho 

        i là tai ti ng –                  m mang t            n cho chính b n thâm m       i. 

Khi s  th t b  lu m           i tr            ng        c l i nói d i, nghiêm tr                 

bao gi  tai ti ng có th  tách r i kh i h u qu  c a s  l a d i. C          i trá l n xã h     u ch u 

t n th t, m t v t n t quan h  ch t hình thành khi s  th                th y nh t là trong ngành 

giáo d c, n       i nh m l      a h c sinh ti u h                         i ph  bi n, thi u 

trung th c trong thi c  nay là chuy       ng ngày. C                          i thi thay, làm 

b ng c p gi      c gi  b ng th                            Th                                  

                                  c. Vì th  chúng ta c n nh                       ng chính quy t 

tâm và lòng t  tr ng c a b n thân, l             i t      hoàn thi                 t ni m tôn 

tr ng s  th                   d i trá không sinh sôi b n nhé. 

Q     V  K   N     

 

         A      ị   ãy       ộ                         ữ    e   ố  diễn dịch trình 

bày ý ki n c           t m quan trọng c a vi c x    ịnh m         ọc tập. 

 O N VĂN THAM KH O 

X           c m          a h c t p s            ng nhanh nh      chúng ta ti p c n v i 

ngu n tri th c kh ng l  m t cách nhanh nh t. Nh  có h c t p chúng ta s  hi u có nh ng hi u 

bi                  ng v  m i m t c a cu c s ng, t         n nh ng s c màu riêng cho mình 

b ng v n s ng sâu s c. H c t p là m t ch                                      u có nh ng ngã 

r               cho m       i l a ch n. Chính vì v             c thành công trong vi c h c t p 

                  c s ng sau này chúng ta c               c m          c t              c 

vi c này chúng ta ph i hi u t m quan tr ng c a vi c h     i v i m           i. T               

s  th      c r ng ki n th c s  là công c  t t nh                        n thành công. Ti p theo, 

vi               c m          c s  giúp chúng ta có tinh th n t  giác h c t p và th      c 

thành qu  trong vi c h c t p. Vi c t  ch    ng trong h c t p giúp chúng ta t  tin và ti p thu ki n 

th c hi u qu         :            ng nghe cô gi ng, ch    ng tìm hi u nh ng môn h c mình 

                               i bài. Vi         nh m          c t p còn s  giúp chúng ta tìm 

   c nh                           n và hi u qu . Hi              m m nh y u b n thân 

trong  các môn h c nói chung và t ng môn h c nói riêng s  giúp chúng ta có n n t ng ki n th c 

v ng ch c. Và ch c ch n k t qu  s         n k t qu                     c v i l i h c th    ng. 

Cùng v i vi         nh m          c t p, chúng ta s  tìm th                              

c a mình. T       t nh ng viên g                         ng mình s      
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Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

   ý     : Th  h  ô g     h  g      h  g. 

 O N VĂN THAM KH O 

                         nh                                T         gi i quan c a tôi: Thành 

công là những b c thang. Thành công là s  n  l c, s  ph     u và không ng ng hoàn thi n b   

            ng ngày t ng chút m t. Thàng công là t  có th  d                              c 

s ng      y ai có th         c hay n      c nó m t cách d        T                      n 

            i ni m h nh phúc – b             c nó –         i ph i tr i qua nhi u th  thách 

chông gai. Thành công càng nhi u th  t                                i th t             V  

th , thành công cho ta ý chí, b           c tôi luy          ng thành trong giông bão. M t khác, 

thành công gi           ng b c thang d            nh cao. Ch              i xem thành công là 

nh ng b c thang thì chúng ta m i có th         c nhi                  – b i vì b c thang thành 

công không có b c thang cu i cùng. Thành công th                                          

       c r i, nó s                 i nh ng n c thang m i, nh ng dãy l u m i nhi              t 

          ng s  thi u t  tin, s              i v i th  h  tr                                      

l c không ng ng ngh                         là không d . Vì v y b n hãy t             c nh y 

                         i nh ng b                        . 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

               g      h  h  ô g. 

 O N VĂN THAM KH O 

T                                                                                 n có 

bi               ng d n                             o? Nó là m          ng b ng ph ng, hay 

nhi u chông gai còn là m t v                       n thành công là  n d           n hành trình 

           i ph               làm nh       u t     p. Thành công là k t qu         c m t cách 

m                                                                       i ta ph      m  hôi, 

công s c, th i gian, trí tu , gian nan v t v , th m chí ph i n m tr i nh ng th t b i m         c. 

                               ng k     i bi     V         ng d n t i thành công là con 

                                   thách ch  không ph i b ng ph ng nhung l a; là c            

    t          ng, nghiên c u, sáng t o không ng                     i ph i c     , mi t mài, 

ch u khó và có ý chí quy t tâm cao m i thành. Không có m t thành công, thành qu  nào mà 

không ph      m  hôi công s          y, con    ng thành công không dành cho nh          i 

bi                       , kh            c cái giá c a s  thành công: b t c  s  thành công nào 

            i b ng s  c               , kiên trì, ch           i bi ng, ỷ l i, ng i khó ng i kh  

s  ch ng bao gi         c vi                                     v                   xây d ng 

cho mình m             ng c  th  nh          c nh ng thành công trong cu c s ng; không 

ng ng rèn luy n nhân cách, b                                           

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị       c m           t trong cuộc sống ngày nay. 

 O N VĂN THAM KH O 

                thành m t truy n th ng quý báu c a dân t c ta t                      t là s  

h p tác chung tay góp s      k t thành m t kh i th ng nh t v  c        ng l          ng nh m 

th c hi n m t m                     i l i ích vì s  phát tri n c a t p th . Trong b i c nh ngày 

nay, tinh th n  y m t l n n      c kh      nh m nh m . Trên m t tr n chính tr , nhân dân c  

       ng lòng ch ng l i m                 i c a các th  l         ch, không ti p tay cho m i 
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                 c l i v i ch               ng và N      c, quy t chí b o v                 n 

  o. Trên m t tr n kinh t , h p tác chung tay xây d ng n n kinh t  v ng m nh, s n xu t      nh, 

        ng xu t kh           ng chung tay góp s c  ng h             ng bào mi n T        t 

                          i s ng n              m h a ô nhi           ng bi n      T     

         i nông dân gi i quy t tiêu th  nông s n, chuy     i quy trình s n xu t, nâng cao hi u 

qu            t                c ta ti n lên sánh ngang v          ng qu             T    

th          t là m t trong nh ng giá tr  tinh th n quý báu c a dân t c ta. Ph i bi               

cùng b o v  n n hòa bình dân t c và xây d           c ngày càng ph n vinh, h nh phúc. 

                m) 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị     ý            hô g         i              . 

 O N VĂN THAM KH O 

Cu c s ng là nh ng ngày ph                      u mình mong mu                    c 

   u mình mong mu n chúng ta c n ph i có nh ng m               nh. Bàn v  m c tiêu trong 

cu c s ng, có ý ki n cho r ng: Không có m c tiêu nào quá l n. M                           

                 n trong cu     i, là m t d    nh, m                             c m t ta. Có 

m c tiêu thì chúng ta m        ng l             y mình và n u không có m c tiêu thì chúng ta 

s                     n gi          ng không bi              b . B n thân m       i ph      ra 

cho mình m                                   a b                             n v i b           

nó quá l n b n s      ra s  hãi v i chính b                   n g p th t b            t b i là 

ch  d a l n nh t cho s                  ng s ng                             b         tâm 

h n tàn l i ngay khi còn s     Ư                                           khám phá và 

   t      V      h i n           i s                        c ch            c s             

nh t. C n phê phán nh ng k  s        u m                    ng k  s ng nh  s ng g i, s       

                   ;                    n bè, thi          ng, m                            

    t ngay khi còn s      T        c s ng m           i hãy xây d ng cho mình m t m c tiêu 

m                  c hi                                                             

T             ặ   T ị N ọ  T   

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

   ý            i u tôi mu n bi       c tiên không phải là b       h t b i ra 

sao mà b n ch p nh       h   h  nào. 

 O N VĂN THAM KH O 

Trong cu c s ng c a chúng ta, thành hay b i, th                  u ph  thu c vào tính cách 

c              T   ng thì ph          t b i r i m                                     i th y 

th t b            u ch p nh n m t cách d  dàng. Bàn v         i c                 c th t b i, 

T ng th ng M  – A. Lincoln cho r ng: Đ  u tôi mu n bi       c tiên không phải là bạ       ất 

bại ra sao mà bạn chấp nh              nào. Th t b i là h ng vi c, thua m                    c 

k t qu , m                        u quan tr           là nh n th            c           i     c 

s  th t b i trong cu c s     T   c m t s  vi                        i c n có s               

tìm hi u nguyên nhân c a s  th t b i (khách quan và ch               i m      ch p nh    

         tránh s  th                  l i hoàn toàn cho khách quan. Bi                     i 

l n v p ngã, bi t rút ra bài h c t  nh ng th t b             ti p t c th c hi n công vi        c 

     a mình. Th t b              ng tôi luy                                                   

    l n th t b i n ng n  trong cu     i và m                   thành T ng th ng c      c M . 
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C                  k   y m , y      i, ng i khó, ng i kh   Q                  n nh : ph i bi t 

cách ch p nh n s  th t b                i s ng tich c            m chìm trong th t v          

              c quá b t c       c m i s  vi             m t s  th                p l i trong 

                      ng. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

          ể  sau:            g  i  h    ắ g  ghe  h        h       h   

 ắ g  ghe h        (M. Pierey). 

 O N VĂN THAM KH O 
M t quy lu          n c a cu c s ng, n u b n mu                i x  v                nào 

thì b         i x      h         . Và khi giao ti p M.                          : Mu     ợc 

    i khác lắ                c h t bạn hãy lắng nghe h       . L ng nghe là m t ngh  thu t 

giao ti p c                                        n l i nói c           c m       i l ng 

nghe, h  c m th y không vui, th m ch                 u khi l i nói c a h           c m i 

    i chú ý ho c    c t ngang. L                 i khác nói chuy n là tôn tr ng l i nói, m t 

phép l ch s  khi giao ti p. L            san s  n i bu                  m vui v       i xung 

quanh. L ng ngh      i khác là cách chúng ta rèn luy n s  kiên nh n c a b n thân. Tuy nhiên, 

trong cu c s ng không ph              t l                                          i b  ngoài 

có v  l                              c ch t h               v      khác, ho c có nh        i 

chú ý l                                       bi t im l ng, không có ý ki n. Câu nói c a M. 

             t l i nh c nh  chúng ta v  cách giao ti p trong cu c s ng hàng ngày. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

   ý                        h  g g       h       gi    , h           

 h  g  i        h       gi     . 

 O N VĂN THAM KH O 
Tu i tr                                 ng hi n cho xã h         kh      nh b               

làm th         th c hi          c nh                      tìm th y l i gi               t l i 

                         : Để  ạ    ợc những gì bạ               có,   y dám làm những vi c 

bạ               làm. Nh                           t                                  u 

         c hi n th c hóa. Và có bao gi  b n t  h i nh                             n th c. 

Có ph                           ám làm nh ng vi              c. Dám làm nh ng vi c chúng 

                làm là b n ph i n  l c, c  g ng h t s      ng lo s                    c vì 

         s                    bi t h          c c a b n thân. B n c  ch n ch , do d          v  

vi c b                            i      b                       ng c a c a s  th t b i. Hãy 

                 bi                   n th c, m c dù kh     u có r t nhi u gian nan th  

thách. Ý ki n trên       t l i nh n         chúng ta, thành công ch    n v i nh        i làm 

vi c t                  ng v  nh       u t     p. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

          ể  sau:   i          h   m       ắ  phải     g         g       

  i     (Elbert Hubhard). 

 O N VĂN THAM KH O 
V p ph i sai l         u không ai mong mu                                   u quan tr ng là 

         ng x  c a chúng ta khi m c sai l m, v p ngã. Không ai có th  t  tin nói r              

bao gi  m c ph i sai l m trong cu c s ng.         u nhìn nh n l i, b n th                m l n 
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nh t. V i Elbert Hubhard: Sai l m l n nhất mà bạn mắc phải trong cu c s ng là sợ sai l m. 

Cu c s                              n, th t b i, sai l         u t  nhiên. Tr i qua nh ng sai 

l           i s                     t nhi u, vì v y n u s  sai l                           ng 

bài h c, kinh nghi m quý báu. S  sai l                   i vi                                  

                   t nh ng bài h c kinh nghi m, và chính vì th            p ngã c a chúng ta 

v n s      ng tr c. Khi m c sai l m, chúng ta ph          m nhìn nh n l i nh ng sai l m trong 

cu c s        n m b        i s                   i di n v i nh ng sai l     ng di         nh n 

l i nh ng bài h c, kinh nghi m –                      u s        mà Elbert Hubhurd mu n nói 

v i chúng ta. 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

          ú   

 O N VĂN THAM KH O 
Cu c s ng không gi           n truy     c ph             t ph n cu i, cu c s ng ph c t p 

và thú v          u. Chúng gi ng nh ng n t nh                         n            t tr m và 

h nh phúc chính là m t n t nh c hay, bay b ng hay m t gam màu sáng trong b c tranh t ng th  

c a b n nh     nh m nh cu     i. V y h nh phúc là gì? Có l  m           u t              u 

câu h         y và m                u có quan ni m riêng v  h nh phúc.                  u 

bi t r ng h nh phúc là bi u th                  ng v  m                       c s ng làm ta th y 

th a mãn. V y h nh phúc là vô hình hay h                   i ta v n luôn m i m t tìm ki m 

          c nó? M       i m t                i v i nhi       i h                   t ngu n 

t  nh ng th         n nh t khi m i s m mai th c d y th y mình còn s ng trên cu     i. H nh 

                      i tìm ki             , nó v n            c m              y thôi, h nh 

phúc khi có c  cha l n m , c  nhà cùng nhau quây qu n                            nh 

phúc không ch  là n     i, ni m vui mà h nh phúc còn có c           c m t.          ng gi t 

   c m t v  òa trong h nh phúc c       i m  khi th                      c lành l n, kh e 

m nh, c              a con c a mình t  làm quà t ng mình d p sinh nh t  Nói v  h nh phúc 

thì nhi u vô k                       có th                 y là câu h i mà ta v n luôn quanh 

qu n tìm l i gi        H nh phúc không ph  thu          u ki n bên ngoài, m                

        tinh th n c               u khi n nó.        y chính b          i n m gi               

  n h nh phúc ch  không ph i ai khác.           ng ng i c n tr  h                 c v  m t 

h nh phúc quá to l n. H                     n v i s  ích k  c a cá nhân, b n s  không bao gi  

tìm th y n u ch  bi            nh phúc cho chính b n. H                         c s           i 

khác. Vì v y hãy chia s  ni m vui c                i khác, b i vì n i bu n khi san s  s        t 

    n a, còn h nh phúc s            Th          i ch  ranh gi i gi a h nh phúc và t  ph  r t 

mong manh,               m chìm trong h nh phúc, ta v i quên m t nh ng v      th c t  di n 

ra xung quanh.  ôi khi ta vô tình không nh n th y nh ng giá tr          c c a h nh phúc, l i m i 

mi t tìm ki m nh       u xa xôi. B i th  hãy t p trân tr ng nh                  – nh ng h nh 

phúc gi n d          u m         mãi ch ng th  l y l      c. Vì v y chúng ta ph i d ng l        

lúc ph i bi t bi n h                 ng l c giúp ta s ng có m       , l             B i l  tôi 

tin ch c r ng thành công và h nh phúc n m trong b n. Quy t tâm h nh phúc, và ni m vui s     

cùng b                   o quân b t kh  chi n b i ch ng l i ngh ch c nh. 

(Theo https://www.slideshare.net/PhamNguyenThucLinh/bi-vn) 
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Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị          ó    hô g     gi      phi    g  i  h       h  g  i      h 

    h           ( T. Jefferson). 

 O N VĂN THAM KH O 
Trong cu c s ng, không ph                 tri th c, s c m       có th  m t mình làm h t t t 

c  m i vi                                            nh  c                      ho c làm thay 

mình. Không bao gi  làm phi n     i khác v  những vi c mình có thể        ợc         i c a 

Jefferson mu n nh n nh  chúng ta. Cu c s ng chúng ta có r t nhi u công vi c c      c gi i 

quy t. Có nh ng công vi c n m trong kh           chúng ta gi i quy                       

nh ng vi      t qua gi i h          c c a b            nh ng vi c    m t mình      không 

                  c            ta có th  nh  c                      i v i nh ng công vi c     

                                  chúng ta nên t  làm l y, t  ch    ng th c hi n, vì khi nh  ai 

                         i vi c b n trao l i trách nhi m công vi c c a b                i khác, 

                 ng công vi           i khác, khi n h  t n th i gian và s c l c, trí tu . B n 

thân hãy t  làm nh ng vi c mình có th  làm v          m i giúp chúng ta tr i nghi          nh 

            c c a b           rút ra nh ng bài h c kinh nghi                  t l i nh c nh  

chúng ta không nên ỷ l       i bi ng mà hãy ch    ng, tích c      t o thành m               t. 

 

 
   

  
  Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị     ý 

           

   h phú   ũ g  h         i         

 hô g  hỉ    h  h       i  g  i. 

 T     T     – N  yễ  Q     Vũ  

 O N VĂN THAM KH O 
Trong cu c s ng, m              u có m t m c tiêu, m                                   , 

khát v ng l n lao nh                            V                 Q     V                   

c           vi t nên nh ng l i nh n g          :  

Hạ                   u tr i này v y 

Không chỉ dành cho m t riêng ai 

m            p nh  nhàng mà sâu s c v  h             u tr                        i thông 

    ng chính là th c th  r ng l n, vô th y vô chung, là c a chung t t c , là b u khí quy n mà ta 

hít th  hàng ngày. Còn khi b n có c m giác bình an, hài lòng trong cu c s                    

             Q                          u tr                n nh n m nh h nh phúc là món 

quà c   T         dành cho c  nhân lo i và v n v t trên th  gi                      mà không 

ai có th  ôm tr      c h nh phúc cho mình. H nh phúc luôn bao b c quanh chúng ta, càng nhi u 

    i h nh phúc, b u tr i chung  y càng r ng l n. Và ta s  càng g n b u tr i                  t 

               g           y, trong cu c s ng, mu n c m nh n v ng hào quang r ng ng i c a 

h nh phúc, chúng ta không ch  c n n  l c, c  g ng mà còn c  s  san s           m            

h                                                                   n v i s  h               n 

li n v i ch      :      c kh e, có ti n b c, có công vi c                                      

ch c nh                 m b o m t c m giác h nh phúc. Nh                             t phù 

phi m. N u b n c m th y h                                i li u c m giác                   

tu n hay khi nh      c m t v  trí cao trong công vi c li u s  h nh phúc trong bao lâu? Th c t  

cho th y nh        i h nh phúc th c s         i bi t cân b ng và san s . Bi              t giúp 

       i khác thì h nh phúc s  t        n tâm chúng ta. Ch c h n các b             n vi c làm 

thi n nguy n c                                               ng và công s c c           ng 
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nghi      mua nh                  ng bào mi n Trung b          T   c hình  nh nhân dân có 

              c sau nh                         ng n     i c a h              s  r   :  T      c 

s  c m th y r t vui, dù hành trình có nhi                                              ng m t 

l n m t m                                     y n     i, ni m vui c a nh        i nh n l       

chính là giây phút h nh phúc nh t. B i l , khi s  h u quá nhi u, ta s             lo l ng, b o v  

báu v t c a mình, không còn t      ng cu c s                             t s               i 

h nh phúc s  ngày càng m  r ng, t a ánh n ng                     V    y, hãy luôn bi t quan 

                  n nh        i xung quanh, hãy luôn gi  s i dây liên k t gi a h nh phúc cá 

nhân và t p th . Hãy cùng tôi và m                                                   n v i 

             t m i không gian. 

(Theo http://vanhay.edu.vn/viet-doan-van-nghi-luan-xa-hoi-200-tu) 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

   ý           Ch    h       hẳ g  hắ                   hi        ả        

 ủ g      i      h       è (V. I. Lê-nin). 

 O N VĂN THAM KH O 
B t k  m i quan h  nào trong xã h                c xây d ng trên m         nh     nh. N u 

            c xây d ng b ng s  trong sáng, th y chung và s  hi sinh cho nhau, thì tình b      c 

xây d ng                               ng th                tình b n, Lê-               nh: 

Chân th t và thẳng thắ            u c n thi t làm nảy nở            m i quan h  bạn bè. Th t 

v            i ta không th  s         c, cu c s ng ch  th c s                  ó nh        i 

b n cùng chia s  nh ng ni m vui, n i bu n v             V     tình b n lâu dài, b n v ng, m i 

chúng ta c n ph i có m t t m lòng chân th t và th ng th n. B    è   n chân th      bày t  nh ng 

tình c                         a mình và l ng nghe nh                 n v ng c a b n, c n 

th ng th n ch  ra nh ng sai l m, thi u sót c a b n. D u bi t r ng: Thu    ắng giã t t, s  th t mất 

lòng                i quan h  b n bè chúng ta c n chân th t và th ng th                          

giúp chúng ta ngày cà                                                     th  mà tình b n 

   c b n lâu. Câu nói c a Lê-          cao ph m ch t c a s  trung th c, th ng th               

         quan tr               sinh và c ng c  m i quan h  b n bè. Ch     t m lòng chân thành 

và s  th ng th n m i có th  làm cho tình b n n y sinh và ngày càng b n ch               c m i 

th  thách trong cu     i. 

 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị     ý           M      h    i cùng của lắ g  ghe       th u hi u hay 

cảm thông? 

 O N VĂN THAM KH O 
B n có bi                m  cánh c a tâm h n m             m  cánh c a h nh phúc trong 

             m  cánh c a thành công trong xã h                        ng nghe. Khi bàn v  m c 

       a l ng nghe, không ph                       c: M           i cùng c a lắ            ể 

thấu hiểu hay cảm thông? T            m       i s n sàng l                               l ng 

nghe v           chân thành càng khó và mu n l            th u hi                  i khác 

              V     hi      c m       i không ph i chuy n d                            u 

chúng ta thi u tr i nghi      có th  có th  ng i l i l ng nghe, chia s  làm th           i khác. 

V                   ng t  làm khó mình, hay chê trách mì            kh          u hi u h . 

Mà khi l                       vi c c                        ng nghe v           chân thành. Có 

th              kh          th u hi u h      c nh       u mà h  chia s               thôi, h  
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hi              . N u không th  hi      u này hãy t    t mình vào tình hu       hi u nh ng gì 

                . V y nên, ch  c n l ng nghe, san s  v           th                   . Khi  y 

         c l ng nghe s  tìm th      c s               ng c m v  tâm h n r i. V y là chúng ta 

      câu tr  l i: M           i cùng c a l ng nghe là th u hi u và c m thông, n u không th  

th u hi u ta có th  c m thông, san s  v i h                n tránh ki u l ng nghe hình th c – 

l ng nghe cho có l                y, không nh        i chia s  b  t       ng, l c lõng mà 

chúng ta còn lãng phí th i gian hay th m chí có th  m t h . V                       i c n l ng 

nghe v                                          m  c a tâm h                  m  c a h nh 

                    cánh c a thành công trong cu c s ng:    c th  nhấ   ể  ạt t i s  thông 

thái là im lặng, th  hai là bi t lắ            i khác nói (Khuy t danh). 

(Theo http://hocvan/tap-chi-van-nghe-van-hoc-trong-nha-truong-pho-thong) 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

          ể       D  h    gi  g  h   i            hỉ          hỏ  ũ g 

         h   p    h  ủ                        gi       ủ     (A. Bosan). 

 O N VĂN THAM KH O 
V    p c           i có th              nhi u m                           có th  coi là m t 

y u t  quan tr ng trong nhân cách c           i. Bàn v  danh d  c           i, Bosan t ng 

nói: Danh d  gi                   , chỉ m t v t nh              ánh lấp lánh c a nó và làm 

mất toàn b  giá trị c a nó. M                       khi còn nguyên v n nh ng ch  c n m t v t 

   c nh  thôi s  làm m             c a nó. Và danh d  c                  v y. Danh d  là ti ng 

      t c a m       i, là hình  nh t t trong m       i khác. M       i c n có ý th c ph     u 

   hoàn thi n b n thân, mu n v y ph i bi t coi tr ng danh d . Vì khi m t danh d             

v i s  t i nh          n, là thi t h i n ng n  v  tinh th n. Napoleon t ng nói: Mất ti      chẳng 

mất gì cả, mất danh d  là mất nửa cu     i. Danh d  nó không n m ngoài b n thân m       i, 

nó n                            c c a m i chúng ta, vi c gìn gi  danh d  và nhân ph m là 

   u vô cùng quan tr                              n t o nên ph m ch t c a m t cá nhân, và 

nâng        c v    p c a nh ng c                          s ng c a h . 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị       i d y c a Phật: Tài sản l n nh t củ    i  g  i chính là lòng 

khoan dung. 

 O N VĂN THAM KH O 
Trong cu c s ng c a chúng ta, m  r ng lòng khoan dung, tha th        ng là m t trong nh ng 

  c tính, ph m ch t vô cùng cao quý, t     p c           i. Vì v y, Ph t –          c xem là 

hi n thân c                              t th  tài s n vô giá: Tài s n l n nh t c           i 

                                                                                        i, 

s n sàng tha th , không kh t khe, không tr ng ph t, ho c s               nh ng l i l m mà 

                                        m ph        v y c                       :            

dung là ph m ch t cao quý c           i là th  tài s n có giá tr  cao nh t c           i. T  

cách gi i thích này ta th y lòng khoan dung c           i trong cu     i mang l i nhi           

         T             i ta, có ph n t t và ph n x u, ph n thi n và ph n ác, ph       i và ph n 

                                   n t y r a ph             m thêm ph       i, ph m giá làm 

    i. M t khác, lòng khoan dung s  là m t y u t  quan tr          i s                    n, 

thân thi n cho xã h                           hi n lòng khoan dung v                   n ta c m 

th y thanh th n, nh                     c m                     a ph m ch                       
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là không ph m vào s  nh  nhen, h p hòi, trái v i ph m ch t quý giá c           i. Còn n a, 

khoan dung, tha th  l i l           i khác thì có th  c          c h          c nh n lòng 

khoan dung c a ta, thì b                             i l i, t  tu ch nh b n thân mình, s a ch a 

l i l m và có th  bi                 t     không ti p t c ph m l i mà h       ng m c ph        

                      chính sách khoan h ng c          c, nhi                                

              i có ích cho xã h i; Nguy n Trãi và Lê L             i th                    p 

thuy n, ng a,          c cho b i quân tr  v  chính qu c... Tuy nhiên bên c nh s  ng i ca v  

                          n phê phán l i s               ch p, thù dai. Tác h i c a l i s ng  y: 

                i s ng v i nhau ch               n thù. Có th  nói, lòng khoan dung làm cho 

tâm h n ta tr  nên thánh thi                                           t tri                    : 

S  nghèo nàn v  c a c i v t ch                 b ng s  nghèo nàn v  tâm h n. Vì th , ta ph i 

l y s  khoan dung, s      ng nh                      th : M                              

Th m thía l i d y c a Ph t, b n thân m i chúng ta, ph i không ng ng t  rèn luy n, ph     u b i 

  p cho mình có lòng khoan dung r ng l n. Lòng khoan dung là tài s n vô giá c           i và 

                      i nhân x  th  t t nh      nh m hoàn thi n nhân cách b                 i 

s  bình an cho cu c s ng. 

(Theo http://LuyenthiNguvanquocgiatuyensinh247.com) 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị     ý            g  i    g  hô g  h i,    g      hi  ,     h  g 

 g  i  hô g  h i  h       h  g  g  i      hi    h   (H. C. An- e -xen). 

 O N VĂN THAM KH O 
  c sách nhi            i tr  nên thông thái và hi u bi t sâu r ng và m        cho con       

    nhi u l          c sách giúp ta phát tri n trí tu  c m xúc và liên k t c m xúc v       i xung 

quanh d            V n t  v ng c a chúng ta s  phong phú, giúp ích cho quá trình giao ti p, 

h c t p, làm vi                                t m        giãn, c m th y tho               y 

        ng. Quan tr                  c sách v  lâu dài s  giúp ta có góc nhìn toàn di n v  con 

    i và cu c s ng, nh  v y t o d       c nh ng m i quan h  t                            u 

          i quy t v      toàn di n      T                                   n mai m t trong 

th     i bùng n  công ngh  thông tin, nh t là gi i tr                                m v i vi c 

                   m chìm trong các hình th c gi i trí khác. Vì v y, vi c duy trì và hình thành 

thói q      c sách là vô cùng b                   i m            c bi t là gi i tr . Hãy dành th i 

gian nhi                            tr  nên thông thái, thành công và phát tri         : Bạn 

       c nhi u, bạn càng bi t nhi u. Bạn càng h c nhi u, bạ          nhi u (D. Seuss). 

 T              T    N ọ  T  ậ ) 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A   

   ị   ó                       y           

 O N VĂN THAM KH O 
Bình an và h nh phúc s    n v i nh        i có tâm h                                  Q   

                                        m xu t phát t  lòng yêu m      ng c m, c m thông và 

quý m     i v     ng lo i và m                    T                    c m nh r t l n, nó 

         i khác v ng tin              c s                        t qua gian kh , nó c m hóa 

              i nh        i s              T                            a th  N            n 

trái tim c n khô, s        a Chí Phèo và th c d y trong anh nh                  i nh t. Tình 

yêu                                  T                                           nh cao c a 
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                        t lên trên nh       u t           T                     u quý giá nh t 

                i v       i có th  trao t ng nhau. R t nhi       i h i h             p nói l i 

                                  i thân c a h  còn s ng. Vì v     ng ng i nói l              

v i nh        i mà ta quý m n h              c s ng nhi u mâu thu n, hi u nh m, h n thù và 

nó ch     c hóa gi i khi xu t hi n s  tha th  và                      i. Khi bên trong b n có tình 

              n s  lan t                                                              ng hoa 

h ng bao gi          ng ph                        i ch    ng trao t                        

bên trong h         y                                                  c h t, ta ph i trao t ng 

                        gi    T         n phê phán nh ng k  s ng vô c              n thù. Và 

nhi m v  c a chúng ta là hãy c         , vì ch                       i có th  bi n th  gi     y 

kh                   n c  c a hoà bình và h nh phúc. 

                 Nguyễn Hữu Hi u 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

   ý                         h    ổi  h  gi i, h      h gi   i     he     i 

 i   ủ  h ,  h   hô g phải    h     ôi  ép h   i    i  h   (Mc Raven). 

 O N VĂN THAM KH O 
Trong bài h          R           v  nh                  i chèo thuy       ng trêu ch c 

  i chú lùn d a trên nh                h         c m i bu i t p luy                           

r t c  g ng, b n b , chèo thuy n r t nhanh và t            c các nhóm còn l                   y, 

           ng v                                   b  ngoài mà hãy sáng su t c m nh n trái tim, 

t m lòng          và s  c  g ng ph     u c a h . V  b  ngoài c       i khác cho dù t m 

    ng, gi                  a thì bên trong h  v n có nh ng giá tr  t                     ng. Khi 

c m nh                   i khác theo trái tim, chúng ta s  th y h  yêu cu c s ng, yêu quý m i 

    i và yêu quý chính b n thân mình. H  là nh        i s n sàng hi sinh và h               i 

khác mà không c          , luôn c  g ng rèn luy n mình. Chính nh                            

  p tâm h                       c c a h . Chúng ta hãy ch n cho mình th  gi i quan ti n b , 

toàn di      có cái nhìn th              m       i, n                       c s ng này s  tr  

nên nh                            ng t            

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

        ó      M  F     y  M i th  r i sẽ qua chỉ  ò     h  g  i   l i. 

 O N VĂN THAM KH O 
               ng h i m  r   :     u gì s  còn l i sau m t tr n sóng th n h  m       ch  ôm 

th t ch t tôi vào lòng mà nói r   :                       l                             u nh ng gì 

m                               u. M                t: M i th  r i sẽ          ỉ  ò           i ở 

lại   T                     m gi       i v       i, bi t c m thông, chia s           nhau trong 

nh                     n n n. Câu nói kh      nh không có gì là mãi mãi, ch              i là 

còn t n t         n khi ta nh m m t xuôi tay. Trong cu c s ng, ta th y r t nhi u nh        i s n 

sàng dang r                        m       i, b i vì h  d        ng hay vì h       ng tr i qua 

    ng h                        i khác gi ng hoàn c nh c         T               n t i 

trong m       i t         c sinh ra. Sau ti n tài, v t ch t không gì             ng m t cái b t 

tay, m t n     i, m t cái ôm, m t l     ng viên chân thành vì nh                       c ngày 

               T                              i g                                        

nh        i vô tâm, vô c m. H  ch  bi t lo cho b                          n cu c s ng xung 

       T               h  ch  bi     ng nhìn hay l y trong túi ra m t chi      n tho      ch p 
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l                 ng xã h i bày t  ni               V                 t s  ghê g m, nh t là   

gi i tr                                    ng c  th                         t d          ng 

nh ng th  có nh        i l i d ng lòng t t c                 th c hi n nh ng hành vi không 

t t. Do v                       x        ng ngày. N u có m                   th  gi i l ng nghe 

tôi nói thì tôi s  nói r ng: Đừng s ng vì bản thân, mà hãy bi               ù            , khác 

dân t c. H                                  ng loại. X    ừng lợi d                            

riêng. Tôi mu n thấy m       i bị nạ    ợ            nh vi n kịp th i, ch  không phả    ng ở 

ngoài sợ liên l y bả                   i ta ch t d n                  gi i này, còn có nh ng 

                           m       i mà không c                        ng th  h  tr  hãy 

                 . Con c a anh ch                    mà l                 th  h  sau là nh ng 

th  h            T  n tài, v t ch                     n khi n m xu                   c gì? Hay 

   l i cho th  h  sau s  tranh ch                                      i khác, chúng ta s  mang 

theo nh                   n su t cu     i, và nh             c ta giúp s  vô cùng bi          

Vì v y, câu nói c      F               : M i th  r i sẽ qua chỉ  ò           i ở lại. 

 T              ễ  Hằ  ) 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,         y   y    ĩ     A      ị  

   ý                é phải  i    ằ g            i       i  ,  ằ g     ừ  hi 

 ắ          h  gi i     h    i  hi      hú   h  gi i,  ũ g  ẽ  hô g            

  ẻ      h   gi  g  h     (P. Casals). 

 O N VĂN THAM KH O 
M     a tr                 i và có m t b n th  không gi ng b t c  ai. Chính vì v y kể từ khi 

bắ    u có th  gi i và cho t i khi k t thúc th  gi i,       ẽ không có m     a trẻ nào      gi ng 

      . M     a tr              u kì di u s  t o nên s  khác bi t, t o nên nh ng giá tr           

     riêng cho b                         l i d u  n c a cá nhân. B n th   y có th  không gi i 

giang, không ph i là m t nh          ba, hay m              o xu t chúng... nh ng ch c ch n m t 

   u r ng, không th             c b n th  gi ng h           trong cu               u quan tr ng 

n m   y u t  khác bi t. M                                          ng và kh                    

                  ng y u t  làm nên s  khác bi t. Có nh        i không th                    

t  ti, t  xem mình th                        c bi t so v       i khác. Cho nên m       i 

không nên so sánh v       i khác mà c n ph i c  g       kh      nh cá tính, luôn t  tin vào 

kh             l a ch n c                      J. R             ng nói: Tôi có thể không gi i 

        i ta,            ất tôi khác bi t. 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     s  

bi     i khí hậu và những thiên tai g     y  

 O N VĂN THAM KH O 
Nhân lo                              di                 ng c a n n ô nhi           ng d n 

        bi                      ng thiên tai g          :        t, sóng th n, núi l         

gây nên nh ng hi m h           ng cho nhân lo i. T              l               i ph        

    c nh         a c a thiên nhiên, thiên tai và d ch b nh gây nguy h         i s            i. 

Còn nh                            n tr i hàng ch c ngàn ng  i   T           I              

   8                         T  X      T     Q  c). Ngày càng nhi         U           t 

hi n   Vi t Nam và th  gi              ng con s             ng, cho th y s         n c a 

                c nh ng sai l m c           i. Nguyên nhân d     n nh ng h u qu  trên là do: 

s        ng c           i t                  :    t phá r ng m t cân b ng sinh thái, s  d ng 
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hóa ch           c sâu, thu c c  thi u khoa h c. R i khói th i công nghi p, khói th          làm 

th ng t ng ôzôn gây nên hi                           ng nóng d n lên c                     i 

không ng ng xây d                      t, xây h m, khai thác m  làm bi n d ng l p v         t. 

        i v i nh ng h n thù, tham v ng bá ch  th  gi i, không ng ng ch              g, s n 

xu                         n, gây chi                    T t c  s  d     n s  gi n d  c a 

thiên nhiên và báo hi u s  di t vong c          t. Theo l ch c                                n 

th , nhà tiên tri Vanga d      :                           t, núi l a và sóng th             

tr  thành s  th t. Hãy chung tay b o v          ng b ng nh           ng thi t th c: không 

       t phá r ng, khai thác khoáng s n m t cách b                             ng, làm m t 

cân b ng sinh thái. Không th i d u, m       ch     c h i, ch t phóng x  quá gi i h n cho phép, 

các ch t th          ng v t, th c v t, vi khu n, siêu vi khu     c h i và gây d ch b nh vào ngu n 

   c; không chôn vùi, th         t các ch     c h i quá gi i h n cho phép; các qu c gia cam k t 

không s  d ng và s n xu                c, không gây chi n tranh; n           n h t nhân ph i 

có quy trình ch t ch     b o qu n tránh s  c  kh ng khi                           t nhân   

Nh t (2011), v                                   98                                  i. 

     : http://luyenthiquocgia.com 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý 

          B   phải          gi       ủ     h,   i         g  ẽ          ễ 

   g (H. Hesse). 

 O N VĂN THAM KH O 
                                  ng khao            c nh       u mà b               t 

      Ư                 ng l              i s ng có m            ho          ng v            

t                     u tiên là chúng ta                                 , ph i bi t mình thích 

gì, mình có kh                         c nh                     c s     Ư             bé 

         i, dù t                c bi          u là m          ng cao c  c           i. Quan 

tr ng nh               c ni m tin, ngh  l             nh và v                        ng  y. Tuy 

nhiên nhi       i l i                                                                s ng 

                 ng, không t m nhìn c  v  hi n t            lai. Có th  vì h            ng v i 

nh ng d          c v  s           t, ho c không có trách nhi m v            a mình, không 

t            l i cho hoàn c nh... Th i gian trôi nhanh, cu     i luôn m  ra nhi u cánh c a, quan 

tr                        c vào cánh c            a mình. Hãy c        , hãy c  dại kh     c 

      d      ng cho chúng ta                    . 

 

        Ph          ống     ó    y           t giá trị th c? Hãy trình bày suy 

   ĩ   a Anh (Chị) bằ    ộ              ị luận (kho ng 200 chữ). 

 O N VĂN THAM KH O 
Có l  c m t     ng                        th m chí quá quen thu c và tr  thành thói quen c a 

xã h      c bi t là các b n tr            n nay hi                           ng phát tri n thái 

                       ng h  l y tiêu c c. Ph           ng  o có ng             t giá tr  

th     S ng                m ch  cách s                                    i th c t i b n thân 

hay c  ý t  tô v  cho mình m t cu c s ng t     p, hoàn h o trong m       i khác mà cu c s ng 

          i th c t     S ng         ng th  hi n rõ nh t qua các trang m ng xã h       f         

I                       th              d ng l i là s  th t v  m       i trong cu c s ng h ng 

ngày mà còn là nh ng giá tr  tinh th n t     p và chu n m             a xã h i. Vi         nh 

hai giá tr  gi a    ng                 th        n chúng ta ph i suy ng m. Hi      ng s ng  o 
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xu t hi               i nhi                    n tr  có th  k t b n, nói chuy n, tâm s  nh ng 

   u th m kín hay th                      i nh        i m i bi t qua m ng xã h i dù         

g p m t. H  còn dùng m ng xã h                  khoe khoang nh                    c c a 

b                                 S ng  o còn là gây s  chú ý, khi               ng b ng 

nh ng n i dung không lành m nh hay b               ng xuyên tr  thàn                       

dùng l                                                    ng này t o ra m t th  h         m 

trong  o v ng, thích khoe khoang, d i trá, ch  c  tô v  cho hình  nh b n thân b ng nh        

không t n t i, ph t l  cu c s ng th c t . Và khi trút b  v  ngoài hào nhoáng tr  v  cu     i 

th c, h  l  l                                   a chính mình, làm phân tán,             n h c 

t                              i quan h  th c. S               t c a các trang m ng xã h    

          a nh ng nút            ng l i ca t ng  o khi      ng                     nh khó ch a, 

            n nhân cách, tinh th n c a gi i tr . M i chúng ta c n t                    c s  d ng 

m ng xã h i hay công ngh  m t các phù h p. Ph i nhìn nh                    n thân và hi n 

th c cu c s ng, không ch              ng. Nh ng m i quan h  trên m ng có th         n n u 

ta bi t cân b ng, hài hòa v i cu c s ng th c t i. Hãy ch                    u ch nh l i cách s ng. 

Công ngh                    i. N u bi t cách s  d          là công c  vô cùng hi u qu        

ch  c n nhìn nh n sai nó s  là con dao gi t ch t tâm h n b n. 

 T            Diễm Hằng) 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý 

                h     ẻ       i     i (T. Roosevelt). 

 O N VĂN THAM KH O 
                          ng so sánh b n thân, công vi c, cu c      c a mình v       i 

khác. Quá trình so sánh có th  b     u t    u t  th                         ng thành v i nh ng 

chu n m                                           ng so sánh thì khó tìm th y l i ra, và nh t 

là cu c s ng s  m         m vui v     . So sánh là m t thói quen x u, ch a nhi u khuy      m. 

So sánh không công b                p khi ng gi                 c a mình v i nh       u mà ta 

     là t     p c       i khác. Khi dành th                    so sánh, ta b  l y m         i gian 

quý giá c a chính mình. S                          i l i ích nào, th m chí khi n ta m      

nhi u th . Và t                           m d ng và d     n s  thù ghét, ganh t  và ích k  c a 

        i. M i chúng ta ph i bi t r                                     c a b n là duy nh t, 

không th  so sánh nh                    i khác. Chính vì v       gi     c ni m vui cho mình, 

chúng ta hãy trân tr ng giá tr  c a b n thân, t  tin vào chính mình, bi                         

có và c  g           u, h c h i m            ngày càng hoàn thi        

 T              P         H   ) 

 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     

hi n    ng hàng gi  và hàng nhái xu t hi n tràn lan trong thị     ng hi n 

nay. 

 O N VĂN THAM KH O 
Chuy n hàng gi                   n ra trong cu c s ng c a chúng ta r t lâu, th m chí gi      

               i còn ch p nh n s ng chung v i nó v                   t ra                 là 

vi c s  d ng hàng t t hay x u, ch                                      tâm c       i bán 

hàng, là s  trung th c c a nh        i kinh doanh. N                     ng s n ph     t 

chu n v  ch                           , doanh nghi                              m b o qua 

quá trình ki m duy t thì hàng gi , hàng nhái là nh ng hàng hóa không có giá tr  s  d ng, công 
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d ng; có giá tr  s  d ng, công d                 i ngu n g c b n ch t t  nhiên, tên g i c a 

hàng hóa; có giá tr  s  d ng, công d                 i giá tr  s  d ng, công d               

ho            Ở Vi t Nam, chuy n làm gi                   p b n quy                       

chuy n hàng ngày   huy                 i ta không c m th y x            khi làm vi          

l                               c nh       c là mua   hi u Bà Già, ch                    ng. 

Th                             y c  m t dãy ph , c a hi                    n Bà Già, hoa h t c  

m t. Cu i cùng, tôi phát hi n ra có m t c a hàng treo bi            ng Nh m và quy     nh r  

vào. Ở           p m t bà già trông r                   c h i t i sao c a hàng c a bà treo bi n l  

th , bà nói là vì khi bà treo bi n Bà Già, ngay l                                 n Bà Già. C c 

ch                            ng Nh       phân bi t v i nh                               

r ng, m                   dãy ph  s    y  p nh ng bi            ng Nh m, ch ng khác nào 

           i l t Tôn Ng           l a g         T                                   p Vi t 

                  ng s ng chung v                              , ho c là rút c         chèn ép 

b i chính nh ng k  làm gi , l                            b o v  b n quy n c                i 

làm th t, mà rút c            to m             ti                quan h , còn b                

làm nhái. Th c ra, vi c làm nhái không nh ng có h           i làm th t, mà có h i cho chính 

n   i làm nhái n a. Tôi tin r ng, n u th c s                                        ng c a 

mình, thì ai r               tìm ra m                                             u có th           

m                         ng. B                                                      t hay s n 

ph m, là không có gi i h                                                                      

không bao gi  có th  h      c. Th                i vi c làm nhái làm gi       i ta d n d n tr  

       i bi ng, không ch                                          n s c, cu i cùng không bao 

gi                         ng c a mình, vì th                  t o nên m                t s  

sâu s c, th t s  ch      ng. Cái gì không th c s  sâu s c và ch      ng, thì ch  có th  h p d n 

                   u, l a b       i ta trong ch                      phát tri n m t cách b n v ng 

          i làm gi               ng là có th                 i th , hóa ra l           t ch t 

chính mình. R       i s  d ng s n ph m ho c ti p nh                l i càng thi t h         a, 

       l c vào ma tr n, d              t ni m tin vào nh ng giá tr                     t ni m 

                                  t có th  mua l i, ti n b          t có th  ki m l          

ni m tin b  m t thì không bao gi  tìm l      c. Thi                                              

lo i b  v n n n này, t  các ch  tài x  ph                a nh                               

                                 xã h i tr                                                 n 

t i th c tr ng hàng gi , hàng nhái. 

     : Hanhtrangduhoc.com.vn 

 

 
   

  
  Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý       

Chắ   hắ     h h i h     ủ   ôi         i      h.  hi      ả  h  g  g  i  h   

 h     i,  ôi  ẽ        i.     ả                .  ỗi    g  h        ôi      i   ằ g 

hô       ẽ      ẹp h   hô     ,         i           i           g     ( C. M. 

Stern). 

 O N VĂN THAM KH O 
M       i c n ph           ng cho mình             c, tinh th n l c quan và vui v , b i vì 

                                                   c nh ng th                              

cu c s ng c a chúng ta nh                               c và l          u xu t phát t          

s ng c a m       i, bi u hi n t                                   i di n và gi i quy t v     . 

Cùng x y ra m t v      t i t                 i l a chon gi i quy t và nhìn nh                
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       c, l c quan s  giúp m i chuy n tr  nên d  dàng và nh                 v y h  có nh n ra 

                t s  c a cu c s                    t b i. Bên c              u t            nh 

   ng không h  nh                  a m           i. Nh t là v i nh                  thách 

         c, d  làm n y sinh nh ng ý chí tiêu c c, bi quan thì c       i c n ph i gi  v ng, rèn 

luy n tinh th n l                       c trong m i hoàn c nh, cho dù là t i t  nh           , 

cu c s ng c a chúng ta s  có thêm nhi      u t     p ni m vui và h nh phúc. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ),       y    ĩ     A      ị     ý 

      C    g  i từ g  g    h    ổi công ngh   h  g  h  h  ô g  gh   ũ g 

   g  h    ổi cu c s  g      g  i.  

 O N VĂN THAM KH O 
           b n t  h i n u m                    n tho i, laptop hay nh       công ngh  

khác, cu c s ng s  ra sao? Chúng ta v       ng coi công ngh             u thi t y u c a cu c 

s              ng nh ng s                                             n cho r   :         i 

t                                                                   i cu c s            i. 

Ph                                                    ng hành vi, thói quen không ch  c a cá 

nhân mà c  c      ng hay nhi u th  h . Thu t ng                     n g c t  ti ng Hi L p, 

             các công c                    o c a         i trong các ho     ng s ng. Ngày 

nay, công ngh     c xem là h  th                                       c gi i quy t v      

hay quy trình t o ra s n ph m (v t th  và phi v t th                                      n công 

ngh  nh           ng th i l  thu c và nó, b  nó chi ph i. Vi c phát tri n, bi                 là 

quy lu t t t y                i ch    ng thay th  ph n quan tr          n, c t lõi) hay toàn b  

công ngh          d ng b ng công ngh  khác tiên ti                  hi n di n trong m i      

v c c     i s             n cho chúng ta nh ng l i ích không th  ph  nh n. Cu c s ng chúng 

ta ngày m t t           t ki                 T                     ng        ng tiêu c c khi 

s  l  thu c vào công ngh                               n vi      i              i v     ng, 

nh ng m i quan h           nên l                             l a ch n vi c duy trì vi c g p g , 

trò chuy n, quan tâm ch  qua nh ng l i nh n b ng m ng xã h i. Th  gi i công ngh  còn khi n 

        i d             ng thái       ng. Trong th     i hi n nay, v n c n thi t phát tri n công 

ngh . Tuy nhiên, vi c s  d ng công ngh  c n ti t ch , phù h                                   

   ng s  qu          d ng công ngh     ph c v  cho m               nh, c      ng. Và m i 

             n cân b ng gi a vi c s  d ng công ngh  và th c hi n trách nhi m v i c          

                 công ngh  tr  thành công c  m t cách phù h p và hi u qu  v i cu c s ng c a 

chúng ta. 

     : Sachgiai.com 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý 

       ôi  hi  h  g     hỏi ph     p  h   h  g       ả   i   i         giả  

(D. Seuss).  

 O N VĂN THAM KH O 
  i v i m i v     , m i s  vi c, m           i s                            n khác nhau. 

    ng câu     ph c t                       ng h p m t là nh ng câu h i th t s  ph c t p, hai là 

nh ng câu h i d  dàng và th m chí câu tr  l i có ngay trong câu h i.                         

nh                        i là khó hay d                     c s ng, có nh ng vi         

                                                    i khi n nó tr                       c l i. 

Chính vì v y, m       i c n t o cho mình góc n           n nh t, tích c c, l c quan và cân nh c 
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th t k                    i quy      ng th i, ph i gi  cho tinh th              c tho i mái và 

luôn làm ch  c m xúc c                 nh v                       ng gi i quy t d  dàng nh t. 

  i v i nh ng co      i có tính suy di                    c và có cái nhìn phúc t p, bi quan thì 

nên h                    m i th  tr                                           ng nói: V i m i 

vấ    , luôn luôn có giả             ản nhất. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý 

       hải     hi    g  i              i  g  hỉ     h   i x       i   ặ g 

 ủ      ô g      h   g     g  õ    i   i x            ĩ –       ĩ T    

Lậ     

 O N VĂN THAM KH O 
  ng lõa chính là cùng tham gia vào nh           ng không t t. T                hi     ki n 

                nh s  im l             u tranh cho cái t       u thi n không khác gì vi c ti p 

tay, h  tr  cho cái ác, cái x u         . Th t v y, n u ta im l        c cái x      khi n cho nó 

                         n r ng ra, bi      ng      nhi u hình th                            

th , không lên ti           u t                          s ng th a hi p, vô c     è      ;      u 

là nh ng tính cách tiêu c c, x u xa. M       i c         nh cu c chi n b o v  nh       u t t 

trong xã h i không ch  là v      cá nhân; quan tr ng nh t là s    ng lòng lên ti ng, cùng nhau 

        n cái x u c a m                          u mu                    u tích c c, cái thi n 

trong xã h           c hi t m i cá nhân ph i ph     u tr            i t        i có ích. Chính 

   u này là m         quan tr ng cho vi c xây d ng m t xã h i t     p. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị  v  ý 

    : Có nh  g  g  i  hô g           i       gãy chân,  h  g    gãy chân 

    hô g           h   h        h      g   (Turgot). 

 O N VĂN THAM KH O 
Có th                  ng, dám ch p nh n th t b i là y u t  vô cùng quan tr              c 

nh ng thành công trong cu c s ng. Turgot – m t nhà kinh t  h       i Pháp t ng nói: Có những 

                            ợ gãy chân,        ợ gãy chân mà không dám b  c thì khác nào 

              i                                                y c m h              c h t, 

   có th  bàn lu n c  th         câu nói trên, chúng ta c n hi                                  

       T                              t hình th c v     ng c                c th c hi n ch  

y u b i các h                                          t h u qu  có th  x y ra, gây t          

        i th c hi                   S              m                            c hi u là 

       ng làm m                                    ng th t b i mà ta có th  g p ph i trong quá 

trình th c hi n m c tiêu c               y, toàn b  câu nói                                 

                          ng vì s  th t b i thì b n thân chúng ta m               thành m t k  

th t b i r i. Vì b        t thành qu             c trên th             u c n ph i tr i qua ba giai 

    :                  ng và k t qu . N u ch  dám ng i m t ch                      n ch  mà 

không dám b t tay vào làm thì s  ch ng bao gi  có th         c k t qu . Bi u hi n c a nh ng 

                       ng và s          u th  thách r t d  nh n th y. H      ng là nh ng 

    i ch  dám lên k  ho ch r                              v  nh       u mình mu             

ch ng bao gi  th c hi n. Ho c th m chí, có nhi       i còn không có m t m c tiêu c  th  nào, 

phó m     i mình cho cu c s ng m c s         y, luôn tránh làm nh       u l             

nh                                                    c v  th t b i. M t minh ch ng rõ nét cho 

                         n kh i nghi p c a Bill Gate và b n c a ông. Bill Gate không ph i 
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        u tiên và duy nh              n m m máy tính và khát khao phát tri n nó m t cách r ng 

rãi, mà m       i b n h c c                            n                       i b n kia 

v             , tính toán v  nh ng thi t h i r i ro mà mình có th  g p ph i, thì Bill Gate – c u 

sinh viên tr  khi                 n s n ph                     a con tinh th               n 

gõ c a t                         máy tính th         thuy t ph c h  h p tác. Sau bao l i t  ch i 

và nh ng n  l                                           p m t doanh nghi p l n m nh và m i 

    i b                                                    y, vi                    ng, s  

            khi n cu c s ng chúng ta tr                      i ta tr                   luôn c m 

th y cu c s ng th t t                     u hi n t i chúng ta không ch u nh                  

                                      i v t v  g p b i ph       u ta không t               a 

mình thì s         i thuê chún                           t xã h i có quá nhi u nh ng con 

            y thì xã h i  y s  tr  nên ch m ti n v  m          c, ng p trong nh ng d  th o, d  

ki                     ng bao gi  thành hi n th c. M c dù v y, bên c                  t nhi u 

    i không ch  có m t m c tiêu rõ ràng mà còn luôn dám th c hi                           

gi                                          n t p. Không ch  v y h                           c 

v                                     h c h       tôi luy                      nh nghi m c a 

b n thân, t                c r t nhi u nh ng m                             i. Tuy v y, ch p 

nh n th t b                                 v n l        p l i sai l m  y mà c n ph i rút ra cho 

mình nh ng bài h      sau nh ng v p ngã  y, ta s  bi                                     y, 

m       i chúng ta c n nh n th      c t m quan tr ng c          ng và có m t cái nhìn tích 

c       c th t b      ng th i nhanh chóng b t tay vào th c hi n nh ng d    nh, m             t 

ra. Cu     i này r ng l n, bao la, có bi                u c n h c h i, tr i nghi               

ng n ng           ng, th i gian s  trôi qua r                        i s  không l y l      c. Vì 

v     ng s         ng t  gi i h n b n thân vào m t cu c s ng nh  bé, t                    

r ng                 n l y nh       u tuy t v i trong cu c s           khi nh m m t buông 

tay, nhìn l i không còn gì h i ti c. Th t b                            t trái  t, dù cay nóng 

                n cho ta tr i nghi m h p d n mà không có b               ng t ngào nào có 

   c. 

    H  Quỳnh Mai           V   S      

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý 

    :  ừ g       h    g       ổi  ủ     h    h         p gi         h  h   

 h   ả   h  . 

 O N VĂN THAM KH O 
         t l i khuyên r t sâu s c, ý ki n trên kh                   a vi c xây d ng, t o l p 

giá tr          c cho b n thân và phê phán nh ng k  ng y t o cho      v  b c có tên tu i. Ta 

c n hi u r   :                  i là vi c c a nh                       i b t ho c không có th c 

tài. Do v y, vi                      è     ng phát ngôn d  d           ng tu ch, nh ng hành 

  ng nông n i, gây s                     u này s  t o ra giá tr                    n m          

   ng,        ng       i s ng chung c a toàn xã h                         m, là h u qu  c a l i 

s ng nông n i, nhi u tham v ng mà thi u thi t th    T                             c c a b n thân 

   c hình thành t         c, ph m ch t t                            trung th c, lòng t  tr ng, 

                      ng, tinh th n trách nhi m, bi          t, có k         ng và k       

                                c s  t  tin và làm ch     c mình. Giá tr          c này góp 

ph n hoàn thi n nhân cách, thành công trong công vi     em l i ni m t  hào, h nh phúc cho b n 

thân và nh        i xung quanh. Chúng ta c n chê trách, lên án nh ng k  chu         nh; 
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  ng th i m i cá nhân ph i luôn có ý th c t o l          ng xuyên b     p nh ng giá tr  s ng t t 

  p cho b           hoàn thi n nhân cách, góp ph n xây d ng xã h i lành m                  n 

b . 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý 

    : Bả      hi    hi                       h,       i         ỏi, gi       

 g  i   i  h  . 

 O N VĂN THAM KH O 
B o v                 c hi u là nh ng gi i pháp tích c                        gìn, phát tri n 

v       c                                n nh ng hành vi tàn phá              T              

trên, vi c b o v  thiên nhiên r                c t             ng c     u tranh ch  y u chính là 

        i. Qu  th t s            i yêu thiên nhiên th t s  quá ít  i so v i ph           ng 

                                       b o v                                t chính là vi c ph i 

               ng vào nh n th c c a m           i, nh                 i lòng tham và s  vô ý 

th c. Nhu c u b o v                m b o m i quan h  hài hòa gi           i và t  nhiên ngày 

càng tr  nên c p bách. T                         nh vi c nâng cao ý th c c a m i cá nhân là 

bi               u trong v      b o v  thiên nhiên. Mu n v            ng ph             c hi n 

           u tiên v i vi     t ra v      giáo d c, b      ng tình yêu thiên nhiên qua nh ng môn 

h c, nh ng ho     ng ngo i khóa h          ng th i, chính m i cá nhân c n th  hi n s  yêu 

quý, trân tr ng thiên nhiên b ng nh           ng, vi c làm c  th . Chúng ta c n hi u r ng: hòa 

h p v i thiên nhiên thì s       ng l c ta l          y kinh t  xã h i phát tri n, n u h y ho i t  

n                           n chính cu c s ng c a chính mình. 

 

 
   

  
  

T                               ,      ể   ấ            i nh m lẫn v  th  nào là ki n 

th c. S  hiểu bi t bao g m ki n th c chuyên môn,  ể bạn làm t t công vi c c a mình, 

         hiểu bi             t t p con rất quan tr ng khác, là ki n th       ng th c, 

 ể bạn làm ch  và s ng t t cu     i c a mình. 

Th c ra, hiểu bi                       ng cả. Y u kém chuyên môn, bạn không ki m 

  ợc nhi u ti n, công vi c bấp bênh,  ă   l           ợc công nh n. T   ng th c v  

xã h i kém, bạn s ng m t cu c s ng không chấ    ợng. 

N         i ta luôn cảm thấy cái chuyên môn nó quan tr         ả,      ng ti n là cái 

bạn c n mỗi ngày,                   ợc li n,               ợ           c mắt. Ki m 

  ợc nhi u hay ít thì bữ                                     p,                     , 

     ển hi n rành rành. 

                                            bạn,     ng th c là cái bạn t  trải 

nghi m cho mình. Chuyên môn là cái mà bạ    ợ      i khác nhắc nhở hàng ngày, 

            ểm s  th y cô cho, thông qua m             i ta trả, thông qua l i ngợi 

khen hay quát mắng c a s p. Nó là cái gì rất b c b          ng tr c, thành ra nó luôn 

có vẻ rất quan tr ng và nhi u khi là tất cả! 

 ò      ng th c, chúng là những cái rất t  thân. B n càng hi u bi t nhi u, b n càng t  

ch     , s ng t      , phản bi n t      , nhân sinh quan ti n b     . 

 (Theo http://kenh14.vn            – T          ẻ          – 11 – 2016) 

                                                                            : Chuyên 

                                     bạn,     ng th c là cái bạn t  trải nghi m cho 

mình. Chuyên môn là cái gì    rất b c b          ng tr c,  ò      ng th c, chúng là 

những cái rất t  thân. 
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 O N VĂN THAM KH O 
   cu c s ng th t s                         i có ki n th                     ng th c. 

                       c ki n th c c a m t ngành ngh                  t lo i công vi       

h i ph i th c hi n b                                    i có chuyên môn gi                 

b ng chính hi u qu  công vi c.                          ất b c b          ng tr c b i vì có 

chuyên môn t t b n s  có m t công vi c      nh. Công vi c không ch  chi m m t kho ng th i 

gian r t l n trong cu c s                       ng giao ti          u ki n n                   ng 

nhi u quan h  tình c m,   ng th                  b n s  d ng, phát tri          c tinh th n      

           . Không có chuyên môn, b n không ch          n là không có thu nh p, mà s  th t là 

                 t ph n quan tr ng trong cu c s ng. Chúng ta bi t r ng, nh ng n  l c trong 

chuyên môn không ch        ki      c nhi u ti                     à s  phát huy tính sáng t o 

          c nh ng thành qu  nh     nh mang d u                                          t n 

t i c a b n thân mình trong xã h    S         n th       ng th           t quan tr           

                       i t  tìm hi u, t  tr ng b  cho mình b ng nh ng tr i nghi m cu c s ng. 

 T   ng th       giúp chúng ta gi i quy t nhu c u và thách th c cu c s ng có hi u qu      

chính là kh         a m            duy trì cu c s ng, bi u hi n qua hành vi phù h p và tích c c 

                  i     i khác, v i n                      ng xung quanh. Có ki n th c giúp 

        i  ng x  linh ho t và hi u qu  nh       c nh ng tình hu ng n y sinh trong cu c s ng. 

N u không có ki n th       ng th           i s  thi u t  tin, thi u ch    ng khi cu c s ng n y 

sinh nh ng v      ph c t    V    y, trong cu c s ng       i chúng ta ph i     nâng cao ki n 

th c chuyên môn, v a không ng ng t  trang b  ki n th       ng th      không ng ng nâng cao 

ch      ng cu c s ng th c s  là s ng ch  không      là t n t i. 

 

B       
Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý 

    :  g  i       ử          h,  ẻ  i    h          g  i  K     T    

 O N VĂN THAM KH O 
T      c     n hai lo       i theo quan ni                t ra ý ki n c a Kh ng T     

kh                     s                       nh nhân cách c            :     i có nhân cách 

t     p s  d a vào b n thân mình, t  mình n  l c trong m i vi  ;         i hèn kém s  ch  c u 

c nh, trông ch  vào s          t      i khác. Qu  th t, trong các y u t                    t 

                      n thành công, quan tr ng nh t v n chính là b             i bi t t  mình 

n  l                     c s           i có ý chí, có ngh  l          t                 c c a 

        ng th               i có lòng t  tr ng. Vi c l  thu          u ki n khách quan quá 

nhi u s  khi n chúng ta t  bào mòn ý chí ph     u c a b n thân, d n d n tr  nên hèn y u, thi u 

                 u v i cu c s ng v     y r y nh ng b t tr c, tr  ng i. Trong cu c s      i khi 

                n ph i có nh       m t a khi công vi c c a chúng ta g                   n 

   c an  i, ch              ; th                         ng vì th  mà tr  nên ỷ l i, d a d m. 

       , trong th i k  h i nh p qu c t  hi n nay, chúng ta c n ph i h                i khác trên 

m          c, ph i  ng h  nhau, h       v             y nhanh ti      phát tri               

trên m          c c     i s ng. 

 T              N  yễ  P  ớ      K ô ) 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ),       y    ĩ     A      ị     

       ể :             hi      i       h    ẽ  hô g  h           h  ả  

 ủ    i  g  i. 

 O N VĂN THAM KH O 
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Ý ki           c     n v     : trong t p th , m t cá nhân ch             n ý ki                 

quá nhi           m cá nhân thi u th ng nh t v i t p th  s              c thi n c m t  m i 

    i. Qu  th t m                                                          i vi c h  quá t  

tin v  b n thân, th m chí b t ch p ý ki n c                  u này s  t o cho nh        i xung 

quanh c m giác ý ki n c a h  b              p, th m chí gây s  khó ch u cho t p th . Chúng ta 

c n nh n th      c trong làm vi c chung, h                     u c n thi t nh t là s  hài hòa 

cái tôi và cái ta, c                  m th ng nh             ng, giúp nâng cao kh             

công. Dù v n bi t r               i bi t b o v                                       c thu c v  

s      ;            n phân bi t s    ng thu             v           th a hi p, xuôi chi u 

        i vi         u c      u ch nh sao cho t t nh t, có m      phù h              y sang 

khía c nh c                          c, vui v  và s         t th ng nh t trong t p th  bao gi  

                 ng y u t  quan tr         m b o cho s  phát tri n t     p. 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý 

    : C    g  i           h  g  h             h      h  g gi         . 

 O N VĂN THAM KH O 
Ư               nh ng mong m i, nh ng khao khát v         u t                         a 

m             Q                    n m nh giá tr  c                       n g c cho vi c th c 

hi      c, sáng t                                  Q   th                 i cho chúng ta hi v ng 

mãnh li                          n c m h                ng, h c t p, sáng t o t ng ngày. S c 

m nh c                s  lan t a m nh m , khi n cho nh                                   

h  h          i và h                                         u kì di u. Do v y, cho dù x y ra 

chuy n gì, m                ng bao gi  t  b                          ng bao gi  nh m l n và 

bi              thành tham v                        n ho c b n thân b                    i, 

thi u th c t . M i cá nhân ph i ph     u h t         bi n nó thành hi n th                   

s         ch            c d          ng th i chúng ta hãy coi tr ng t t c               a m i 

     ;   ng bao gi  gi t ch            a m                                       c c       i 

                                 nhau th c hi n nh                   i. B ng vi          

chúng ta không ch  t o nên giá tr                                        th  gi i này. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     

       ể : Th   h   hô g phải          i      h        h      h  h   

        g   i. 

 O N VĂN THAM KH O 
Tha th                                     , không trách c , tr ng ph       i khác vì nh ng 

l i l m, nh ng sai sót, nh           ng không hay mà h  gây ra cho chúng ta. Ý ki n trên nh n 

m nh m           t s  c a vi c tha th  chính là khép l i quá kh        ng t              T  c t  

               tha th  giúp                       ng vào nh ng c m xúc và vi c làm tích c c 

h                     i nh ng ràng bu      nh ki n c a quá kh     có th  làm ch  vi c t o ra 

h nh phúc và thành t u c a b         T                                    i s  thông c m, có 

tác d                          c l       thù h n, ch p nh t s              i vào c nh khó ch u, 

n ng n , tr  nên nh  h p, ích k , khó có th         c s  bình yên thanh th n trong tâm h n. Tuy 

                       n ph i nh n th      c tha th                     i d                i 

khác s a l i là không ch  c n tha th  mà còn ph              nghiêm kh       ra cái sai và m  ra 

cho h               s a sai. Dù v y, m       i v n nên hi u r ng nên s ng v i s  tha th  vì tha 

th             ng c m và ch n s  bình yên ti n v           c v          u t            
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Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     

       ể :         g   i  h   h             h                hú g     ừ 

 h i      h  h   ù  h     ủ       h                    ể    V    N      y 

24 – 5 –          T      ố   Mĩ        O     . 

 O N VĂN THAM KH O 
Qua cách di     t r t       ng c a T ng th ng M , chúng ta hi u r ng không nên    cho quá 

kh  chi ph i, ràng bu c, c n xóa b                  nh n ng n     xây d                    p 

                             n, sâu s         t trong hoàn c nh hai dân t           l c kh c 

ph c nh ng h  qu  tiêu c c trong cu c chi              xây d ng n n t ng cho vi c h p tác 

ngày hôm nay. Qu  th t, qua kh                         rút kinh nghi m ch  không nên dành quá 

nhi u th                  n, nh  v , th m chí day d t, ám  nh ho c ng  quên trên quá kh . Xét 

trong m i quan h  Vi                          n r t h p lí vì không nên gi              i 

kháng, c n xóa b  h n thù, xoa d u n      ;              nó tr  thành gánh n ng trong quan h  

h p tác qu c t   T                          n hi u r ng không th                    n tuy t v i 

quá kh ; nh t là quá kh  g n v i trang l ch s  hào hùng c a dân t           , mu n khép l i quá 

kh       t quan h  h p tác lâu dài, c  hai bên c n s  n  l             i ít nhi      c bi t là thay 

            m: chuy n t                                   tôn tr ng quy n t  do, dân ch  và t  

qu    dân t c c a nhau. 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     

       ể :    g     g h   gắ   h  gi i     h          ừ    h      h     i 

         h    g    h ph   g (Albert Einstein). 

 O N VĂN THAM KH O 
Theo Albert Einstein, tình yêu có s c m nh vô biên, lan t a r t nhanh, có kh           d u 

nh ng n          n k t nh       v , ch a l nh nh ng v                                   nh 

                        i là ngu           ng m nh li n, là s c m nh l n lao nh t trên th  

gi                          i vi      cao giá tr  to l n c a tình y           T  t ra, chính tình 

                i hoàn thi                ng t t v                   p thêm cho th  gi i này. 

       , tình c                     i t n t                       a s  s ng, b o v  th  gi i và 

t t c  nh ng gi         khác, phá h y s  ghét b , ích k                                      

này. Chúng ta c n hi u r                          t l                             m c          n 

                                 l i s ng v  tha tri     , nó r ng m  ph        n vô cùng ch  

không bó h p trong khuôn kh  c a m t t p th , m t c      ng, qu c gia. Do v y, bên c nh vi c 

ch ng l i nh ng bi u hi          c     v                                    t ra m c tiêu s ng 

       i khác. S  lan t a m nh m  c a nh       u tích c c này s        p thêm cho th  gi i 

hôm nay. 

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     

      ị             . 

 O N VĂN THAM KH O 1 
B n có th  không b m sinh mà h c gi            n luôn chuyên c         t qua b n thân 

t ng ngày m t. B n có th                                  i không bao gi  tr  h n. B n không 

       i gi i th               n có n     i  m áp. B                                      

b n r t gi i th t cà v t cho ba, và n                Ch c ch n, m i m t n   i trong chúng ta 

       c sinh ra v i nh ng giá tr  có s n. Và chính b                   c ai h t, ph i bi t mình, 
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ph i nh n ra nh ng giá tr              n a, n u b n th c s  t  tin, b           bi t tôn tr ng 

    i khác. B i n u b              c giá tr  c a b n thân mình, ch c ch n b n s  hi      c giá 

tr  c a m       i b n g p. B n s  nhìn th y s  gi ng nhau gi a m           i ti ng và m       i 

quét rác vô danh, gi a m t danh nhân xu t kh u hàng nghìn t        s         c ngoài và m t 

bà c                       . B n s  trân tr ng nh                       B n thân m i chúng ta 

là giá tr  có s n. N u b n mu n có m            xây d ng lòng t  tin thì hãy b     u t      T  

                   .  

(Theo https://www.facebook.com/notes – Ph m Lữ Ân) 

 

 O N VĂN THAM KH O   

B n thân b n –                      t trên th  gian này. B n bi                             u 

k  di                          là b n sao 100% c a ai c . B i th , b        c nh                  c 

nh               u là nh                c nh t vô nh           p hay x u, có tài hay b t tài, cao 

hay th p, m p hay                 u ca nh c hay ch  bi t hát                           V      

không ph i là v t hay thiên nga. V t có giá tr  c a v                                  c a thiên nga. 

V      không ph                            riêng bi t. Và b n ph i bi t trân tr ng chính b n 

               i khác có th                    i b                                u ngh  

thu t, thì b                                 i b ng lòng nhi t thành và s            n. B n có 

th  không b m sinh mà h c gi            n luôn chuyên c         t qua b n thân t ng ngày 

m t. B n có th                                  i không bao gi  tr  h n. B                i 

gi i th               n có n     i  m áp. B                                        n r t gi i 

th t cà v t cho ba, và n        t ngon. Ch c ch n, m i m       i trong chúng ta        c sinh ra 

v i nh ng giá tr  có s n. Và chính b                   c ai h t, ph i bi t mình, ph i nh n ra 

nh ng giá tr      

(Theo https://www.facebook.com/notes – Ph m Lữ Ân) 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý 

      B n hãy hi n d u bao dung v i h t t t cả m i  g  i trừ chính mình 

(Joubert). 

 O N VĂN THAM KH O 

                     i là m      ng th                    t s i ch  m             ng    

                       i gi a cái x u và cái t t. B n ch  c           ch chân thì s i ch   y s n 

sàng h t tung b n ra kh          ng th ng và d n b n vào s  vòng vèo, nghu ch ngo c c a m t 

                  V     , mu n t  tin ti n t                mong mu n thì b n ch  còn cách 

nghiêm kh c v i b n thân và hãy s             v i nh        i xung quanh b            

Joubert: Bạn hãy hi n dị             i h t tất cả m       i trừ chính mình.     n d u bao dung 

v i m                           tha th  cho nh ng l i l                        , chia s      

nhau. V y t i sao ta không th  hi n d u bao dung v i chính b n thân mình? Ph t d y: Lễ v t l n 

nhất c           i là khoan dung. Khi b              c m                n tha th , b  qua cho 

nh ng ai bi t s a l i. Thì b n s  nh      c m                    t, m t s  bi            c m i 

    i tôn tr ng, b i b                 m t h nh phúc l n             i khác t             

cách duy nhấ              i ta hạ            (Ampere). R i bi                     ng      i 

           a b                 o, có lúc ban s p r                                         i 

xung quanh b n, h  s  giúp b                   nh phúc l     y và kéo b n tr  v  v i chính 

b n. B           s  giúp b n     l i chu n m c c a b n thân t      i khác, b n s  h c h      c 

nhi               n và hi u bi t thêm v  xã h i b                       n có th  phân bi t 
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   c t t x            u b             ng s  tha th                                          

nhanh nh t, t t nh                      t chính mình. B i khi b n d  dàng tha th , b  qua cho 

nh ng cái sai c     nh thì b                             t v n s            p, t  ch p nh n 

hành vi sai trái. R i cái v n s ng  y ngày m t l n lên, cái hành vi  y tr  thành thói quen khi n 

b n không th  ki                        n s  không bao gi  quay v     c cái m         u c a 

mình. Câu nói không ch  góp ph n giáo d           i mà t                nh hình nhân cách 

m i cá nhân, xây d ng m t x  h i t     p v i nh            i bi t s            i khác và t  

chi n th ng b n thân mình. V y ngay t  bây gi , còn ch n ch  gì n a mà b n không m  r ng 

lòng v i m            xây d ng m t l i s ng t     p. Và b n hãy t p ngay cho mình m t l i 

s                      cái ph n x u trong b n tr n áp ph n t t. Mà hãy dùng ph n t          

d n ph n x                      : Bạ    y hi n dịu bao dung v i h t tất cả m       i trừ chính 

mình. 

         Phan Thị Thanh Hi u 

 

 

        

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     

       ể  sau:  hi     h  g        g  ủ   g  i  h    i                    

     ,  hú g  ẽ h    h          p        g  ủ   i  g          i  ù g        

 i      g            (Schopenhauer). 

 O N VĂN THAM KH O 
Tri t gia                        t quy lu t v  s        ng tiêu c c c a ngo i c             

l            a m       i. M t khi chúng ta b  lung lay b i nh                               

                  a riêng mình, chúng ta s  d  dàng b  khu t ph c, ch ng còn kh        b n 

                                                ng riêng. B        ng b         ng c       i 

khác, ta s  tr  nên th    ng. S  th    ng chính là thu         i v i kh                i l  não 

b  ph i rèn luy n thì m i ho     ng. Trong th     i khoa h c k  th t phát tri n,            i 

nh                h           i c n ph i có l                 ng riêng. N                       

             ng cho b n thân, thi u b                     không th         c nh ng vi c l n 

lao, không  th         i thành công.                        n thân chúng ta ph i không ng ng 

trau d i tri th c, rèn luy                          ;   p cho mình cách hình thành l                

                      ng cho riêng b                         n ph i ra s           n nh ng k  

có t     ng l ch l                       ng c a h         ng, lan truy n sang nh        i 

        giúp xã h i ngày càng phát tri        

 

 
   

  
  Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị          

  ể     :  ỗi  g  i        g  he  h i   i  úi,       i  e  ph        ,      e  

ph      ,     ả h i   i  úi          ỗi    . Túi ph            g  ỗi      ủ  

 g  i x  g     h,  úi ph          g  ỗi      ủ   h  h    h  N     ô  

Aesop). 

 O N VĂN THAM KH O 
Không ph                i s  T    V              t nh n l                u tiên trong bài 

h           i. R       ng xuyên trong cu c s ng, chúng ta v n d  nh n ra nh ng sai l m, thi u 

sai sót t      i khác. Xu t phát t  s  t  tin thái quá vào cái tôi c a mình, ch                   

ch  ra ngay sai l m c a m t cái tôi khác và r i th y nó ch ng b ng mình hay ch             

mình. Th          t k  ai trong s                              m ph i l i l m. Nh ng l i l m 

thì t i t           u không h c t  chúng, chúng ta l i càng t i t         u b n không th a nh n 

sai l m c a mình, b n s  không bao gi      ng thành. Th m chí, chính sai l m, h n ch  này s  
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khi n chúng ta t t l i phía sau, càng lúc càng lún sâu vào khuy      m. Do v y, v i b n thân, m i 

    i c n nhìn th ng vào nh ng h n ch  c           kh c ph c, nh ng khuy           s a sai. 

Ti p theo n a là b n ph i xây d ng cho mình tính kiên nh n khi mà b n th y l i và mu n s a l i 

                 u c n thi          là b n hãy coi s                        n            c là 

nh ng bài h c giúp cho mình hoàn thi n b                 mình không m c ph i nh ng th  mà 

    i khác m c ph i. 

 T             ặ   H     N ọ  T  ) 

 

 
   

  
  Bàn v  giá trị c a s  tr i nghi m, Mark Twain từng nói:  i  h   ph     gi t ch t 

thành ki n, s  c  ch p và nh  g   u óc h n hẹp.  

(Theo J h   i      ù g – NX  K     ng, 2017, trang 266) 

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị          

  ể        

 O N VĂN THAM KH O 
                                                                                         

                                                               T             : Đ              

                    ,         ấ       ữ           ạ   ẹ                                       

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                               

                                                                                        

                                                                                        S  

                                                       (                                    

                                                  )                                           

                                                                                            

                                                                                                

                      X                                                                          

                                                                                             

                                                                                              

 

 

        

    hô g     hỉ     h  h  h    ừ g     g   ả,  ừ g   i g   ả     ũ g  ẽ 

 hẳ g    g   ả (Elbert Hubbard). Hãy       ộ                       

  ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý            

 O N VĂN THAM KH O 
T                                                                                               

                                                                 : Để        ị   ỉ       thì 

     ừ           ả,  ừ           ả          ẽ   ẳ          ả.                                

                                                                     ;                        

                                                                                       T    
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                                                                                      T       

                                                                                                   

C                                                                                               

                                                                                              

                                    T                                                         

                                                                                              

                                                                                        

         .                                                                      

 

 

        

    h  g      ỗ    h  h    g  ủ   hú    h,  hi    hắ g      i        

 g  i (Waterstone). Hãy       ộ                         ữ ,       y 

   ĩ     A      ị     ý            

 O N VĂN THAM KH O 

S                                                                         T            

          T                                                                                   

                                                                                            

  ƯỜI                      O   T                                                        

                                                                                          

                                                                                           

                                                          W                : Đ            

 ỗ                          ,         ắ                                 là                   

                                              S                                               

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                            

                                                                                      

                                                                      W                           

                                                                                          

                                                                                             

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                             

chân chính. T                                                                               

                                                                                             

                                                                                                  

                                                                                      

                                  C                                                       

                                                                       

 

 

        

 ó ý           ằ     hô g  ỗ      hẳ g    h    h  h   h   h  h  ô g, 

 h  g  hô g  ỉ h      h   g     h  h   ễ   p  g   Hãy       ộ           

              ữ ,       y    ĩ     A      ị     ý            

 O N VĂN THAM KH O 

T                                                                                           

     T                                                                                  
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                       T                                   : K      ỗ       ẳ    ị        

thì khó thành công,              ỉ                         ễ  ấ       V                     

                                                                     Ý                            

                                         :                                                  

lí trí.                                                                                          

                                                                                                

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                                

                                                                                            

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                               

                                                                                              

N                                        T                                               

                                                                                              

                                                                     S                         

                                                                                          lí. 

 

 

        

T           ố       Báo T ổi   ẻ  ó           ớ          D     h,  i   

 i             ỉ             N ô           ó     : C  h      h        ôi 

    g  i    i   h  h     ặ          h  g       h     h           ghĩ . 

Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị     

ý            

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                           

                                                                                               

                                                                                         

                                                                                             

                                    V                                      T             có 

                                                         :            ấ   ể        ỡ        

              ặ           ữ       ị        ể              .            l                     

              i                                                                              

                                                         l                                 

                            l                                                                 

                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                             

                                                                                           

                                  tiêu và kì                                     ì      
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                                    Tuy nhiên, t                                             

                                                                                          

                                                                                          

                 Ý                                                                            

                                                                                                 

                                                                                            

       è                                                                                       

                                                 T                                             

                                           

 

        
Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A      ị  

   Th i     h i      òi  ủ   h  h  hi    i   hi      . 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                    T    

                                                                                           

                                                               V                                  

                                                               T                              

                                                                                                   

                      V                   T    ă            ò  l                                

                                                                                Ă            

                                                                                             

    V                                                                                          

                                                 V                                            

                                                                                              

           Ă                                                                              

                                                                                           

                                                                                            

                      X                                                .                      

                                                                                                

T                                                                                            

                                      V                                                        

                                                                                                 

            . T                                                                              h xa. 

                                                                                            

                                            

 

 

        

 ó        ã  ó   ằ    Ai  gủ     g  ù  x     ẽ phải  h       g  ù  

hè. Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A   

   ị     câu nói trên. 

 O N VĂN THAM KH O 

T                                                                                           

                                  Cha ông ta                                                 
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    : A             ù        ẽ   ả              ù   è   Mùa xuân  l                ;     

                                         Mùa hè                  ;      è                      

                         l                                                                       

 Khóc  là g                           C                                          ;            

           –                                                                                          

                                                                                                   

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                          

    .                                                                                        

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                               

                        :                                                            hôm nay 

                                                                       ;                    

                           T                                                                   

                                                                                              

                                                                                                      

                                                                                               

                                                                                               

 

 

        

 ó ý           ằ     i    h    h   h    hi        ,    i  i   h   h   i 

mà giàu. Hãy       ộ                         ữ ,       y    ĩ     A   

   ị     ý      trên. 

 O N VĂN THAM KH O 

            ! T                                                                           

                                                                                                     

                                                                                              

                              : K                             ,                            . 

                                                                                         

                                                                                                

                                                                                                 

                                                                                            

                                                       T                                      

                                                                                     T        

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                  

                                                                                          

                                                                                               

                                                                                                

                                                                                                 

            T                                                                                     

    T                                                                                       
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           Í                                                               S                   

                                                                                             

                                                                                                

                                                :                                                

                                                                                           

                                                 :                                            

V                                                             V  T                      

phúc khi ch                                                                             

 

Bài 165 
T               G  e             y        ọ                         

M             , N   X        T     ớ      7   ó       ẻ  g   h     

h i,  g  i  hô g  i h    g        h i  Hãy       ộ                   

      ữ         y    ĩ     A      ị            y         

 O N VĂN THAM KH O 

T                                                                                             

                                                                                            

                                          V                                                

                                                                                                  

                                                                                                

                                                                                                   

                                                                               T                

                                                                                            

        T                                                                                  

                                                                                                

                                                                                          

                                           T                                               

                                              R                                              

                                                                                                  

                                                                                                

                                      :                                                       

                                                                                             

                                                                                                   

                                                                             T               

                    T                                                                          

                                                                                                   

                                                                            ! T            

      è                                                                           ! S        

                                                                                             T  

góc                                                                                         

                                                                                                   

                                             X                                                

                                                                                              

                     X                                                                     
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Bài 166  hi    hả  h       h   g    hặ        Hãy       ộ                   

      ữ         y    ĩ     A      ị                         ã      

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                           

                                           T                                                   

dùng                                                                                     

                             :                     ;                 ;                        

      ;                     ;                   ;                   ;                      

                                                                                            

                                                                                              

                                                                                             

                                                :                                            

                                   ;                                                         

              ;                                                                                

                                                                                          

                                                                                        

                                                                                            

                                     T                                                     

                                      T                                                       

                                                    
 

 

Bài 167 
               ô      g  ủ    i  g  i…  

Hãy       ộ                         ữ         y    ĩ     A      ị  

  ằ        y ý    ĩ       câu    ô         ó        

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                        

       T                                                                                       

                S                                                           :                 

                                                                                               

                             S                                                              

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                              

                       S                                                                     

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                          

                                                                                                    

    V                                                                                          

                               T                                                                  

                                                                                      U         

                                                                                       :       
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Bài 168 
        i      h. 

Hãy       ộ                         ữ         y    ĩ     A      ị  

          y         

 O N VĂN THAM KH O 

                                                           V                               

                                                                                            

               T                                                                                

                                                                     –                            

       T                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                              T               

                                                                                         

                                                                                                

                     T                                                                         

                           T                                                                     

                                                           S                                     

    T                                                                                           

                                                               T                             

                                                                                              

                                                                                            

                                                   T                                      

n                                                                                         

                                                                                          

                                                                                        

                                                                                                
 

 

Bài 169 
 ó ý           ằ    C       g  ủ         hi       g h        g  , phải 

 h  g  i      ph       ph   h         ả   h     . Hãy       ộ       

                  ữ         y    ĩ     A      ị     ý            

 O N VĂN THAM KH O 
                                                             S                       

                                                                                             

                                                                                            

                                         :                                                       

                                        T                                                      

                        T                                                                    

                                                                                        

                                                                                            

                                                                                             

                      T                                                                     
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     V                                                                                     

                                                                                               

                                                                                           

                                                                                                

                                                                      T                     

                                                                                              

                                                                                               

                 è                                                                              

                                                                                           

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                                

                                                                                            

T                                                                                             

                                                                                             : 

                                                                                             

                        V                                                               

                                              T                                              

                                                                                            

                                                       V                                     

                                                                                        

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                            

                      V                                                                   

                                                                                               

                            T                                                               

                                                                                R             

                                                                                               

                                                                            V                 

                                                                                           

                                                                  T                             

                                                     :                                       

                                     ;                                                         

                           ;                                                             ; 

                                                                                                

                                                                                         

    
 

 

Bài 170 
N       N   L  Tô -x ô       ằ    B    ừ g      h    i  h  g     

 ặ g      g   ủ          g    h         h                 g. Hãy      

 ộ                         ữ         y    ĩ     A      ị          ó  

trên. 

 O N VĂN THAM KH O 
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            T  -             :  ạ   ừ            ợ    ữ        ặ    ấ                       

                             .  Q                                                               

                                ;                                                      Câu 

                                                                                            

                                                  T                                       

                                     ng, k                                                 

                                                                                             

                                                                                    Tuy nhiên, 

                                                                                           nh 

                                                                                            

                                                                             :               

     ỷ                                                           luôn                        

       è                                                                               u cho 

                                                                                               

                                                                                          

chúng ta. 

 
 

Bài 171 
J  e   P   e   ã  ừ    ó    ừ g     gi   é   ù       g  i  h  . B   

    h   é         h  g          hắ   hắ      ẩ . Hãy       ộ           

              ữ         y    ĩ     A      ị          ó        

 O N VĂN THAM KH O 
                                                                                                     

V                                                                                             Joseph 

                  : Đừ                ù                .  ạ       ể        ợ             ạ    ắ  

  ắ   ị  ẩ .                                       :  bùn .  Bùn                                        

      ạ       ể        ợ             ạ    ắ    ắ   ị  ẩ                                              

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                               

                                                             V                                      

                                                                                                   

                                                                                                        

                                                                h chúng ta.                        

                                                                                                          

                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                            í                      

                                                                                            

 

 

B
ài 

17
2 

T       ố    ể     y   Cô g i         hú g     ù g  he    ổi                 

               yể    ể        ộ      You’re the apple of my eye        ậ  K   

 ằ            ã                   x     ô     ,                 ,  ã   ậ     

 ằ  : T ổi   ẻ  h                 ,  h   ù     ả ,                 i,         

     h              . Từ      ó        A      ị   ó   y    ĩ       ý    ĩ    a 

  ữ                      ữ                        ẻ  Hãy       ộ           

              ữ ,       y    ĩ     A      ị          ó        
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 O N VĂN THAM KH O 

T                                                                      T                

                                                                                            

                                                                    T                           

                                                                                                

                                                                                             

                                                                                              

                                    im You’are apple of my eye: T ổ    ẻ                 

rào,      ù  ị  ả ,  ẫ             ạ ,  ể   ợ                    ữ                       

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                              

                     T                                                                n này, 

                                                                                             

                                                                    T                         

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                     ;         

                   è                                                                        

                                                                                            

                                                                                              

                                                            T                            

                                                                                           

                                                                                            

                                                                                                

                                                                                          

                                                           T                                

                                                                                               

Q                                                                                         

                                                                                                

                          R                                                                

                                                                                         

                                                                                              

                                                                                  T           

                                                                                               

                                                                                                   

                                                     

 
 

Bài 172 
Có ý           ằ    C       g  hô g phải              h      , nó là 

         h  h     h            h      h   g  ừ g       h   ph   T ể 

            ể      A      ị     ý            ằ    ộ           

             ừ   

 O N VĂN THAM KH O 

V                                                                                             
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        :                   ả                ạ     ,                               ạ       ể 

      ở    ừ                .                                                              
                                                                                             

                                                                                           

                                                                             Đừ          

                    ể  ạ   ấ                                                                

                                                                                             

                                                     T                                          
                                                                   X                        

                                                                                              

       X                                                                                   

                                                                                  T            

                                                                                             

                                                           T                                
                                :                                                          

                                                                          

 
 

Bài 173 
 ó ý           ằ            g  h  g  ổ   h    hô g    g   ù  ắp      

    ổ   h       h i gi  . A      ị   ãy       ộ                       

  ữ          y   y    ĩ             ý          . 

 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                         

                                                                                        

      T                                                                                     

                                                                                              

         : M           ữ    ổ    ấ               ù  ắ    ợ      ổ    ấ              . T         

                                                                                              

                                                      T                                         

                                                                                              

                                                                                                 

                                                              T                                    

                                                                            T                   

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                           

                T                                                                            
                                                                                            

                                                                                   T            
                                                                                                 

       X                                                                                   

 
 

Bài 174 
 ó ý           ằ    B    ẽ  h         h   ắ       i    h   g  i p  he  

 ủ         i    h  hi                 i  h  g  h   g         . A   

   ị   ãy       ộ                         ữ          y   y    ĩ     

        ý          . 
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 O N VĂN THAM KH O 

                                                                                      

                                                                                             

                           :  ạ   ẽ             ể  ắ                                         

             ạ               ữ                  .                                      
                                                                                         

                                                                                                
                                                                                              

                                                                                               

                                                                                           

                                                                                    S            

                                                                                            

                                                                                                

                                         Q                                                   

                                                                                           

                                                         Q                                   

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                                
                                                                                           

                                                                                             
                                                                                                

                                                                                           

                           è                                                                  

                T                                                                               

                  Q                                                                          

                                                                            

 
 

Bài 175 
    e      ã  ừ    ó   B    i      ả g  ủ  h         :  h   xé   hi  , 

 ừ g   ải  hi      h     p  hi  . A      ị   ãy       ộ           

              ữ          y   y    ĩ             ý          . 

 O N VĂN THAM KH O 

T                                                                                        

                                                                                              

                            ả            ấ    :               , từ     ả                   

     . Q                                                          Ý                           

                                                                                 –            

       –                                                                                    
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